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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2016-2020 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;
Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;
Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định và Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị;
Căn cứ Quyết định số 18/2009/QĐ-TTg ngày 03/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển Việt Nam thuộc Vịnh Thái Lan thời kỳ đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 492/2009/TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thành lập vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long;
Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 19/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1581/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 28/11/2006 của Tỉnh ủy Cà Mau về phát triển đô thị tỉnh Cà Mau từ năm 2006 đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 12/2/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 28/11/2006 của Tỉnh ủy Cà Mau về phát triển đô thị tỉnh Cà Mau đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 71-KL/TU ngày 17/5/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 28/11/2006 của Tỉnh ủy (khóa VIII) về phát triển đô thị tỉnh Cà Mau giai đoạn năm 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cà Mau đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Công văn số 786/UBND-XD ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh Cà Mau về việc chủ trương lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Cà Mau;
Căn cứ Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh Cà Mau về phê duyệt Đề cương Chương trình phát triển đô thị tỉnh Cà Mau giai đoạn 2014-2020 và định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định Chương trình phát triển đô thị tỉnh Cà Mau đến năm 2030 ngày 07/10/2016 của Hội đồng thẩm định Chương trình phát triển đô thị tỉnh Cà Mau đến năm 2030 (thành lập theo Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau);
Căn cứ Công văn số 40/BXD-PTĐT ngày 26/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc góp ý Chương trình phát triển đô thị tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Công văn số 14/HĐND-TT ngày 18/01/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất Chương trình phát triển đô thị tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 2509/BCTĐ-SXD ngày 18/11/2016 và Tờ trình số 487/TTr-SXD ngày 02/3/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030, với các nội dung cụ thể như sau: 
1. Quan điểm và mục tiêu phát triển đô thị của tỉnh Cà Mau

1.1. Quan điểm

Lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Cà Mau nhằm xác định lộ trình và danh mục các khu vực phát triển đô thị theo từng giai đoạn 5 năm và hàng năm trong đó chỉ ra khu vực phát triển đô thị đợt đầu để từng bước thực hiện được mục tiêu định hướng Quy hoạch vùng tỉnh đã được duyệt; cụ thể hóa một số chỉ tiêu chính về phát triển đô thị như: Diện tích sàn nhà ở đô thị, tỷ lệ đất giao thông tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch và chỉ tiêu cấp nước, tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý, tỷ lệ cây xanh,...; phù hợp với quy hoạch vùng tỉnh được duyệt và thực tế của địa phương nhằm nâng cao chất lượng sống đô thị. Xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển tập trung, cụ thể nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế, xã hội trong lĩnh vực phát triển đô thị theo định hướng các quy hoạch được duyệt; làm căn cứ triển khai thực hiện các dự án phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch, đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn với cảnh quan đô thị. Khai thác sử dụng tiết kiệm hiệu quả các nguồn lực, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm mục tiêu phát triển bền vững. Tạo ra môi trường sống chất lượng tốt cho cư dân đô thị đảm bảo lợi ích của cộng đồng, hài hòa với lợi ích của Nhà nước và nhà đầu tư lập danh mục thứ tự các dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch, lộ trình và chiến lược cụ thể trong từng giai đoạn phát triển đảm bảo phù hợp với các chương trình mục tiêu phát triển đã đề ra.
1.2. Mục tiêu tổng quát

Làm cơ sở quản lý, phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau đảm bảo các định hướng phát triển Hệ thống đô thị Việt Nam, Chương trình phát triển đô thị quốc gia; đảm bảo các yêu cầu về quản lý đầu tư phát triển đô thị; phù hợp với các định hướng quy hoạch phát triển của tỉnh Cà Mau trong giai đoạn mới (Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; Quy hoạch vùng tỉnh Cà Mau đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; ...).

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao, tiếp tục chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Giai đoạn đến năm 2020, hệ thống đô thị toàn tỉnh gồm 12 đô thị trong đó: 01 đô thị loại I là thành phố Cà Mau, 02 đô thị loại IV (Năm Căn, Sông Đốc) 09 đô thị loại V (Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Cái Nước, Thới Bình, U Minh, Cái Đôi Vàm, Rạch Gốc), trong đó có 02 đô thị loại V dự kiến thành lập mới (Khánh Hội, Khánh Bình Tây).
Giai đoạn đến năm 2025, hệ thống đô thị toàn tỉnh gồm 21 đô thị trong đó: 01 đô thị loại I là thành phố Cà Mau, 02 đô thị loại III (Năm Căn, Sông Đốc) 04 đô thị loại IV (Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Cái Nước, Cái Đôi Vàm), 13 đô thị loại V (Thới Bình, U Minh, Rạch Gốc, Rạch Tàu (Đất Mũi), Thanh Tùng, Trần Thới, Phú Tân, Vàm Đầm (Nguyễn Huân), Hưng Mỹ, Khánh Hội, Khánh An, Trí Phải, Khánh Bình Tây, Tân Thuận).
Giai đoạn 2020 - 2030, hệ thống đô thị toàn tỉnh gồm 21 đô thị trong đó: 01 đô thị loại I là thành phố Cà Mau, 02 đô thị loại III (Năm Căn, Sông Đốc) 07 đô thị loại IV (Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Cái Nước, Thới Bình, U Minh, Cái Đôi Vàm, Rạch Gốc) 10 đô thị loại V (Rạch Tàu (Đất Mũi), Thanh Tùng, Trần Thới, Phú Tân, Vàm Đầm (Nguyễn Huân), Hưng Mỹ, Khánh Hội, Khánh An, Trí Phải, Khánh Bình Tây, Tân Thuận).
1.3. Mục tiêu cụ thể

Xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển tập trung nhằm cụ thể hóa Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 đến 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cà Mau đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt tại Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 30/6/2015; Quy hoạch chung đã được phê duyệt và các quy hoạch, kế hoạch được duyệt khác nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế, xã hội trong lĩnh vực phát triển đô thị, từng bước thực hiện quy hoạch chung đô thị đã được duyệt.

Phát triển các khu vực cơ sở hạ tầng mới đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển, nâng cấp chất lượng cơ sở hạ tầng các đô thị hiện hữu trở thành các đô thị trung tâm chuyên ngành cấp vùng tỉnh.

Huy động các nguồn lực, khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ.

Lập danh mục thứ tự các dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch, lộ trình và chiến lược cụ thể cho từng giai đoạn phát triển đảm bảo phù hợp với các chương trình, mục tiêu phát triển đã đề ra theo hướng bền vững.

Từng bước đầu tư xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn phát triển dựa trên Quy hoạch vùng tỉnh đã được phê duyệt để khẳng định rõ nét vai trò và chức năng của mỗi đô thị theo định hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh được duyệt.

2. Các chỉ tiêu chính phát triển đô thị tỉnh theo các giai đoạn
Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cà Mau đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt tại Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 30/6/2015. Trong đó, một số chỉ tiêu về đô thị bao gồm: Quy mô dân số, quy mô đất xây dựng đô thị, tỷ lệ đô thị hóa.
	Số TT
	Địa bàn
	NĂM 2020
	NĂM 2030

	
	
	Dân số ĐT (người)
	Dân số NT (người)
	Tổng cộng (người)
	Tỉ lệ Đô thị hóa (%)
	Dân số NT (người
	Dân số NT (người)
	Tổng cộng (người)
	Tỉ lệ Đô thị hóa (%)

	
	Toàn tỉnh
	540.000
	870.000
	1.410.000
	38,30
	756.000
	769.000
	1.525.000
	49,57

	1
	Thành phố Cà Mau
	215.000
	140.000
	355.000
	60,56
	320.000
	100.000
	420.000
	76,19

	2
	Huyện Thới Bình
	27.700
	112.300
	140.000
	19,79
	36.000
	109.000
	145.000
	24,83

	3
	Huyện U Minh
	38.400
	68.600
	107.000
	35,89
	49.800
	65.200
	115.000
	43,30

	4
	Huyện Trần Văn Thời
	80.400
	114.600
	195.000
	41,23
	113.900
	86.100
	200.000
	56,95

	5
	Huyện Cái Nước
	42.800
	100.200
	143.000
	29,93
	54.800
	92.200
	147.000
	37,28

	6
	Huyện Phú Tân
	37.600
	72.400
	110.000
	34,18
	47.600
	70.400
	118.000
	40,34

	7
	Huyện Đầm Dơi
	38.300
	151.700
	190.000
	20,16
	49.700
	145.300
	195.000
	25,49

	8
	Huyện Năm Căn
	28.200
	56.800
	85.000
	33,18
	43.400
	51.600
	95.000
	45,68

	9
	Huyện Ngọc Hiển
	31.600
	53.400
	85.000
	37,18
	40.800
	49.200
	90.000
	45,33


(Nguồn: QHCXD vùng tỉnh Cà Mau đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050).

Quy hoạch chung xây dựng từng đô thị với mục tiêu cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị, từ đó xác định quy mô đất đai, dự báo dân số, tỷ lệ đô thị hóa, phát triển không gian đô thị, xác định các cơ sở hạ tầng kỹ thuật phù hợp với từng giai đoạn quy hoạch và tầm nhìn trong tương lai.

3. Danh mục, lộ trình và kế hoạch nâng loại đô thị trên địa bàn tỉnh

3.1. Vùng đô thị trung tâm (thành phố Cà Mau; huyện Thời Bình: thị trấn Thới Bình, xã Trí Phải; huyện Cái Nước: thị trấn Cái Nước, xã Trần Thới, xã Hưng Mỹ): nằm về phía Đông Bắc của tỉnh, là vùng phát triển đô thị - công nghiệp - dịch vụ động lực của vùng tỉnh Cà Mau. Ngoài ra có thể mở rộng về phía Tây Bắc gắn kết khu vực Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau, đô thị Khánh An, khu công nghiệp Khánh An. Trong đó:

- Thành phố Cà Mau là đô thị cấp vùng trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục, đào tạo của tỉnh. Trong đó, đẩy mạnh phát triển dịch vụ và công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao; là đô thị động lực chính của tỉnh Cà Mau, nằm trên trục Quốc lộ 1A, Quốc lộ 63, đường Hành lang ven biển phía Nam và tuyến đường thủy quốc gia (thành phố Hồ Chí Minh - Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh - Kiên Giang). Ngoài vai trò trung tâm phát triển của tỉnh Cà Mau còn có vai trò là trung tâm đô thị của vùng bán đảo Cà Mau.

- Huyện Cái Nước là vùng có nhiều sông rạch, đất đai thuận lợi nên có nhiều điều kiện phát triển nuôi trồng thủy sản tập trung.

- Huyện Thới Bình, một phần huyện phía Bắc với quỹ đất công nghiệp lớn nên có điều kiện phát triển đô thị công nghiệp, là vùng đất thích hợp cho trồng rau và lúa đặc sản chất lượng cao với việc áp dụng kỹ thuật mới.

Đây là phát triển đô thị, công nghiệp; trung tâm du lịch sinh thái, giải trí chất lượng cao cấp vùng và quốc gia; hình thành các vùng chuyên canh sản xuất lúa, mía, chuối, bảo tồn hệ sinh thái và đa dạng sinh học.
3.2. Vùng ven biển phía Tây (bao gồm vùng biển Tây, Hòn Chuối, Hòn Buông, Hòn Đá Bạc và các huyện có bờ biển: U Minh, Trần Văn Thời và Phú Tân): Là vùng phát triển nông nghiệp chuyên canh (lúa), nuôi trồng thủy sản tập trung của tỉnh Cà Mau. Là khu vực rừng bảo tồn Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Phát triển đô thị, công nghiệp tập trung (đa ngành, chuyên ngành và công nghiệp phục vụ nông nghiệp); thương mại dịch vụ, du lịch sinh thái, làng nghề nông nghiệp chuyên canh và nuôi trồng thủy sản tập trung. Thế mạnh đặc biệt của tiểu vùng là phát triển kinh tế biển. Trong đó:

- Đô thị Sông Đốc là đô thị kinh tế biển là đô thị động lực của tiểu vùng có tốc độ đô thị hóa mạnh nhất tiểu vùng. Chức năng chủ yếu là phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ phục vụ kinh tế biển như cảng cá và hậu cần nghề cá, chế biến thủy sản, neo đậu trú bão cho tàu thuyền nghề cá.

- Khu đô thị huyện lỵ U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân (thị trấn U Minh - huyện U Minh, thị trấn Trần Văn Thời - huyện Trần Văn Thời, thị trấn Cái Đôi Vàm - huyện Phú Tân). Tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ cấp huyện phát triển cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương, phát triển nông nghiệp nuôi trồng thủy hải sản tập trung, phát triển du lịch sinh thái rừng ngập mặn ven biển.

- Đô thị cửa biển Khánh Hội: Khu đô thị Khánh Hội sẽ là thị trấn thứ 2 của huyện U Minh, là trung tâm kinh tế hậu cần tổng hợp phục vụ tàu thuyền đánh bắt xa bờ, nằm ở bờ Nam kinh Biện Nhị.

- Đô thị Khánh Bình Tây tại cửa biển Đá Bạc là đô thị gắn với kinh tế dịch vụ du lịch, kinh tế biển và có vị trí an ninh, quốc phòng quan trọng.

3.3. Vùng ven biển Đông - Nam (bao gồm : Vùng biển cụm đảo Hòn Khoai và các huyện có bờ biển: Đầm Dơi, Năm Căn và Ngọc Hiển): là vùng cực Nam của Tổ quốc, có nhiều ý nghĩa về lịch sử, văn hóa và quốc phòng, an ninh. Phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái cảnh quan; công nghiệp - TTCN, làng nghề; kinh tế biển, cảng tổng hợp. Thế mạnh đặc biệt là khu kinh tế biển Năm Căn, cảng tổng hợp. Trong đó:

- Đô thị trung tâm của vùng là Năm Căn, gắn kết phát triển với Khu kinh tế (KTT) Năm Căn, là đô thị động lực tiểu vùng phía Nam nói riêng và của tỉnh Cà Mau nói chung. Đây là điểm cuối của trục hành lang kinh tế quốc gia Quốc lộ 1 (đường Hồ Chí Minh) cũng như hành lang kinh tế ven biển.

- Đô thị huyện lỵ Ngọc Hiển, Đầm Dơi: tạo động lực phát triển thương mại dịch vụ, du lịch cấp huyện.

- Đô thị Rạch Tàu (Đất Mũi) sẽ là đô thị cực Nam của Tổ quốc. Đây là đô thị gắn với vùng du lịch sinh thái Mũi Cà Mau sẽ phát triển nhanh khi tuyến Quốc lộ 1A được nối dài từ Năm Căn tới Đất Mũi. Diện tích quy hoạch 127,7 ha, quy mô dân số năm 2020 khoảng 14-15 nghìn người.

Lộ trình phát triển mạng lưới đô thị Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
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Các đô thị tỉnh Cà Mau phân thành 3 nhóm theo vị trí chức năng vai trò và đặc điểm phát triển của từng đô thị gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và quốc gia:

Hệ thống đô thị trung tâm vùng và trung tâm các tiểu vùng: gồm có thành phố Cà Mau, thị xã Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời), thị xã Năm Căn (huyện Năm Căn) là các đô thị trung tâm vùng và trung tâm các tiểu vùng, phát triển gắn liền với mục tiêu - lĩnh vực phát triển kinh tế chính của tỉnh (Công nghiệp - cảng biển, thương mại - dịch vụ - du lịch). Riêng thành phố Cà Mau có vai trò là trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh.

Hệ thống đô thị theo tính chất, chức năng tổng hợp: gồm có 07 đô thị: thị trấn Thới Bình (huyện Thới Bình), thị trấn U Minh (huyện U Minh), thị trấn Trần Văn Thời (huyện Trần Văn Thời), thị trấn Đầm Dơi (huyện Đầm Dơi), thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước), thị trấn Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân), thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển). Đây là các đô thị có chức năng tổng hợp, là đô thị huyện lỵ là đô thị trung tâm hành chính, chính trị, trung tâm kinh tế dịch vụ, văn hóa thể thao tổng hợp của huyện.

Hệ thống đô thị theo chuyên ngành kinh tế: gồm 10 đô thị: thị trấn Trí Phải (huyện Thới Bình), thị trấn Khánh An, thị trấn Khánh Hội (huyện U Minh) thị trấn Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời), thị trấn Hưng Mỹ, thị trấn Trần Thới (huyện Cái Nước), thị trấn Thanh Tùng, thị trấn Vàm Đầm (huyện Đầm Dơi) thị trấn Rạch Tàu (huyện Ngọc Hiển). Đây là các đô thị chức năng chuyên ngành kinh tế. Mục tiêu phát triển thành các trung tâm kinh tế, thương mại, du lịch dịch vụ của huyện.

Phát triển mạng lưới đô thị tỉnh Cà Mau từ nay đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 chia thành 3 giai đoạn, giai đoạn trước mắt từ 2015 - 2020 giai đoạn trung hạn 2021 - 2025 và giai đoạn dài hạn 2026 - 2030.
- Giai đoạn 2015-2020:

Mạng lưới đô thị tỉnh sẽ phát triển gồm 01 đô thị loại I (thành phố Cà Mau), 2 đô thị loại IV (thị xã Sông Đốc, thị xã Năm Căn), 9 đô thị loại V (thị trấn Trần Văn Thời, thị trấn Đầm Dơi, thị trấn Cái Nước, thị trấn Thới Bình, thị trấn U Minh, thị trấn Cái Đôi Vàm, thị trấn Rạch Gốc, thị trấn Khánh Hội, thị trấn Khánh Bình Tây), trong đó có 2 đô thị thành lập mới (thị trấn Khánh Hội, thị trấn Khánh Bình Tây).

- Giai đoạn 2021-2025:

Mạng lưới đô thị tỉnh sẽ đầu tư xây dựng, phát triển thành phố Cà Mau là đô thị loại I, 2 đô thị loại III (thị xã Năm Căn, thị xã Sông Đốc), 4 đô thị loại IV (thị trấn Trần Văn Thời, thị trấn Đầm Dơi, thị trấn Cái Nước, thị trấn Cái Đôi Vàm) 14 đô thị loại V (thị trấn Thới Bình, thị trấn U Minh, thị trấn Rạch Gốc, thị trấn Rạch Tàu, thị trấn Thanh Tùng, thị trấn Trần Thới, thị trấn Phú Tân, thị trấn Vàm Đầm, thị trấn Hưng Mỹ, thị trấn Khánh Hội, thị trấn Khánh An, thị trấn Trí Phải, thị trấn Khánh Bình Tây, thị trấn Tân Thuận).

- Giai đoạn 2026-2030:

Mạng lưới đô thị tỉnh sẽ phát triển gồm 01 đô thị loại I (thành phố Cà Mau), 2 đô thị loại III (thị xã Năm Căn, thị xã Sông Đốc), 7 đô thị loại IV (thị trấn Trần Văn Thời, thị trấn Đầm Dơi, thị trấn Cái Nước, thị trấn Thới Bình, thị trấn Cái Đôi Vàm, thị trấn Rạch Gốc, thị trấn U Minh), 11 đô thị loại V (thị trấn Rạch Tàu, thị trấn Thanh Tùng, thị trấn Trần Thới, thị trấn Phú Tân, thị trấn Vàm Đầm, thị trấn Hưng Mỹ, thị trấn Khánh Hội, thị trấn Khánh An, thị trấn Trí Phải, thị trấn Khánh Bình Tây, thị trấn Tân Thuận).

4. Danh mục các dự án ưu tiên (hạ tầng khung và công trình đầu mối) kết nối các đô thị trên địa bàn tỉnh và nguồn lực thực hiện

4.1. Nhóm dự án cấp quốc gia, vùng ĐBSCL qua địa bàn tỉnh Cà Mau

Với mục tiêu xây dựng vùng tỉnh Cà Mau phát triển kinh tế - xã hội nhanh trong thời gian tới trên cơ sở bền vững, phát huy hiệu quả tiềm năng và nguồn lực. Để tạo động lực phát triển vùng đến năm 2030 cần chương trình và xây dựng các dự án mang tính chất vùng như sau:

	Mục tiêu
	Chiến lược phát triển vùng
	Chương trình dự án

	Thúc đẩy phát triển kinh tế toàn vùng

(thông qua chiến lược phát triển không gian và hạ tầng diện rộng)
	Phát triển vùng đô thị hạt nhân
	Phát triển các vùng đô thị (ưu tiên phát triển các đô thị trung tâm vùng), nông thôn

	
	
	Phát triển các vùng công nghiệp

	
	
	Phát triển vùng nông nghiệp công nghệ cao

	
	
	Phát triển các vùng cảnh quan, du lịch (ưu tiên các dự án du lịch quy mô lớn)

	
	Phát triển các đô thị trung tâm tiểu vùng
	Phát triển các vùng đô thị, nông thôn

	
	
	Phát triển các vùng công nghiệp

	
	
	Phát triển các vùng cảnh quan, du lịch

	
	Phát triển hệ thống cảng biển

Giao thông thủy
	Xây dựng cảng hỗn hợp tại Tp. Cà Mau

	
	
	Xây dựng cảng chuyên ngành tại khu kinh tế Năm Căn

	
	
	Xây dựng cảng tại các đô thị dọc các tuyến kênh lớn

	
	
	Nạo vét duy tu hệ thống sông kênh lớn

	
	Phát triển các tuyến Quốc lộ, đường cao tốc, hành lang ven biển phía Nam
	Nâng cấp QL1A:

- GĐ1: Đoạn TP. Cà Mau- Khu Kinh tế Năm Căn.

- GĐ2: Đoạn Khu kinh tế Năm Căn - TT. Rạch Gốc
Nâng cấp QL 63.

	
	
	Xây dựng đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (đoạn đi qua Bạc Liêu)

	
	Phát triển các tuyến đường chính liên kết vùng
	Nâng cấp Quốc lộ 1A

	
	
	Nâng cấp cao tốc Quản Lộ - Phụng Hiệp.

	
	
	Xây dựng tuyến hành lang ven biển phía Nam

	
	
	Xây dựng và nâng cấp các tuyến đường tỉnh


	
	Phát triển Giao thông công cộng
	Phát triển vận tải hành khách công cộng

	
	
	Xây dựng các đầu mối giao thông liên kết các loại phương tiện giao thông

	Nâng cao chất lượng sống
	Phát triển các công trình dịch vụ cấp vùng
	Xây dựng các trung tâm giáo dục cấp vùng, cấp quốc gia

	
	
	Xây dựng các trung tâm y tế cấp vùng

	
	
	Xây dựng khu phi thuế quan; các công trình thương mại, dịch vụ đầu mối cấp vùng

	
	
	Xây dựng trung tâm thể dục thể thao cấp quốc gia, cấp vùng

	
	
	Xây dựng trung tâm hội nghị, triển lãm cấp vùng

	
	Cải thiện môi trường đô thị
	Chương trình cải tạo và nâng cấp đô thị

	
	
	Khu liên hợp xử lý rác cấp vùng

	
	
	Xây dựng bãi chôn lấp rác tại các đô thị động lực

	Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
	Bảo vệ nguồn nước
	Chương trình quốc gia bảo vệ nguồn nước ngầm và vùng ngọt hóa

	
	
	Chương trình nạo vét, cải tạo các hệ thống thủy lợi

	
	Bảo vệ bờ biển, bờ sông
	Chương trình dự án xây dựng công trình chống xói lở bờ biển, bờ sông; dự án nạo vét các luồng lạch phục vụ vận tải biển

	
	Bảo vệ rừng cảnh quan
	Chương trình quốc gia bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ

	
	Bảo vệ khu bảo tồn
	Chương trình bảo vệ các vườn chim, sân chim, vườn nhãn.


4.2. Nhóm dự án cấp tỉnh

Định hướng phát triển giao thông. Sau năm 2020, khi cầu nối từ đảo Hòn Khoai vào đất liền được tiến hành xây dựng, để đáp ứng việc vận chuyển hàng hóa từ cảng Hòn Khoai đi các huyện và các tỉnh trong Vùng ĐBSCL, thể hiện vai trò là một cảng trung chuyển của khu vực, đồng thời kết nối đảo với các trung tâm kinh tế trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải nâng cấp QL.1A đoạn qua địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn cấp II.

Đường Hành lang ven biển phía Nam (HLVBPN): Dài 54,3 km, điểm đầu tại ranh tỉnh Kiên Giang (xã Biển Bạch, huyện Thới Bình), điểm cuối giao QL.1A. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp III, lộ giới 46 m.

Đường ven biển: Tuyến có vai trò phục vụ an ninh - quốc phòng. Đoạn qua địa bàn tỉnh dài 235,9 km bắt đầu từ sông Gành Hào, ranh tỉnh Bạc Liêu, điểm cuối tại rạch Tiểu Dừa, ranh tỉnh Kiên Giang. Quy hoạch mở mới đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng.

Đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau: Đường Quản Lộ - Phụng Hiệp giai đoạn sau năm 2020 sẽ được nâng cấp theo tiêu chuẩn đường bộ cao tốc, quy mô 4 làn xe. Đây sẽ là đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030)
Quy hoạch hệ thống các tuyến đường tỉnh đạt tiêu chuẩn cấp III, mặt bê tông nhựa rộng 7,0 -11m, nền 12,0 m với lộ giới 45,0m.

- Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tiến hành đầu tư nâng cấp các tuyến đường hiện hữu mặt nhựa tối thiểu đạt cấp V, đồng thời mở mới các tuyến để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố. Định hướng phát triển sau năm 2020, nâng cấp toàn bộ các tuyến đường huyện tối thiểu đạt tiêu chuẩn cấp IV.

Bến xe khách liên huyện:

Quy hoạch đến 2020, nâng cấp hệ thống bến xe đạt tiêu chuẩn cấp III với các khu chức năng như bến bãi đậu xe diện tích 3920 m2, phòng chờ khách 160 m2. Khả năng đáp ứng tối thiểu 70 xe xuất bến/ngày và lưu lượng hành khách xuất bến 1.400 HK/ngày.

Quy hoạch hệ thống đường thủy:

Cải tạo nâng cấp luồng là nạo vét cục bộ các đoạn cạn, nâng cao độ sâu luồng chạy tàu ngoài cửa và cải thiện đoạn cong gấp gần cửa sông cho tàu trọng tải 3.000 - 5.000 DWT chở đầy tải, các tàu lớn hơn chở vơi mớn lợi dụng triều cao ra vào cảng Năm Căn.

Tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi Cà Mau (tuyến ven biển):

Cải tạo nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III-ĐTNĐ hạn chế với h = 2,5÷ 3,0m, B = 30÷ 40m, R = 300÷ 500m đảm bảo cho tàu tự hành trọng tải đến 300 tấn; đoàn sà lan, tàu kéo đẩy 250 cv + 2x300 tấn lưu thông.

Hệ thống cảng cá:

Theo Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 15/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, trên địa bàn tỉnh sẽ có 3 cảng cá và 7 bến cá để phục vụ việc đánh bắt, khai thác thủy sản và các dịch vụ hậu cần phục vụ nghề cá bao gồm:

	Số TT
	Tên cảng, bến cá
	Địa điểm
	Số lượt/ngày/cỡ tàu lớn nhất
	Lượng thủy sản/năm

	1
	Cảng cá sông Đốc
	Đô thị Sông Đốc, Trần Văn Thời
	120 lượt/600CV
	45.000 T

	2
	Cảng cá Cà Mau
	Thành phố Cà Mau
	50 lượt/300CV
	40.000 T

	3
	Cảng cá Hòn Khoai
	Đảo Hòn Khoai
	40 lượt/400CV
	20.000 T

	4
	Bến cá và khu neo đậu trú bão Khánh Hội
	Xã Khánh Hội, U Minh
	80 lượt/200CV
	10.000 T

	5
	Bến cá và khu neo đậu trú bão Bồ Đề
	Xã Tam Giang Đông, Năm Căn
	70 lượt/300CV
	10.000 T

	6
	Bến cá và khu dịch vụ hậu cần Hòn Chuối
	Đảo Hòn Chuối, Phú Tân
	50 lượt/600CV
	7.000 T

	7
	Bến cá và khu neo đậu trú bão Cái Đôi Vàm
	TT Cái Đôi Vàm, Phú Tân
	30 lượt/150CV
	10.000 T

	8
	Bến cá cửa Rạch Tàu
	Xã Đất Mũi, Ngọc Hiển
	50 lượt/90CV
	5.000 T

	9
	Bến cá Hố Gùi
	Xã Nguyễn Huân, Đầm Dơi
	50 lượt/90CV
	5.000 T

	10
	Bến cá cửa biển Đá Bạc
	Xã Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời
	50 lượt/90CV
	5.000 T

	11
	Bến cá và khu neo đậu trú bão TT Rạch Gốc
	TT Rạch Gốc
	
	


Cảng hàng không Cà Mau:

Giai đoạn 2015-2025: Cảng Hàng không Cà Mau sẽ là cảng hàng không cấp 4C, xây dựng đường hạ cất cánh mới 2400m x 45m, đảm bảo khai thác máy bay A320/321 và tương đương với số máy bay tiếp nhận tại giờ cao điểm là 4; lượng hành khách tiếp nhận là 300.000 lượt hành khách/năm, lượng khách giờ cao điểm: 300 hành khách/giờ cao điểm.

Giai đoạn sau 2025: Nghiên cứu di chuyển Cảng Hàng không Cà Mau ra xa khu vực đô thị nhằm tránh ảnh hưởng đến sự phát triển đô thị của thành phố Cà Mau và hạn chế sự mất an toàn do cảng hàng không hiện tại nằm khá gần trung tâm thành phố Cà Mau.

Ngoài ra, nhằm phục vụ nhu cầu du lịch, tham quan, an ninh, quốc phòng và khảo sát, thăm dò dầu khí. Quy hoạch đề xuất khôi phục, nâng cấp bãi đỗ máy bay ở Hòn Khoai và Năm Căn.

4.3. Tổng hợp kinh phí đầu tư xây dựng đô thị

Khái toán tổng hợp kinh phí phát triển mạng lưới đô thị tỉnh giai đoạn 2016 -2020 và 2021-2030.

	STT
	Danh mục
	Tổng vốn nhu cầu vốn đầu tư (Tỷ đồng)
	Giai đoạn đầu tư

	
	
	
	2016 - 2020
	2021 - 2030

	A
	Hạ tầng khung toàn tỉnh
	113.131
	90.049
	23.072

	1
	Hạ tầng kỹ thuật
	107.582
	85.100
	22.472

	
	Giao thông
	3.814
	2.914
	900

	
	Cấp điện
	101.760
	80.758
	21.002

	
	Cấp nước
	340
	240
	100

	
	Thoát nước thải
	400
	250
	150

	
	Quản lý chất thải rắn
	1.228
	908
	320

	
	Thông tin liên lạc
	40
	30
	10

	2
	Hạ tầng xã hội
	1.369
	1.019
	350

	3
	Hạ tầng khu công nghiệp
	4.180
	3.930
	250

	B
	Các đô thị thuộc tỉnh
	30.155
	12.238
	17.922

	1
	Đô thị hiện hữu
	30.155
	12.238
	17.922

	1.1
	Thành phố Cà Mau
	27.042
	9.281
	17.762

	1.2
	Huyện Năm Căn
	1.219
	1.209
	10

	1.3
	Huyện Trần Văn Thời
	64
	54
	10

	1.4
	Huyện Cái Nước
	498
	493
	10

	1.5
	Huyện Đầm Dơi
	284
	264
	20

	1.6
	Huyện Thới Bình
	322
	292
	30

	1.7
	Huyện U Minh
	301
	271
	30

	18
	Huyện Ngọc Hiển
	40
	20
	20

	1.9
	Huyện Phú Tân
	384
	354
	30

	2
	Đô thị dự kiến hình thành mới
	0
	0
	0

	2.1
	Thị trấn Đất Mũi
	
	
	

	2.2
	Thị trấn Thanh Tùng
	
	
	

	2.3
	Thị trấn Trần Thới
	
	
	

	2.4
	Thị trấn Phú Tân
	
	
	

	2.5
	Thị trấn Nguyễn Huân
	
	
	

	2.6
	Thị trấn Hưng Mỹ
	
	
	

	2.7
	Thị trấn Khánh Hội
	
	
	

	2.8
	Thị trấn Khánh An
	
	
	

	2.9
	Thị trấn Trí Phải
	17,436
	
	

	2.10
	Thị trấn Khánh Bình Tây
	0
	
	

	2.11
	Thị trấn Tân Thuận
	
	
	

	
	Tổng A + B
	143.286
	102.287
	40.994


Nguồn vốn thực hiện chương trình phát hiển đô thị giai đoạn 2016-2030

Tổng nguồn vốn: 143.286 (Một trăm bốn mươi ba nghìn hai trăm tám mười sáu tỷ đồng)

	TT
	Nguồn vốn
	2016 - 2020
	2021 - 2030

	
	
	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)
	Cơ cấu nguồn vốn (%)
	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)
	Cơ cấu nguồn vốn (%)

	
	Tổng vốn đầu tư
	102.287
	100,00
	40.994
	100,00

	1
	Vốn NS trung ương
	3.591
	3,51
	4.931
	12,03

	2
	Vốn NS địa phương
	2.804
	2,74
	570
	1,39

	3
	Các nguồn vốn khác
	93.286
	91,20
	35.493
	86,58


Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện triển khai Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;

- Trên cơ sở Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh được phê duyệt, phối hợp với các địa phương tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị cho từng đô thị ưu tiên lập cho thành phố Cà Mau, đô thị Năm Căn, đô thị Sông Đốc... Đối với các đô thị loại V không phải lập chương trình phát triển đô thị thì hướng dẫn địa phương thực hiện lồng ghép chương trình phát triển đô thị trong quá trình lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị;
- Tổ chức công bố Chương trình phát triển đô thị và cung cấp các thông tin đến nhân dân, các tổ chức liên quan để giám sát và triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị trên từng địa bàn;

- Lồng ghép các nội dung của chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt vào quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của địa phương. Báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị trước ngày 15 tháng 12 hàng năm;

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch điều chỉnh các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị, đồ án thiết kế đô thị,... làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng;
- Xác định các khu vực phát triển đô thị theo từng giai đoạn và lập kế hoạch thực hiện các khu vực phát triển đô thị;
- Phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương tham mưu UBND tỉnh quyết định chỉ đạo tổ chức tạo quỹ đất cho các dự án đầu tư phát triển đô thị trong khu vực phát triển đô thị đã được công bố;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát quy hoạch các ngành, lĩnh vực để xác định các dự án trọng điểm, xây dựng kế hoạch và cùng tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn đầu tư gắn với lộ trình, kế hoạch phát triển đô thị; đảm bảo xây dựng đồng bộ về cơ sở hạ tầng khung toàn tỉnh;

- Phối hợp với các Bộ, các cơ quan có thẩm quyền và địa phương thực hiện rà soát, điều chỉnh hoặc bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để bố trí quỹ đất phát triển đô thị;

- Tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đô thị hàng năm theo các tiêu chí đã được Chính phủ quy định. Phối hợp với UBND cấp huyện lập đề án phân loại đô thị và chuẩn bị hồ sơ để trình các cấp có thẩm quyền quyết định công nhận loại đô thị. Chủ trì, phối hợp với địa phương tổ chức lập đề án công nhận loại đô thị mới gửi Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Tăng cường cán bộ hoặc tổ chức đào tạo cán bộ chuyên ngành xây dựng cho chính quyền địa phương;

- Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị hàng năm để tổng kết báo cáo UBND tỉnh.

2. Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị

- Thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị. Vị trí, chức năng, thành lập, giải thể, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị được quy định tại Điều 13, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Chủ trì, phối hợp với thành phố Cà Mau, Sông Đốc, Năm Căn là các đô thị có đồ án quy hoạch chung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm;

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong khu vực phát triển đô thị. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thu hút, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển các đô thị đồng bộ, các khu đô thị mới kiểu mẫu. Các chính sách, giải pháp quản lý quá trình đô thị hóa, các mô hình quản lý đô thị;

- Tổ chức thực hiện các chương trình, quản lý dự án đầu tư liên quan đến phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như: Các chương trình nâng cấp đô thị, quản lý phát triển đô thị mới; xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh; các dự án cải thiện môi trường đô thị, nâng cao năng lực quản lý đô thị; các dự án đầu tư phát triển khu đô thị mới;

- Phối hợp với UBND thành phố, các huyện, các sở, ban, ngành có các dự án phát triển đô thị lập kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị;

- Phối hợp với UBND thành phố, các huyện, các sở, ban ngành theo dõi giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị đảm bảo đúng theo quy hoạch, chương trình, kế hoạch, tiến độ theo các nội dung dự án đã được phê duyệt. Tổng hợp, đề xuất và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, các nhà cung cấp dịch vụ, các chủ đầu tư, đảm bảo sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng cho đến khi hoàn thành việc bàn giao cho chính quyền đô thị;

- Chủ trì xây dựng, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về phát triển đô thị; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện các dự án đầu tư và thực hiện kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị được giao quản lý.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn
- Là cơ quan trực tiếp quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn có trách nhiệm tổ chức hoặc phối hợp với các quan chức năng triển khai các dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị đạt hiệu quả cao;
- Thành phố Cà Mau, đô thị Năm Căn và đô thị Sông Đốc có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng để sớm lập Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn; lồng ghép các nội dung của Chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm trên địa bàn; Đối với các đô thị còn lại cần xây dựng kế hoạch, triển khai lập Chương trình phát triển đô thị theo kế hoạch.
- Phối hợp với Sở Xây dựng rà soát quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư trên địa bàn theo quy hoạch chung xây dựng đô thị, nếu cần thiết sẽ điều chỉnh cho phù hợp thực tế, lộ trình, kế hoạch đầu tư phát triển đô thị theo Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh;

- Khẩn trương triển khai lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị theo đúng các văn bản chỉ đạo trước đây của UBND tỉnh. Trong đó, xác định ranh giới khu đô thị mới, khu vực tái thiết đô thị, khu vực bảo tồn, tôn tạo; khu cải tạo chỉnh trang đô thị, khu đô thị hỗn hợp; các khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực có ý nghĩa quan trọng về an ninh - quốc phòng, v.v... để giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân và đề xuất khu vực phát triển đô thị, lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư...;

- Xây dựng các dự án ưu tiên có khả năng thu hút các nguồn lực đầu tư xã hội hóa;
- Nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ các khó khăn của nhà đầu tư;

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhằm khắc phục những chỉ tiêu còn thiếu hoặc điểm thấp để triển khai đề án nâng loại đô thị hoặc công nhận đô thị hình thành mới theo đúng lộ trình được duyệt;

- Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức đánh giá các chỉ tiêu đô thị hàng năm và lập đề án nâng loại đô thị hoặc công nhận đô thị hình thành mới từng giai đoạn theo chương trình phát triển đô thị được duyệt;

- Giám sát việc thực hiện chương trình phát triển đô thị trên địa bàn;

- Tăng cường trách nhiệm của bộ máy cơ sở (phường, xã, thị trấn) để đảm bảo việc xây dựng đúng quy hoạch, ngăn chặn các hành vi vi phạm xây dựng;

- Rà soát, bố trí cán bộ có năng lực trong tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện để hoàn thành tốt công tác quản lý và phát triển đô thị tại địa phương.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trên cơ sở Chương trình phát triển đô thị được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng và địa phương rà soát các dự án đầu tư xây dựng, lập danh mục dự án cụ thể, cân đối khả năng phân bổ, bố trí các nguồn vốn thực hiện kế hoạch hàng năm cho từng giai đoạn phát triển các đô thị;

- Đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với các Bộ ngành Trung ương, các cơ quan liên quan huy động và tổng hợp nguồn lực thực hiện mục tiêu Chương trình; phối hợp với các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng và các chủ đầu tư tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh huy động các nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn hỗ trợ mục tiêu của Trung ương, vốn hỗ trợ của các tổ chức tài chính quốc tế, vốn vay, vốn ODA; xem xét đề xuất triển khai đầu tư những dự án có điều kiện, bức xúc, cần thiết phải đầu tư theo các hình thức BT, BOT, PPP, xã hội hóa,...;

- Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển đô thị; tổ chức vận động, khai thác, điều phối các nguồn lực trong và ngoài nước cho việc đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh quyết định ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi về quản lý đầu tư phát triển đô thị để thu hút các nguồn vốn đầu tư;

​- Ưu tiên vốn ngân sách đầu tư cho các công trình sản xuất và hạ tầng kỹ thuật đầu mối, hạ tầng kỹ thuật khung góp phần thực hiện đúng kế hoạch phát triển đô thị từng giai đoạn.
5. Sở Tài chính

- Nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh thành lập Quỹ phát triển đô thị với nhiều hình thức huy động vốn để tạo điều kiện cho đầu tư phát triển;
- Phối hợp tổ chức thực hiện, tạo điều kiện trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng giúp các nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện dự án;
- Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc bố trí vốn hàng năm cho Chương trình phát triển đô thị.

6. Sở Giao thông vận tải

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy hoạch, kế hoạch ngành và chương trình phát triển đô thị, lập kế hoạch 5 năm và hàng năm để triển khai đồng bộ;

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh kiến nghị với Trung ương có kế hoạch và cơ chế thu hút đầu tư triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh như dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1, hệ thống cảng biển...

7. Sở Công Thương

- Là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước trực tiếp tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các nội dung và định hướng phát triển Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cà Mau đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế, UBND các huyện và thành phố Cà Mau rà soát tình hình thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án hạ tầng các khu, cụm công nghiệp gắn với Chương trình phát triển đô thị tỉnh.

- Nghiên cứu trình UBND tỉnh ban hành các chính sách thu hút, mời gọi nhà đầu tư các dự án công nghiệp, cảng biển và dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp cảng biển thúc đẩy phát triển các dự án gắn với lộ trình phát triển các đô thị.
- Trên cơ sở lộ trình phát triển đô thị của các đô thị trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng phát triển hệ thống mạng lưới cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, sản xuất kinh doanh.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Cà Mau lập danh mục, kế hoạch triển khai các dự án đầu tư các công trình di sản, công trình văn hóa, thể thao gắn với Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các dự án khu du lịch để có hướng điều chỉnh phát triển theo các khu vực có trọng tâm, trọng điểm, lập kế hoạch thu hồi đất và giải phóng mặt bằng cho từng giai đoạn theo năng lực triển khai, tránh lãng phí tài nguyên đất.

- Lập kế hoạch, danh mục dự án trùng tu, tôn tạo các khu di tích, danh lam thắng cảnh góp phần làm phong phú các loại hình du lịch trên địa bàn tỉnh.
9. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Giáo dục và Đào tạo tại tỉnh Cà Mau đến năm 2020, điều chỉnh quy hoạch cho từng giai đoạn và định hướng đến năm 2030 gắn với lộ trình phát triển các đô thị theo phân loại đô thị.

10. Sở Y tế

Dựa trên chiến lược phát triển ngành và Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh được duyệt, lập kế hoạch cụ thể xây dựng các công trình y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến cơ sở từng bước nâng cấp cơ sở hạ tầng y tế theo phân loại đô thị.

11. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Trên cơ sở Quy hoạch sử dụng đất và Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh được duyệt, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, đối chiếu các số liệu kiểm kê đất đai các đô thị, kế hoạch sử dụng đất theo lộ trình phát triển đô thị cho từng giai đoạn;
- Phối hợp với Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng và địa phương tổ chức phương án tạo quỹ đất cho các dự án đầu tư phát triển đô thị trong khu vực phát triển đô thị đã được công bố;

- Thực hiện đổi mới thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai cho các dự án đầu tư phát triển đô thị;

- Chủ trì nghiên cứu và trình UBND tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trên địa bàn tỉnh.

12. Sở Nội vụ
Hướng dẫn, lập, thẩm định phương án kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị, đảm bảo đủ điều kiện và năng lực để triển khai công tác quản lý và phát triển đô thị của tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Phối hợp với các sở, ban ngành trong việc thực hiện chính sách phát triển đô thị.

13. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì xây dựng kế hoạch cụ thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin - viễn thông phù hợp với lộ trình phát triển đô thị, đảm bảo xây dựng đô thị thông minh của tỉnh.
- Tham mưu xây dựng các chính sách phát triển về hạ tầng kỹ thuật ngành thông tin và truyền thông phục vụ chương trình phát triển đô thị của tỉnh.

14. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai nguồn nhân lực toàn tỉnh và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực một số lĩnh vực phát triển chủ yếu theo lộ trình phát triển đô thị, đảm bảo phát triển nguồn nhân lực phù hợp, cân bằng đáp ứng nhu cầu phát triển, giảm tối thiểu tỷ lệ thất nghiệp.
15. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan đánh giá, xác định năng lực sản xuất, nhu cầu đầu tư và tình hình phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh từng giai đoạn theo Chương trình phát triển đô thị để có cơ sở điều chỉnh, bổ sung các dự án hạ tầng khung toàn tỉnh và cho từng đô thị.

16. Chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển đô thị

Có trách nhiệm lập, trình duyệt dự án đầu tư phát triển đô thị và triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung, chất lượng và tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc cấp phép xây dựng; tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng và phát triển đô thị.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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A.PHAN MO PAU
1. COSOPHAP LY

- Luat Bao vé méi trudong sd 55/2014/QH13 ngay 23/6/2014 ctia Quéc hoi;

- Luét DAt dai s6 45/2013/QH13 ngay 29/11/2013 ciia Québc hoi;

- Luat d4u tr cong sb 49/2014/QH13 ngay 18/6/2014 ciia Quéc hoi;

- Luat ddu tu s6 67/2014/QH13 ngay 26/11/2014 ciia Quéc héi;

- Luat nha & sb 65/2014/QH13 ngay 25/11/2014 cia Qubc hoi;

- Luat té chirc chinh quyén dia phuong sb 77/2015/QH13 ngay 19/6/2015
ctia Quéc hoi;

- Nghj dinh s6 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 ctia Chinh phu vé Quy dinh
chi tiét thi hanh mét sé diéu ciia Luat dat dai;

- Nghi quyét sé 1210/2016/UBTVQHI13 ngay 25/5/2016 ctia Uy ban
thudng vu Quoc ho vé Phan loai db thi;

- Nghi quyet sb 1211/2016/UBNVQH13 ngay 25/5/2016 ctia Uy ban
thudng v Qudc hoi vé tiéu chudn ctia don vi hanh chinh va phan loai don vi
hanh chinh;

- Nghi dinh s6 11/2013/NP-CP ngay 14/01/2013 ctia Chinh phit vé quan 1y

dau tu phat trién dd thi;

- Thong tu §6 12/2014/TT-BXD ngay 25/8/2014 cia Bé Xay dung vé
Huéng dan l4p, thim dinh va Phé duyét Chuong trinh phat trién d6 thi;

- Quyét dinh sb 445/QD-TTg cta Thi tuéng Chinh phu ngay 07/4/2009 vé
viéc phé duyét dieu chinh dinh huéng Quy hoach tong the phat trién hé thong 46
thi Vi¢t Nam d€n nam 2025 va tdm nhin dén nam 2050;

- Quyet dinh s6 1659/QD-TTg cia Thu tuéng Chinh phi ngay 07/11/2012
v& viéc phé duyét Chuong trinh phat trién d6 thj quéc gia giai doan 2012 ~ 2020.

- Quyet dinh 492/2009/TTg ngay 16/04/2009 cia Thu tuéng Chinh phu phé
duyét d& 4n thanh 18p viing kinh té trong diém viing ddng bang séng Cini Long;

- Quyét dinh sé 939/QD- TTg cua Tha tuéng Chinh phi ngay 19/07/2012
vé viéc phé duyét Quy hoach tong thé phat trién kinh té x4 hdi ving Ddng bing
séng Ctru Long dén nim 2020;

- Quyét dinh sb 537/QD-TTg cta Thu tuéng Chinh phi ngiy 04/04/2016
v viée pheé duyét diéu chinh Quy hoach téng thé phét trién kinh té - xa hoi tinh
Ca Mau dén nim 2020 va dinh hudéng dén nim 2030;

- Quyét dinh 18/2009/QD-TTg ngay 03/02/2009 ciia Tha tiréng Chinh phu
vé viéc phé duyét Quy hoach tdéng thé phat trién kinh té - x4 hoi ving bién va
ven bién Viét Nam thudc Vinh Théi Lan thoi ky dén nam 2020;

Cha dau tu: . S& Xay durgtinh Ca
Don vi tr van: Trung tm thdng tin, Hop tc quéc t va Tur van pha ign 66 thi
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- Quyét dinh s6 1581/QD-TTg cta Tha tuéng Chinh phi ngay 09/10/2009
vé viéc phé duyét Quy hoach xdy dyng ving ddng bing Séng Ciru Long dén
nam 2020 va tdm nhin dén nim 2050;

- Nghi quyét s6 03-NQ/TU ngay 28/11/2006 cia Tinh ity C& Mau vé phét
trién d6 thi tinh Ca Mau tir nim 2006 dén nim 2010 va dinh huéng dén nim
2020; ké hoach sé 02/KH-UBND ngay 12/2/2008 ciia Uy ban nhén dan tinh Ca
Mau ve thyc hién nghi quyét sé 03 -NQ/TU ngay 28/11/2006 cua tinh uy Ca
Mau vé phat tnen d6 thi tinh Ca Mau dén nam 2010 va dinh huéng dén ndm
2020; Két luan sb 71-KL/TU ngay 17/5/2012 cia ban chip hanh Péng bo tiép
tuc thue hién Nghi quyét sd 03-NQ/TU ngay 28/11/2006 cua Tinh iy (khoa
VIII) vé phat trién d6 thi tinh Ca Mau dén nam 2006 — 2010 va dinh hudng dén
nam 2020,

- Quyét dinh 896/QP-UBND ngay 30/6/2015 cia UBND tinh Ca Mau Vé
viéc phé duyét Quy hoach xay dung vung tinh Ca Mau dén nam 2020, tdm nhin
dén nam 2050;

- Quyét dinh s6 1062/QP-UBND ngay 24/7/2012 ciia Uy ban nhin dan tinh
Ca Mau v€ viéc phé duyét quy hoach phat trién tong thé phat trién du lich tinh
Ca Mau dén nam 2020 va dinh hudng dén nam 2030;

- Quyét dinh s6 1662/QD-UBND ngay 28/10/2011 ciia UBND tinh Ca Mau

vé Quy hoach phat trién cong nghiép — tiéu thi cong nghiép tinh Ca Mau giai
doan dén nam 2020;

- Quyét dinh s6 188/QD-UBND ngay 31/01/2013 cia UBND tinh Ca Mau
vé Quy hoach tong thé phat trién thuong mai tinh Ca Mau dén nam 2020;

- Quy hoach phat trién dién gi6 tinh Ca Mau giai doan dén 2020, c6 xét dén
2030 dugc B§ Cong Thuong phé duyét tai Quyét dinh s6 1402/QD-BCT ngay
11/4/2016;

- Quyét dinh s6 15/2009/QD-UBND cia UBND tinh Ca Mau phé duyét
Chuong trinh phat trién bén virng tinh Ca Mau;

- Cong van sb 786/UBND-XD ngay 25/02/2013 cda UBND tinh Ca Mau
vé viéc cha trrong lap Chuong trinh phét trién 9 thi tinh Ca Mau;

oo Quyét dinh s6 1548/QD-UBND ngay 17/10/2013 cua UBND tinh Ca Mau
vé€ phé duyét De cuong Chuong trinh phat trién dd thj tinh Ca Mau giai doan
2014 — 2020 va dinh hudéng dén ndm 2030;

- Céc quy hoach chuyén nganh khac cia Trung wong, viing ddng bing
Song Ciru Long va tinh Ca Mau;

- Céc véan ban phdp ly lién quan cia Trung uong;

- Céc Nghi quyét, vin ban phap ly lién quan ctia tinh Ca Mau.

Chu dau hils SoXayciyr‘gtnhCa
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IL LY DO VA SU CAN THIET

Tir khi thanh 1ap tinh dén nay, Ca Mau da c6 nhleu thay ddi véi sy phat
trién nhanh, bén vitng vé kinh té - x4 héi. Co cdu kinh té cia tinh Ca Mau tiép
tuc chuyen dich tich cuc theo huéng ting dan ty trong ciia khu vue dich vu va
giam din ty trong cua khu vue ngu ndéng 1am nghiép. Linh vuc nudi trong, khai
thac thuy san tiép tuc 12 nganh kinh té mii nhon ctia tinh. GDP binh quéin dau
ngudi ndm 2015 ude dat dat 1.700 USD. Nhiéu cbng trinh trong dlem qudc gia
dugc dau tu xay dung, khdng gian do thi duge mé rong, hé thong ha tiang d6 thi
dugc dau tu ndng cp tao diéu kién phét trién d6 thi va gép phan quan trong phat
trién kinh te xa héi cua tinh. Téc dd d6 thi hda tang nharh, mang luéi d6 thi da
phat trién vé ca sb hrgng va chét lugng. Tinh Ca Mau hién ¢d 10 d6 thi, 1 d6 thi
loai II 12 @6 thi tinh ly - thanh phd Ca Mau, 02 db thj loai IV 1a thi trin Séng
Déc va thi trdn Nam Cin, va 7 d6 thi 1a céc thi trin loai V. Trong dé céac dé thi
ddng luc nhu thanh phé Ca Mau, Song Péc va Nam Can trd thanh tam gide phat
trién ning dong ciia tinh va ctia khu vire Pdng bang song Ctru Long.

Bén cgnh nhimg thanh twu dat dugc vé phat trién kinh té va phét trién do
thi. Thuc té cho théy, }rong qua trinh phat trién va quan ly 46 thi cé nhimg mat
cin quan tdm giai quyét:

- Chét hrong do thi: Tuy toc do dé thi héa tang nhung chét luong d6 thi con
thdp. Hé thdng ha tang k¥ thuat, ha ting x3 hoi con thleu va yeu kém. Dic biét
mang luéi giao théng trong cac d6 thi con kém phat trién, thiéu ddng bo.

- Sur phat trién mét c4n dm C6 sur phét trién va phén b chua hop Iy céc do
thi trong tinh. Do sy phat trién qué tap trung tai do thj I6n nén da tao ra s mét
cin dbi, chénh 1éch gitra cac d6 thi.

- Su phat trién thiéu ben vimg: Dan s6 d6 thj tang nhanh, cac hé thong co
s& ha tang k¥ thuat va ha tdng x4 hoi d6 thi phat trién cham hon so véi toc dé
phat trién kinh té - xa hdi. Phat trién dé thi chua dép {mg dugc cic yéu cAu bao
v€ moi trudmg, dic bi€t 12 tinh trang yéu kém ciia hé théng cap nudce, thoat nude,
thu gom va xit Iy chét thai rin.

- Thjeu ngudn vén trong phat trién co s& ha ting d6 thi: Ngudn vbn diu tu
phét trién d6 thi dang con han ché, chua thu hit duoc ddu tu. Py 13 mét thach
thirc khong nhé trong qua trinh d6 thi hoa c6 chit lwong.

- Nang luc, trinh d6 quan Iy do6 thi: P6i ngii cdn bd quén Iy con thiéu, yéu;
chua dugc dao tao va bdi dudng mang tinh chuyén nghiép nhirng kién thirc vé
quan Iy d6 thi, chwa dép img duge véi yéu ciu ddi méi.

T nhimg nhu ciu timg budc xay dung hé thong d6 thi tinh Ca Mau phu
hop theo mang ludi db thi qubc gia, dam bao phat trién én dinh, cin bing, bén
vimg; ¢6 vai trd, vi thé, cé tinh canh tranh cao trong ving ddng bing séng Ctru
Long va ca nuéc. Viée xdy dung chuong trinh phat trién d6 thi tinh Ca Mau 14
cén thiét.

Ch dau fu: S Xay damg hh Ca
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Lap Churong trinh phit trién d6 thi tinh Ca Mau nham xéc dinh 1§ trinh va
danh muc céc khu vyc phat trién d6 thi theo timg giai doan 5 nim va hang nam,
trong dé chi ra khu vuc phat trién d6 thi dot dAu dé timg bude thuc hién dugc
muc tiéu dinh hudng Quy hoach viing Tinh da dugc duyét; Cu thé héa mot s6
chi tiéu chinh v€ phét trien d6 thi nhu: dién tich san nha ¢ d6 thi, ty 1€ dét giao
théng, ty 1€ dan cir 46 thi duge cap’mrorc sach va chi tiéu cAp nuéc, ty 1& bao phi
cia hé th(‘)ng thoat nudc, ty 1€ chat thdi ran dugce thu gom va xur ly, ty 1€ cay
xanh,...; Pht hop v6i quy hoach viing Tinh duge duyét va thuc té cha dia
phu’ong nhim néng cao chit hrong song dé thi. Xay dung ké hoach, 16 trinh phat
trién tép trung, cu thé nham phat huy t6i da hién qua du tr phat trién kinh t&, x4
hoi trong linh vyc phat trién d6 thi theo dinh hudng cac Quy hoach duge duyét;
Lam cin ¢ trién khai thuc hién cac dy an phat trlen dd thi theo quy hoach, ké
hoach, dam bdo dbng bd vé ha ting k¥ thuat, ha tang xa héi gin v6i canh quan
dé thi. Khai thac sir dung tiét kiém, hiéu qua cac nguon lue, bao vé moi truo'ng
va ing pho véi bién ddi khi hau nham muc tiéu phét trién bén vimg. Tao ra méi
trromg sdng chit luong tét cho cu déan d6 thi, dam béo loi ich cta cong ddng hai
hoa véi lgi ich ciia Nha nuée va nha dau tir; Lap danh muc thir tur céc du an diu
tu xay dung theo ké hoach, 16 trinh va chién lwge cu thé trong timg giai doan
phat trién dam bao phil hop vai cdc chuong trinh, muc tiéu phat trién 3 dé ra.
III. MUC TIEU PHAT TRIEN PO THI
IHL.1. Muyc tiéu tdng quat

- Lim co s& quan 1y, phét trién hé théng dé thi trén dia ban tinh Ca Mau
dam bao c4c dinh huéng phat trién Hé thng d6 thi Viét Nam, Chuong trinh
phét trién d6 thi quoc gia; dam bao cac yéu cau vé quan ly dau tu phét trién d6
thi; phil hop véi céc dinh hudng quy hoach phat trién clia tinh Ca Mau trong giai
doan méi (Quy hoach tng thé phat trién kinh té - x4 hoi tinh Ca Mau dén nim
2020, dinh hudng dén nam 2030; Quy hoach viing tinh Ca Mau d¢én nam 2030
tdm nhin dén nam 2050; ...).

- Phin déu téng trudng kinh té voi toc do cao, t1ép tuc chuyén dich nhanh
co chu kinh t&, xay dung két cdu ha ting; phat tnen dong b céc linh vye van
héa xa hi, bdo v&é mdi trudng, nang cao doi sdng nhan dan; bao dam quoc
phoéng an ninh.

- - Giai doan dén nam 2020, hé théng d6 thi toan tinh gdbm 12 d6 thi trong
d6: 01 d6 thi loai I 13 thanh phé Ca Mau, 02 d6 thi loai IV (Nim Cin, Séng
Péc), 09 @5 thi loai V (Trin Vin Thoi, Pam Doi, Cai Nuéce, Théi Binh, U
Minh, Céi Po6i Vam, Rach Géc), trong d6 ¢6 02 d6 thi loai V du kién thanh lap
méi (Khanh Héi, Khanh Binh Téy).

- Giai doan dén nam 2025, hé théng d6 thi toan tinh gdm 21 dd thi trong
do6: 01 do thi loai I 1a thanh phé Ca Mau, 02 d6 thj loai III (Ndm C&n, Song
Ddc), 04 d6 thi loai IV (Tran Vin Théi, Darn Doi, Céi Nude, Céi D61 Vam), 13
d6 thi loai V (Théi Binh, U Minh, Rach Géc, Rach Tau (P4t Miii), Thanh Tung,
Tran Théi, Pha Tan, Vam Pam (Nguyén Huan), Hung My, Khanh Hdi, Khinh
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An, Trf Phai, Khanh Binh Tay, Tan Thuin).

- Giai doan 2020 - 2030, hé théng db thi toan tinh gdm 21 d6 thi trong dé:
01 d6 thj loai I la thanh phé Ca Mau, 02 d6 thj loai III (Nam Cin, Séng Déc), 07
d6 thi loai IV (Trdn Van Thoi, Pam Doi, C4i Nuéc, Théi Binh, U Minh, Cai
P6i Vam, Rach Géc) 10 dé thi loai V (Rach Tau (D4t Mii), Thanh Tung, Tran
Théi, Phi Tan, Vam Pim (Nguyén Huan), Fimg My, Khanh Hoi, Khéanh An,
Tri Phai, Khanh Binh T4y, Tan Thuén).

IIL.2. Muc tiéu cu thé

- X4y dung ké hoach, 16 trinh phét trién tip trung nham cu thé héa Chrong
trinh phit trién 6 thi quéc gia giai doan 2012 dén 2020 duoc Chinh phii phé
duyét tai Quyét dinh so0 1659/QD-TTg cia Thu tudng Chinh phti, Quy hoach
xdy dung ving tinh Ca Mau dén nim 2020, t4m nhin dén nim 2050 dugc phé
duyét tai Quyét dinh 896/QD-UBND ngay 30/6/2015 ctia UBND tinh Ca Mau,
Quy hoach chung da dugc phé duyét va cic Quy hoach, ke hoach dugc duyét
khic nham phat huy t51 da higu qua diu tr phat trién kinh té, x4 hoi trong linh
vizc phat trién do thi, timg buéc thze hign Quy hoach chung d6 thi da du’oc
duyét.

- Phat trién céc khu vuc co s& ha ting méi déng bd ddp tmg nhu cu phat
trién, néng cap chat lugng co sd ha tang cac d6 thi hién hin tré thanh cac d6 thi
trung tdm chuyén nganh cap vimg tinh.

- Huy ddng céc nguén liee, khai théc hop Iy tiém ning, loi thé cua tinh dé
phat trién co sé& ha ting dong bd.

- Lap danh muc thir tr cac dy 4n dau tr xay dyng theo ké hoach, 16 trinh va
chién lugc cu thé cho ting giai doan phat trién dam bao phu hop vai cac chuong
trinh, muc tiéu phat trién da dé ra theo hudng bén vimg.

- Tung budc dau tu xéy dung hoan chinh mang ludi dd thi trén dia ban tinh
theo timg giai doan phat trién dya trén Quy hoach ving tinh da dwgc phé duyét,
dé khang dinh 18 nét vai trd va chic nang cua mdi d6 thi theo dinh hudéng phat
trién kinh té, x4 hoi ctia tinh duge duyét.

IV. PHAM VI LAP CHUONG TRINH PHAT TRIEN PO THI TOAN TiNH

Pham vi nghién ctru bao gom mang ludi dd thi true thuge tinh Ca Mau, cac
d6 thi du klen hinh thanh méi theo Quyét dinh 1659/QD-TTg cua Thu tuéng
Chinh pha vé viée phé duyét Chuong trinh phat trién dé thi quoc gia giai doan
2012 dén 2020; Quy hoach viing tinh Ca Mau dén ndm 2020, tim nhin dén nam

2050 theo Quyet dlnh 896/Qb-UBND ngay 30/6/2015 ctia UBND tinh Ca Mau.
: ledi cdc db thi trén dia ban tinh Ca Mau

1.1 | Thanh phb Ca Mau

1.2 | Thi trAn U Minh, huyén U Minh

Chd dau . S& Xay dungtinh Ca
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1.3 | Thi trn Théi Binh, huyén Théi Binh

1.4 | Thi trin Tran Vin Théi, huyén Trdn Vin Thoi
1.5 | Thi trin Séng Péc, huyén Trin Vin Thoi

1.6 | Thi trdn Cai Nuéc, huyén Cai Nudce

1.7 | Thi trdn Padm Doi, huyén Pam Doi

1.8 | Thi trdn Nam Can, huyén Nim Can

1.9 | Thi trdn Rach Géc, huyén Ngoc Hién

1.10

Thi trdn Cai D6i Vam, huyén Phu Tan

ac hin

Thi trin Khanh Hgi, huyén U Minh

2.2 | Thi trin Khanh An, huyén U Minh

2.3 | Thi trin Tri Phai, huyén Théi Binh

2.4 | Thi trin Khanh Binh T4y, huyén Tran Vin Thoi
2.5 | Thi trdn Hung M¥, huyén Cédi Nudc

2.6 | Thi trdn Tran Théi, huyén Cai Nudc

2.7 | Thi trdn Thanh Tang, huyén Pam Doi

2.8 Thi trdn Vam Bém, huyén Pam Doi

2.9 Thi trin Rach Tau, huyén Ngoc Hién

2.10 | Thij trn Phi T4n, huyén Pha Tén

2.11

Thi trdn T4n Thudn, huyén Pdm Doi

Chi dau tw: S&Xaydungtinh Ca
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V. KHAI QUAT THUC TRANG PHAT TRIEN HE THONG b0 THI
TOAN TINH CA MAU
V.1. Khii quat chung
V.1.1. Didu kién twr nhién
a). Khi héu

- Khi h3u tinh Ca Mau mang déc tnumg khi hiu ctia ving Pdng bing song
Cire Long, la khi hau nhiét déi gié mua cén xich dao, ¢ nén nhiét cao (nhiét d¢
trung binh 26,5°C, nhiét 46 trung binh cao nhit trong nim vao thang 4 khoang

27,6°C, nhiét o trung binh thdp nhét vao thang Giéng khoang 25°C), tao diéu
kién phét trién san xuit néng nghiép, nudi trdng thiy hai san.

Nét ddc trung la khi hiu phén mua r6 rét, mua mua tir thang 5 dén thang
11, mua khd tir thang 12 dén thang 4 nim sau.

So v&i céc tinh khéc trong ving Péng bing sdng Ctru Long thi tinh Ca
Mau cé lugng mua cao hon hin. Binh quan hang ndm c6 165 ngay ¢6 mua vdi
lrong mua trung binh ndm 14 2.360mm (so voi ¢ Go Cong tinh Tién Giang chi
cé 74 ngay mua va 1.209,8 mm, & Bac Liéu ¢6 114 ngay mua va 1.663 mm, ¢
Vinh Long ¢6 120 ngay mua va 1.414mm, & Rach Gid cé 132 ngay mua va
1.050 mm). Lugng mua trong miia mua chiém khoang 90% luong mua ca nam,
thang ¢6 lugng mua cao nhét 13 tir thing 8 dén thang 10.

Am d6 trung binh 13 85,6%, nhung mua khd 4m do thip hon, vao thang 3
4m d6 chi khoang 80%.

Ché d6 gi6 thinh hanh theo mua, mia khé thinh hanh huéng gié Péng Bic
va gié Pong, van téc gid trung binh khoang 1,6 - 2,8m/s, mia mua thinh hanh
hudng gi¢ Tay Nam hogc gi6 Tay, van téc trung binh 1,8 - 4,5m/s. Trong nhimg
ndm gan day, thoi tiét d1en bién phirc tap hon, trong mua mua thudng x4y ra cac
con gidng, 16¢c xoay cip 7 dén cip 8 & vung bién, ven bién; trén vung bién Ca
Mau - Kién Giang chiu anh hudng cia mdt s con bdo vo6i nhirng di&n bién phitc
tap, anh hudmg truc tlep dén hoat dong khai thac hai san va cac hoat déng kinh
t€ khéc trén ving bién. Trong mua mua ciing thudng ¢6 whimg dot nang han kéo
dai (han Ba Chﬁn) 1am ting sy nhiém min cho nhitng ving san xuét luin canh
mét vu lia trén dét nudi tom.

V& co ban, khi hdu én hoa, it khic nghiét hon cic vung khac, thuin lgi cho
san xudt ndng nghiép, thiy san, nhung cling ¢an chi y nhimg dic di€ém sau:

+ Yéu t6 mua phin mua 13 co s& dé tinh quy hoach sén xuét luan canh 1 vu
lia trén dit nudi tdm trong mua mua, nhung trong diéu kién chua chi dong vé
thiy loi nén khi gép han, lia bi chét do bi nhi®m min. Py 13 yéu t§ 1am cho
quy hoach san xuét mot vu lua trén dét nudi tdm cua tinh Ca Mau chua thanh
cong trén dién rong (vi khdng chit ddng digc ngudn nrde ngot tedi bb sung).

+ Trong miia mua, c¢é nhitng tr¢ ngai cho doi s’éng dan cu va thi cong cac
cong trinh giao théng, xdy dung din dung; nhung doi véi viung quy hoach ngot
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hod & huyén Trin Vin Thoi, U Minh trong mua khd hqat dong x4y dung cling
gép kho khin do khong vén chuyén vat liéu xay dung dén chan cdng trinh dugc
vi phai dap dap ngén min.

+ Trong mua khd, ning han kéo dai lam tang nguy co chay nmg tram, nhat
la nhing ving rimg tram ¢6 than bun; ning han _cling lam cho d6 man nudce séng

va trong dim nudi tém ting cao (cb khi 1én dén trén 40%o0) lam cho tom nudi
cham lém va dé phét sinh dich bénh.

+ Nhimg dién bién phtrc tap vé thoi tiét trén viing bién da anh huomg nhiéu
dén hoat dong khai théc thuy hai san, de doa an toan cho ngu dén, lam giam hiéu
qua cdc chuyén khai thac bién.

- Vé thiy van, dia ban tinh Ca Mau chiu tac dong truc tiép ctia ché d9 thuy
triéu bién Poéng (ban nhit tridu khéng déu) va cia vinh Thai Lan (nhat tr1eu
khéng déu). Bién d6 tneu bién Péng twong dbi 1ém, tir 3 - 3,5 m véo ngay triéu
cuomg, trong khi thuy triéu vinh Thai Lan thip hon, trung binh tir 0,5 - 1m.

Do anh hudng cua 2 ché dé thiy triéu va cé nhiéu cira séng #n thong ra
blen nén toan bé dién tich dat lién cua tinh deu bi nhiém man va ché do truyén
triéu rat phic tap. Tu khi chuyén déi san xuat sang nudi tom, nhiéu cong dép
dugc mé thong, lam cho qué trinh truyén triéu cang vao s4u trong dat lién. Ché
d6 thiy tridu da dwoc ngudi dan tan dung trong doi séng, san xuét nhu giao
thdng di lai theo con nudc, ldy nude va thodt nuge cho céc ving dim nuéi
tém... Nhung do che d6 truyén triéu khdng déu ciia Bién Pong va vinh Thai Lan
d3 hinh thanh mot s6 ving gidp nudc, 13 nhimg kho khin cho giai phap thiy loi
phuc vu san xuit.

Thiy triéu dira nirée bién vio ra thudng xuyén, mang theo mét hrong phil
sa 16n 1am nhanh bdi ling & cac séng, kénh thiy loi, viéc nao vét kénh muong
thay loi rit tén kém, phai déu tu thuomg xuyén, nhit 13 & mét sb cira soéng lén
trong tinh nhu Cai P6i Vam, Khanh Hoi, Séng Déc... Ngoai ra, trong mua kho
(mua gi¢ chudng) nudce bién dang cao, giy tinh trang tran médn, dnh hudng dén
san xuat va doi sdng, vi vdy cong téc ngin min chdng tran 14 viéc phai lam hang
ndm cua dia phuong.

Do anh hudng trire tiép cta thiy triéu, nén dur 4n thay lgi ngot hod ving
ban ddo Ca Mau néi chung va tinh Ca Mau néi riéng gip nhiéu khé khin, doi

hoéi su dau tr va vin hanh dong bd cac cong trinh thiy l¢i trong ving va lién

tinh {(nhu dy 4n Xéo RO, hé théng cbng tuyén Quan 16 - Phung Hiép, cong dudi
dé bién Tay, au thuyén Tic Tha...).

b). Pdc diém dia hinkh— dia chat

Nhin chung dia hinh twong dbi bang phing va thép, trong d4t lién khdng c6
ndi d4 (ngoai bién ciing chi ¢6 mot sb cum dao gan bd), cao trinh phd bién tir 0,5
- Im so véi mat nude bién, cic khu vuce trdm tich song hodc séng - blen hén hop
c6 dia hinh cao hon; cac khu vre trim tich blen dam 13y hoic ddm lay c6 dia
hinh thdp hon (trung binh va thip triing) chiém téi 89%. Nhw vdy vé mat dia
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hinh, néu giit nguyén d cao tr nhién chi phit hop cho cac loai cdy chiu ngdp
nude nhu ring ngdp man, rimg tram, lia nude, nudi thiy san. Vige trdng cdy #n
tréi, xay dung két ciu ha tang va céc cdng trinh dan dung, khu dén cu doi hoi
phai chi phi tén cao mit bing rét 16n.

Bén canh d6, dia hinh cua tinh con bi chia c4t nhiéu boi hé théng sdng rach
chang chit, ¢ nhiéu séng rach la lgi thé vé giao thong dudng thiy, nhung 13 han
ché rit 16n d6i véi phét trién giao thong dudng bg, phat sinh nhiéu ciu cdng, 13
mét trong nhimg nguyén nhan lam giao thong dudng bd cua tinh cham phat
trlen Bong th&i phén Ién dién tich cta tinh thugc dang dht ngdp nude ven bién,
nén dat yéu nén viéc xay dung cac cdng trinh két cdu ha ting va xay dyng dan
dung rit tn kém do yéu cdu xir Iy nén méng phu’c tap; tinh én dinh cua céac
cOng trinh xdy dung bi han ché, thuomg bi lin nén. Day ciing 1a nhtmg tr& ngai
cho chuong trinh phat trién d6 thi ciia tinh (han ché kha néng phat trién khu d6
thi cao tang, tbn kém nhiéu trong dau tu xay dung ha ting d6 thi...).

¢). Tai nguyén medc

- Nguén nrée mat: dén nay, tinh Ca Mau chua ¢ nguén nude ngot da tir
noi khac vé bd sung (du kién dua ngot tir Song Hau vé Ca Mau theo dy 4n thiy
lo1 ving Quan L§ - Phung Hiép hién chua thuc hién dugc). Ngubn nudc mit clia
tinh Ca Mau chii yéu 1 ngudn nuéc mua va ngudn nude dua tir bién vao, chira
trong hé théng séng rach tu nhién, kénh thuy l¢i, trong rimg ngip min, rimg
tram vi céc rudng nudi thuy san. Theo viing quy hoach san xuit ndng nghiép,
ngudn nude mit & tinh Ca Mau d3 c6 su phan chia kha rd:

+ Ngudn mréc mit phuc vu san xuét cay con la nudc ngot chu yéu con lai o
khu vuc rimg tram U Minh ha, viing sén xuit ndng nghiép phia Béc huyén Trin
Van Thoi va huyén Théi Binh, viing mia nguyén liéu cua huyén Théi Binh. Day
la nguon nuéc mura duge gilt tai chd, la ngudn nude chu yéu phuc vu cho san
xuit nong _nghiép, chdn nudi va mét phdn cho sinh hoat, nhd dé c¢6 mot sb dién
tich ¢6 thé san xuét la 2 vu, rau mau thuc pham, ciy cong nghiép. Dién tich
vung ndy trong nhitng ndm qua ngay cang bi thu hep.

+ Ngudn nude mit 14 nude 1o, nudc man, day la nguon nude duge dua vao
tir bién, hodc dugc pha trdn voi ngubn nude mua. Trong mita khd, dé mén nude
s0ng va nudce trong cac rung tom tang cao, trung binh tir 20-30%o, trong mot
s6 ving dim nuéi tdm d6 min cé thé 1én dén 40%o. Thucmg & nhimg vung cua
song nudc ¢6 46 man cao hon, cing vao sdu trong ndi ddng d6 min cang giam.
Trong muia mua d¢ mén glam nhanh (ca nudc song va trong cac dAm nudi tom),
mdt sO ving c6 diéu kién rira man, giir ngot tt ¢6 thé san xuét ludn canh mét vu
Ita trén dét nudi tdm trong mia mua.

Tai nguyen dat két hop voi nguon nudc mén, nudce lo 1a tiém nang lon dé
phat trién nuéi trong thuy san trong ndi ddng. Dién tich nudi tdm mréce lo (ké ca
nuéi két hop dudi tan rimg ngap méan) cua tinh dat 268 nghin ha. Ngoal ra, ¢
ving ven bién, ving bién cia tinh Ca Mau ¢6 tiém ning 16n dé nudi thuy hai
8an.

. Chd dau tw; S& Xaygi,mgthhpé
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- Ngudn nude ngdm: theo két qua diéu tra cua Lién doan Ban db dia chat
Mién Nam, nuée ngz}im & tinh Ca Mau cé trit lugng 16n, chit lwong dam béo cho
sinh hoat va san xuét cong nghiép.

Téng trir luong tiém néng khai thdc nudc ngim caa tinh Ca Mau khoang 6
triéu m3/ngay. Ngoai cac giéng nirde cdng nghiép tai thanh phé Ca Mau, cac thi
tran huyén Iy, cdc nha may, luong giéng nudc khoan cia cac ho dén la rat 16m,
hién 1én dén trén 26. 000 gieng. San lugng nude hién dang khai thac chiém
khoang 1/30 trit lugng tiém nang khai théc. Riéng tai thanh phé Ca Mau san
lugng nudce khai thac bing 1/12 trit lucmg nudc tiém nang khai théc, tai céc thi

trin huyén Iy lugng mrée khai thic méi bang 1/24 ¢én 1/60 trit lugng tiém ning
khai thac.

Dy bao dén ‘ndm 2020, ap lyc khai thac sir dung ngudn nudc ngdm la rat
16n, san hrong cip mrdc toan tinh phal dat khoang 152.000m3/ngay, trong dé
riéng khai thac tai thanh pho Ca Mau va c4c thi tran, cac khu cong nghiép 1én t6i
trén 100.000m3/ngay. Néu qua trinh khai thac nrdc ngm khong duge quy
hoach hop ly sé din dén pha vo can bing tu nhién gilta cac tang nugc, co thé
nudc man & tang Is& thim xuyén xudng cac ting duéi gay & nh1err1 ngudn nudc
ngam. Dong thdi néu khai thic nudc khéng dung quy hoach cac tang mrdc thi co
thé anh hudng dén nén mong cdc cong trinh xay dung.

d). Tai nguyén khodng san

- Dau khi: g thém luc dia Tay Nam (nhat 1a trong vang vinh Thai Lan) c6
tiém nang lon vé dau khi, ¢6 nhleu bé trim tich ¢6 trién vong dau khi, quan
trong nhét 1 bé& Malay - Thd Chu, gdm nhiéu 16 thim do khai thic dAu khi (tir 16
36 den 16 51, c4c 16 A, 16 B, ving thod thudn thuong mai gilta Viét Nam va
Malaysia PM-3CAA va ving méi phan dinh giita Viét Nam va Thai Lan), ddy 1a
nhimg 16 ¢6 trit lugng va tiém ning déng ké vé& khi thién nhién. Tiém nang dau
khi cia bé Malay -~ Thé Chu khoang 380 triéu m3 diu quy déi (theo danh gi4
cua PetroVietNam), trir lugng da phét hién khodng 230 triéu m3, ri€ng trir hugng
khi da phat hién khoang 212 ty m3, san luong khai thac khodng trén 10 ty
m3/ndm. Day la ngudn tai nguyén quy cua dat mrdc, 1a diéu kién dé phat trién
cong nghiép ving Pdng bing soéng Ciru Long néi chung va tinh Ca Mau néi
riéng (cum du an Khi dién dam Ca Mau, khu céng nghi€p Khanh An...).

- Cét ven bién: tir cira BS D& dén Miii Ca Mau dai 36 km (huyén Ngoc
Hién) c6 bai cat ndm sat ven bién véi bé rong bai cat khoang 1km. Day 12 bai cat
¢6 trit luong khong 16n, cat min va lan nhleu chit mimn b3, khéng ¢6 y nghia khai
thac cong nghiép 1én, muc dich chi yeu 12 dé phét trién du lich bai cat ven bién
(bdi Khai Long). Tuy nhién cling cén t1ep tuc khao sat dé c6 thé khai thac &
nhimg dia diém phd hop phuc vu nhu ciu cat san ldp xdy dung.

- Than btn: ving than bun U Minh ha cta tinh Ca Mau 12 mét trong nhimg
vung chira than bun 16n nhét Viét Nam, tip trung chi yeu & khu viue vuon quoc
gia U Minh ha (bao gbm rimg dic dung V6 Doi, Lam ngur trudmg U Minh 3) va
mot phan ctia Lam ngu truong U Minh 1. Ngudn t3i nguyén nay cin sém dugc
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nghién ciu khai théc sir dung hop ly va ¢ hiéu qua.

- Sét gach ngoi va sét Ceramic: tinh Ca Mau c6 tiém nang 1én vé sét gach
ngoi va sét ceramic, qua khao sat didu tra 15 diém (céc x4 Tri Phai, Khanh Lam,
An Xuyén, H6 Thi Ky, Tan Thanh, Khanh Binh, Khanh Binh T4y, Khanh Lc,
Khanh Binh Déng, Luong Thé Tran, Téc Van, Tan Hung...) cho tong trir luong
khoang 250 triéu m3, ¢ thé tham do khai thac giai doan 1 khoang 9 triéu m3(¢
Téan Thanh, Luong thé Trin, An Xuyén). Vé chét lugng dat yéu cdu sdn xudt
gach ngoéi xdy dung hodc lam than gach Ceramic (phal phdi liéu véi céc loai sét
khac), ty 1é sét c6 thé st dung [dm than gach ceramic dat khoang 30 - 40% luong
sét khai thac. Pay la ngudn nguyén liéu dé phat trién cong nghiép vét lidu xay
dung, nhét 13 trong diéu kién tinh Ca Mau c6 thé sit dung nhién liéu bang nguon
khi 36t tr nhién (Khu c¢ong nghiép Khdnh An), nhung viéc khai thic dat sét phai
dugc quy hoach cu the va ¢d cac gidi phap han ché tac dong méi trudng (giy
mét dét bang san xuét, giai thodt phén ra méi trudng dit va nudc).

e). Tai nguyén rimg

Dién tich d4t 1am nghiép dén cudi nim 2014 14 110.451 ha, trong d6 dién tich c6
nimg 92284 ha (gdm: rimg phong ho 23.248 ha, nmg dic dung 18.143 ha, img san
xuat 50.893 ha). Dd che phu cla rimg dat ty 1& 17,43% dién tich tr nhién toan tinh
(529.487 ha).

G khu viee rimg ngap man, ty 1€ dién tich ¢6 rimg trong img ho gia dinh duoc ting
1én bang giai phap san bos 14p kénh dé trdng lai rimg dudc, dién tich rimg trdng dugc tip
trung hon, tao ra cdc bing nimg 1dn.

0 khu vuc rimg tram phong tréo tréng rimg tham canh gz‘m v6i ché bién 1am san
dang duge cdc doanh nghiép va hd dan quan tim dau tu, da trong tham canh trén 7.500
ha nmg (trong d6: cay keo lai trén 5.000 ha; cay tram khoéng trén 2.500 ha).

VuonquécglaU Minh Ha thude tinh Ca Mau. Dia giéi hanh chinh ndm trén hai
huyén U Minh va Trin Vin Thoi. Pugce thanh ldp theo quyét dinh so 112/Qb-TTg
ngdy 20 thang 1 ndm 2006 cua Thi tudng chinh phu, trén co sO néng cap khu bao ton
thién nhién V6 Doi. Pay la khu virc ¢6 hé ddng thue vét dic tnmg ving dit ngap nuée
trenlopthanbundoxécmucvatnchmlaunmntaoﬂ]anh. ’Ihucvatdachuucrday la
céc loai: trdm, mop, trang nan, sdy... Dongvat déc trung la: réi ¢4 16ng mdi, t€ t&, nai, khi
dudi dai, lon rimg, riia, rin, tréin, cac loai c& nude ngot, chim, con trung Ngay 26 thang
5 ném 2009, VQG U Minh Ha dugc cong nhén [a mdt trong ba ving 16i cia Khu dy trix
sinh quyen Miii Ca Maw, duge UNESCO dua vao danh sdch cdc khu dy trir sinh quyén
ctia thé gidi.

Vuon quéc gia U Minh Ha con ¢6 nhiém vy bao ton va phat trién ngudn gen cic
loai dong thuc vt quy, cac gid tri van hda, tinh thén, di tich lich siz, phuc vu cong téc
nghién ciru khoa hoc, tham quan va phét trién du lich.

Rimg & tinh Ca Mau bao gdm rimg ngdp man ven bién (tap trung & céc huyén
Ngoc Hién, Nam Can, Pim Doi, Phii T4n) va rimg tram ngdp ung phén (Gp trung &
huyén U Minh, Tran Vian Théi, Théi Binh).

Chu dau fu: S& Xy dungthh Ca
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Pay 14 2 hé sinh thai img dic thu & ving Pdng bang song Ciru Long, ¢b tinh da
dang sinh hoc cao, dic biét nmg ngépménvmbiénvén‘mgtrémU Minh ha ¢é vai tro
céin bing sinh thai viing ven bién, diéu hoa khi hdu va phong hé ven bién. Ngoai ra, trén
cum déo Hon Khoai va Hon Chudi ¢ 583 ha rimg cay gd quy.

Tuy nhién, gia tri thuan kinh té ciia img Ca Mau khéng cao, nhat |2 nmg trdm do
trit lrgng thép, san phim gd trdm kho tiéu thy, nguy co chay rimg rét cao. Téng trir
luwong rimg Ca Mau dat khoang 2.2 triéu m3; trong d6 trir luong nimg trdm khoang 1,44
triéu m3 va trit hrgng rimg ngép mén khoang 770.000m3 (binh quén trit lugng ning chi
dat khoang 22m3/ha, riéng nmg ngdp mén binh quan chi dat 12m3/ha).

9. Téi nguyén dat

Theo t3i liéu diéu tra danh gi4 tai nguyén dt tinh Ca Mau cda Phén vién Quy
hoach va Thiét ké néng nghiép Mién Nam: dat & tinh Ca Mau dugc hinh thanh trén
cac trdm tich tre, tudi holocene, trong do6: 34% dién tich tu nhién cia tinh dugc tao
thanh do trAm tich sdng hogc song bién hon hop, 12% 14 trdm tich sbng - dam lay,

13% trdm tich bién - dAm lay, 36% la trAm tich bién va 2% 1a trim tich ddm lay, vi
viy trén 50% diét dai cia tinh 1a dat phén dén phén nang. Nhin chung dit dai cia tinh
1 dit tré, méi duoc khai phé sir dung, ¢6 do phi trung binh khd, ham lugng chat hiu
co cao nlumg do bi nhxem phén min nén dbi véi san xuit néng nghiép, da sb dét cia
tinh Ca Mau dugce xep vao loai “dét c6 han ché” voi nhimg mitc d§ khic nhau.

Céc nhém d4t chinh:

- Nhém dét cat gidng, dién tich 671 ha, chiém 0,13% dién tich tr nhién, tap
trung (:’1’ khp vuc doc ven bdi Khai Long huyén Ngoc Hién. Nhom dat nay ¢ the sir
dung d¢€ trong rau mau thuc pham hodc cdy an qua.

- Nhém d4t min, dién tich 208.496 ha, chiém 40,1% dién tich ttr nhién, phén b
& nhiéu dia ban trong tinh (huyén Pém Do, Phu Tan, Tran Vin Thoi) 1a ving dat c6
thanh phan co gioi min hon, khong c6 tang phén tiém tang hoic phén hoat dong,
toan bd d4t min & tinh Ca Mau déu do nhiém min tr nde bién véi nhimg mizc d§
mégn khic nhau nhu médn ning, mén trung binh va min it. Nhom dét nay chi yéu -
dugce st dung cho phat trién nmg ngdp mén ven bién, nudi tom nude min va nudc
lg, mét sé it dién tich dugc 1én liép trong cay an trai.

- Nhém dit phén chiém da s6, dién tich 279.974 ha, chiém 53,73% dién tich tr -
nhién, phan bd chu yéu & cac huyen Théi Bmh, U Minh, Trdn Vin Thoi, Ngoc I-Ixen
Nim Cién, Cai Nudc. Trong do dét phen tiém tang 12 198.689 ha, dét phén hoat dong
4 81.285 ha, day 1a loai dat cin hét stic chil ¥ trong qua trinh khai théc st dung dé
han ché nhimg tac hai ctia phen hoat dong. Hién nay nhom d4t phén da dang diroc
khai thdc sir dung véo nhiéu muc dich khac nhau nhu trbng rimg ngip min, nmg
tram, trong cdy hang ndm, cy an qua, nudi trdng thuy san. Pang cha y 13 d6 séu Xudt
hién ting sinh phén va chiéu day tang sinh phén rit khéc nhau & timg khu vire, hodc
ngay trong mét khu vyc ciing khac nhau (ting phén xuét hién tir 0-50cm 1a tang phén
ndng, xuét hién tir 50 - 100cm la ting phén sau). Vi vay trong st dung dt canh tac
ndng nghiép, nudi thiy san cin ¢6 nhimg diéu tra thd nhuong cu thé dé han ché tac
dong dén tAng sinh phén, gay doc hai cho cdy trdng vat nudi va 6 nhiém ngudn nudc.
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- Nhém dét than ban: dién tich 8.698 ha, chiém 1,67% dién tich tu nhién, phan
bd tép trung & khu vure rimg tram (virdm quéc gia U Minh ha), tuy nhién sau sir 6
chdy rimg trim ndm 1982 va ném 2002 thi dién tich ¢6 ting than bun day da giam di
kha nhiéu, hién chi con khoang trén 5.000 ha.

- Nhom dét bai bdi: dién tich khoang 19.000 ha, cha yéu & ving bai bdi phia
Tay Nam huyén Ngoc Hién, huyén Nam Can va huyén Phi Tén. Day [a viing dat
con rét non tré, toan bé 14 lop dét bin non mém yéu, thanh phan ldn nhiéu x4c ba
hitu co. Huéng sir dung chit yéu 13 phat trién rimg phong hé theo dién thé tyr nhién.

g). Tai nguyén canh quam va du lich. _

- Du lich sinh théi: véi dién tich ring ngdp mén va rimg tram rdng lém, ¢b 2
vudn quéc gia (Miai Ca Mau va U Minh ha), ¢6 cdc vudn chim tu nhién la
nhitng diéu kién dé tinh Ca Mau phat trién du lich sinh thai. Hién nay, du lich
rimg ngdp man Ca Mau dang duogc diu tu theo du 4n du lich chuyén dé& quéc
gia. Nh¢ d6, san phdm du lich sinh théi cta tinh Ca Mau it bj tring lp voi cac
tinh khac trong ving Ddng bing séng Clru Long (chi yéu 13 sinh thai miét
vuon).

- Du lich bién: v&i chiéu dai bo bién 254 km, cé mot s6 bai cat ven bd (Gia
Long Pén, Khai Long), c6 con bdi ling cira séng, cac cum dao gin bd Hon
Khoai, Hon Chuéi, Hon P4 Bac la tiém ning d& khai thac du lich bién dao.

- Du lich lich st nhan van: & tinh Ca Mau c6 mét sé khu di tich lich st nhu
Héng Anh thu quén, dinh Tan Hiumng, khu cin ¢t Lung L4 Nha Thé, cin cir Xéo
Pudc, khu chimg tich tdi & My nguy Hai Yén - Binh Hung. Day 12 nhimg cong
trinh vin hoa du lich, dang dugc dau tu tén tao. Nghé thuat dom ca tai tir, van
hod dan gian, 1é ho1 Nghinh 6ng, hoat dong mua ban chg ndi trén séng... 14
nhitng yéu tb c6 thé khai thac trong hoat dong du lich.

Tuy nhién, cdc tai nguyén du lich cia tinh hién cha yéu con ¢ dang tiém
nang, d€ sém khai thac ¢6 hiu qua doi hdi phai déy nhanh diu tu két cdu ha
tang, nhét la giao thong dudng bo, cac doanh nghiép cén c6 nhimg y tuomg méi
vé céc san phim du lich, mé hinh kinh doanh du lich...

k). Tai nguyén bién

Ca Mau 12 mot trong sé 28 tinh ven bién cia ca nuéc va 14 tinh cd 3 mit
tiép gisp véi bién. Co 6/9 huyén thanh pho (trlr thanh pho Ca Mau, huyén Théi
Binh, huyen Cai Nude) va 22/97 x4 thi trin ciia tinh tlep giép véi bién; 59, 8%
dan sb ctia tinh dang sinh song tai cac huyén ven bién, rleng & céc x4, thi trin
ven bién chiém 25% dan sé toan tinh. Bién da va sé& tao ra vj thé phat trién cho
tinh Ca Mau thong qua cdc linh vuc khai thac thiy sén, du lich, cdng nghiép co
khi va ché bién thay san, vén tai bién va dac biét 1a nhiém vy quoc phong an
ninh vimg bién. Nhiéu hoat ddng kinh té - x4 hdi cia tinh dang va s& c6 mbi
quan hé chat ché véi viée khai thic, bao vé tai nguyén bién.

Bién Ca Mau nim trong vung bién Tay Nam B9, ¢6 dudng bo bién dai
254km (khdng ké b 3 cum dao), bang 34,46% chiéu dai b bién cua toan ving

Chil dau fie: S& Xay dung Ma“
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bién T4y Nam B va bing 7,8% chiéu dai ber bién cia ca nude.

Ving bién Ca Maq 14 viing bién néng va la ving bién béi, diéu kién khi
tuong thiy van thudng on dinh hon céc ving bién khic, thufn loi cho céc hoat
dong kinh té bién. Doc theo b&r bién, ¢ nhiéu cira sdng lon d ra bién (gbm cac
ctra: Heong Mai, Khanh Héi, P4 Bac, Song Pée, C4i Béi Vam, Bay Hap, Ong

Trang, Rach Tau, Bb Dé, Rach Gbc, H§ Gui, Ganh Hao...) da hinh thanh mét so
cum kinh t& ven bién, cac lang ca c6 kha dong dan cu sinh séng,

Trong vung bién cua tinh Ca Mau ¢6 3 cum ddo gin bo 1a cum dao Hon
Khoai (dién tich 577 ha, dinh cao nhit 318m), cum d4o Hon Chudi (dién tich
14,5 ha, dinh cao nhét 165m) va cum dio Hon Pa Bac (dién tich 6,3 ha, dinh
cao nhit 24m). Pic biét cum dao Hon Khoai cé kha ning phat trién du lich, dich
vu kirth t€ bién va c6 vi tri quan trong vé bao vé an ninh quéc phong do ¢o vi tri
an ngit & ctra vinh Thai Lan, ndm & gitta ving bién Péng va vinh Théi Lan.
Trong cum ddo Hon Khoai ¢6 Hon Da Lé (toa do 8022°8°°N, 104052°4°E) 14
mdt trong nhirng diém chudn dé tink dudng co sé trén bién ctia nudc ta.

- Vi thé chién lugc cia blen hau het cac qubc gia phat trién trén thé gisi
deu 1a nhitng nuéc c6 bién va nén kinh té bién manh. Tién ra xa bién va phat
trién kinh te bién 1a chién lugc wu tién, 14 co hoi thach thire cia nhiéu quéc gia
c6 bién. B4i véi ving bién clia ca nude néi chung va ving bién Tay Nam Bé noi
riéng ¢d vi tri dja ly va chinh trj het suc trong y&u, ¢o y nghia quan trong d6i vei
phat trién kinh té va an ninh quoc phong. Chién luge Bién Viét Nam dén nim
2020 déd xac dinh: “Tr¢ thanh mot nrdec manh vé bién 13 muc tiéu chlen luge
xuét phat tir yéu cdu khach quan cua sy nghiép xay dung va bao vé to qudc Viét
Nam” va “viing bién va ven bién 1a dia ban chien lugce vé kinh té va an ninh
qubc phong, ¢6 nhiéu loi thé phat trién, 13 clra m& cua ca nude dé day manh giao
lru quéc té, thu hit diu tu nudc ngoai. Khai thac t6i da cac loi thé clia vung bién
va ven bién, két hop voi quéc phong an ninh, tao thé va luc dé phat trién manh
vé kinh té - x4 hoi, bao vé va lam chi viing bién cia td qudc”.

- Da dang vé hé sinh thai: ving bién T4y Nam Bé noi chung va ving bién
Ca Mau néi riéng 1a ving bién ¢6 ngudn tai nguyén va hé sinh thdi da dang,
phong phi. Cac hé sinh thai bién va ven bién c6 g8id tri quan trong nhu diéu hoa
khi hdu, 13 noi cu trd, sinh dé va vom nudi nhidu loai thay sinh, nhiéu hé sinh
thai c6 nang suét sinh hoc cao nhu rimg ngap ven bién, vung béi b01 ven bién,
vung cira song... Vung ven bién ctia tinh Ca Mau thudc loai giau tiém ning bao
tdn nhur viing bai bdi, cac khu rimg dic dung, virom qubc gia Miii Ca Mau.

Trong hé sinh thai ven bién cia tinh Ca Mau, ¢6 vuon qubce gia Miii Ca
Mau (thudc dia ban huyén Ngoc Hién va huyén Nam Cin) véi dién tich 41.861
ha, ddy 13 hé sinh théi rimg ngép mén tu nhién (hé sinh thai cira sdng, ven bién)
c6 gié trj rit cao vé da dang sinh hoc, canh quan thién nhién, méi trwémg. Day la
mdt trong nhimg dia diém quan trong thudc chuong trinh qudc gia v& bao ton da
dang sinh hoc cia Viét Nam. Vuon qudc gia Miii Ca Mau ¢6 gid tri bao tdn
ngudn gen quy hiém (22 loai thuc vat ngdp min, 13 loai tha, 74 loai chim, 17
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lodi bo sét va 133 loai dong vat phiéu sinh).

- Nguon loi thity hai san: ving bién Ca Mau la mdt trong 4 ngu truong
trong diém ciia ca nudc, ¢6 trit lugng thiy hai san 1on va da dang vé loai, c6
nhiéu lodi ¢6 gia tri kinh té cao nhu tdm bién, muc, mét sd lodi ¢4 c6 gid tri nhu
ca thu, ca mu, ca chim... Ngoai khai thac danh bat thiy hai san, loi thé ving
bién da tao cho tinh Ca Mau Ia tinh ¢6 dién tich nuéi thay san nude lg, nude
mén l6n nhét nuée; mit nuoe vung bai triéu ven bién, ven dio cﬁng 1a tiém ning
16n @& phat trién nudi thiy hai san. Ving bién Ca Mau c6 thé giai quyet viéc lam
cho hang chuc ngan lao dong 1am nghé khai théc hai san, 14 co s& dé phat trién
cac nganh cong nghiép co khi ddéng mdi sira chira tau thuyen, cong nghiép ché
bién xudt khdu, c4c dich vu phuc vu khai thac thity hai san..

Tai nguyén bién 1a rét to 1én, nhung cling da va dang xuit hién nhiéu thich
thirc déi véi tai nguyén, méi trudng ving bién va ven bién, d6 la:

+ Tinh trang khai thac tai nguyén bién qua mirc va lang phi, khai thac ven
b& qué nhidu d3 dugc canh bao tir 1au nhung chua duge giai quyét c¢6 hiéu qua,
s6 phuong tién lam nghé khai thac gdy sat hai nguon lgi hai san lén; chua coi
trong loi ich va ngudn thu nhép lau dai.

+ Chét lugng méi trudng blen va ving ven bo tiép tuc bi suy giam kha
nhanh, tinh trang 6 nhiém do nguon nudce thai san xudt va sinh hoat khdng duoc
xu ly d6 trre tiép ra song, bién, hién nay & ving cira song, ven bién bat dau bi 6
nhiém ddu do ¢6 qua nhiéu phirong tién thity hoat déng, nhiéu co sé kinh doanh
xing dau & ven song. ..

+ Tinh da dang sinh hoc bi suy giam, dién tich rimg ngdp min ven bién

giam nhleu s0 v6i 20 - 30 nam trude, tinh trang khai théc trai phép ving bai bdi
van rét phirc tap.

V.1.2. Vi tri chién lugc, vai tro ciia tinh Ca Mau trong méi lién hé ving, quoc
gia va quoc té
Vai tro, vi thé va moi quan hé ciia viing tinh Ca Mau véi Quéc té

Ca Mau 14 tinh ¢6 vi tri quan trong trén truc hanh lang kinh té Qubc té két
nbi véi ving trung tdm vung DBSCL. Ca Mau 1a tinh ném trong ving tang
trudng d6 thi Pong Nam A. Ca Mau c6 thé két nbi véi tuyén hai van Qubce té
théng qua cang bién va sin bay Qudc té Cin Tho (sau ndy 13 san bay Ca Mau).

Thong qua cang, hanh lang xuyén A Ca Mau két ndi véi Campuchia va
ving sdng M&Kong mé rong. Quan hé vé dau tu, thuong mai, du lich, van ho4,
khoa hoc k¥ thuat.

Vai tro, vi thé va moi quan hé cia ving tinh Ca Mau véi Quéc gia
Chién luoc dd thi hoa Quéc gia theo mo hinh mang luéi db thi, bao gdm
viung d4 thi, d6 thi trung tdm vung, trung tdm cac tlcu vung, trung tdm cac tinh

thanh va theo cac truc hanh lang kinh té d6 thi Qudc te va Quoc gla Ca Mau la
mot trong céc tinh s& phat trién tdc d6 d6 thi héa cao két ndi trong ving PBSCL.

Chi dau fu: S& Xaydungtnh Ca
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Ca nudce da hinh thanh bay vang kinh té trong dé ¢ cac vung kinh té trong
diém ving bBSCL. H¢ théng ha ting giao théng ddng bd bao gdm hing khong,
dudmg bd cao tde, dudng thuy. Ca Mau cb vai trd Ia tinh thude ving KTTD
vung DBSCL, n?lm & trung tdm cuc phét trién tléu vung phia Tay Nam cta viing
DBSCL. Ca Mau c6 quan hé voi cic vang kinh té Quéc gia, céc tinh thanh trong
c& nuée vé vin hoéa, du lich, phat trién kinh té,

Vai tro, vi thé va moi quan hé cua vung tinh Ca Mau trong ving dong bang
séng Cuu Long va ving Tp H6 Chi Minh

Ving Pdng bing sdng Ciru Long chiém 12,6% dién tich tu nhién va 20,8%
dén so cua ca nuéc. Day 1a ving ¢6 tiém nang 16n vé phat trién kinh té, 1a ving
trong diém san xuét lrong thuc, thuc phim, hang thiy san cua ca nugc (san Xuét
ra trén 50% san luong lia va trén 90% san hrong gao Xudt khau, chiém 43% san
lwong hai san danh bat bién va 68% san luong thiy san nudi trdng ciia ca nudc).
Tuy nhién cdc tiém ning cita ving chua duge khai thac hiéu qua, chit luong
tang trudng kinh t&, két cdu ha ting, chét luong ngudn nhin luc con thip, mat
biang y té, gido duc con thip kém hon céc ving khéc, d&i séng mot bd phan dan
cu con khé khan, nhét 13 ddng bao dan toc Khmer.

bé xdy dyng vung Péng bang séng Ctru Long thanh ving c6 kinh té - xa
hoi phat trién, nang cao doi séng nhan dén, Dang va Nha nuéc ta d& co cha
trwong, chinh sach quan tam phat trién kinh té - x4 hoi ving Pdng bang song
Ctru Long nhu Nghi quyét s6 21-NQ/TW ngay 20/01/2003 va Nghi quyét sb 45-
NQ/TW ngay 17/02/2005 ctia BO Chinh tri, Chi thi sé 14/2003/CT-TTg ngay
05/6/2003 va Quyét dinh sb 173/QP-TTg ctia Thi tréng Chinh pha... Py 1a
nhimg chui trurong chinh sdch wu tién d4u tir va ciing 1 thudn lgi 16n dé vang
déng bang séug Clru Long, trong d6 c6 tinh Ca Mau ¢6 diéu kién phat trién
nhanh hon thong qua cic chuong trinh dau tu xdy dung két clu ha ting, céc
chuong trinh hd trg ving sdu ving xa, hd trg déng bao dén tc.

bic biét, Hbi nghi Trung wong lan thir Tu (khod X) da théng qua Chién
luge bién Viét Nam dén nim 2020 véi muc tiéu xdy dimg Viét Nam trd thanh
quéc gia manh vé bién, khoi day tiém nang to lon cua bién, xdy dung ving bién
va ven bién thanh “vung kinh t& m¢” dé huong manh phat trién ra bién, két hop
véi bao vé vimg chac quyen lgi bién quéc gia, s& cd nhiéu chuong trinh nghién
ctru, dAu tr phat trién v& bién chung ciia ca nude ma tinh Ca Mau 13 mét trong
nhitng dia ban quan trong vé bién va ven bién (ving bién Tay Nam B3).

La tinh ndm trong ving kinh te trong diém ving Pdng bing song Ciru
Long, ndm & trung tAm cyc phat trién tiéu ving phia Tiy Nam cta ving Ddng
bing séng Ciru Long.

Vé kinh té, hién nay tinh Ca Mau déng gép khoang 8,5% téng GDP cia
toan vung, chiém ty trong khd cao so véi céc tinh khac trong ving, déng gop
15% san lugng thuy san va 17,2% kim ngach xuit khiu ctia c& ving. Nhu vy,
tinh C& Mau ¢6 vai trd quan trong trong qua trinh phat trién kinh té cta ving
Péng bang séng Ctru Long. V6i du 4n cum Khi dién dam dang duge tap trung
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dau tu, trong thoi gian t6i, tinh Ca Mau s& thuc sy tr& thanh mdt cwe phét trién
cuia tir gidc phat trién Ca Mau - Can Tho - An Giang - Kién Giang.

Trong twong lai, tinh Ca Mau s& tr& thanh mdt cyc phét trién ddi trong
trong ving, lugng hang hoa xuat khau tir c4c tinh, nhét 13 cac tink Tay séng Hau
¢c6 thé s& duoc chuyén vé xuit qua cang Nam Can.

Tinh Ca Mau c¢6 kha nang hop téc phat trién mét sb linh vuc vdi céc tinh
thanh phé trong viing nhu: lién két khai thic du lich 1 hanh, lién két td chuc céc
tour du lich, dio tao ngudn nhéan hec cho tinh Ca Mau, cung cép lao déng cho
céc khu cdng nghiép trong vung...

Hinh 2: Vititinh Ci Mo trong ving Nam B6, vimg Dong bimg song Cieu Long
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Tuy nhién, do c4c tinh trong ving Dong bang song Ciru Long déu ¢o6 tlem
ning phat trién néng nghiép, thiy san nén co nhiéu san phdm gidng nhau, ¢6 thé
s& tao ra sy canh tranh khéng cén thiét trong ndi ving nhu nguyén liéu mia
dudng, tdm nguyén licu..
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Trong méi quan hé ctia khu vuc, véi du 4n tiéu vimg MéKong mé\ rdng va
quy hoach kinh t€ ving vinh Thdi Lan thi tinh Ca Mau dugc xéc dinh ndm trong
hanh lang phat trién phia Nam (BangKok- Phnompenh - Ha Tién- Ca Mau),
dong thdi Nédm Cén duge xdc dinh 1a diém dén cua tuyen hanh lang kinh te nay.
0 trong nudc, day ciing la tuyén dudng Hé Chi Minh giai doan II dugc nbi dai
dén Dét Miii Ca Mau.

V.1.3. Dién tich va thuc trang sic dung dit dai

Theo két qua théng ké, kiém ké dién tich dit dai theo don vj hanh chinh
nim 2015 (Nién gidm théng ké tinh Ca Mau 2015) thi téng dién tich tur nhién
cla tinh la 522.144 ha dugc phén chia thanh 9 don vi hanh chinh (huyén, thanh
phd), huyén c6 dién tich tir nhién 16n nhét 1a huyén Pam Doi 80.996 ha, chiém
15,51% dién tich toan tinh; don vi ¢6 dién tich nho nhét 13 thanh phé Ca Mau
24.923 ha, chiém 4,7% dién tich toan tinh.

Hinh 3: Biéu dé thuc rang si dung dét tinh Cé Mau

Chart Title

® Dién tich dat ndng nghidp:

® Dign tich phi 03ng nghid

u Dién tich &t chua s

Nguoén: Nién gidam thong ke a‘mh Ca Mau 2015

Co cAu sir dung dit caa tinh nhu sau:
Téng dién tich ty nhién: 522.144 ha chiém 100%.
+ Dién tich dét néng nghiép: 460.847 ha chiém 88,27%.
+ Dién tich phi néng nghiép: 56.406 ha chiém 10,80%.
+ Dién tich dit chua sir dung: 4.890 ha chiém 0,93%.
- Nhén xét: D4t néng nghiép chiém ty I¢ cao nhét, ty 1¢ dét phi nong nghiép
va ty 1€ dat chua sir dung kha nhé.
a. Nhém dat nong nghiép.
Dién tich nhém dit nong nghiép toan tinh hién c¢6 460.847 ha, chiém
88,27% dién tich tu nhién.
b. Nhém dat phi néng nghiép

Chii dau tu: . SO Xay dung thh Ca
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Nhém dit phi ndng nghi€p trong toan tinh hi¢n ¢ 56.406 ha chiém 10,80%
dién tich dit tr nhién, bao gbm céc loai dit sau:

Pt & d6 thi hién ¢6 6.450 ha, chiém 1,23% dién tich dét tir nhién. Dién tich
binh quén cua d6 thi tinh Ca Mau la 20,3m2/ ngudi cao hon binh quén dat & do
thi ca nudc 18,2m2/ ngudi.

c. Ddt chua str dung

Téng dién tich nhom dit chua sit dung trén toan tinh con 4.890 ha chiém
0,93% dién tich dat tu nhién.

Dién tich dit chua sir dung tip trung chii yéu & céc huyén c6 dia hinh phirc
tap, khé khan trong viéc khai théc, sir dung hodc khai thac.

V.1.4. Dén 56 va nguén nhin lc

1. Dén sé
Bang 2: Bidu d6 dan sé tinh Ca Mau
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i Mau Thoi  Minh Trdn  C3i phoTsn DaM NImCls Ngee

: Binh Van  Nuoc Dei Hién
Théi

#2012 w2013 w2014 %2015

Nguédn: Nién gidm thong ké tinh Ca Mau 2015

Theo sb liéu cua nién gidm théng ké, dan sb trung binh nim 2011 cua tinh
Ca Mau la 1.210.046 ngudi, nam 2012 1a 1.212.081 nguoi, ndm 2013 la
1.214.221 ngudi, nam 2014 la 1.216.388 ngudi, ndm 2015 1a 1.218.821 ngudi
bing 7,12% dan sé ving DBSCL va bing 1,47% dan sb ca nuéc.

Co céu dén sb thanh thi va néng thén:
+ Thanh thi: 275.096 ngudi - chiém 22,6%.
+ Nong thon: 943.725 ngm‘n‘ chiém 77,4%.

Ty 1€ gidi tinh trong dan sb tuong d01 can bang, tuy nhién ty 1€ nir giol
dang ¢ xu hudng giam trong nhimg nim gan day: tir 51,92% nam 1996 xuong
con 50,7% n3m 2005 va ndm 2006 con 50,67%. Den nim 2015, nam glm
khoang 611.483 ngudi, chiém ti 1¢ 50,17% tdng dan sb trén dia ban tinh; nit gioi
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khoing 607.338 ngudi, chiém ti 1& 49,83% téng dén sé trén dia ban tinh.

Ty 1é ting d4n sé tir nhién hang n3m giam dan, nam ti 1§ ting dan sd nim
2005 1,52%, nam 2006 1a 1,46% va nam 2007 con khoang 1,36%. Ty 1& ting
dan sb binh quan giai doan 2005 - 2009 1a 13,64%o/nim. Trong nim 2010, ty 1é
tang dan sé 1,01%. Trong nam 2011, ty 1¢ ting dan sé 1,03%. Nam 2015 ty 1é
tang ty nhién 1a 1,2%.

V& ting gim dan sé co hoc, tir nim 2000 tré vé trudc gia ting dén sb &
tinh Ca Mau ¢é mdt phan do tang dan sé co hoc (ty 1€ tdng co hoc hang nim tir
0,27 - 1,75%0), nhung tir n3m 2001 dn nay dan sb cia tinh d& ¢ su giam co
hoc (ndm 2001 giam 1,85%0, nam 2002 g1am 6,96%0, nam 2005 giam 0,88%o,
nim 2006 giam 0,26%0). S luong ngudi giam co hoc chi yéu do sur chuyen
dich lao dong di lam viée tai cac khu cdng nghiép, cac nghé dich vu & thanh phd
Hb Chi Minh va céc tinh mién Péng, mot sb di lam viéc & nude ngoai (riéng
nam 2006 sé lao dong di 1am viéc ngoai tinh va ngoai nude dat khoang 10.300
nguoi). Tuy vly hang nam ciing ¢ mét sb ngudi di chuyén dén tinh Ca Mau
lam an nhung khong nhiéu (téng sé 4 nam khoang 2.000 ngudi). Pa sé nhimg
ngudi di dan dén tinh Ca Mau 13 ngudi ngheo, cu tra tu do 1am thué tai dia ban
cac lam ngu trudng, cdc khu vuc ven bién.

Mit d§ dan sb trung binh ctia tinh Ca Mau ndm 2015 1a 233 nguoikm?,
thdp hon mat do dén s6 trung binh ca nude (236 nguoi’km2) va chi bang mgt
nira mat d6 dan sé trung binh PBSCL (444 ngudi /km2). Mat d6 dan so phan b
khéng ddng déu, thanh phé Ca Mau cé mit d6é dan s§ cao nhat, voi 895
ngudi’km2. K& dén 1a 02 huyén Cai Nude va Tran Van Thoi c6 mat d6 dan sb
trung binh [a 332 va 271 ngum/ka Huyén Ngoc Hlen 12 not ¢6 mat d6 dén cu
thap nhét vao khoang 110 nguéi /km2. Ty 1 dan s6 thanh thj cta tinh Ca Mau
thdp hon so véi binh quén toan ving PBSCL, téc 6 db thi ho & tinh Ca Mau
c¢hdm hon.

V& dd tudi: Ca Mau c6 din sb tuong dbi tré so véi toan ving DPdng bing
song Ciu Long va ¢ nude, mic di nhimg nam gan day ty 1€ sinh dé giam kha
nhanh, sé ngudi tir 0 - 17 tuéi chlem 43,18% téng dan so Phin 16n dan sé nam

trong luc luong lao dong va chua dén tudi lao dong, s6 ngudi gia chiém ti 1¢ nho
trong co cau din sb.

Bang 3: Phdn bé ddn s6 tinh Ca Mau theo diéu tra ndm 2015
Don vj tinh: Nguroi

Hién trang nam 2015
Don vi hanh chinh | Din s6 trung binh | Dién tich tr nhién Mat do
(ngwoi) (km?2) (ngudi/km2)
Tinh Ca Mau 1.218.821 5.221,44 233
TP. Ca Mau 222.991 249,23 895
Huyén Théi Binh 135.681 636,39 213

Chd dau fw: SO Xay dungtinh Ca
Paon vi tw van: Tmngtamﬁ‘mgﬁn, Hop tac quéc té va Tu van phét ién do thi
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42.111 ngudi | chiém 6,13%, ngoai nha nuéc 13 640.202 ngudi chiém 93,31% va
khu wvire ¢6 vén diu tu nuée ngoai 12 3.782 ngudi chiém 0,55%. Riéng khu vuc
nha nudc khéng cé lac dfng ndng nghiép, ma chi cé & hoat déng hanh chinh,
hoat ddng chuyén mdn khoa hoc, hoat dong chinh tri... va & cac doanh nghiép
nha nudce san xuét cong nghiép.

Lao dong Nong nghiép - Lam nghiép va Thuy san la 393.111 ngudoi, chiém
57,29%, lao d6ng phi ndng nghiép 1a 260.885 nggbi, chiém 43,28%; trong d6 lao
dfng cong nghiép-xdy dung la 53.329 ngudi, chieém 20,44%.

b. Vé chat heong lao déng:

Tinh trang hoc vén va chuyén mén k¥ thudt cua lao dong thip, chua dat muc
binh quén ci nuéce. Theo sb lidu diéu tra lao dong vige lam cia TCTK thi 56 lao
dong duge dao tao cia tinh Ca Mau con han ché, s6 lao ddng c6 trinh d§ hoc vén
thap chu yéu 12 ngu dén lam nghé khai thac hai san trén bién. Lao dng cua tinh
chu yeu lam ndng nghiép, chua co tac phong san xuat cong nghiép, y thirc chap
hanh ky lut lao dong thap, han che v€ ngoai ngir nén gép khé khan vé kha néng
canh tranh trong thi trudng lao dong, day la can tro lon trong tién trinh cong
nghiép hod va hdi nhép kinh t€ quoc té ve lao dong. Ca Mau c6 02 trudng Dai
hoc va cao dang, v6i s sinh vién 1a 5.002 nguoi; 02 trudng trung hoc chuyén
nghiép, v&i s6 hoc sinh 1a 1.327 ngudi. S6 hoc sinh phé théng 12 212.432 ngudi.

Mic du d3 c6 su chuyén dich co céu sir dung ],ao dong theo nganh, Iinh vuc
nhung ¢o cau lao dong cua tinh con kha lac hau, s6 lao dong lam vigc trong linh
vuc nong nghiép, thuy san va 1am nghiép chi€ém ty trong cao. Ty 1€ lao dong
ndng nghiép giam tir 60,1% vao nam 2013 con 57,29% ndm 2015 (k€ ca ngudi
c6 két hop lam thém cong nghiép, dich vu), lao ddng cong nghiép, dich vu tang
tir 11,51% nam 2013, ndm 2015 dat 13,53%.

Nhu v@y so véi binh quan ving Ddng bang séng Ciru Long va ca nudc, qua
trinh chuyén d6i co cau sir dung lao dong cua tinh dién ra kha cham.

V.2. Thye trang phat trién do thi
V.2.1. Tinh hinh dé thi hoa
1. Téng quan tinh hinh dé thi héa tai Viét Nam

Chu dau fu: SoXéyd.mgtha
Bon vi te vén: Trungtamhongnn Hop tac quéc t& va T vén phét iién do thi
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Hinh 3: Ty ¢ ddn 56 song ¢ cde khu viec do thi
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Nguén : Di cur va D6 thi hda & Vigt Nam: thuc vrang, xu hudmg va nhimg khdc bigt, GSO, Ha Ngi 2011

D6 thi hoa va phat trlen do thi la hai pham tru quan trong ¢6 y nghia khong
chi déi véi mdi viing, mdi quic gia ma con ¢ ¥ nghia trén pham vi khu vuc va
toan thé gigi. Trong nhiéu nim qua, Viét Nam di trai qua thoi ky d6 thi héa
nhanh chéng va hé théng d6 thi qubc gia da co6 nhiéu bién dbi vé sé luong, )
iugng d6 thi ting tir 629 db thi (1999), dén thang 6 nam 2014 ting 1én dén 774
d6 thi. V& dan cu d6 thi, ty 1& d6 thi hoa dat trén 34,5% (2014), du kién ty 18 nay
s€ tang 1€n khoang 38% trong nam 2015 va 50% vao ndm 2025. D6 thi héa da
phat trién manh & khu vuc céc d6 thj 16n, lan téa trén dién rong va phan b6 dong
deu hon trén pham vi ¢a nuge. Nhiéu do thi cfi dugce cai tao, nang cap, dugc phat
tnen mé rong vé qui mé dt dai, dén 54, dau tu xay dung, nng cap két cAu ha
ting ki thuit nhu dudng x4, ciu cbng, cdp dién, cip nuéc, thoat nuée ban, vé
sinh moi trudmg... Céc 46 thi Viét Nam dang dugc mé rdng va ning tdm cao méi
v6i nhiéu cong trinh kién tric khang trang, bé thé.

Tinh dén th’éng 6/2015 ca nudc ¢ 778 do thi, gém: 02 d6 thi dic biét (Ha
N6i va thanh phé H Chi Minh), 17 d6 thi loai I trong d6 ¢6 03 d6 thj loai I tryc
thudc Trung wong (Hai Phong, Pa Ning va Cén Tho), 25 d6 thi loai II, 41 do thi
loai IT1, 84 &6 thi loai IV va 628 d6 thi loai V.

Cing v6i qua trinh d6i méi, phat tnen kinh té - xd héi noi chung, nhitng
thanh tiu dat dugc trong tﬁng truéng kinh té va phat trién xa hoi cia Viét Nam
con ¢6 sy dong gop mang ¥ nghia quyét dinh cia khu vire d6 thi. Sy tang truong
kinh té trong tirong lai cta Viét Nam phu thude rit 16n vao kha nang phat trién
céc nganh cdng nghiép, xay dung va dich vu van hanh theo co ché thi truong va

Chu dau tw: S& Xay dung Na.ﬁ
Bon vi te van: Trung tm thdng fin, Ho’ptéccpﬁctévémvm d'aamndﬁml ]
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¢6 ning luc canh tranh, d6 1a cdc hoat dong chu yéu dién ra & khu vyrc do thi.
Vi toc d6 tang GDP tai cac khu vyre do thi khoang 12,6% va dong gép gan 70%
trong tong GDP quéc gia. Nhimg co hdi kinh t& ¢ cac do thi d& va dang tao ra
stze hut @6 thi, thu hit cac ludng di cwr va thic day su tdng trudng dan s6 do thi.
Nguge lai, qua trinh‘dﬁ thi héa di va dang, tao ra stc hat dé thi, thu hut céc
ludng di cur va thuc day su tang trudng déan s6 do thi.

2. Tinh hinh d6 thi héa tinh Ca Mau

Quy md cac 46 thi nam 2015 duge t’c‘mg hgp theo nguér} sé liéu cua cac don
vi hanh chinh trong tinh (Nién giam thong ké 2015), thi tong dan so do thi 1a
275.096 nguini, chiém ty 1& khoang 22, 65% trong tong dan sé la 1.218.821
ngudi. Ty 1€ d6 thi héa ndy con thdp so véi toan qudc 1a 33,9% (theo sb lidu 6
thang déu nam 2014). Khu vuc ¢6 ty 1& d6 thi hoa cao ngoai do thi lém 1a thanh
pho Ca Mau (64,1%), con cb 2 huyén la huyén Trdn Vin Theoi (23,52%) va
huyén Nam Can (28,81%) cling c¢6 ty 1€ dd thi héa kha cao so véi ty 1€ trung
binh cua todn tinh.

Su gia ting dan cu d6 thi: Téc d6 phét trién dan sb db thi trong tinh giai
doan 1999-2009-2014 dat chi s6 binh quin 2,3%/nam.

Din sb thanh thi 275.096 nguéi chiém 22,57%.

Dén sb ndng thén 943.725 ngudi chiém 77,43%.

D6 thi cip tinh:

+ Thanh phé Ca Mau 13 d6 thi loai 1.

Do thi cfip huyén

+ Huyén Théi Binh: B6 thi Théi Binh (loai V);

+ Huyén U Minh: Dé thi U Minh (loai V);

+ Huyén Trin Vin Thoi: D6 thi Tran Vin Thai (loai V), d6 thi Song Péc
(loai IV);

+ Huyén Cai Nudc: b6 thi Cdi Nuée (loai V);

+ Huyén Pha Tén: B4 thi Cai D61 Vam (loai V);

+ Huyén Dam Doi: D6 thji Pam Doi (loai V);

+ Huyén Nam Céan: D6 thi Nam Cén (loai IV);

+ Huyén Ngoc Hién: P thi Rach Géc (loai V);

Thanh phé Ca Mau: la tinh ly cta tinh Ca Mau, 1a trung tam kinh té, viin
héa — x4 hoi, thvong mai, dich vy, khoa hoc — cong ngh¢, du lich cta tinh Ca
Mau. La d6 thi trong tdm trong tam giac phat trién kinh té cta tinh Ca Mau. La
dau médi giao théng quan trong clia ving ban ddo Ca Mau va ving Ddng bing
song Ciru Long.

Thanh phé Ca Mau dugce cong nhén la do thi loai II theo quét dinh sb
1373/QD-TTg ngay 6/08/2010 cia Thu tuéng Chinh pha. Thanh phé Ca Mau da

Chd dau Ju: S& Xy dungtnhCa
Don vi trr van: Trung m thong tin, Hop te qudc & va T van phét ién db thi
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khong ngimg dbi thay va 16n manh; dic biét nhimgnam gin day, thanh phd Ca
Mau da khoi thong cdc nguon luc, vuon minh tr¢ thanh mét thanh phd tré day
tiém néng & khu vizec Dong bing song Cliru Long.

Dan s ciia thanh phé Ca Mau la 222.991 ngudi trong d6 dén sb thanh thi
142.950 ngudi chiém 64,1%, dan s6 ndng thon 79.880 ngudi chiém 35,99%.

Thi trin Nim Cin (huyén Nim Cin): 13 thi trdn huyén ly huyén Nam
Cén, la d6 thj cyc Nam cta Tinh Ca Mau, noi day hi 2! nhiéu dleu kién thudn
loi phat trlcn kinh té x4 hdi; La d6 thi dong luc phat trién khu kinh té Nam Can,
la dau mbi giao thdng cua cac truc hanh lang kinh té do thi quan trong cua vung,
qudc gia va quéc té.

Thi trAn Nam Can 12 db thi loai IV theo quyét dinh sé 1150/QD-BXD ngay
20/12/2013 cia B truéng B Xay dung.

Dén 56 huyén Nam Cin 65.569 ngudi, trong d6 dén sb thanh thi 18.900
ngudi chiém 28,82%, din so ndng thén 46.689 ngudi chiém 71,18%.

Thi trin Song Pdc (huyén Trin Vin Thoi): 12 mét trong hai thi trén cia
huyén Trin Van Théi. La d6 thi trong tdm trong tam giac phét trién kinh té clia
tinh Ca Mau, la trung t4m kinh té xa hoi vung phia Ty tinh Ca Mau. La do thi
phat trién cong nghiép tap trung, phat trién kinh té bién, dac biét 1a nghé danh
bit thily hai san va dich vu hau cin nghé ca.

Thi trin Song Pdc 1a d6 thi loai IV theo quyét dinh sb 1151/QP-BXD ngay
20/12/2013 cua B¢ trudng B XAy dung.

Cic khu db thj khac (thi trin cic huyén): déu 1 d6 thi loai V, trén co 56
quy hoach d6 thi, ciing voi cac diéu kién v€ ha tang x4 hdi va ha ting k¥ thuéat
d6 thi dang timg budc tap trung ning cdp cac d6 thi 1én db thi loai IV, ddu tu
hinh thanh cdc dd thi méi. Tuy nhién, thue hién quy hoach xéy dung chung va
chi tiét chua dugc nhleu, chua ¢6 tAm nhin cho su phat trién bén vimg do6 thi;
thiéu su ddng bd v& co s& ha ting ki thuit va su gin két véi tong thé d6 thi ving
lan cén.

Bang 6: Din sé toan tinh Ca Mau qua cédc ndm 2013-2014-2015
Pon vi: Nguoi

Téng dan sé (nguoi) 1.214.221 1.216.388 1.218.821
Dén sb db thi (ngudi) 273.297 274.427 275.096
Ty 1¢ d6 thi hoa (%) 22.5 22.56 22,57

Bang 7: Dén sd thanh thj phan theo huyén nim 2013-2014-2015

Pom vj: Ngudi

Chu dau fur: S&Xaydung hh Ca
Bon vi t van: Trung tmthdng in, Hop tac qude té va Tu van phd ién b thi
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Thanh phé Ca Mau 141.793 142.545 142.950
Huyén Théi Binh 10.692 10.730 10.751
Huyén U Minh 6.955 7.001 7.015
Huyén Tran Van Thoi 44.310 44,410 44499
Huyén Cai Nudéce 14.291 14.311 14.340
Huyén Pha Tan 15.533 15.570 15.301
Huyén PBam Doi 9.705 9.755 9.775
Huyén Nam Cin 18.848 18.900 18.938
Huyén Ngoc Hién 11.170 11.205 11.227
Téng 273.297 274.427 275.096

Ngudn Nién gicm thong ké tinh Ca Mau ném 2015 .

Téc 49 gia ting dan sd d6 thi toan tinh nim 2015 thip hon so vai chi sb ctia
toan quéc. Phan bd cac ving d6 thi hda trén dia ban con chénh 1&ch, céc thi trén
trung tdm cua cic huyén ndng nghiép trong tinh déu cd tdc d6 gia ting dan s6 co
hoc thap, thién céc hat nhan d6 thi hod. Tuy nhién, tdc do gia ting dén s6 d6 thi
ting déu qua cac nam, da thé hién suc hdp din va kha nang phét trién cda céc do
thi trong tinh.

Quy mé dién tich ddt dé thi

D6 thi trén dja ban toan tinh da va dang trong xu thé phat trién rét nhanh vé
sb lugng, quy md dét dai va dan sb. Trong dé dat dé thi c6 tac dung hiéu tmg lan
tda ve mdi trudng sinh thai, sy phat trién dan sd, vé hiéu qua kinh té - x4 hoi va
co cAu sir dung dat.

Trong cac yéu t§ hinh thanh va phit trién do thi, thi yéu té mé rong dét dai -
xdy dung co s& ha té‘mg dd thi cd vai trd dic biét quan trong. Dt dai d6 thi con
tiép tuc gia ting trong qua trinh d6 thi hdéa theo muc tiéu cong nghiép hoa, hién
dai hoa.

Bang 8 Bang quy mo dzen tzch cac do thi tmh (Dcm vi: Ha)

SR T T

_ _ e '_ : Dlen tich ry' 1@ %| Diéntich [Ty 1§ %
1 | TP.CaMau 24.923 - 1.207 4,84 981 3,94
2 | H.Théi Binh 63.639 1.613 2,53 708 1,11
3 | H.UMinh 77.177 5.551 7,19 843 1,09
4 | H.Trin Van Thoi 69.746 6.554 9,40 899 1,29
5 | H.C4i Nude 41.709 715 1,71 744 1,78
6 | H.Pht Tén 44.819 1.464 3,27 503 1,12

Cha dau tu: ., SO Xay dumgthh Ca
Don vi tw vén: Trung tm thong tin, Hop tac quéc t8 va T van phé ién do thi
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7 | H.Pim Doi 80.996 971 1,20 928 1,15
H.Nim Cin 48.280 1.090 2,26 456 0,94
9 | HNgoc Hién 70.855 4.548 6,42 388 0,55
Téng cong 522.144 23.713 4,54 6.450 1,24

Nguén: Nién gidm thong ké tinh Ca Mau ndm 2015

Mic du tinh Ca Mau da c6 nhiéu nd luc trong thuc hién nhiém vy phét trién
d6 thi nlumg hién nay ty 1€ d6 thi héa binh quan chung cia tinh van & mrc thip;
hé thong ha tang d6 thi chua dong bd. . Nhitng han che ndy do nhiéu nguyén nhén
kbic nhau; diéu kién dia ly cua tinh tdn tai mét sb yéu tb bat loi dé phat trién d6
thi. Trong thdi gian t6i, tinh Ca Mau chi truong phat trién d6 thi mét cach bén
vitng phit hop véi quy hoach xdy dung ving, dam bao déng bé giita quy hoach
mé& rong va quy hoach cai tao d6 thi dé nang cao chit lugng d6 thi.

V.2.2. Thuc trang phdt trién kinh té
1. Tang truomg kinh té:

Trong nhing ndm qua, co cdu kinh té ciia tinh Ca Mau tlep tuc chuyen dich
tich cyuc theo hudéng ting dan ty trong cta khu vuc dich vu va giam dén ty trong
cta khu vyc ngu nong lam nghiép trong GRDP. Nhung quaé trinh chuyén dich
chdm; cu thé ty trong ctia khu vuc ngwr néng 1am nghiép trong GRDP nam 2010
13 39,2% dén nam 2015 gidm con 36,1%; tuong vng khu vuc dich vu tr 24,2%
ting 1én 27,6%; riéng khu vuc cong nghiép — xay dung gidm tir 36,6% xubng
con 36,3% (do tée d6 ting trudng cta khu vize cong nghiép — xdy dung thép hon
so vo1 khu virc ngu ndng 14m nghiép va khu vyc dich vu trong cung giai doan).

Téc 46 tang trrdng GRDP cua tinh trong giai doan 2011 — 2015 (theo sb
liéu tinh toén cta tinh) chi tang binh quén 8,3%/nim (trong dé: khu vuc ngu
néng ldm nghiép tang 7,5%, khu vuc cong nghiép — x4y dung tang 7,1%, khu
vuc dich vu tang 11,1%). GRDP cua tinh ndm 2015 (gid so sanh ndm 2010) uéc
dat 27.950 ty dong, trong d6 khu vuc ngu ndng lam nghiép dat 9.450 ty ddng,
khu vuc cong nghiép — xdy dung dat 10.550 ty déng va khu virc dich vu dat
7.950 ty ddng.

2. Thu chi ngdn sach

- Thu ngan sach trén dia ban ném tinh den théng 9/2015 dat 2.995 ty dong.
Trong d6 thu ndi dia 2.822 ty dong Cac ngudn thu tir: Khi — dién — dam, doanh

nghiép ¢6 vén diu tr nudc ngoai, thué st dung d4t nong nghlep, thué sir dung

dét phi nong nghiép, thu ph1 1¢ phi; thu tién ban nha thude s& hiru nha nudc, thu
tir x5 s6 kién thiét, thu khéc..

- Chi ngan sach tinh dén thang 9/2015 1a 4.950 ty dong. Trong do, chi cén
@i ngan séch dia phurong 5.595,324 ty dong, chi quan 1y qua ngan sich 570 ty
dong.

V.2.3. Hi¢n trang mang lwdi do thi tinh Ca Mau
Bang 9 Hién trang hé théng do thi cia tinh Ca Mau ndm 2015

Chu dau fu: & Xay gung tinh Ca
Don vi tw van: Trung tam théng tin, Hop e quéc té va Tu vén phét ién db thi
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TT Tén do thi

Loai 46
thi

Tinh chit

1 TP. Ca Mau

I

- La 46 thi ndm trong viing kinh t& trong diém
ving Pdng bing séng Cltru Long thudce Tiéu
ving ban d4do Ca Mau phat trién cic khu
thuong mai, dich vu.

- L d6 thi trong tAm trong tam gidc phat trién
kinh té cua tinh Ca Mau (thanh phé Ca Mau,
d6 thi Song Pbc, d6 thi Nam Cin).

- L4 trung tdm hanh chinh, chinh tri, kinh té,
vin hda, thuong mai, dich vy, khoa hoc -
cong nghé, du lich,... caa tinh Ca Mau.

- La du mdi giao thong, giao hru quan trong
ctia viing ban dao Ca Mau va ving déng bang
Song Ciru Long.

- La trung tdm cOng nghiép, dich vu thuong
mai cua tinh Ca Mau.

- La co s¢ an ninh qudc phong quan trong cua
ban ddo Ca Mau va VDBSCL.

Nim Can -
Néim Can

IV

- La trung tm tiéu ving phia Png ciia tinh.

- La D6 thi loai IV cdp viing, trung tdm hanh
chinh, kinh té, van héa, dich vu du lich sinh
théi ciia vung PBSCL va Tinh Ca Mau

- La d6 thi dong luc phat trién Khu Kinh té
Nam Cin, d6 thi phét trién theo huéng sinh
thai, bén vimg

- La dau m61 giao thdng cua cac truc hanh
lang kinh t& dé thi quan trong cuia vung
PBSCL, Quéc gia va quoc té.

- C6 vi tri an ninh qudc phong chién luge cia
Tinh Ca Mau, Ving PBSCL va Quéc gia.

Song Pdc -
Trén Vin Thoi

IV

- Trung tm kinh t& x4 héi ving phia Tay tinh
Ca Mau, tuong lai trd thanh thi x4 cda tinh;

- 6 thi cang, danh bt hai sén, 6 cdc nganh
cong nghiép va dich vu gin lién vai ving
kinh té bién Tay;

- Pau méi giao thong, giao luu hang héa cia
ving ven bién Tay voi céc ving khac va dam
bao an ninh quéc phong ving ven bién Tay;

- D6 thi dic trung vung song nudc va ngdp
min, trung tam dich vu du lich bién Tay.

Chil dau L S6 Xay dung ith Ca

Pon vi tw van: Trung #m thong tin, Hop tic qudc e va Turvéan phét inén do thi
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TT | Tén dé thi L°:-'h‘iﬂ° Tinh chét
- La d6 thi trung tdm hanh chinh, chinh tri,
IT Théi Binh trung tim kinh té dich vy, van héa thé thao
4 — Théi Binh v téng hgp cia huyén.
- LA diu mdi giao théng vén tai thay bd cia
huyén Théi Binh.
- La d6 thi trung tdm hanh chinh, chinh tri,
IT U Minh — trung tim kinh te dich vy, vin héa thé thao
5 U Minh v tong hop cia huyén.
- La dau mdi giao thong van tai thuy b cua
huyén U Minh.
- La d6 thi trung tdm kinh € - dich vy, hanh
% <o chinh - chinh tri, trung tdm kinh t€ dich vy,
6 T&iriangal? v van hoa 'thé thao tbng hop cia huyén Tran
Van Thei VanThoi. =~
- L& dau mdi giao thong van tai thuy bd cua
huyén Trin Vin Thoi.
- La d6 thi trung tdm hanh chinh, chinh tri,
TT Pim Doi — trung tdm kinh té dich vy, vin hda thé thao
7 Pim Doi \'% téng hop cta huyen
-La dau mbi giao théng van tai thuy bd cia
huyén Pim Doi.
- La d9 thi trung tdm hanh chinh, chinh tri,
trung tdm kinh té dich vy, vin héa thé thao
3 TT Céi Nude v téng hop cua huyen
— Cai Nuoc - La dau moi giao théng bo (QL.1A) cua
huyén Cai Nude cling nhu cac huyén Phd
Tan, PAm Doi.
- L.a @6 thj trung tAdm hanh chinh, chinh tri,
TT C4i Déi trung tim kinh té dich vy, van hoa thé thao
9 Vam — Phu V | tdng hop cia huyén.
Tén - LA trung tAm dénh bét, ché bién thiy hai
san, dich vu hau cin nghé ca.
1o | TTRachGoc | |, |- Trung tim hanh chinh, kinh té, thuong mai
- Ngoc Hién dich vu, d4nh bit thity hai san clia huyén.

- Toan tinh ¢6 10 d6 thj bao gom. 1 d6 thj loai I, 2 d6 thi loai IV, 7 46 thi

loai V, cac do thj phan bd khong dong déu gilra cac huyén.

huyén ly.

- V& phin loai d6 thi: Tinh c6 1 d6 thi tinh ly 12 TP. Ca Mau; va 8 Thj trin

Theo quy mé dan s6 @6 thi: Ca Mau c6 1 d6 thi loai II (TP. Ca ‘Mau, trung

tam tinh ly), c¢6 d4n sb 278 ngan ngudi; 2 b6 thi loai IV (TT Séng Péc, TT Nam

Don vi tr van: Trung tim thang tin, Hop e quéc t# va Tuvan phét tién

Ch dau tu: S& Xay dung tinh
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Cin); 7 D6 thi loai V (c4c thi trdn C4i Nu6c, Pam Doi, U Minh, Céi D6i Vam,
Tran Vin Thoi, Rach Goc, Théi Binh) ¢ dan s6 dudi 20 ngan ngudi.

Hé théng db thi phan bd twong dbi ddng déu, da co ban hinh thanh d6 thi
trung tim hanh phinh - chinh tri tai cdc huyén thi, cac d6 thi chuyén nganh kinp
té. Tuy nhién, téc d6 d6 thi héa chim, chua hinh thanh céc ving db thi lién két
phat trién.

V.2.4. Thuc trang phdt trién ha ting d thj tinh Ca Mau
1. Hién trang hé thong co s& ha ting dich vu xa hdi, phét trién kinh té
% Nha &

Trong nhiing ndm qua, tbc dd phat tnen do thi trén dia ban tinh Ca Mau
ting khong nhiéu nén nhu ciu vé nha & van chua 13 diém néng nhu cac do thi
khac trong vung. Theo bao céo cua cac huyén, thanh phd tinh Ca Mau, dén
thang 12/2013 tong dién tich nha ¢ ciia Ca Mau 14 20.900.645 m2, tang thém so
véi nam 2009 khoang 2.000.000m2. Binh quan dién tich nha & ca tinh 14 20,3
m2/ngudi, cao hon binh quan dién tich nha & ca nude (18,6 m2/ngudi) va thip
hon céc tinh thanh nhur Vinh Long (21,5m2/ngudi) nhung cling cao hon mét s6
tinh, thanh nhu Can Tho (19,8m2/nguoi), Bac Liéu (16,4 m2/nguti); An Giang
(16,9m2/ngudi).

Nha ¢ tai thanh phé Ca Mau va mét s6 thi trin phat trién nhu Tran Vién
Théi, Séng Péc, Nam Can ¢ nhiéu loai hinh va nhiéu thanh phan tham gia dau
tu bao gém nha mat Pho nha vudm, nha lién k&. Thoi gian gin day nha & da c6
sy phat trién dang ké vé so lwong, chit lugng quy mé va hinh thic kién tric,
trong d6 nha & do dén tu dAu tur xdy dung chiém ty 1¢ 16n (94,60%), viée phat
trién nha theo dy 4n c¢6 dinh huéng quy hoach tong mat bang con thip (chi
khodng 5,40%). Nha ¢ d6 thj cia cac thi tran huyén ly cdn lai phin lén chua
phat tnen Su phat trlen chi tap trung mot s6 it & mat phd, mit dudng tai trung
tam thi trin va cht yéu ngudi din tr ddu tr xdy dung.

V& loai hinh nha chung cu, hién tai tinh Ca Mau chua trién khai d&u tr xay -
dyng nha chung cu nio ngoai trir 15 cin hd nha cdng vu duge xdy dung bing
von ngan sach nha nuée nim 2010 tai phudng 5, thanh phé Ca Mau. Do Ca Mau
nam trong ving ¢4 nén dat yeu khong thuén lgi cho xay dl,mg cac loai hinh cao
tang va yéu té dia phuong vé théi quen tir x4y dymg nha riéng 1& van con phd
bién trong tu tudng ngudi din dja phuong. Tuy nhién, trong thdi gian t6i, khi '
quy dat & do thj ngay moét bj thu hep thi viée phat trién nha ¢ chung cu cling can
phai dugc dit ra, bude diu co thé tip trung xay dung thi diém mot s nha chung
cu thap tAng 1am nha & cdng vu, nha & cho sinh vién thué, nha ¢ cho cong nhén
tai cic khu cong nghiép tip trung nham dam bao tiét kiém, sir dung ¢6 hiéu qua
quy dét.

Tai cac khu vyc d6 thi, nha ¢ do dan tur diu tu x4y dung c6 chét luong ngdy
mét 6t hon; mot sb du an khu 36 thi méi d3 co ban hoan thién tao nén bd mit
khang trang cho d6 thi; khu vye tai dinh cu cho cac hd dan trong dién phai di doi

Chit dau tu: S& Xaydungihh Ca
Pon vi tw vAn: Trungtm thong tin, Hop tc quéc # va Tuvén phét tién 6o
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phuc vu cho cdc cong trinh trong diém quoc gia nhu Khu Khi - Dién - Dam tinh
Ca Mau duge diu tr xay dung khang trang, tao diéu kién cho ‘ngudi dan vé nha
&, toan tinh d3 giam ty 18 nha & don so ndm 2009 Ia 34,8% xudng con 2,5% nim
2013, dong thai tang ty 1& nha kién cé tir 15,7% 1én 28,3%.

Trong thoi gian qua quy nha & d6 thi c6 tang nhung chu yéu 12 nha & xdy
dung ty phét, chua c6 nhi¢u nha ¢ theo khu d6 thi mdi dong bo vé ha ting k¥
thuat, ha ting x4 hoi. Viéc phét trién nha & theo dy 4n do nhiéu nguyén nhén con
rat han ché. Mt khac, dia hinh cia Ca Mau kha phirc tap, ¢6 cac khu vire thudc
khu vyc dia hinh séng nuéc, khu vyc nén dat yéu, nguy co sat 1& cao, khong
thuén lgi cho viéc phat trién nha & nén anh hudéng dén su phat tI'lCI'l hé théng ha
ting co 5@ (nhét 14 khu vuc nong thon) va d3 anh hudng trre tiép t6i nhu cau
phét trién nha & cuia tinh.

Bang 10: Hién trang nha ¢ toan tinh Ca Mau ndm 2015

T 1é chia theo chit hrgng
Binh i
ﬁn nna
Téng dién Binh ‘(‘;i'én (%)
STT Pon vi hanh chinh tich nha ¢ quin L Nha Nha
. s a tich Nha . . | Nha
(m2 san) agudi/h .. ban  thién
(m2 kién . ) dom
X - kién  kién
san/ng) co . 4 so
¢d co
Téng cong toan tinh 20.900.645 43 17 | 28,29 | 46,75 | 22,45 | 2,51
Ving d6 thi 5.224.052 43 19 | 41,61 | 43,29 | 14,89 | 0,21
1 |TPCiMau 3.897.315 4,7 17,6 | 45,00 | 41,16 | 13,74 | 0,10
1 | Ving a6 thj 2.544.975 4,6 17,9 | 47,34 | 40,50 | 12,12 | 0,04
II | Huyén Théi Binh 2.211.769 4.2 16,2 | 27,65 | 49,65 | 21,23 | 1,47
I | Thi trdn Théi Binh 195.420 4,4 18,2 | 13,59 | 76,17 | 10,24 | 0,00
HI | Huyén U Minh 1.725.863 4,4 16,6 | 41,42 | 38,02 | 14,47 | 6,10
1 | 7hi rdn U Minh 145.565 3,9 209 | 28,32 | 49,97 | 20,56 | 1,14
Huyén Trin Vi
v T:;f“ ran van 3.577.362 41| 189 24,11 | 4897 | 25,98 | 0,93
g | 10 trén Ardn Fen 238.465 4| 22215059 39,00 | 10,41 | 0,00
Thoi )
2 | Thj trdn Séng Déc 720.947 4,2 21,4 | 55,40 | 33,81 | 10,78 | 0,00
V | Huyén Cii Nuée 1.986.189 4,3 14,2 | 22,16 | 46,98 | 27,92 | 2,94
1 | Thitrdn Céi Nwge 247.100 39 17,3 | 50,29 | 29,82 | 19,28 | 0,61
V1 | Huyén Phé Tan 1.769.020 4.4 16,8 | 24,07 | 58,13 | 14,90 | 2,89
1 | Thi trdn Cdi Péi Vam 283.935 44 18,2 | 34,84 | 50,24 | 13,81 | 1,11
VII | Huyén Pim Doi 2.942.607 43 16 | 28,86 | 41,06 | 25,40 | 4,68
1 | Thi trén Pém Doi 208.650 4.4 21,4 | 49,48 | 3027 | 19,29 | 0,96
VIII | Huyén Nim Ciin 1.446.350 3,9 21,5 | 13,64 | 62,01 | 22,30 | 2,05
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1 | Thj trdn Nam Can 438.910 4 23,2 | 12,50 | 65,73 21,46 | 0,31
IX | Huyén Ngoc Hién 1.344.170 4 17| 9,93 | 45,49 | 40,57 | 4,01
| | | Thi trdn Rach Géc 200.085 3.9 179 | 7,13 | 51,08 | 41,79 | 0,00

Nguéon: S¢ Xay dung Ca Mau
 H¢é théng gido duc — dao tao

Trong nhimg nam qua cOng tdc giao duc - ddo tao dugc quan tdm clng cb
va phat tnen su nghiép gido duc dugc day manh, chu trong cdng tac dao tao dap
tmg nhu cau nhan luc dé phat trién kinh té - x4 hoi; dong thoi dau ti xdy dung
céc didu kién co s vat chit cho gido duc - ddo tao nhdm néng cao chét lugng
trong cong tic gido duc - dao tao.

H¢ thong gido dyc va dao tao cua tinh da dat duge nhiéu thanh tuu: quy md
gido duc tiép tuc ting & cac cdp hoc, bac hoc ddp tmg nhu cau ngay cang tang
clia ngudi dan. Ddi ngii cén b gidng day duoc ting cudng vé sé luong va chit
lugng.

Vé dao tao, tinh da phat trién va diéu chinh hop ly mang luoi va da dang
héa nganh nghé dao tao & cac trudmg cao ddng, trung cip va cic co s& day nghe
trong tinh gop phén ting nhanh ty & lao déng qua dao tao dap tmg yéu ciu
ngudn nhin luc cuia tinh.

Trén dia ban tinh Ca Mau hé¢ thépg gido duc ngdy cang dugc md rong, tit
cac cac huyén déu cd trudmg day nghé, ty 1€ lao dong qua dao tao, day nghé da
tang tir 15 1én 32,5%.

Dén niam 2015 trén dia ban c6:

+ Trudng Cao ding: ¢6 03 truong Cao Ping: trudng Cao ding Y té,
Trudng Cao dang Cong dong, Cao dang Su pham, voi 119 gido vién, 3.390 hoc
sinh.

+ Truong trung cAp chuyén nghiép: ¢6 02 truong: Trudng Trung clp Van
hoé - Thé thao va Du lich, Trudng Trung cp Kinh té - K§ thuit Ca Mau véi 95
gido vién va 2.125 hoc sinh.

+ Trudmg day nghé: 04 Trung tdm day nghé, trung tim huéng nghiép téng.
hop, trung tam gidi thiéu viée lam, trudng cong nhén k¥ thuat va cac trung tim
hoc tép cing dong Ngodi ra c6 nhiéu doanh nghiép, hd ¢4 nhén, lang nghé tham
gia day nghé, truyén nghé.

+ Trung tdm gido dyc thudmg xuyén: 01 trung tam gido dyc thudng xuyén
thanh phé Ca Mau va céc trung tdm GDTX cap huyén.

Mang hréi truémg céc bac hoe, cip hoc 6 hudng phat trién. Nam hoc 2012
— 2013, so véi cing ky ndm hoc truGe, bac hoc mam non ting 07 trudng; cap
tiéu hoc ting 01 trudng; cip THCS ting 06 trudng; chp THPT, khéi Trung tam
GDTX, Trung tdm KTTH-HN va trudng Nudi day tré khuyet tat gitt 6n dinh;
101 Trung tdm hoc tdp cdng dong ¢ 101 x4, phudng, thi tran van dugce duy tri.
Céc trudng Cao ding va Trung cip chuyén nghiép trong tinh da dugc chuyén

Chi dau tv: S Xay dumgtnrhCa
Bon vi te van: Trung tam thong tin, Hop tc quéc t va T véan phat tién do thi
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giao ve S& GD&DT quan ly theo quyét dinh ciia Uy ban nhan dén tinh Ca Mau,
bao gdm 03 truomg Cao dang va 02 trudng TCCN (tang 04 trudng so vdi cung
ky nam hoc truéc). Tong sb truong hoc va co sd gido duc, ddo tao trong toan
tinh do nganh Gido duc quan ly c6 560 don vi, ting 18 don vi so véi cling ky
nam hoc trudec.

Chucmg trinh kién cf) hoa trudng hoc, 16p hoc duge trién khai thye hién tir
nim 2001 va tién trién rit nhanh, dén nay di co ban giai quyét dugc sé phong
hoc bang cdy 14 tam, nhiéu trudng hoc d3 thuc hién tang hoa. Pén nim 2010,
trong s6 6.741 phong hoc ciia tinh da ¢6 trén 45% sb phéng dugc xdy dung kién
¢d, 55% ban kién cd va khdng con phong hoc ciy 14 tam, tinh den nim 2010
toan tinh da c6 39 trudng dat chuin quéc gia, bang 8,14% tong s§ trudmg hoc
cac cap.

Céng tic x4 hoi hoa sur nghiép gido duc va dao tao dugc thuc hién kha tdt,
dat hidu qua ngay cang cao. Co s& vit chdt ky thuat nha trudomg dd dugc ting
cudng mdt budc ding ké. Muyc tiéu xdy dung phong hoc kién cd, ban kién cd,
x04 phong hoc 03 ca va cdy 14 tam da va dang thuc hién cé két qua.

Bdng 11: Tong hop s6 lwong trieong trén dia ban Tinh

“Ném | Nam | - i
k hqc | hoe ;- S¢ bg ndm . .Sosénh So s:inh
P - e . [ hqc 2015-
- CHITIEU 2013- | 2014~ | T, 6 (1) v.’a (2) , (2) va (3)
L 2014 2015 - R Py
i () 2 3 Ting | V'Giémf . Ting Gi&};{
TRUONG 542 553 560
Nha tré, Mau gido 130 132 132 2 0 0 0
Tiéu hoc 267 267 264 0 0 0 -3
Trung hoc co s¢ 117 118 118 1 0 0
Trung hoc phé théng 24 24 25 0 0 1
Cao diing, Trung cip
CN 5 4 4 0 -1 0 0
Trung tim GDTX 9 9 9 0 0 0 0
Trung tam KT, TH- '
HN 1 1 1 0 0 0 0
Nuéi day tré em
khuyét tat 1 1 1 0 0 0 0
LOP 8.613| 8.671 8.827
Nha tré, Miu gido 1.269 | 1.268 1.275 0 -1 7 0
Tiéu hoc 4830 4.787 4.722 0| -57 0| -65
Trung hoc co s& 1.866 1.960 2.049 94 0 89 0

Chu dau o 8& Xay dungtihh Ca
Bon vi tir van: Trung tam thong tin, Hop tac qudc t va Tuvan phét tién do thi
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Trung hoc phé thng 635 657 704 22 0 47 0
Cao déng, Trung c-?ip

CN 36 81 98 45 45 62| -62
B tic THCS 4 5 48 1 -1 44 |  -44
B§ tic THPT 57 52 75 -9 9 18| -18
Nudi day tré em

khuyét tit 7 11 11 2 -2 4 -4

Nguon: Nién gicm thong ké tinh Ca Mau ndm 2015

% Hé thong y té

Cong tac kham va chita bénh & cc bénh vién ngdy cang dirgc nang cao vé
chit luong, co s& vat chit va trang thiét bj kham chira bénh tiép tuc duoc dau tr
néng cip, nhimg tién bd khoa hoc k¥ thuit méi ciing duge img dung dat hiéu qua
cao, mang luéi y té co sé ngay cang dugc cing cb. Cac chuong trinh y té quéc gia
dat két qua kha t6t.

Tinh Ca Mau d4 hinh thinh mang luéi cdc co sd khédm chita bénh diy du ca
3 tuyén (x4, huyén, tinh). Cong tic chim séc va bao vé sfrc khoé nhan dan cua
tinh Ca Mau d3 dat dugc nhimg thanh tuu ding ké, nhidu chi tiéu da dat va vuot
ké hoach dé ra. Mang ludi y té di drge quan tim déu tr va phét trién trén nhiéu
linh virc. Ndm 2013, tinh Ca Mau c6 14 bénh vién cong 18p va 17 phong kham da
khoa khu vue. Tong sb giudng bénh ting tir 2.480 giwdng nim 2013 1én 3.702
giudng nam 2015 (khéng tinh giwdng bénh cla tram y té x3). Tdc do tang binh
quin hang nam cia tdng s6 giuvong bénh trong giai doan 2013 — 2015 13
3,15%. Nam 2013, cdng suét st dung giudong bénh binh quan cia céc bénh vién
tinh dat 115,7%; céc bénh vién da khoa khu vuc dat 104,36%; cac bénh vién da
khoa huyén, thanh phé dat 79,08% va cac phong khim da khoa khu vuc dat
98,67%.

Béng 12: Tinh hinh phdt trién givong bénh cong ldp cila tinh C&: Mau

Tdng sb giwing bénh cdng lap 3.072 | 3.227 | 3.702 3,15
- Céc bénh vién tuyén tinh 2.480 | 2.650 | 3.080 3,0
- Céc bénh vién da khoa tuyén huyén 452 | 437 437 0,075
- Céc phong khim da khoa 140 140 185 0,225

Ngubn: Nién gidm thong ké tinh Ca Mau ndam 2015

- Y ££ tuyén tinh: Nam 2014, tinh Ca Mau c6 13 bénh vién tuyén tinh.

Chd dau tw: S& XaydungthhCa

Don vi tw van; Trung tam thong tin, Hop tée qudc té va Tu van phét rién 4o thi
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Téng sb giudng bénh tang tir 2.480 givdng nam 2013 1én 3.080 giuong nim
2015. Téc b tang binh quan hang nim trong giai doan 2013 — 2015 12 3,15%.

Tuy nhién, hau hét cdc bénh vién tuyén tinh déu trong tinh trang qua tai
Theo théng ké n3m 2013, cac bénh vién tuyén tinh déu vuot cong sult sir dung
giwong bénh: Bénh vién da khoa tinh Ca Mau 1a 114,2%; Bénh vién San — Nhi
1a 128,7%; Bénh vién Diéu dudng — Phuc hdi chirc ning la 104,2%; Bénh vién
da khoa khu vuc Cai Nude 1a 105,2%; Bénh vién da khoa khu vyc Trin Vin
Thoi 104,1%; Bénh vién da khoa khu vuc Pam Doi la 110,5%; Bénh vién da
khoa khu vire Nam Can 97,6%. Nguyén nhan chinh din dén tinh trang qua tai 1a
do sb bénh nhan vuot tuyén nhiéu do y té tuyén huyén con thiéu co s& vit chét,
thiéu trang thiét bj va ning luc can bd y té. Mit khac, do quy mé céc bénh vién
tuyén tinh con nhé, chua dap iing dugce nhu ciu kham chira bénh cia ngudi dan.

Ty 1& céc co s& kham, chira bénh tuyén tinh da c6 hé thdng xir Iy chat thai y
té dat tiéu chuén 1a 38% (3 bénh vién /8 bénh vién) nim 2010 va 50% (4 bénh
vién /8 bénh vién) nam 2013.

Bng 13: Hién trang co'sG'y 16 tuyén tinh

1 - Bénh vién da khoa Ca Mau 62.739 600
2 | -Bénh vién San —Nhi 33.000 400
3 | - Bénh vién Diéu dudng — PHCN 40.000 60
4 - Bénh vién da khoa KV Cai Nudc 50.000 370
5 | - Bénh vién da khoa KV Trn Vin Thai 17.964 200
6 | - Bénh vién da khoa KV Nam Can 30.000 170
7 | - Bénh vién da khoa KV Pam Doi 29.500 190
8 |-BénhviénQuindanyY 80
9 | - Bénh vién cdng an 50

Nguéon: §¢ Y té Ca Mau

- Y t€ tuyén huyén: y té tuyén huyén c6 05 bénh vién da khoa huyén, cong
lap va 07 phong kham da khoa khu vue. Tdng sb giudng bénh ting tir 490
giudng nim 2005 1én 595 givong nam 2010 va giir nguyén dén nam 2013. Toc
do ting binh quan hang nam cuia tdng sb givong bénh tuyén huyén trong giai
doan 2005 - 2013 14 4,9%.

Cong suét st dung girdng bénh cia cic co s& v té tuyén huyén trong céc
nam hau hét da qué tai. Trong nam 2013, nhiéu co s& c6 cong sudt sir dung xép

) Chi dau fw; S& Xay dung hh Ca
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xi bi’mg hodc trén 100% nhu: Bénh vién da khoa U Minh 103,4%; Bénh vién da
khoa Théi Binh 81%, Bénh vién da khoa TP Ca Mau 82,4%, Bénh vién da khoa
Pht Tan 84,3%. Hau hét cac co s& dang hoat dong trong tinh trang qu4 tai, thiéu
vé co s& vat chit va trang thiét bi y té, trong giai doan tiép theo cin dugc dau tur
ning Cé.p, cai tao, mé rong quy md co s& vat chit va trang thiét bi y té hién dai.

Ty 18 cdc co sé kham, chita bénh tuyén huyén da cé hé théng xir Iy chat
thai y té dat tiéu chuan 13 25% nam 2010 va 50% nam 2013.

Bing 14: Hién trang co' so'y 1 tuyén huyén

1 - Bénh vién da khoa TP Ca Mau 100
2 | - Bénh vién da khoa Théi Binh 120
3 - Bénh vién da khoa U Minh 90
4 | - Bénh vién da khoa Phu Tén 70
5 - Bénh vién da khoa Ngoc Hién 4,45 110
6 | -Phong KPKKYV Tic Van (TP.Ca Mau) 13.980 15
7 | - Phong KPKKV Khanh An (U Mirh) 2.580 15
8 | -Phong KDKKYV Phi Tan (H.Pht Tén) 2.961 10
9 | - Phong KDKKV Pt Miii (H.Ngoc Hién) 5.400 10
10 | - Phong KDKKYV Séng Déc (H.Séng Péc) : 35
- Phong KDKKV Khanh Binh T4y (H.Tran
n| T}iﬁ) y( 5.000 15
12 | - Phong KPKKYV Nguyén Huén (H.Dim Do) 1.650 10

Nguon: Sc Y té Ca Mau

-Yite tuyén xd: Dén nam 2015, 100% x4 dat Bo tiéu chi Quéc gia veY té
giai doan 2011-2020 vuot trude thoi gian 05 nim. Toan bd cic x&, phudmg, thi
tran ciia tinh Ca Mau déu c6 tram y t& hoic Phong kham da khoa khu vuc. Téng
sé girdng bénh & cic tram y té x3 13 448 giudng bénh lru tr, binh quin mdi
tram y té xa ¢6 g@“m 4,4 giudmg bénh luu tri. T4t ¢4 céc tram y té x4 thuc hién t6t
nhiém vu khdm chira bénh va céng tic y té du phong cho nhan dan.

Ty 1& cdc tram y t& d4 c6 hé thdng xir Iy chit thai y té dat tiéu chuin 12 53%
(50 tram y t&/94 tram y t&) nam 2010 va 62,37% (59 tram y t€/94 tram y té) nam
2013.

- Cdc co s6 y té khdc va mikc dp xd hoi hoa phdt trién y té: tinh Mau hién
¢6 mdt bénh vién tu nhan 13 Bénh vién Hoan My Minh Hai dugc dau tw véi 50

Chu d&u fu: S& Xay dung finh Ca
Pon vi tee van: Trung tam théng tin, Hop tac quéc # va Tu véan phét tnén 3o th
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giudng bénh, Bénh vién Medic vdi quy mé 100 giudng bénh, thu hat ngdy cang
nhiéu bénh nhan, gép phén gidm tai cho cac ¢& s& y té cong lap. Tuy nhién, cong
sudt sir dung giudng bénh chua sir dung hét cong suit, méi chi dat duge 51%
trong nam 2013. Ngoai ra, ¢6 03 don vi y t& nganh trén dia ban tinh.

X4 héi hda céng tac chim sdc, bao vé va kham chira bénh cho nhan dén da
thue hién cdc du 4n vién trg nhu: du 4n nang cao ndng luc y té du phong (vén
vay ADB); Dy 4n phong chéng HIV/AIDS; Dy 4n phong chéng sét rét; Vén A.P
(NGO) dau tir xdy dung tram y té xa.

% H& thdng céng trinh viin héa — thé thao, du lich

Céc hoat dong vén hoa, thé thao, du lich va gia dinh d3 bam sat nhiém vu
chinh tri ctia tinh, t6 chirc nhiéu hoat dong vin héa vin nghé, thé duc thé thao,
du lich, gia dinh s6i ndi dat dugc nhitng két qua dang khich 1&, gép phin phuc
vu ¢6 hiéu qua nhiém vu chinh tri va phat trién kinh té - x4 héi clia dia phuong.
Pdng thoi, tinh da dAu tr xdy dung, nang cip mét sd trung tdm vin héa, thé duc
— thé thao cdc cdp, cac cdng trinh di tich lich sir, cong trinh ghi cong liét si,
nghia trang li¢t si.

- Coéng trinh vin héa:

+ Trung tam vin héa: Hién dang hoat dong tam thdoi tai Trung tam Hi nghi
tinh Ca Mau, dang chd xay dung tru s& mdi.

+ 01 bao tang tinh (bio tang téng hop): Hién dang hoat ddng tam thoi tai
Khu turéng niém Béc HO, dang cher xdy dung tru s& méi.

+ Khu tuémg niém Bac HS.
+ Pai biéu tugng Ca Mau.
+ Thu vién tinh, DPoan Nghé thuat Khmer, Poan cai luong Huong Tram.

+ 10 thu vién tinh voi khodng 23.571 dau sach va phyc vu khoéng 413.257
luot nguoi.

+ Céc trung tdm van héa huyén, Dai phét thanh truyén hinh tinh, thr vién
huyén.

+ Pén nam 2014, toan tinh c6 29 di tich lich sir - vin héa (trong d6 ¢6 29 di
tich lich str van héa duge xép hang, 9 di tich cAp Quéc gia, 20 di tich cép tinh),
hau hét cAc di tich lich st vin héa duoe triing tu ton tao.

- Cong trinh thé thao: 01 San van ddng; Nha thi ddu da nang (dang lap du

] Ché: dau tw; S& Xay dungtilh Ca
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4n dau tu xdy dung); Hd boi; Khu thé thao ngoai trdi; Tru s& 1am viéc; Nha nghi
van dong vién ...

- Du lich:

Tinh Ca Mau da quy hoach diu tur mét sé khu du lich nhu: Dét Mai Ca
Mau, bii bién Khai Long, cum du lich dao P4 Bac, rimg ngap man Miii Ca Mau,
Lam ngu trudng 184, Lam ngu trudmg Sdng Trem, VQG U Minh Ha... Hé
thdng khach san, nha hang duge du tu xay dung méi va ning cdp bang vén cna
c4c thanh phén kinh té; dén nim 2010 toan tinh c6 45 khach san voi téng sb
1.162 phong, chii yéu 13 khach san quy md vira va nhé (tir 10 - 65 phong/khach
san).

Tuy nhién, viéc ddu tu khai thac tiém ning du lich trong tinh méi & budc
dau, du lich Ca Mau chua tao dugc thuong hiéu riéng, lugng khéch quéc té,
khdch ngoai tinh dén Ca Mau con it, sd ngay luu tri binh quén thip. Hoat dong
kinh doanh du lich chua ddng bd, san phim du lich chwa phong phd, ngoai dich
vu hru tréi va &n udng thi cac khach san & Ca Mau c6 rat it cac dich vu bd sung,

+» H¢ thong céng trinh throng mai - dich vu
Hién nay trén dia ban tinh Ca Mau c¢6 85 chg dang hoat dong; trong d6 c6
32 chg ¢ khu vuce d6 thi va 45 chg & khu vuc ndng thon. Mat d9 cho/10.000 dén
1a 0,62; tinh trén 10km?2 1a 0,10; mét d9 cho/xa, phudmg 1a 0,84; ¢6 40 x3d chua
c¢6 cho (chiém 47,05% tong sb xa, phudng, thi trin)

Bdng 15: Tong hop mang luéi cho trén dia ban tinh

.. Phan loai che

Rt LA e S S | Logil M|~ Loai
| TP. Ca Mau 25 | | 23
2 | H. Cai Nuée 6 i 5
3 | H. Phi Tan 7 4 3 \
4 | H.Pim Doi 9 1 8
5 | H. Ngoc Hién 6 6
6 | H.Nim Can 5 5
7 | H. Trin Vin Thoi 13 9
8 | H. Théi Binh 10 8
9 | H.UMinh 4 1 3

Tong sb 85 1 14 70

Chi dau fu: S&XaydungnhCa
Don vi twe van: Trung tam théng tin, Hop e quéc té va Tw vén phét inén do thi
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Ngudn: 8¢ Céng Thuong Ca Mau

Hau hét cac che trén dia ban da duoc quy hoach hoic diéu chinh dya vao
quy hoach; s chg hinh thanh tir phét tuy con nhung khéng nhiéu. V& khia canh
trao dbi hang héa thi hé théng cho trén dia ban tinh d4 gép phéan dap tmg nhu
ciu mua sim va tiéu thy sin phim cia d4n cu xuit phat tir nhu ciu khach quan,
& d6 thi ciing nhu & nong thén, cdc khu dan cu mdi, cic ving kinh té tap
trung....Tuy nhién phén 1én chg c6 quy mé nhd, mit bing hep, dién tich sit dung
it. Nhiéu chg chu yéu dugc hinh thanh mit bing dé ngudi dan tam théi mua ban,
hodc hinh thanh theo cdc diy phf), long 1é dudmg médt cach tam bg. Co s& vit
chét con chua twong ximg v&i vi trf va vai trd ctia che, chua ddp Gng duge yéu
ciu phét trién kinh doanh va nhu cdu trao d6i, mua bén hang héa ctia dén cu. Co
s& ha téng va cdc diéu kién vét chit k§ thuat con yéu kém, so sai, nhit 14 khu
vuc ndéng thén. Phin 16n cc chg déu bi xubng cip & nhimg miic d6 khac nhau,
Céc cho ¢ co s& vit chit con tbt chi yéu do dugc nang cip, sira chira, xdy dung
méi théi gian gin day. Mot sb cho 16n & khu vuc thanh thi (céc chg thude Trung
tam thuong mai Ca Mau, cho thi trin Nam Cian, Cai Nuéc, Rach Rang, Théi
Binh...) dang xuéng cép.

2. Hién trang hé théng co sé ha thng k§ thuit
** Giao thong
H¢ thong giao thong dwomg b

Ca Mau la tinh thude viing Dong Bing Séng Ciru Long nén co s& ha tang
vé giao thong dudng bd phit trién rat khé khin. Tuy nhién, tinh lai c6 hé théng
song kénh rach rit phong phu thuan lgi cho phat trién hé théng dudng thiy trén
dia ban.

Nhitng ndm trudc day van tai thuy chlem ti trong l6n trong véan tai hang
hoéa va hanh khach. Nhung trong thoi gian gin déy, dudng b da timg budc phat
trién nén ty phan dam nhén vén tai dudng bd ngdy cang ting lén.

> Hién trang mang lwdi giao thong dwong bj
Ban 1 6 76 ong hop he thon dlm'ng tren d'za ban tmh Ca Mau

- Quéc 16

100,0%

4 | 1193 119,3
- Pudmg tinh 16 | 307,8 292,6 15,2 95,1%
-Pudng huyén 76 | 7546 | 2333 147,3 | 284 | 3455 | 504%
-Duémg d6 thi 153 | 1147
-Duéng GTNT 10.819,0 | 1389 | 2610,1 | 19,5 | 8.050,5 | 25,4%

Chd dau fur, S¢ Xaydungthh Ca
Pon vj te van: Trungtam thdng tin, Hoptac qudc 1 va Tuwvan phét ién 8o thi
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Téng 12.1155| 7842 | 27574 | 63,1 | 8.396,0 | 29,2%

Hé théng Qubc 1§

- Quéc 19 1A: Poan qua dia ban tinh Ca Mau (tir ranh tinh Bac Liéu dén db
thi Nim Cin) dai 69,0 km, c6 mit duong 7-11m, nén dudng 12m, riéng doan
qua Tp. Ca Mau dugc x4y dung theo tiéu chudn dudng dé thi, mat lang nhira 9,0
-24,0m.

- Puémg Hé Chi Minh: doan Nam Can - D4t Mii c¢6 tdng chiéu dai 51km
véi diém dau thude doan két ndi QL1A tai thi trén Nam Can, huyén Nim Cin va
diém cudi tai Khu du lich Dt Mili thudc xa it Miii, huyén Ngoc Hién hién da
thdng xe, hién dang trong gian doan hoan thién.

- Quadc 1§ 63: Doan qua dia ban tinh Ca Mau (tir ranh tinh Kién Giang dén
Tp. Ca Mau) dai 40,4 km. Trong dé: doan tir ranh tinh Kién Giang dén phuéng 9
dai 35,8 km ¢4 mat nhya rong 4,0 - 4,5 m, nén 6,5 m; doan con lai la dudng
Nguyén Trii va Phan Ngoc Hién duge xdy dung theo tidu chudn dudng d6 thi
mdt nhua rong 21,5 m, dai phan céch gira rfng 2,5 m.

- Duéng Quian L - Phung Hiép: Dai 9,3 km (tir ranh tinh Bac Liéu dén
QL.1A tai Tp.Ca Mau). Trong d6: doan tir ranh tinh Ca Mau dén cau Cai Nhic,
dai 2,1 km, mat nhwa rng 9m, nén 12m; doan tir cdu C4i Nhuc dén giao QL.1A,
dai 7,2 km, mit nhya réng 21,5m. Trong tuwong lai, tuyén s& duoc ning cip
thanh dudng cao tdc Céan Tho - Ca Mau ( mdt doan cia tuyén cao téc Bic Nam
phia Pdng).

Hé théng duwdng tinh

- Puong Ca Mau-Téc Thi-U Minh-Khénh Hi: két ndi Tp. Ca Mau véi
huyén U Minh Doc tuyén dan cu tép trung ddng diic tai trung tdm huyén U Minh
va x4 Khénh Hoi, con lai dan cu thua thét. Tuyén dai 52,6 km, mat nhira rong
3,5m, nén 6,5m, chit luong mit dudng van con tét.

- Puimg Thc Thi - rach Rang — sdng Pbe: két ndi Tp. Ca Mau véi huyén
Trin Vin Théi. Huéng tuyén chay song song véi QL.1A, ¢6 vai trd chia sé bét
lvu lwgng trén QL.1A. Doc tuyén dén cu tap trung déng dic tai trung tim huyén
Trin Vin Thoi va d6 thi Séng Dbc, con lai tip trung thua thot. Tuyén dai
37,5km, mit nhya rong 3,5m, nén 6,5m, chat lwong mit duomg van con tot.

- Pudmg Lwong Thé Tran - PAm Doi: két ndi Tp. Ca Mau véi huyén
Pim Doi. Doc tuyén dan cu tép trung dong dic tai trung tim huyén Pim Do,

Chi dau t: S& Xay dungtinh Ca
Bon vi tw van: Trung tm thdng tin, Hop tic quéc t va Turvan phét rién 65 th
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coOn lai tp trung thua thot. Tuyén dai 20,5 km, mat nhya rong 3,5m, nén 6,5m,
chét lvong mat dudng vin con tét.

- Pudmg Tri Phii - Théi Binh: Nim trén dia ban huyén Théi Binh ¢6
huéng tuyén chay doc theo kinh xang Tric Bang, két ndi trung tdm huyén véi
QL.63 di Kién Giang. Tuyén dai 9,5km ndi QL.63 véi duomg Théi Binh - U
Minh. Hién mat nhua rong 3,5m, mat 6,5m, chét lvong mit dudng tirong d6i tdt.

- Dudrng Rau Dira - Rach Rang: dai 7,4 km ndi QL.1A (tai x4 Pht Hung
huyén Cai Nudc) va dudmg Tic Tha - Rach Réang - Song Péc. Hién mit nhua
rong 3,5 m, nén 6,5 m, tinh trang m3t dwong vin con tot.

- Puirng Ganh Hao — Pim Dei —~ Cai Nudc — Cai Poi Vam: La tuyén
truc ngang cda tinh ké ndi 3 huyén Céai Nude, Pam Doi va Phit Tan , diém diu
giao dudmg Luong Thé Trin - DAm Doi tai thi trin DBim Doi, diém cudi tai
TT.Cai P6i Vam. Tuyén dai 48,1 km, mit nhwra réng 3,5m, nén 6,5m, hién con
8,2km, mat CPSD rong 3,5m, nén 6,5m dang trong qud trinh ning cAp tuyén tir
CPSD lén nhua.

- Pwomg Théi Binh - U Minh: Tuyén két hop véi dudng Tri Phai - Thoi
Binh va dudmg T29 tao thanh truc ngang phia Béc cia tinh. Tuyén dai 9,5 km,
diém diu tai Séng Trém Trem (thi trin Thoi Binh), diém cudi giao dudmg Ca
Mau-T#c Tha-U Minh-Khanh Héi. Hién mat CPSP rong 2,5 m, nén 4,0m, nén
dudng bi sat 1& nghiém trong.

- Puong Lang Trim - Théi Binh: La tuyén duong ngén nhit két ndi trung
tdm huyén Théi Binh ra QL.63 vé& Tp. Ca Mau. Doc tuyén dan cu tap trung kha
thura thot. Tuyén dai 14,7 km, diém diu giao QL.63 tai UBND xi Tan Loc
huyén Théi Binh, diém cubi giao dudng Théi Binh - U Minh tai thi trdn Théi
Binh. Hién mit nhya rong 3,5m, nén 6,5m, chét lrong mit dudng van con tét.

- Pudng T13-Co Xang - Pa Bac: C6 vai trd phuc vu phat trién khu du lich
Hon Pa Bac ¢ xd Khanh Binh T4y huyén Tran Vin Thoi dai 29,0km, diém dau
giao durong Ca Mau-Téc Thu-U Minh-Khanh Hbi tai céng T13, diém cudi tai
céng b2 Bac. Hién mit nhua rong 3,5m, nén 6,5m, tinh trang mat dudng van
con tot.

- Pudmg Théi Binh - Bién Bach: Nim trén dia ban huyén Théi Binh c6
vai trd két ndi trung tdm x3 Tan Bing v& trung tdm huyén Théi Binh dai
15,2km, diém dAu tai thi trAn Théi Binh, diém cudi tai chg Tin Bing. Hién mit
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nhura rong 3,5m, nén 6,5m, chit hrgng mit dudmg van con tét.

- Puong Ranh Hat - Che Hdi: Toan tuyén nim trén dia ban huyén Théi
Binh ¢6 huéng tuyén chay doc theo song Bach Nguu. Tuyén dai 5,7km, diém
dau giao QL.63 tai x Tan Phii, diém cudi tai ranh tinh Kién Giang. Hién mat
CPSD rong 3,5m, nén 6,5m, mit dudng xau di lai khé khan.

- Puwdmg T29: La tuyén truc ngang phia Nam huyén U Minh chay doc theo
kénh 29, dai 19,7 km, diém du tai nga ba giao dudéng Ca Mau - T4c Tha - U
Minh - Khanh Héi (cau Khai Hoang) v&i dudmg Théi Binh - U Minh, diém cubi
giao duomg Ca Mau - Téc Thi - U Minh - Khanh Héi (x& Khanh Hoi). Hién mat
nhua réng 2,5m, nén 5,0m.

- Pwong T11: Hudng tuyén chay doc kénh 11, két ndi thi trn U Minh véi
x4 Tan Bing dai 8,0 km, diém dau tai thj trdn U Minh, diém cubi gin UBND xa
Tén Bﬁng. Hién mét nhua réng 2,5m, nén 5,0 m.

- Pudmg V6 Vin Kiét: Do KCN Khi Dién Pam cé vai trd rit quan trong
trong sy phét trién kinh té cia tinh nén tuyén duoc xay dimg chu yéu phuc vu
KCN Khi Pién Pam. Tuyén dai 13,3 km, diém dau tai vong xoay Vanh dai 2
Tp.Ca Mau, diém cudi tai cong KCN Khi Pién Pam, dat tiéu chuin dudng phd
chinh cép II.

- Pudmg trai giam Cii Tau: Piém dau giao dudng Ca Mau - Téc Thu - U
Minh - Khanh Héi tai céng sb 3, diém cubi tai céng T21, xi Khanh An, U Minh.
Tuyén dai 2,4 km, mit nhwa rong 3,5m, nén 6,0m, chit lugng trung binh.

- Pudmg Hai Mia doc Kénh 7: Dai 16,4 km, diém dau giao dudng T11,
diém cudi tai séng Cai Tau, mat nhya rong 2,5m, nén 5,0m, chét lugng tot.

Cac cong trinh phue vu vin tii dwong bo
Hién tai tinh dang c6 2 bén xe lién tinh & Phudong 6 va Phudng 9 truc
thudc su quan 1y cia ban diéu hanh bén xe tau tinh Ca Mau:
- Bén xe khach Ca Mau (phudng 6, TP Ca Mau): bén dat tiéu chuén loai 2
c6 dién tich 11.592 m2.
- Bén xe khach Ca Mau - Kién Giang (phudng 9, TP Ca Mau): bén dat
tiéu chudn loai 4 c6 dién tich 3.098 m2.

Hé théng bén xe trén dia ban cic huyén chua duge quy hoach xdy dung
nén phan 16n 13 cic bén tam nhu: bén P4 Bac, Tan Bing, Khanh Hdi,.... Hién

) Chi dau tu: S& Xay dengtnhCa
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nay dugce sir dung phuc vu lam diém cudi cia cdc tuyén van tai hanh khach noi
tinh tir trung tim Ca Mau vé cdc huyén.

> Hién trang giao thong dwong thiy

Ca Mau la tinh c¢6 hé théng song kénh rach ching chit. Do véy, hé théng
giao théng dudng thuy 14 loi thé cia tinh. Van tai hanh khich va hang hoa bing
dudng thuy chiém ty trong lon so véi dudng bd do ning luc chuyén ché bing
dudng thiy rat 16n. Mdi ngdy c6 hang trim ngan phuong tién hru théng trén cic
tuyén séng do Trung vong va dia phuong quéan Iy. Tuyén giao théng duong thuy
chit yéu 13 Ca Mau - Ngi Béy - Phung Hiép - Can Tho - Tp. Hd Chi Minh. Tur
Ca Mau di trung tdm cdc huyén, dén Miii Ca Mau, cic trung tdm kinh té, cum
dan cu: Rach Géc, Ganh Hao, Bd Dé, Song Pédc, Khanh Héi va ludng tau bién
thi trn Nam Cin - Cira B3 Dé.

Theo s liéu théng ké, hé théng dudng thity trén dia ban tinh ¢6 57 tuyén
véi tdng chiéu dai 1.161,8 km, trong dé:

- 12 tuyén do Trung uong quéan ly véi tng chiéu dai 261,7 km

- 12 tuyén do tinh quan Iy v&i tong chiéu dai 349,0 km

- 33 tuyén do huyén quan Iy véi téng chidu dai 559,5 km

Ngoai ra con khoang 7.000 km sdng kénh ¢d kha ning khai thac van tai
thiy, tuy nhién chi yéu phuc vu van chuyén néng san hodc hang hda nho 1€ cia
ngudi dan.

Hé théng giao thong dwding thiy do TW quan Iy

Hé théng duomg thity do TW quén ly: Thanh phd Ca Mau 1 diém héi hru
cua 3 tuyén kénh 1ém 1a Quan 16 - Phung Hiép, kénh Bac Liéu - Ca Mau, séng
Thc Thu. Tai ddy dugc phan bd di khip céc huyén cta tinh va lién théng duge
v&i nhau tao thanh hé théng lién hoan, thong sudt. Hién nay hiu hét déu duy tri
cép k¥ thuat 13 cdp III-IV dudng thuy ndi dia. Cu thé xem bang sau:
Badng 17: Thong ké tuyén duong thuy do Trung womg qudn Iy

A A

TW.01 | Quan L5 Phung Hiép 14,0 I
TW.02 | Séng Trém Trem 41,3 111
TW.03 | Séng Téc Thu 4,5 101
TW.04 | Séng Ong Déc 49,5 111
TW.05 | Kénh Bac Liéu — Ca Mau 14,0 111

) Chd dau tu S@XéydmgﬁﬁhCéNaﬁ
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TW.06 | Séng Ganh Hao 62,5 I1I
TW.07 | Kénh Cai Nhap 11,0 I
TW.08 | Kénh Luong Thé Tran 10,0
TW.09 | Kénh Bay Hap Ganh Hao 9,0 111
TW.10 | Séng Bay Hap 25,0 11T
TW.11 |Kénh Tit Nam Can 11,5 11
TW.12 |Kénh Tic Van 9.4 v
Tong 261,7

Hé thong giao thong dwdmg thiy do tinh quan Iy

Hiu hét 1 nhimg tuyén thuy do tinh quan ly déu két ndi véi nhimg tuyén
thily do TW quan ly. V& co ban hé théng dudmg thiy duge nao vét thudng
xuyén nén déu duy tri duoc cdp k¥ thuat 12 cip III-1V dudng thity ndi dia. Cu thé
dudi bang sau:

Bang 17: Thong ké tuyén duong thuy chinh do tinh quan Iy

sSOon
RP.01 | Séng Cai Tau — Bién Nhi 45,0 v
RP.02 | Kénh Thi Keo - Céi P6i Vam 41,0 v
RP.03 | Séng Bao Triu 15,0 v
RP.04 |Séng Bay Hap 17,0 III
RP.05 | Séng Rach Rap — Dim Cung 45,0 v
RP.06 | Song Nam Cén — Rach Tau 40,0 v
RP.07 | Séng Rach Géc 28,5 11
RP.08 | Séng Pam Doi 47,5 11
RP.09 | Séng PAm Chim 29,5 v
RP.10 |Kénh xdng Huyén Sir 13,0 v
RP.11 | Séng Cai Ngay 16,5 III
RP.12 |Kénh 17 11,0 v

Hé théng cing, bén thiy
Cang, bén thay

- Cang cd Ca Mau: Nim trén dia ban Tp. Ci Mau c6 kha nang tiép nhan
nhitng tau ghe vira va nhé (khoang 500 T), cong sudt 1& 200.000 tdn/nam, dién

) Chit dau tw; S& Xay dungtih Ca
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tich 42.000 m2. Cang déng vai trd 14 diu méi trung chuyén thiy san, tir ddy
hang héa duge chuyén di nhidu tinh thanh, nhét 13 thi trrong 16n nhu Tp. Ho Chi
Minh va nhép v& nhimg thir ma Ca Mau cén tiéu thy, phin phéi vé cac diém chg
bén l€ noi tinh.

- Cdng Nam Cén: Vi tri & phia thuong i séng Cira Lén thude thi trén
Nam Can, c6 kha nang tiép nhan tau 5.000DWT. Cing cich Tp.Ca Mau gin
70km, cach ctra Bd Dé khoang 36km theo ludng sdng Cira Lén dé thong ra bién
Péng. Pay la cang bién chinh ctia Ca Mau.

- Cang KCN khi - dién - dam Ca Mau: chii yéu phuc vu van chuyén dam.

- Cang cd Séng Ong Ddéc: bén bo Séng Ong Déc sét cira bién véi dién tich
2,56ha. Cing d¢am bao phuc vu cho tau tir 600CV trd xubng, gin véi cang ca vé
phia thugng lwu d3 ddu tr xdy dung khu neo dau tri bdo, day 1a khu neo ddu trd
bdo dau tién cla tinh, xdy dung tai ctra bién Song Pée, thude dia ban thi trdn
Song Péc, xa Khanh Hung, Khanh Hai, Phong Lac huyén Trin Vin Thoi. Quy
md cong trinh phuc vu neo dau tri bio cho 1.000 tau thuyén danh bit thity sin
¢6 cong sudt tir 50-600 CV. Khu neo ddu gdm 3 ciu din ndi bd, bd ké neo dau
tau thuyén dai 2.245 m, hé théng tru neo 12 - 18 tin.

- Bén xép di hing héa Ca Mau: tai phuong 1, Tp.Ca Mauy, dién tich
10.600 m2. Bén phuc vu viéc tép két, xép d& hang hoa va nhu ciu vén tai thiy
gitra Tp.Ca Mau véi cic huyén va céc tinh trong ving PBSCL. Bén ¢6 ning lyc
thuc hién bde do céc loai hang hoéa nhu: cét, d4, xi mang, sit, thép va céc loai
hang hoéa khéc v&i khéi lugng khoang 500 thn mdi ngay. Hién nay bén con du
ning luc thuc hién khoang 40 — 50%.

- Au thuyén Tdc Thi: ndm tai ngd 3 sdng Cai Tau va séng Trem, 1a cong
trinh thity lgi két hop véi giao théng thily ¢6 quy mé kha 16n & PBSCL. vira duy
tri sy thong thrrong tuyén giao théng dudmg thiy huyét mach ndi céc tinh phia
Nam song Hau véi toan khu vire va Tp.HS Chi Minh, vira ngan mén phuc vu san
xuit nong nghiép cho hang trim ngan héc ta viing ngot héa ban dao Ca Mau.
Tuy nhién cong trinh nay dén nay méi thuc hién chirc niing giao thdng dudng
thity, chua phat huy tic dung ngin man, mia khd nuéc min van xdm nhép sdu
vao nfi déng, anh hudng bt lgi dén san xuit mia vu. Trong khi d6, nhidu hang
muc cong trinh, va hé thdng thiét b cia dv 4n dang xubng cdp nghiém trong.

- Ngoai ra, con bao gf)m khu neo ddu tranh tri bdo Séng DPébc, Rach Gbe
va Khéanh Hoi.

. Chi dau tu:; S& Xay dung hh Ca
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Bén tau khach

Céc bén tau chinh phuc vu phat trién hé théng vén tai thuy noi dia phin Ion
la v&n tai hanh khach trén dia ban tinh co ban d& dugc hinh thanh tai trung tdm
tinh va céc huyén. Trong dé:

- Thanh phé Ca Mau: C6 2 bén 14 bén tau B (Phudng 8, dién tich 6.200 m2)
va bén tau lién tinh trén kéng xang Phung Hiép (Phudng 4).

- Céc bén tau huyén: Néi chung mdi huyén déu c¢6 mdt bén tau tai trung
tam huyén. Pay 13 bén Ién nhat cia huyén, ¢6 quan hé truc tiép véi cac bén tau
tai thanh phé Ca Mau.

Hé théng cac bén tau khach trong nhitng nim qua da duoc quan tam dau tu
xdy dung, dam bao phuc vu nhu ciu di lai ciia ngudi dan. Tuy nhién co s& ha
ting (ntha chd, cu tau,...) clia bén tau khach tai cac huyén can dugc chil trong
dAu tu hon dé dam bao cac tiéu chudn v an toan dudng thuy.

- Céc bén do doc, do ngang séng: Do phén 16n cac bén hinh thanh tu phat,
khéng ¢6 quy hoach cu thé nén cong tac t§ chirc va quan Iy vé mat nha nude gap
rat nhiéu khé khin. Cac bén chua xdy dung cdu bén, hé théng bién bio, phao
ciru hd.

> HE thong sin bay

San bay Ca Mau d3 dugc khéi phuc va ning cip, duong bang dai 1.050m x
30m, cho phép loai may bay nhé nhue ATR72, AN-2, MIA-17 va cdc méy bay
quan su cép 2 ha cit canh. Hién sin bay Ca Mau dang khai thac tuyén Ca Mau -
Tp. Hb Chi Minh va nguoc lai voi thn sudt 2 chuyén/ngay.

Bii d4p may bay & Hon Khoai va Nam Can, khi ¢é nhu ciu va didu kién
van c6 thé khéi phuc dé dua vao sir dung phuc vu du lich, an ninh quéc phong,
tham do khai thac dau khi.

< Cip dién
> Ngubdn di¢n

- Trén dia ban tinh hién nay c6 Nha may nhiét dién Ca Mau 1 va 2, tdng
cong sudt 1500MW dat tai x4 Khanh An, huyén U Minh, phét 1én Iuéi dién quéc
gia & cép dién dp 220k V.

- Hién ¢o6 01 tram nguén cép dién cho tinh Ca Mau la tram 220/110kV Ca

Mau 2 - 250MVA dit tai xa3 Khanh An, huyén U Minh; Tram 220/110kV-
250MVA Ca Mau 2 cung cép dién cho 6 tram 110kV trén dia ban tinh 1a An

) Ché dau tu, S& Xay dungtrh Ca
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Xuyén, Ca Mau 1, Cai Nudec, Tran Vin Thoi, Pim Doi va Nam Cin. Ngoai ra
tram con cAp dién cho tram 110kV Hong Dén va tram 110kV Gia Rai thuéc tinh
Bac Liéu.

- Ngoai ra trén dia ban tinh con ¢6 nha may dién diesel dit tai x3a Pinh
Binh, TP Ca Mau. Nha may c6 5 td may diesel cong suit 2.100kW/td va 6 td
may cbng sudt 1.500kW/td. Ngudn dién tir nha may nay chi yéu 1a dur phong.

- Cic tb may diesel qua 2 may nang thé 4,186/22kV — 5SMVA va 2 miy
ning thé 4,186/22kV — 6,3MVA phat dién 1én thanh cai 22kV va sau d6 dugc
truyén tai dién bang 2 xuét tuyén 472 va 477 cla tram 110/22kV Ca Mau 1.

- Tir thanh tai NMNP Ca Mau c6 8 ngan 1§ 220K V:
+2 16 di t&i tram 500KV O Mén

+ 119 di tram 220KV Bac Liéu

+3 1§ di tram 220KV Rach Gia

+ 116 di tram 220KV Ca Mau 2

- Ngoai ra, con c6 nha mdy dién dit tai xa Pinh Binh — TP.Ca Mau. Nha
may ¢6 5 t& may Diezen cong sudt 2.100 KW/td.

> Ludi dign
- Luéi 500 kV: nha may dién Ca Mau — O Mén

- Ludi 220 kV: toan tinh ¢6 1 tram 220/110 kV Ca Mau, cong sudt
250MVA, nhén dién tiz tuyén 220kV NMND Ca Mau

- Ludi 110 kV: cac tuyén 110 kV hién c6 trén dia ban tinh:
+ Ca Mau — Bac Liéu.
+ Ca Mau — An Xuyén.
+ Ca Mau — Hong Dan — Vi Thanh.
+ Ca Mau — Dam Doi.
+ Ca Mau — Trin Vin Thi.
+ Ca Mau — Céi Nude.
+ Ca Mau — Nam Cin.
% Cdp nueée

» Hién trang ngm:‘;n nudc
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- Ngudn nude mat: chi yéu 1a ngudn nude mua va ngudn nude dura tir bién
vao, chira trong hé théng séng rach ty nhién, kénh thuy 1g1, trong rimg ngép
m3n, nmg tram va cdc ddm nudi thuy san.

Ngudn nudc mat cung cdp kha ddi dao tir séng Hau d6 vé qua cic con
kénh: Quin L& - Phung Hiép, Chéc Bang, Bach Nguu....phuc vu cho sinh hoat
va san xuit & cac huyén phia Bic tinh nhu: huyén Thdéi Binh, huyén U Minh,
huyén Trin Vin Thoi va thanh phé Ca Mau. Tuy nhién, chit hrgng nuéce rét
kém do vira bi nhiém phén, nhiém min va bi 6 nhiém do tic déng clia qua trinh
s4n xuit va sinh hoat cia ngudi dan.

- Ngudn nude ngdm: trir lwong nude dudi dit ¢6 dién phan bé rong, kha
ning chira nude tir trung binh dén giau. Trir lwong khai thic tiém nang trén toan
tinh 13 : 2.977.979 m3/ngay.

Ca Mau ¢6 6 tdng nude nglm véi d6 sdu tir 0 dén 370 m. Hién tai, tAng
nude ngim cé d6 siu tir 0 — 50 m da bi nhiém mian. Trong khi ngudi dén thirdng
khai thic ngudn nudc ngdm c6 d6 sau tir 80-150 m dé 14y nudc sinh hoat, cic
doanh nghiép, co s& san xuét kinh doanh thudng khai thdc nuée ngim & d6 sdu
tir 220 -250 m dé phuc vu san xuét. Tuy nhién, két qua khao sdt 10 nim qua cho
thdy myc nuéc ngdm & Ca Mau da sut gan 10m. Do viéc khai thac sir dung bira
bai ngudn nude ngim da din dén hién trong 6 nhiém, c6 nguy co can kiét tai
nguyén dat.

> Hién trang hé thdng cdp nuwde cdc 46 thi

- Thanh phé Ca Mau va thi trAn huyén 1j déu co hé théng cip nuée tip
trung st dung ngudn nudc ngdm, véi cac tram cip nude don 1& khéng c6 tinh
lién viing, cdc tram cAp nurde cb cong sudt nho thuong 1a bom truc tiép tir giéng
khoan dua thing vao mang luéi khéng qua hé théng xit ly. Thanh phé Ca Mau
c6 hé théng cum xit Iy tip trung véi cong nghé xit Iy c6 diy di hang muc xir ly
dat quy chuén.

- Céc cong trinh cip nudc trén dia ban tinh hién nay ¢ 2 don vi ciing quan
1y, d6 la: cong ty TTHH MTV cép thoat nuéc Ca Mau quan Iy cac hé thdng cip
nudc tai cdc d6 thiva 1 s X3 trén dia ban, con ddi véi cac x4 con lai hé théng
cép nude do TTNS va VSMT néng thén quan ly.

- Ngudn clp nudc trén dia ban toan tinh phy thude chit yéu vao cic ting
nudc ngim. Tong cong sult cac nha may, tram xir Iy nuée dang khai théc chinh
14 65.000m3/ngay gbm ca d6 thi va ndng thén. Tuy nhién, cic nhd mdy nuéce

) ‘ Chd dau tu: S& Xay gmgtith Ca
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chua dép ng duge nhu cdu ding nude véi tée d6 phat trién d6 thi nhur hién nay,
ngudn nuée ngim dang cé dau hidu 6 nhidm va syt giam.

- Ty 1& dén cu cdc d6 thi duge cip nude tir hé théng cung cip tép trung
khoang 60%, tiéu chudn trung binh 70-80 /ngudi riéng thanh phé Ca Mau dat ty
1& 80% so véi tiéu chuin 100V/ngudi.

Bang 19: Hién trang cdc nha may nuoc tai cdc dé thi cua tinh Ca Mau

I Thanh phé Ca Mau 881.792
1 TT.U Minh - H.U Miph
U Minh | Thj trdn U Minh 9 6.317
11 TT. Trin Vin Thoi- H. Trin Vin
Thoi
1 |RRangl R.RANG 20 1.886
2 |RRéang2 | R.RANG 100 31.320
TT. Séng Poc - H.Trin Vin
IV Thoi
1 | Sdéc1l |S.POC 70 16.750
2 | Sdéc2 |S.POC 30 10.989
3 | Sdbc bic | S. POC 100 24.500
A\ TT. Nim Cin- H. Nim Cian
Nam
1 Cin | TT Nim Cin 90 48.360
VI TT.Cii Nuée — H.C4i Nurée
1 CN1 | TT Céi Nuée 57 15.187
2 CN2 | TT Cai Nude 15 10.302
VII TT. Pim Doi— H.Pim Doi
BD1 | TT Pém Doi 54 26.431
vII IT;iT.;hThéi Binh — Huyén Théi
1 TBl | TT Théi Binh 30 9.836
2 TB2 | TT Théi Binh 80 21.745

Cha déu}u:,S&Xéygi,mgﬁﬁPé
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IX TT Rach Géc

NMN Rach Géc 100 8.650

% Hé thong thoat nuwdic
» Nuwdc thai sinh hogt

- Pic diém chung ctia céc d6 thi, thi trdn thude ving tinh Ca Mau 1a ¢6 dia
hinh béng phéng, cao do thép 80 V&1 muc nudc cua cac séng rach, nén khoé khan
cho viéc thodt nurdc. Khi 6 I trén hé théng sdng Mé Kong va triéu cudng tir
Bién, céc d6 thi bi ngap tng trén dién rong trong thoi gian dai. Khi ¢é mua, mic
du khéng ¢é 10 trén kénh, rach, muc nude sdng khdng cao, nhung nhiéu khu vuc
tai cdc do thi vAn Gng ngdp, do chua ¢d hodc thiéu céng thoat nudc. Pac biét
nhitng khu vye triing thép tai cic d6 thi, ngay ca khi khong mura, nhung khi tridu
cudng, nudc tir kénh, rach trdn vao cling 1am ung ngép.

- Hién tai cac do thi, thi trdn déu st dung hé théng thoét nude chung cho
nude mua, nede bin nén khéng dam bao diéu kién vé sinh méi trudng. Céc
tuyén thoat nuéc tdp trung chu yéu tai cac khu trung tdm caa dé thi, duge xay
dyng d4 nhiéu ndm, nhiéu thoi ky khéc nhau nén thuéng c6 hién tugng chap va
thiéu ddng bd va bi xudng cdp nhiéu, do d6 vin con hién tuong giy tng ngip
cuc bg khi trd1 mua. Cac khu vire d6 thi méi phéat trién tuy da cha trong dén viée
x4y dung hé théng thoat nudc mua nhung van con chua dat duge hiéu qua cao
do xdy dung manh mun, khong c6 quy hoach tng thé toin bd mang ludi ctia d6
thi.

- Péi véi khu vire ndng thon hdu nhur chua ¢é xdy dung hé théng thodt
nude. Nudc mua, nudce thai cha yéu thodt theo dia hinh ty nhién ra séng rach
hodc tir thim.

> Nudc thii y té
Phén 16n cdc bénh vién, trung tdm y té da dugc xdy dung hé théng xir ly
nudc thai. Nudce thai sinh hoat va nudc thai tir cdc khu kham chita bénh dugc xir
Iy tap trung nhim dat tiéu chudn quy dinh, cic loai nudc thai truée khi din dén
hé théng xir Iy chung s& dugc xir Iy so bd (néu can) tai noi phat sinh.
» Nudc thdi Cong nghigp — tiéu thi cong nghidp, lang nghé
- Hé théng thoat nudc hién hin tai cic khu cong nghiép hiu hét da dugc
quy hoach tich riéng thoat nudc mua va thoat nudce thai.

Nuéc thai theo hé thdng cdng thu gom nuée thai tip trung ra khu xir ly

. Chi dau tu; S Xay dungtnh Ca
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nudc thai.

Tuy nhién, trong qua trinh xir ly, mét sé khu cong nghiép chua xiy dung
khu xur ly tdp trung, nudce thai hién nay duge xtr ly cuc b tai ting nha méy do
vay chua dat tiéu chudn cho phép nén vin con xay ra tinh trang nhiém ban céc
song rach giy 6 nhiém mdi trudng cac khu dén cu l4n cén.

- Phan 16n céc co sO san xudt tiéu thi cdng nghiép ndm xen k& trong khu
dén cu, khu dé thi st dung cac trang thiét bi, may moc cii k¥, cong nghé san
xuat lac hau, dién tich nho khong du cho dau tu xdy dung xir ly nudc.

- Céc khu virc nudi trdng thiy san va chin nudi gia stic gia cAm va c4c lang
nghé nhoé 1& vin chua ¢6 cac bién phép xir Iy nude thai, nude thai chi yéu dugc
thai truc tiép ra kénh rach.

< Chat thai rin

Téng luong chit thai rén (CTR) toan tinh phaét sinh khodng 919 tén/ngay.
Trong d6, CTR sinh hoat khoang 795 tin/ngay, CTR cdng nghiép khoang 100-
120 tAn/ngay, CTR y té khoang 4 tin/ngay.

- Toan tinh ¢6 14 bdi rac, mdi huyén chi tiép nhin rac thai sinh hoat, cac
bdi rac ¢6 quy mé nhé tir 0,3ha — 1ha, ngoai trir thanh phé Ca Mau d3 ¢6 khu xir
Iy hop vé sinh. Cac huyén d3 thu gom réac thai vé nha may xir Iy rdc Ca Mau, céc
huyén Théi Binh, U Minh, Tran Vin Thoi do Cong ty TNHH mét thanh vién
Moé1 trudng d6 thi Ca Mau phu trach vén chuyén; con lai do UBND cac huyén
thure hién. Véan dé thu gom rac chu yéu tép trung khu virc trung tam céc d6 thi,
khu chg tai cac thi tran, céc Bénh vién trong ndi 6 thinh phé Ca Mau, c4c Phong
khém Pa khoa khu vuc va tur nhan ky Hop dong v6i Bénh vién San Nhi dé xit ly
réc thai (chit rin) y té. Mét trong nhitng khé khan 14 vin dé thu gom vén chuyén
réc trong d6 thi chii yéu 14 céc phurong tién ban co gidi.

- Chét thai ran tai cic co s& y té thudc nha nude quan Iy nhw bénh vién,
trung tdm y té, phong khiam da khoa khu vuc, tram y té.... hién nay déu duge
phén loai tai ngudn theo quy dinh ciia B6 Y té, con lai tai cac co sd y té tu nhén
dic biét 1a céc phong khdm bénh tr nhin hau hét réc thai y té duoc gom chung
v&1 réc thai sinh hoat va duge xir 1y cung véi rac thai sinh hoat tai cac bai rac.

Trén toan tinh ¢6 13 don vi y té ¢6 quy mé Ién, trong dé c6 4 bénh vién
chua duge trang bi 10 dét rdc: Bénh vién Diéu dudng va Phuc hdi chirc ning,
BVDK thanh phé Ca Mau, BVDK Pha Tan va BVDK Ngoc Hién; céc bénh vién
con lai dd dugce trang bi 16 dét ric dat chuin vé méi trudng.

) Chd dau t, S& Xay gungtinh Ca
Bon vi te van: Trung tAm thong fin, Hop tie quic 8 va Tw van phét frien 3o thy
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Tai cdc bénh vién thudc thanh phé Ca Mau va 8 bénh vién tuyén huyén,

chét thai ran y t& déu dugc phan loai va xir Iy trong pham vi bénh vién, céc loai
chit thai dugc dbt, phin nao chua chdy hét thi dem chén nhung do thiéu dét
chodn, cOng tac nay hién tai da cd ké hoach khic phuc khi thuc hién cac dy an
du tr x4y dung Bénh vién, Trung tim Y té.

Bdng 20: Céng sudt tiép nhdn, don vi qudn Iy va hinh thire xir Iy

200 (dang | Cong nghé Pang HD )
1 | KXL Tp Ci Mau XL 100) VIBIO 2012 UBND tinh
. . Péi thu gom rac
2 | BR Nam Cin 5 Do dongehdn | o o BB | thai ciia UBND thi
lap £
{ran
X A ~
3 | BR Tam Giang g}‘: dongechon ) hg HD
L a2 A DPéi thu gom rac
. Db déng ch
4 | BR Ngoc Hién 3 150 CIECION | pang HD | thai cia UBND thi
P trdn
2 a2 . béi thu gom ric
5 | BR Pht T4n 5 120 dongehon | e D | thai ciia UBND thi
P tran
BR Tén Tay
BR Phi Tan
BR Rach Chéo
- Cty TNHH MTV
P déng chd
9 | BR Thei Binh 3 y PRECHON | pang HD | Mbi truomg d6 thi
P Ca Mau
BR TX Séng Db dbng chon Hop téc xa thu
10 |2 8 ' Pang HD xatw
béc lap ang gom Thong Nhat
, , . Cty TNHH MTV
BR huyén Trin Db dbng chon O nhiém ty o
M| Van Thoi 14 nin Moi trutng do thy
P <ng Ca Mau
s ax : Dgi thu gom rac
, Pé dbng cho ;
12 | BR Pdm Doi 8 0 CONBCHON | pang HD | thai clia UBND thi
lap :
tran
2 a2 . Déi thu gom rac
Dé déng ch
13 | BR Céi Nuée 5 151(; OB MO | Bang HD | thai cia UBND thi
trén

Chi dau tw: S& Xaydung
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X 4k A Cty TNHH MTV
14 | BR U Minh 3 g" dongchon | by e HD | Mi truomg 46 thi
P CaMau
15 | BR Pét Mii 1 gﬁ dongehén | g HD | UBND xa Dt Mii

Bdng 21: Hién trang co s6 xir Iy rdc thai y té

1 | BVDK tinh Ca Mau 630 100 | 1.050 cé

2 | BV Phu san Ca Mau 180 50 200 Céo
BV Diéu dudng
3 | va Phuc hbi chirc 50 10 250 Khong
ndng
4 | BVPK KV Cii Nudc 350 80 300 Co
5 %?K KV Trdn Vn 190 30 120 coé
6 |BVDK KV Nim Cin 160 35 71 Cé
7 | BVYDK KV Ddm Doi 160 43 352 Co
8 | BVDK Théi Binh 110 16 72,4 Cé
9 | BVDK U Minh 75 10 50 Cé
10 | BVPK Tp Ca Mau 100 9 11 Khéng
11 | BVDK Ngoc Hién 110 4 20 616 dotrae
tam
12 | BVDK Phii T4n 60 30 30 Khéng
13 | BV da khoa Hoan My 50 20 80 Khéng
Cong 2.165 437 2.606,4

*» Nghia trang
Theo théng ké sit dung dit dén nim 2014, dét nghia trang, nghia dia cua
tinh Ca Mau 13 233 ha, chiém 0,04% dién tich d4t ty nhién. Tai thanh phd Ca
Mau va c4c huyén trong tinh déu c¢6 nghia trang quy mé vira va nhé véi dién tich
tir 2-5 ha, c4c nghia trang déu nhé va thiéu dién tich ciy xanh, nim rai réc trong
cac khu din cu gay 6 nhiém va méit my quan, riéng thanh phé Ca Mau 1 ¢6 quy
hoach va duge xdy dung véi quy mo tap trung 1én véi dién tich 25ha.

) Cha dau t: S& Xaydyngtinh Ca
Bon vij tir van: Trung tam thong fin, Hop tac quoe t va T van phét fién do th
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Tuy nhién do tdp quan dia phuong, trong cac khu do thi, khu dan cu néng
thén vin tdn tai nhiéu nghia dia nhé nam rai rdc & cac 4p do ngudi dan thuong
chén ngudi than trong vudn nha hay dt cia ho tc minh.

< Cong nghiép
Céng nghiép khai thic

Ca Mau la tinh ¢6 ngudn tai nguyén khoang san kha khiém tén chu yéu chi
¢0 than bun, cat ven bién, dit sét ... va mudi. V& than bun, Ca Mau la mét trong
nhitng tinh ¢6 tiém ning than bin 1én nhat khu virc Ddng bﬁng s6ng Citru Long
(PBSCL), than c6 chét luong tét phi hop cho 1am chét dét va dic biét 1a ché
bién phan hifu co vi sinh (phan HCVS), axit humic va cac ché phdm khéc. Trong
rimg U Minh ngoai than bin con cé céc 16p sét, ddng chu y nhit 13 16p sét dudi
than c6 thé sir dung lam sét gach ngéi.

Céng nghiép ché bién nong, lam, thiy hdi san-thuce phdm

Nganh ché bién ndng, 14m, thiy hai san- thuc phim hién 1a nganh céng
nghiép chiém ty trong 16n trong nén kinh té clia tinh Ca Mau, trong dé miii nhon
la nganh ché bién thiy san. Céc sdn phim cha yéu trong linh vire nay gdm tém
dbng lanh, thirc an gia stc, dudng céc loai, gao ngd xay xat, banh keo céc loai...
Véi te 86 ting trrdong gié tri san xudt cong nghiép binh quan 6,0%/nim, nganh
cong nghiép ché bién néng, 14m, thily hai san- thuc phdm da c6 déng gdp dang
ké vao su phét trién chung ciia toan nganh cdng nghiép; hang nam da giai quyét
viéc 1am cho trén 20.000 lao ddng; gép phan tich cuc vao qud trinh cdng nghiép
héa, hién dai hoa cdng nghiép tinh C2 Mau.

Cdng nghiép co khi, thiét bi, dién tir

Céc co s& san xult chit yéu thudc thanh phdn kinh & ngoai quéc doanh,
quy mé chinh 13 cc hd gia dinh, thiéu cac doanh nghiép co khi ché tao theo mé
hinh céng nghiép; Mac di thoi gian gin day ¢6 mdt s6 du 4n thuc hién, nhung
trién khai rat chim. Hoat dong ciia cic co s& chi tip trung & cdc khéu stra chita
phuong tién van tai, san xudt cic san phdm don gian bang kim loai phuc vu cho
nhu ciu trong tinh; M6t sé co sé d4 tham gia dong méi xudng va tau cong suit
nho.

Céng nghiép hod chdt va san phdm hod chat

Khu céng nghiép Khi - Pién - Pam Ca Mau (quyét dinh phé duyét sé
776/QD, ngay 26/6/2002 ciia Thit tuéng Chinh phu) thude xi Khanh An huyén

. Chili dau tw; S&Xéyd..mg&hpéwaﬁ
Bon vi tw van: Trung tm thong tin, Hop tac qubc t va T van phét ién 3o thi
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U Minh c4ch Thanh phé Ca Mau 11 km. Ngudn khi sir dung ngudn cic mé khi
viing Tdy Nam dé san xuét dién, dam. Ngay 26/7/2008, Tap doan Diu khi (Petro
Vietnam) d4 t§ chirc 1€ khéi cong x4y dung Nha may Pam Ca Mau. Dy 4n ¢6
tdng vén ddu tr gin 940 triéu USD va luong khi tiéu thu khoang 500 triéu
m3/nim, véi cong sudt thiét ké 1a 800.000 tén phan uré dang vién/nim, trén téng
dién tich 52 ha, dat tai xa Khdnh An, huyén U Minh, tinh Ca Mau. San phém
chinh ciia nha may sé& la phan dam chét luong cao, dang vién vé; khi CO2 tinh
khiét phuc vu doi sdng, san xuit cong nghiép va cong nghé thuc pham...

Cong nghiép dét may-da giay

Hién nay, céng nghiép dét may va da gidy & tinh chua phét tién, cha yéu l1a
may gia dinh véi cac hd kinh doanh ¢4 thé. C4c san phim may mic cta tinh do
cac co s& san xudt tu nhan 1am ra, phuc vu nhu ciu ngudi dan trong tinh, nhin
chung don gian, chiing loai it va san lugng con khiém tén

Céng nghiép san xudt vdt liéu xdy dung

Ca Mau khéng c6 ngudn cét phuc vu cho xdy dung. Cat & Long dén, Khai
Long l4 ¢4t bién dia phuong cAm khai théc.

Cdc khu — cum cong nghiép trén dia ban

Céc khu céng nghiép trén dia ban tinh dang duoc trién khai diu tur ha ting
dé thu hut cic nha ddu tr, cu thé: khu cong nghiép Khanh An dién tich 235,773
ha, 4 thu hat duge 06 doanh nghié€p; khu cong nghi€p Hoa Trung dién tich 326
ha, d thu hat dugc 10 doanh nghiép, khu cong nghiép Song Pbc dién tich
145,45 ha, da thu hat duge 09 doanh nghiép; khu kinh té Niam Cin dién tich
11.000 ha (bao gém ca khu cong nghiép Nam Can dién tich 515 ha) dang chuén
bj trién khai ddu tu tuyén dudmg truc chinh va céc cong trinh ha ting khac.

Trén dia ban tinh hién c6 14 cum c¢dng nghiép véi tdng dién tich quy hoach
chi tiét 694,14 ha, trong d6 ¢6 02 cum dang hoat dong 13 cum cdng nghiép
phudmg 8 thanh phdé Ca Mau véi dién tich 35 ha, d4 14p ddy 100%, cum cong
nghiép Phéi Tan dién tich 21,66ha, ty 1é 14p diy dat 25,8%. Téng sé c6 10 doanh
nghiép dang hoat ddng tai 02 cum cdng nghiép.

+** Du lich:

Dich vu du lich ¢6 bude chuyén bién tich cuc ca vé sé lugng va chét lugng,
trong giai doan 2011 — 2015 nganh du lich Ca Mau dén khoang 4,3 triéu hrot
khach du lich, trong dé c¢6 93.000 luot khach quéc té, dat doanh thu trén 1.200 ty

. Chi dau tw: S& Xay dungtnh Ca Maﬁ
Bon vi tw van: Tning tam théng tin, Hop tac quae & va Tw van phét tien 8o thi
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ddng (trong d6 riéng nam 2015 udce dat khoang 980.000 hrot khéch du lich). Tée
d6 ting tnréng khach du lich binh quin 7%/nim, trong d6 khach quic té ting
9%/nam. Dich vu du lich dwoc cai thién vé thiét bi, tién nghi phuc vu, do tao
lao d¢ng, da dang hda san phém.

Trén dia ban tinh c6 45 khéach san (trong d6 ¢ 16 khach san da dugc gin
sao gérn: 02 khach san dat tiéu chuin 3 sao, 09 khéch san 2 sao, 06 khach san 01
sa0), cong sudt sir dyng phong trung binh dat khoang 70%. Dich vu lit hanh ting
bude duge chii trong va phat trién (c6 02 don vi hoat déng kinh doanh lit hanh 12
dai 1y du lich ciia Cong ty Du lich Bén Thanh va chi nhdnh Céng ty Du lich
Viettravel), lugng khach du lich théng qua viéc két ndi tour tuyén véi céc cong
ty I&r hanh [6n ngoai tinh va cac thanh phd 16n ngay cang ting.

% Cong nghé théng tin

Ha ting c6ng nghé thdng tin lién tuc dugc ddu tu, ning cip nhim dip tng
nhu ciu hoat ddng xuyén sudt cia céc co quar, don vi. Internet bang théng rong
(ADSL, FTTH, 3G...) d3 phi song hau hét cic x3, phudng, thi trin trén dia ban
tinh. Cac co quan Déng, Nha nudc déu c6 mang LAN két ndi internet; 31 don vi
duge trang bi thiét bi ph£‘1n ciing tuomg lia; can bg, cong chirc va vién chitc ¢6
thé trao dbi, tra ciru thong tin d& dang théng qua mdi trudng mang, gép phin
ning cao hiéu qua hoat déng clia cic co quan, don vi. Binh quan s§ mdy tinh
trang bi cho can bd, cong chirc, vién chirc dén cudi nim 2014 binh quin dat
khoang 0,76 may/ngudi.

Hé théng mang truyén sb liéu chuyén ding; hé thdng hdi nghi truyén hinh

- true tuyén dugc khai théc sir dung dem lai hi€u qua cao. Trung tim tich hop dit

liéu cua tinh da x4y dung hoan thién giai doan 1, buéc ddu da khai théc van
hanh dép tng duge nhu clu luu triv, khai théc dir liéy, tng dung phin mém phuc
vu diéu hanh, tac nghiép.

V.2.5. Phiin tich SWOT
% Piém manh

- Pia hinh bing phéng, mang ludi séng rach phan bé rong khép thuan loi
cho viéc tiéu thoat nudec.

- 1t b; anh hudng cia cic hién trong thoi tiét bét thudmg: bao, dong dt,
séng than..

- Viée chuyén dich co cAu sir dung dét theo huéng ting dién tich dat nubi
trong thuy san 14 nhan t quan trong gép phan dat chi tiéu ting trudng kinh té
cao, tao cong an viéc lam, ning cao thu nhdp cho ngudi lao dong, tao vung

Ch dau s Schayd,mgtnhCa
Pon vi tee van: Trung tm thong tin, Hop tac quée t va Twvén phét trén 86 thj
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nguyén liéu cho cong nghiép ché bién.

- Dién tich dat rimg phong hd ven bién va dét rimg dic dung déng vai trd
quan trong trong phat trién du lich, chin séng, ngin min, taco di¢u kién bdi lang
phu sa.

- P hinh thanh hé théng d6 thij toan ving. D6 thi trung tam tinh ly, cac do6
thi trung tdm hanh chinh cta cac huyén. Cac d6 thi chuyén nganh kinh té.

- Hé thong do th; phan bd tuong dbi dong déu, hop ly, pht hop véi tinh |

hinh phat trién kinh té — x4 héi cling nhur phan b dén cur trén dja ban toan tinh.

- U"u thé phat trién du lich sinh thai bién, du lich vin hoa lich st tim Quéc
gia, két ndi cac viing du lich dac trung.

- Nhiéu co ché chinh sach phat trién duge bd sung va sira dbi kip théi, tao
méi trrdmg thudn lgi cho hoat dong san xuét kinh doanh.

- Ca Mau ¢6 tai nguyén bién kha 16n, khong chi la ngudn lgi thiy san ma
cdn ¢6 ngudn 1gi vé dau, khi trong ving bién Viét Nam va vung chong lan véi
cac nudc lang giéng.

- Nguén nhin luc tré, ddi dao, 1a diéu kién thuin loi dé huy déng déng
g0p vao qua trinh cong nghiép hoa, hién dai hoa.

- C6 hé thong dién tich rimg ngp 16n, 14 1gi thé dé khai thic va thac dy
phat trién du lich ciling nhu déng gdp cho su ting tnrong ctia nén kinh t€.

< Piém yéu

- La khu vuc ¢6 dia hinh thap bi anh hudng ngap do thuy triéu. Dia chat
cdng trinh yéu.

- Cong tac quy hoach quén ly dét dai thiéu ddng bo.

- Khai thac quy dét doc cdc truc hanh lang kinh té trén dia ban tinh cén
han ché, chira hiéu qua.

- Dién tich dat danh cho cac cong trinh cong cong dac biét la dat giao
thong, van hod, y té, gido duc, TDTT, cho binh quan theo dau ngum & mirc thap
so véi binh quan chung ciia ca nuéc, yéu clu thye té va dinh murc sir dung dét
cua nganh.

- Céc d6 thj huyén ly chua phat huy dugc vai trd 1a hat nhén va dong luc
thiic d4y phat trién kinh té, x4 hdi ciia khu vyc trong didu kién céng nghiép hod,
hién dai hod.

- Cong tac quy hoach cac d6 thi va khu & con chwa hiu qua. Cong tac
quan 1y va kiém sodt phat trién d6 thi, d4n cu ndng thon, con nhidu bét cap.

- Co ciu kinh té nong nghiép con chiém ty trong kha cao, chua tao ra
thirong hiéu hang hod 16n trén thi trrdng trong va ngoai nude.

- Tiém néng thé manh ctia tinh nhu ving bién, dit dai, du lich van hod
lich sit khai thic con han ché.
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- Viéc huy ddng cac ngudn von cho dau trr phat trién con han ché so vdi
nhu ciu va tiém nang cua tinh. Co ché chinh sich chua dong bd con nhiéu bat
cap.

- Mit d6 dén sb phan bd chua hop ly.

- Thiéu nguén nhén lyc 12 cic chuyén gia k¥ thuat. Ti 1€ lao ddng dugc
dao tao nganh nghé, chuyén mon k¥ thuét con it.

*» Co hoi
- L4 viing kinh té ¢6 tdc d phat trién dd thi hoa cao cong tac CBKT dat
xay dung ngdy cang dugc chi trong va 6 cac giai phap xu ly khi x&y dyng phat
trién d6 thi va cac diém dan cu ndng thon.
-’Két'ho'g vOi cdc chuyén nganh khac (giao thong, thuy 1¢i...) trong viée
phat trién két cdu ha tang k¥ thuét cia ving.

- Xay dyng, hoan thién h¢ théng quan tric va canh bao thién tai (bdo 1f,
dong dat, song than...) d€ cd cac bién phap chu dong phong chong.

- Céc bién phap hiru hidéu nham béo vé, phong chéng 1i va sat & dét xay
dung d6 thi.
%+ Thach thirc
- Hién tugng hiéu tmg nha kinh va su bién ddi khi hau cia toan chu lam
nude bien dang cao s€ anh huong dén dat dai xdy dung d6 thj va cdc khu din cu
ndng thén. Do d6 cén ¢6 cac nghién ci, dy bao chinh xéc v€ van d€ nay dé cé

thé dé ra cac giai phép, dinh hudng cho quy hoach phat trién d6 thi va cb cac
bién phap chong ngap cho cac diém dén cur tap trung & ndng thén.

- Hién tugug x06i 10 bor sdng, bo bién tai céc khu virc di qua do thi, cac khu
dén cu tdp trung & néng thén can duge nghién ci thau ddo dé cé céc giai phap
chinh trj hitu hiéu.

V.3. Dinh gia thwe trang phat trién d6 thi tinh Ca Mau theo quy dinh vé
phan loai d6 thi

V.3.1. Phdn tich, so sdnh

Trén co s& hién trang va cac sd liéu quan ly ctta cdc co quan chuyén mon,
tlen hanh tdng hop, phén tich sb liéu va d6i chiéu véi cdc quy dinh tai nghi quyet
6 1210/2016/UBTVQH]13 cia Uy ban thuong vu Québc hodi va Quyét dinh sb
1659/QP-TTG chia Thu tuéng chinh phi dé so sanh, danh gia (dat/chura dat)
theo tiéu chi quy dinh cta d6 thi loai I, IL, II1, IV, V turong img v6i thanh phd,
thi x4, thi trin va cdc d6 thi du kién hmh thanh trong turong lai.

Quy hoach xay dung ving tinh Ca Mau dén nam 2030, tim nhin dén nam
2050, x4c dinh Giai doan 2016 - 2020, hé théng d6 thi toan tinh gdm 20 db thj
trong do: 01 dé thi loai II 13 thanh ph Ca Mau, 05 d6 thi loai IV (Nam Cin,
Soéng Doc Tran Van Thoi, Pam Doi, Cai Nudéce), 04 46 thi loai V (Théi Binh, U
Minh, Cai B3 Vam, Rach Géc), 10 d6 thi loai V du kién thanh 14p méi (Pt

Chi dau tu: S& Xay dungthh Ca
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Miii, Thanh Tung, Trin Thai, Pha Tén, Nguyén Hu4n, Hung My, thnh Héu,
Khanh An, Tri Phai, Khanh Binh T4y). Hién trang cdc chi tiéu cia moi db thi
dugce phén tich, danh gid va so sénh trong giai doan 2015-2020 cu thé nhu sau:

< Thanh ph$ Ca Mau

Thanh phé Ca Mau dugce ¢ong nhan 1a @6 thi loai 1I theo quyét dinh sb
1373/QD/TTg cia Thu tuwdéng chinh phu ngz‘ly 06/8/2010, la d6 thi tinh ly cua
tinh Ca Mau, 1a trung tm chinh tri, Kinh t¢, van hod, khoa hoc k¥ thuét, cong
nghi€p, dich vu va du lich quan trong cua tinh ciing nhu ving ddng bang séng
Ciru Long. Thanh pho la 1 trong 4 cyc phat trién d6 thi déng luc cia ving kinh
te trong diém ving ddng bang song Ciu Long véi vai trd 13 trung tdm da ning
téng hop, 1 d6 thi trung tim chuyén biét trong dé ¢6 nganh céng nghiép ning
lugng, phin bén va céc trung tdm gidng cay con vung ngép méin, nudc lg, nudc
ngot. Véi lgi thé 1a noi tép trung nhiéu diu m0| giao thong 16n nhu: Quéc 16 1A
va Quéce 16 63 (duong H6 Chi Minh), cac tuyén dudng thuy quoc gia, sén bay
thuin tién giao thong vdi cic tinh, huyén phu can. Thanh phd 13 diu médi giao
thong, giao luu quan trong ctia vung ban dao Ca Mau va ving ddng bang Song
Ciru Long, khéong chi ¢6 y nghia mdt kinh t& ma con hét stc quan trong v€ an
ninh quéc phong; La do thi trong tam trong tam giac phat trién kinh té ctia tinh
Ca Mau (thanh phé Ca Mau, thi trén Séng Déc, thi trin Nam Can).

Bang 22 Dénh gia hién trang ha ting thanh phd Ca Mau

CHI TIEU
TT | THONGKESOLIEU | DVT HIEN DO THI GHI
TRANG CHU
: LOAII
1 | Dan sé toan dé thi (1000 278395  >1.000-500 | Khéng dat
nguoi)
2 | Dan s6 ni thi (1000 242204  >500-200 | Dat
ngudi) :

3 Ty & dd thi hoa % 87,00 >70-40 Pat
Tdng dién tich san nha & '

4 | khu vuc tap trung déng m2/ngudi 17,90 229-26,5 | Khong dat
dan cu '
Ty 1§ nha ¢ kién co, khd

5 | kiéa cd cho khu vyc tap % 87.84 >95-90 | Khong dat
trung dén cu
Di¢n tich dat xay dung

6 | cOng trinh cong cong cap m2 0,92 >2-1,5 | Khéng dat
khu &

7 | Chi tiéu ¢4t dan dung m2 61,00 >61-54 Pat
Dién tich dat x4y dung

8 | cOng trinh cng cdng d6 m2 6,17 >4-2 Dat
thi
S0 lugng giuong bénh tai
caccosdyte (TTyté Giudng/10 }

? | chuyén sau; Bénh viénda | 00 dén 540 22824 Pt
khoa chuyén sdu céc cap)

Chi1 dau . 56 Xaydungtinh Ca
Bon vi te van: Trung tim thong tin, Hop e qudc  va Tu van phét ién &a th
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THONG KE SO LIEU

BVT

HIEN
TRANG

CHI TIEU
pO THI
LOAI ]

GHI
 CHU

10

S6 lugng co s& gido duc,
dao tao (dai hoc, cao déng,
trung hoc, day nghé).

Coso

20,00

>30-20

Pat

11

Trung tAm van héa (Nha
hat, rap chi€u phim, bao
tang, nha viin héa)

Cong trinh

10,00

>14-10

Pat

12

Trung tim thé duc thé thao
(sén vén dong, nha thi dau,
cdu lac b)

Cong trinh

7,00

>10-7

Pat

13

Trung tdm thuong mai -
dich vu (chg, siéu thi, cira
hang béch héa).

Cong trinh

15,00

>14-10

Pat

14

Dién tich dit giao théng
khu vuc tip trung din cu

m2

20,64

>15-13

Khéng dat

15

Téng chiéu dai tuyén
dudmg bé téng, dudng
nhva c6 chiéu réng dudong
do>11,5m

m2

6,86

>13-10

Khéng dat

16

Ty 1€ phuc vu van tai hanh
khich cong cong

Yo

10,00

>20-15

Khdng dat

17

Thong ké dién tich dat
giao thong khu vuc tap
trung dén cu

m2

13,14

>24-16

Khoéng dat

13

Tiéu chuan cap nuwéc sinh
hoat khu vurc tip trung dan
cu

Lit

125,72

>130-120

Pat

19

Ty 18 dén s6 khu vuc tap
trung dan cur duoc cip
nurée sach

%

90,00

>100-93

Khong dat

20

Ty 1é nudc thit thodt

%

26,00

<30-25

Bat

21

Chiéu dai duong cdng
thoat nwée chinh khu vire
tap trung dén cu

m2

4,07

>4.5-4

bat

22

Ty 1€ nuée thai sinh hoat
duoe xr ly

%

30,00

>70-60

Khéng dat

23

Ty 1€ cdc co s& san xuat
mai xdy dung c6 tram xi
1y nudc thai

%

80,00

>80-100

Pat

24

Téng san lugng dién ning
tiéu thu rong khu virc tap
trung dén cu.

kW

862,00

>1000-850

Dat

25

Ty 1 dudng pho chinh
trong khu vyc tap trung
dén cur dugc chiéu sing

%

97,80

>95-100

Pat

26

T¥ 1€ ngd, hém duge chiéu
sdng

%

20,90

>85-60

Khéng dat

) Cha dau tu; S&Xay gumgtinih Ca
Bon vi tr van: Trung tam thdng tin, Hop tic quic # va Tw vén phd ién dd thi
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CHI TIEU
TT| THONGKESOLIEU | BVT HIEN DO THI GHI
TRANG CHU
] : LOAI

27 | Dién tich dat cdy xanh m2 12,44 >15-10|  Pat
toan d6 thi
Dién tich dat cdy xanh

28 | cong cdng khu vuc tap m2 6,50 >6-5 Dat
trung dz“u} cu
Ty 1€ chat thai rdn khu vue

29 | tép trung dan cu duge thu % 90,00 >90-100 Pat
gom
Ty 1€ chat thai rdn khu vic

30 | 1P trung dan cu duge xir % 90,00 >90-80 |  Dat
Iy (chén I&p hop vé sinh,
tai ché, cdng nghé ddt).

¢ Danh gia chung:

Nhitng diém manh va lpi thé:

La d6 thi diu méi, 14 trung tdm kinh té, chinh tri, van héa cuia tinh Ca Mau.
C6 céc khu cong nghiép, 1a ddu méi giao thdng cua tinh.

La cira ngd clia ving dong bang song Clru Long noi riéng va ca nuéc ndi
chung hudéng veé bi€n Tay Nam noi céc hoat ddng cua cac nudec Asean rat nhon
nhip va d4 hinh thanh khu céng nghiép.

La noi giao hé1 cua hai tuyen Quédc 16 quan trong, ¢6 vai trd thac ddy phat
trién kinth té trong Ving, Quéc Gia

La ving rat thuan lgi cho phat trién ndng nghiép, kinh té bién, dich vu tau
bién va danh bit, nudi trdng thuy san va du lich. Véi tai nguyén du lich: Bao
Phii Québc, Kién Hai, Hon Chéng, Hon P4 Bac, img quéc gia U Minh Thuong,
U Minh Ha,...

Nhitng diém yéu va thdch thiec:

Quy mé dén sb toan d6 thi va quy mé dan sb ndi thanh con thip, sirc hit
gia tang dén sb co hoc thip.

Viéc quan ly con khé khin, viée xay dung phat trién d6 thi va tudn tha quy
ché quan Iy quy hoach, kién triic 46 thi con nhiéu bit cdp

Chua lap Quy hoach phan khu, quy hoach chi tiét cic phudong du kién
thanh 14p méi va Quy ché quan Iy chi tiét kém theo.

* D6 thi Song Poc

D6 thi Séng Ong Péc 1a d6 thi cé quy md phat tnen 16n thir 2 trong tinh Ca
Mau. D6 thj nim & ctra song va hai bén bd song Ong Doc sat ngu truong 16n 1a
khu virc bién Tdy, dugc xem la 1 trong nhimg d6 thi bén cang ¢6 quy mé danh
bat hai san 16n nhét nudc.

Ngay 20/12/2012 Thi tran Séng DPéc duge cOng nhén la d6 thi loai IV tai

atned — | e | aund e aumd —d ] and end send s  ad s d prow | -ad soed

P |

Chi dau Ju So)(aydtmgthaMa.ﬁ
Don vi tr van: Trung m thdng tin, Hop tc qudc t va T van phat tién 6o .l
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quyét dinh s6 1151/QD-BXD cia B trudng Bo Xy dung. Tu khi tanh lap dén
nay thi trin khéng nging phét trién, duoc sy quan tim clia huyén ciing nhr cia
tinh vé Phat trién ha tAng. Tung budc lap cac quy hoach phuc vu cho qua trinh
phat trién cua thi trin.

Bang 23 Pédnh gla hién trang ha ting thi trin Song Déc

Y T & O BT Y T O A T R R S B e Y B By ER Ew W

| HIEN CHI TIEU ]
TT THONG KE SO LIEU PVT TRANG pO THI | GHI CHU
| M LOAI IT1
s A A s {1000 A
1 | Dén sb d6 thi s 43,500 >200-100 Khéng dat
ngudi)
2 Dan sb noi thi (1000 36,300 |  >100-50 | Khong dat
: nguai)
3 [Ty lédéthi héa % 70,0 >70-40 Dat
4 T(")l‘lgﬂdl@l’l tich fan nha ¢ khu m2 24.0 >29-26,5 | Khéng dat
vyc tap trung dan cu
Ty 1€ nha ¢ kién 0, kha kién
5 | ¢0 cho khu vuc tip trung dén % 95,0 >95-90 Bat
cu
6 | Dién tich dét xdy dung dé thi ha Z
Dién tich dit xay dung cong ]
7 trinh céng cong cap khu & m2 38 21,31 Dat
8 | Chi tiéu dit dan dung m2/ngudi 38,5 >78-61 | Khong dat
Dién tich dét xdy dyng céc
9  cdng trinh cdng cdng cap do m2 4,4 >4-3 Dat
thi
SO lugng giudng bénh tai cdc
cd sd yte (TT y té chuyén sdu; - X
10 bénh vién da khoa - chuyén Giutmg 5,7 >2,8-2,4 Pat
khoa céc cap)
S8 lugug co s gido duc, dao
L1 | tao (dai hoc, cao dang, trung Co sd 2,0 >10-4 | Khdng dat
hoc, day nghe)
Trung tam van hod (Nha hat,
12 | rap chiéu phim, bao tang, nha Cong trinh 3,0 >6-4 Khong dat
vin hod)
Trung tam TDTT (sin vén A X s
13 dong, nha thi ddu, Cau lac bd) Cong trinh 50 25-3 Dt
Trung tdim Thuong mai - dich
14 | vit (chg, siéu thi, ctra hang Cong trinth 4,0 >74 Pat
bich héa)
Dién tich dat giao thdng khu o1 A
15 vire thp trung dﬁncp’ m2 8,9 >11-9 | Khong dat
Tong chicu dai tuyen dudng bé
16 tdng, dudmg nhua co chiéu m 0,2 >10-7 | Khéng dat
rong dudmg d6 > 11,5m
1 . 1A A " .
17 Ly 16 phuc vu vén tai hanh % 5,1 >10-6 ' Khong dat
khach cong cong
Tiéu chuan cap nude sinh hoat | litngudi/ng. 196 N
18 Khu vyc tip trung din cur dém 100,0 >125-110 | Khéng dat

Chi dau fu; S0 XaydungtnhCa
Don vi tw vén: Trung tm thong fin, Hop tc quéc t va Tirvan phét nén & thi
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HIEN CHI TIEU ]
TT THONG KE SO LIEU pvT TRANG | POTHI | GHICHU
' ‘ LOAI III

19 | T¥ 1é dén 0 khu vyc tip trung % 68,0|  >95-100 | Khéng dat
dan cu duge cap nude sach

20 | Ty 1& nuéc thit thoat % 18,0 <30-25 Pat
Chiéu dai dudmg cdng thoit

21 | nuée chinh khu vue tip trung m 0,2 >4-3.5 | Khéng dat
dan cu

79 T?/ lt:? nudc thai sinh hoat dugc % 20,1 >50-35 | Khéng dat
xir ly
Ty 1é céc co s& san xult m&i

23 | xay dung c6 tram xir ly nudce % 80,0 >100-80 Dat
thai
Téng san lugng dién ning tidu

24 | thu trong khu vuc tdp trung kW 1.250,7 >700-500 Pat
dan cu
Ty 1é duémg phd chinh trong

25 | khu vyc tép trung dan cu duge % 57,8 >65-100 | Khong dat
chiéu sing

2 ’Sféf;lgé ngd hém duge chicu % 36,6 >80-55 | Khéng dat

27 glién tich dat cay xanh toan d6 m 6.0 >10-7 | Khéng dat
Dién tich dit cay xanh cong N A

28 cong khu vuc tap trung dén cu m2 21 23-4 | Khong dat
Ty 18 chit thai riin khu virc tip . "y .

29 trung dén cur dirge thu gom Yo 70,0 >60-80 | Khong dat
Ty I€ chat thai rin khu vuc tap

30 trung dan cu duge xir ly (chén % 60.0 >80-70 | Khéng dat
lip hop vé€ sinh, téi ché, cong
nghé dét) (%)

e DBénh gia chung:

Nhitg diém manh va lgi thé:

Cé bé day vén héa va lich st cua huyén Trin Van Théi ¢6 vi tri thudn loi
cho nghé khai thac bién. C6 lang nghe thi cong truyén théng nhu: déng va stra
chira tan thuyén, va ludi, lam kho..

Gan ngu truong lon 1a khu vyuc blen Tay, dugc thién nhién vu ddi mua
thudn, gi6 hoa it ¢6 bao. Song Ong Péc kha sau va rong nén rat thuin lgi cho
cac loai tau thuyén cép bo dé ban céc san pham danh bt va dugce cung cép céc
dich vu cho nhitng chuyen ra khoi dai va ngén ngay.

Nhitng diém yéu va théch thirc:
D6 thi nim trén ving dat thip, dia chét yéu nén cdng tac xdy dung méi kho

Chi dau tu: S& Xay dungtnh Ca
Don vi te van: Trung tim thong tin, Hop tie quéc 1 va Tuvén phet 1ién 3o thi
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khan, tbn kém, dac biét 12 vin @& dip nén, xt Iy nén méng cong trinh.
% DS thi Tran Vin Thoi

Thj trdn ¢6 dia hinh chu yéu lz‘i’kénh rach cpfmg chit, nudc 1g. Giao théng
thuy thinh hanh. Nganh nghé chii yéu la nudi trong thldy san nudc lg nhir cua,
toém su, tdm cang xanh, thuong mai dich vu phuc vi cho cu dan trong huyén.

L& huyén ly cua huyén Trin Vin Thoi, 13 trung tdm kinh té, vin héa —
chinh tri cua huyén Tram Vian Thai.

Béng 24 P4nh gia hién trang ha ting thj trin Trén Van Thii

CHI
HIEN TIEU | GHI

TT THONG KE SO LIEU PVT TRANG PO THI| CHU
LOAIV
1 | Dan sb db thi (1000 ngudri) 10,7 =50-4| Pat
2 | Dén s noi thi (1000 nguori) 5,2 -1 Pat
3 | Ty 1€ d6 thi hoa % 63,2 | =70-40 Pat
4 "I:ong dién Elch san nha & khu vuc o2 10,3 | 29265 Khéng
tap trung dan cu dat
Ty 1€ uha & kién ¢4, kha kién co 0 i
> cho khu vuc tip trung din cu & 93,0 290-85 Dat
6 | Dién tich dét xay dung db thi ha >
A , A A A N
7 D}gﬂ tlsh dag xay dl_l:ng cong trinh m2 | (54| >15-1 Dat
cbng cfng cap khu & ’
8 | Chi tiéu dt d4n dung m2/ngudi 67,7| =>78-61| PDat
9 Dién tich dat xay dung cac cong m2 19,3 >3.5.3 Pat

trinh cong cong cip d6 thi

S0 lugng girdng bénh tai cac co s¢
10 | y t&€ (TT y té chuyén sdu; béqh vién Giudng 23,3 | =2,8-2,4 Dat
da khoa - chuyén khoa céc cap)

S4 lugng co so gido duc, dao tao

11 (dai.hoc, cao ding, trung hoc, day Co s¢ 4.0 >2-1 Pat
nghe) )
Trupg tdm vén hoa (Nha hét, rap A . )

12 | chidu phim, bo tang, nhd vin hog) |  ©O18 il 201 =21 Dat
Trung tdm TDTT (sin védn ddng, a s )

13 nha thi ddu, Cau lac bd) Cong trinh 5,0 >2-] Pat
Trung tim Thuong mai - dich vu . .

14 | (chg, siéu thi, cira hang béch héa) | COm8inh Loy =zl bat
Dién tich dat giao thong khu vuc ] Khéng

15 tap trung ddn cw__ m2 10| =16-11 dat
Tong chi€u dai tuyén dudng bé Khon

16 | tong, dudng nhya c6 chiéu ring m 2,5 >7-5 dat g
dudng d6 > 11,5m :

17 T?I 1é pAhuc vu van tai hanh khach % 10,0 >2-1 Pat
cOng cing

g | Tiéu chuan cap nude sinh hoat khu | \cpn o oimo dem | 170,0 | 2100-80 |  Pat

vuc tip trung déin cu

) Chu dau fur; S& Xay dunginh Ca
Pon vij tw van: Trung tm thdng tin, Hop tBe quoc té va Tuw van phd tien o thi
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CHI
: HIEN TIEU | GHI
TT THONG KE SO LIEU BVT TRANG POTHI| CHU
' LOAI V
g | T 1é dan 56 khu vure tap trung dén % 90,2 | >95-80| Pat
cu duge cap nude sach
20 | Ty I& nudc thit thoat % 18,0 | <20-25| Pat
Chiéu dii dudmg cong thoat nude ] Khéng
21 chinh khu vuc tdp trung dén cu m 0,7 23-2,5 dat
2 ;l;?y 1€ nude thai sinh hoat duge xir % 270| 215-10 Pat
23 | 1V Ié cde co s san xudt méi xdy % 100,0| >60-40| Dat
dung ¢6 tram xr ly nude thai
Téng san lwong dién ning tiéu thu >350-
24 trong khu vuc tip trung dan cu kW 670,8 250 Dat
Ty 1é dudmg phd chinh trong khu
25 vuyc tdp trung dan cu dugc chicu % 100,0 | >90-80 Pat
sdng
26 | Ty 1€ ngd hém dugce chiéu sang % 50,0 | =>70-50 Dat
27 | Dién tich d4t cay xanh toan db thi m2 2.8 >7-5
Dién tich dat ciy xanh cong cong B
28 khu vye t3p trung din cu m2 3.8 >4-3 Dat
Ty 1é chat thai rin khu vuc tip o -0
29 trung dén cu duoc ]:hu gom % 90,0 270-60 Dat
Ty 1€ chat thai rédn khu vyc tdp
trung dén cu dugce xir ly (chén lap o )
39 | hop vé sinh, thi ché, cong nghé dbt) & 850 | 265-70 | Pat
(%)
¢ Dénh gid chung:
Nhimg diém manh va lgi thé:
C6 tiém nang ty nhién vé& dét dai nuéi trdng thay san, rung ngdp mén, rimg
tram. '

Cé nhiéu tiém ning dé phét trién kinh té bién (nganh danh bt hai san va
cac nganh dich vu dau khi, du lich bién, céng nghiép phu trg).
Nhitng diém yéu va théch thire:

Chua phét huy tiém ning vé kinh té bién va tiém ning du lich sinh thai clia
vuon Quoc gia U Minh Ha.

Nén dia hinh thép bj chia cit béi song, kénh rach nhiéu. Dia chét yéu,
ngudn mrde sinh hoat han ché.

Ty 1é lao dong qua dao tao con thp, thiéu lao dong cé trinh do chuyén mén
Cao.

+* P thi Nim Cin
Tai quyét dinh sé 1150/QB-BXD ngay 20/12/2012 cia B trudng Bo Xay

) Chu dau fu: S Xay dyng ith Ca
Pon vi ter van: Trung tim thdng in, Hoptécqmcté\réTuvén phét trién db thi
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dung cong nhan thi trin Nam Can 14 d6 thi loai IV thudc huyén Nim Can.

Nim Cin 13 diém dan cu dugce hinh thanh sém & viing dat Miii Tinh Minh
Hai, nay la tinh Ca Mau. Thién nhién da wu i cho noi ddy co dia hinh nga ba
song, trén bén dudi thuyen tap ndp, dd vay goi dén tr xa dén day 1dp nghiép va
ciing tir day Nam Can tr¢ thanh mét quan cu sam uwat bén bo séng Cia Lan.

Bang 25 Danh gid hién trang ha ting thj trin Nim Cin

CHI |
- TIEU
TT THONG KE SO LIEU PVT HIEN | 56 tap| GH
TRANG CHU
‘ LOAI
III
Y ST ‘s >200- | Khéng
1 | Dén s6 46 thi (1000 ngudi) 66,564 100 dat

2 | Dan s néi thi (1000 ngudi) 19,194 | >100-50 ng?g

3 | Ty 12 do thi héa % 28,8 | =70-40 Kg‘;:lg
Tong dién tich san nha & khu vuc : Khéng

4 tap trung dan cu m2 17,4 | 229-26,5 dat
Ty 1é nha & kién cb, kha kién ¢ o .

3 cho khu virc tp trung dén cu % 67,6 | 29390 Dat

6 | Dién tich ¢4t xdy dung d5 thi Ha >| Dat

7 D‘u,an tli:h da‘g xay dl_l:ng cong trinh m2 21| >15-1| Pat
cdng cong cap khu & §

8 | Chi tiéu d4t dan dung m2/ngudi 94,4 | >78-61| Dat
Dién tich dat xay dl,mg céc cong i

9 trinh cdng cong cp do thi m2 41 24-3 Dat
) luong gluong bénh tai cdc c& s&

10 yté (TT y té chuyén su; bénh vién Giuodng 3,00 | >2,8-2,4 Pat
da khoa - chuyén khoa cdc ¢ip)

S6 luong co 5o gido duc, dao tao Khéng -

11 | (dai hoe, cao ding, trung hoc, day Cosy 10| 2104 "o
nghe) i
Trung tAdm vin hod (Nha hdt, rap T i

12 chiéu phim, bao tang, nha vin hod) Céng trinh %0 26-4 Dat
Trung tdm TDTT (san van ddng, . )

13 nha thi ddu, Cau lac bb) Cobng trinh 9,0 >5-3 Pat
Trung tAm Thuong mai - dich vu . 3 Khong

14 | (cho, siéu thi, cira hang bach héa) | CO°8 Tinh 30 214 g
Dién tich dét giao thong khu vuc 1o

15 tgp trung dincu m2 33,6| >11-9| Pat
Téng chiu dai tuyén dudng bé Khén

16 | tong, dwdmg nhua c6 chiéu rong m 061 =107| % g
duc‘:ng do>11,5m ;

17 T?'f 1é p!u_zc vu vén tal hanh khach % 1,5 >10-6 Khéng
cong cdng dat
Tiéu chuén cdp nude sinh hoat khu | |, " 5 >125- | Khoéng

18 vue tap trung dén cu lit/ngudi/ng.dém 109,4 110 dat

ChU dau fu: SUXayd,ﬁ'lgtha
Bon vi t van: Trung tam thong tin, Hop tac quéc t6va T van phé fién do th
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CHI
-~ TIEU
TT THONG KE SO LIEU PVT HIEN © porm  CHI
TRANG CHU
‘ LOAI
I
19 Ty € dan s6 khu virc tip trung dén % 90,0 >95-100 Khéng
cur duge cép nude sach dat
20 | Ty 18 nudc thit thoat % 250 <30-25| Pat
Chiéu dai dudng cong thoat nrde ] Khéng
21 chinh khu vuc tip trung din cu m 0.7 24-3,5 dat
2 T'}'J 1€ nude thai sinh hoat duge xir % 0l >50-35 Khéong
ly ] dat
23 | 1Y ¢ che co 6 san xuat mai xy % 85,0 >100-80| Dat
dung ¢6 tram xir ly nudc thai
Téng san lugng dién ning ti€éu thu >700- | Khong
24 trong khu vue tip trung din cu kW 466,0 500 dat
Ty 1€ dudng phd chinh trong khu
25 | vuc tdp trung ddn cu duge chiéu Y% 100,0 | >95-100 Pat
sang
26 | Ty 1€ ngd hém duge chiéu sing % 80,0 | =>80-55 Pat
27 | Dién tich dit cay xanh toan dé thi m2 13,1 >10-7| Pat
Dién tich dat cdy xanh cong cong >s.4 | Khéng
28 khu vuc tap trung dén cu m2 L5 23-4 dat
29 Ty I¢ clzat thai rdn khu wre tép % 96,0 >90-80 Pat
trung dan cu duge thu gom
Ty [€ chat thai rin khu vuc tip )
trung dén cu duoe xir ty (chén lap o SR Khéng
30 | hop vé sinh, t4i ché, cong nghé ¢én) “ 63,0 280-70 ) 4t
(%)

e Danh gia chung:
Nhitng diém manh va loi thé:

P6 thi nam tai vi tri ¢6 cac ddu mdi giao théng quan trong nhu : QLIA,
Cang Nam Can,...

C6 loi thé gin ngudn nguyén liu ¢b gid tri xuit khéu nhur: thiy san, gd

Céac du én quan trong nhu Khu cdng nghiép Nim Cén, Puong Hb Chi
Minh di PBat Mii da duge dau .

An ninh chinh tri én dinh, cdc mat kinh té‘ - x4 hgi dang trén da phat trién
di lén tuy chua that manh nhung diy la nhimg tién dé kha quan cho sy phat trién
trong tuong lai.

Nhitng diém yéu va thich thire:

Khé khiin 16n nhat 12 ngudn vén dau tu, can ¢6 nhimg chinh séch va giéi
phap dé huy dong dugc von tir nhiéu ngudn (Trung wong, cic nha diu tu trong
va ngoal nudc).

Luc lugng lao dong chira qua dao tao con chiém phan I6n.

Chii dau tw: S& Xay dungtinh Ca
Don vi twe van: Trung thm théng fin, Hop tie quéc & va Tuw van pha én do thi
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Chuwong trinh phot trién d6 thi tinh C& Mau giai doan 2016 ~ 2020 vi dinh hudng dén ném 2030

Do diéu kién tw nhién von ¢6 cua ving séng nu6c nén sudt dau tr xay
dung cao, 40 chi phi dau tr ha tang k¥ thuat d6 thi 16n va thudng cao hon céc
khu virc mién Pong nam bd.

% Db thj PAm Doi

Pam Doi nim & phia Péng Nam tinh Ca Mau, nim trong khu vuc dét phu
sa méi duge bdi dip, co dia hinh bdi ling ven bién béing phing va bj chia cit boi
nhiu kénh rach. Do ném trong khu vuc phu sa bdi dép nén khi xdy dung céc
cong trinh két ciu ha tang va c4c cong trinh din dung, khu dan cu d6 thi cao
tang doi hoi phai cé chi phi rat lon.

Do dia hinh bi chia cit bai kénh rach ching chit, day cing la dleu kién

thuan loi cho phat trién giao thong dudng thiy, nhung lai han ché phét trién giao
thong duong bd.

Bing 26 Dénh gia hién trang ha tang thi trin Dim Doi

CHI
X HIEN TIEU GHI
TT THONG KE SO LIEU PVT TRANG | POTHI| CHU
LOALYV
£ oanops (1000
1 | Déan so d6 thi ngudi) 10,200 >50-4 Dat
2 | Dén s6 noi thi (1000 8,000 -l pat
ngudi)
3 | Ty 1€ d6 thi hoa % 40,00 | >70-40 Pat
4 Tong dién t}ch san nha & khu vuc m2 94.17 | 29-26,5 Dat
tép trung dan cu
Ty & nha & kién ¢, khé kién ¢ cho 0 i Khéng
5 Khu v tap trung dén cu % 80,00 | >90-85 dat
6 | Dién tich d4t xdy dung d6 thi Ha >
7 | Diéntich dat xdy dung cong trinh m2 188| >15-1  Pat
cOng cdng cap khu &
8 | Chi tieu dét dan dung m2/ngudi 294| >78-61 ngrg
Dién tich dat xdy dung cdc cong ] .
? trinh céng cdng cép d6 thi m2 26,9 23,53 Pat
S5 luqng glucmg bénh tai cdc cd s&
10 |y té (TT y té chuyén sau; bénh vien | Giuimg 147 | >2,8-24 Pat
da khoa - chuyén khoa céc cip)
S6 lugng co s& ' gido duc, dao tao
11 | (dai boc, cao ding, trung hoc, day Co so 1,0 >2-1 Dat
nghé)
Trung tdm vin hoé (Nha hat, rap Céng 59
12 chiéu phim, bao tang, nha vin hod) trinh 1,00 221 Dat
Trung tdm TDTT (s&n vén ddng, Cdng )
13| nha thi dAu, Cau lac bo) trinh S
14 Trung tdm Thuong mai - dich vu Cong 0 5.1 Khéng
(chg, siéu thi, cira hang bach hda) trinh - dat

Chti dau Ju: S& Xay dung inh Ca
Bon vi tr van: Trung m thdng tin, Hop e quéc 1 va Tu van phét ién 8o th
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| CHI
HIEN TIEU GHI
TT THONG KE SO LIEU PVT TRANG | POTHI | CHU
' LOALV
15 l?u_:n tich dflt giao théng khu vue m2 17.99 >16-11 Pat
tdp trung déan cu
Tong chiéu dai tuyén dudng bé Khén
16 | tong, dudmg nhya ¢6 chidu rong m 0,08 >7-5 dat g
duong d6 > 11,5m :
17 T;/ 1é p}u_xc vu van tai hanh khach % 0 >2-1 Khdng
cong chng dat
1g | Tiéu E:huan cap nude stnh hoat khu htf’ngarmfn 250,00 | >100-80 Dat
vuc tap trung dan cu g.dém
jg 1Y 1¢dan 50 khu vuc tp trung din % 90,00| >95-80| Pat
cur duge cap nudce sach
20 | Ty I nudc thét thodt % 10,00 | <2025| Pat
Chiéu dai dudng cdng thodt nudc .| Khoéng
21 chinh khu vuc tip trung dan cir m 0.81 23-2,5 dat
22 | T 16 nude thai sinh hoat dugc xir Iy | % 0| z15-10| Khone
3 Ty I¢ ce:1c Co s& san xuf}t mér.i.xéy % 0 >60-40 Khéng
dung ¢é tram xur Iy nuée thai dat
Tong san lrong dién ning ti€u thu g
24 trong khu vye tp trung dén cu kW 956 | 2350-250 Pat
Ty 1€ dudmg pho chinh trong khu
25 | vuc tdp trung dan cur duge chiéu % 100,0 >90-80 Pat
sang
26 | Ty 1€ ngd hém dugce chiéu sang % 60,0 >70-50 Pat
27 | Dién tich dit cdy xanh toan db thi m2 14,5 >7-5 Pat
)8 Dién tich ‘a'at cay Xa}'lh ¢Ong cdng m2 6,56 >4-3 Pat
khu vuc tap trang dan cu
29 | L 1é chat thai rin khu vye Gp % 90,00 | >70-60| Pat
trung dén cu duge thu gom
Ty 1€ chat thai ran khu vuc tap
trung dén cu duge xir ly (chén lap o )
30 | hop vé sinh, i ché, cong nghé ddt) % % 26570 Dt
(%)

e Danh gid chung:

Nhitng diém manh va lpi thé:

_ La ving nudi thily san tip trung theo huéng thim canh, nén ¢6 thé phat
trién cOng nghiép ché bién va cac dich vu san xuit di kém.
C6 dia hinh bing phéng, thé nhudng bdi ling mau md nén c6 nhiéu didu
kién thudn 191 cho phat trién Ngu - ndng — 1am nghiép da dang, phong phu ¢6
chét hrong cao va tao ra san phim hang héa xuét khau,

Cé tiém nang phat trién du lich sinh théi rimg — bién — miét vudn — san
chim, lam diém dén cho du khich trong va ngoai nudec.

Chi dau Y. 56 Xay dengtnh Ca
Bon vi tw van: Trung tim thong in, Hop tic qudc t& va Twr van phét ién 66 thi
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C6 tiém niang phét trién nganh cong nghi¢p déng méi va sira chira thu
thuyén, cong nghiép co khi, cong nghiép san xut nudc da.

Dugc sy quan tdm cia c4c cap uy dang, chinh quyén va su déng thuan cao
cua nhén din trong thuc hién cac ké hoach.

La vung nudi thuy san tip trung theo huréng tham canh, ¢b thé phat trién
céng nghiép ché bién va cac dich vu san xuit.

Nhimg diém yéu va thdch thire:

Trong cOng tac quan ly nha nudc vé quy hpach d6 thi con han ché; can bd
lam céng tac quan ly quy hoach chua dép (ng v€ trinh d6 chuyén mén theo yéu
cdu cOng viéc.

' Ngué;n vén phén bd cho dia phuong it, chua dap (g dugc nhu cu phat
trién thuc t€ cua huyén.

Ty 1é lao dong qua dao tao chua cao, trinh d6 ngudn nhin luc chua dugce

dao tao bai ban.
< D6 thi Cai Nuéde

Cai Nudc 13 huyén trung tim cuia tinh Ca Mau, két néi TP.Ca Mau v&i cac
huyén phia Nam. Tuyén QL1A xuyén qua dia ban dai nhat tinh, téi diy la duong
Ho Chi Minh. Cai Nudge ¢6 dicu kién phat trien ¢dng thuong nghiép, tiéu thu
cong nghiép, dich vu thuong mai...Cai Nudc ¢d vudn chim Cha La ndi tiéng,
khu di tich ¢@n cu tinh ay Lung L4 Nha The, déc bigt la dén tho Cha tich HO Chi
Minh tai thi tran Cai Nude duge cong nhén 12 di tich cap tinh cia Ca Mau. Dia
hinh ctia Cai Nude 1a ving dong bang, do d6 kinh té€ chi yéu la nudi trong thay
san, ddc bi€t 1a nudi tom su va tdm cang xanh, bén canh d6 con nudi cé chinh va
¢4 bong tugng cling dat hiéu qua kinh té cao.

Bang 27 Pénh gid hién trang ha ting thi trdn C4i Nuéc

A CHI TIEU
¥ THONG KE SO LIEU PVT TIQHEEG PO THI gHHIIJ
’ LOAIV
1 | Dan sd todn d6 thj (1099 14,335 >50-4 |  Dat
nguon)
T ST (1000 ]
2 | Dan s6 ndi thi neudi) 6,020 Dat
3 | Ty ié 46 thi héa % 42,00 >70-40 Pat
4 ’l:c‘mg dién tjch sz‘ln nha & khu vuc m2 17.28 >29.26.5 Khong
tép trung ddng din cu dat
Ty 1¢ nha & kién cb, khé kién cb 0 i
> cho khu vuc tap trung dan cu . 100 290-85 Dat
Dién tich dat xdy dung cong Khéng
6 | trinh cbng cong cap khu & m2 ¢ z dat
7 | Chi tiéu dét dén dung m2 - >1,5-1| Khone

Chii dau tu; S& Xay dunghh Ca
Bon vi twe van: Trung tm thong tin, Hop e quéc ¥ va T van phét tién do i
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CHI TIEU
T - HIEN GHI
T THONG K¥ SO LIEU PVT TRANG Eg L}g CHU
Dién tich dat xay dung cong ] ~ Khéng
8 trinh cong cdng d6 thi m2 32,43 273-61 dat
Sé legng givdmg bénh tai cac co
s0 y té (TT y té chuyén siu; s _
9 Bénh vién da khoa chuyén siu Giuong 30,28 23,53 Dat
céc cip)
Sé lugng co O gido duc, dao tao
10 | (dai hgc,‘ cao dang, trung hoc, Co so 4 >2,8-2,4 Dat
day nghé).
Trung tam van héa (Nha hat, rap
11 | chiéu phim, béo ting, nha vin Cong trinh | >2-1 Dat
hoa) . .
Trung tdm thé dyc the thao (san
12 | van dong, nha thi dau, cdu lac Cong trinh 1 >2-1 Dat
bd)
Trung tdm thuong mai - dich vu
13 | (chg, sién thi, cira hang bach Cong trinh l >2-1 Dat
héa). ]
14 l?tqn tich diit giao thong khu vyc m2 20 >2-1 Dat
tp trung dancu
Tong chiéu dai tuyén dudng bé Khon
15 | tong, dudmg nhua 6 chiéu rong m2 7,75 >16-11 dat &
dudng dé > 11,5m :
16 T}r [€ phuc vu vén tai hanh khach % } >7-5 Khong
cdng cong dat
Théng ké dién tich dit giao ) Khéng
17 théng khu vyc tdp trung dan cuw m2 0 221 dat
Tiéu chuén cdp nudc sinh hoat ] i
18 khu vye tap trung ddn cu Lit 100 >100-80 Dat
19 Ty 1é dén sb khu vire tdp trung % 95- >95-80 Pat
dén cu duge cp nudce sach
20 | Ty 1é nudc that thoat % 20 <20-25 Pat
Chiéu dai dudmg cdng thoat nuéce i Khéng
21| Chinh khu vyc t3p trung dan cu m2 0,25 23051
22 Il)rr :; nudc thai sinh hoat duge % 0 >15-10 Kg:?g
Ty I& céc co s& san xudt méi xdy o ) Khéng
23 | dyng o6 tram x1t Iy nude thai & 0 260-40 | 4o
Tdng san lugng di€én ndng ti€u
24 | thu rong khu vire tip trung dan kW 837 >350-250 Dat
cu.
Ty 1é dudng phd chinh trong khu
25 | vuc tap trung dan cu duge chidu % 100 >90-80 Dat

sang

Chi dau fw: S&Xay dungtithCa
Bon vi v van: Trung tm thdng tin, Hop tic qudc ¥ va Tu vén phét rién 85 thi
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. ' CHI TIEU
T|  THONGKESO LIEU pvr | BN poTHr | SHI
; LOAIV
26 | Ty 1é ngd, hém duge chiéu sing % 70 >70-50 Pat
-7 t[;iién tich dat cay xanh toan do s 21,88 75| bat
Dién tich dit cdy xanh cdng cong )
28 khu vyuc tip trung dan cu m2 2,49 24-3 bat
29 Ty 1é cl}at thai rdn kbhu vuec tap % g5 >70-60 Khéng
trung ddn cu dugce thu gom dat
Ty 1é chat thai rin khu vuc tip
3¢ | frung din cur duoc xir 1y (chon % 85|  65-70| Dat
lap hop vé sinh, tdi che, cong
nghé dot).

e Dénh gia chung:
Nhimg diém manh va loi thé:

Thi trin Cai Nuédc 1a trung tdm kinh t& cta huyén nén viéc thu hit cac
nguon von dau tu dugce thudn lgi.

Cé vitri dia ly kinh té thuén loi, ¢6 dié}l kién két n(’“Si giao thong dudmg b
thudn lgi véi cac huyén trong tinh theo Qudc 16 1A, két ndi véi khu Kinh té
Nam Can.

C6 lgi thé thé vé giao thong dudng thuy.
Nhitng diém yéu va théch thirc:

Bén canh d6 nhu céu vé dau tr xay dung co s& ha téng ctia thi trAn Cal
Nuéc con rat nhiéu, nguon vbn dau tr 16n. Trong khi nguén vén danh cho dau
tu ciia huyén qua han che nén chua phat huy duge tiém ning, thé manh coa do
thi trong thic diy phat trién kinh té - x4 hdi cho toan huyén.

Heé théng két cdu ha ting chua dugc thong subt; viée sip xép trat tir d6 thi
con han ché;

Cong tdc quy hoach do thi chwa dam bao vo1 nhu cau phit trién ciia d6 thi,
kéo theo cong tac quan ly gip nhiéu kho khin.

Céng tac quan ly, dau tu xdy dung trung tam thuong mai chua dugc thyc
hién tét nén lam cham syt phit trién kinh té ctia huyén. ..

Ngudn tai nguyén tu nhién ciia huyén con han ché.
Chu yéu 14 lao déng phé théng, lao dong qua dio tao con it.
< Db thi U Minh
Béng 28 Panh gia hién trang ha ting thi trdn U Minh

ChU dau tu: . S& X&y dumg tinh Ca
Pon vij tw van: Trung tm thong tin, Hop tic quic té va Tw vén phat hén &6 thi
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. CHI TIEU "
TT THONG KE SO LIEU PVT | ey | POTHI | O
. LOALV
| | Dan s6 d6 thi (1000 7,020 >504| Pat |
' ngudi)
2 | Dén s4 ndi thi (1990 4,340 -| Dat
ngurdi) "
3 | Ty 1é 6 thi héa % 30| >70-40 Kg‘;:'g
4 Toéng d!‘én tich san nha & khu vuce tip - 4735 29-26,5 Dat 'l
trung dén cu
Ty I& nha & kién ¢6, kha kién ¢é cho 0 SO0
5 ki vyc thp trung ddn cu Yo 90 >00-85 | Dat .‘
6 | Dién tich dit xay dung dé thi ha > Kg;’;’g
7 | Dién tich dat xdy dung cdng trinh m2 3,42 >1,5-1| Dat 1
cong cdng cap khu &
8 | Chi tiéu dit dén dung m2/ngudi 119,40 >78-61 | Pat
Dién tich dat xay gll_mg cac cOng )
? trinh cong cong cap d6 thi m2 23,04 23,53 Dat -l
So lugng gmo’ng bénh tai cic cd sd y
10 | té (TT y té chuyén su; bénh vién da Giudng 14,25 >2,8-2,4| Dat
khoa - chuyén khoa céc cip) .]
S$4 lugng co s& gido duc, dao tao (dai . )
11 hoc, cao ding, trung hoc, day nghé) Coso ! 22-1 Dat
Trung tdm vin hod (Nha hat, rap A . ) ]
12 chiéu phim, bao ting, nha vin hod) C0ng trinh ! 22-1 Dat
Trung tdm TDTT (sén van dong, nha A . ) -
13 thi ddu, Cau lac bd) Cdng trinh 1 >2-1 Dat
Trung tdm Thuong mat - dich vu . . 9.
14 {(chg, siéu tl}i, cira hang bich hoa) Cong trinh I 22-1 Dat -
15 Dién ttc:h dat giao thong khu vuc tap 2 $.36 >16-11 Khéng
trung dan cu dat
Tong chi€u dai tuyen dudng bé tong, Khén -
16 | dudng nhua c6 chiéu réng dudng do m 3,86 >7-5 da g
at
> 11,5m
17 TAy 1é pfu_xc vu vén tai hanh khach % 3,00 >2.1 Dat -
cong cdng
18 Tiéu chuan cap nudc sinh hoat khu lenglan 150,00| >100-80 | Dat
vuc tip trung trung dén cu g.dém -
19 Ty I€ dan so khu vuc tép trung dén % 100 >95-80 | Dat
cu duoce cap nudce sach
20 | Ty 1é nude thét thodt % 35 <2025 | Khre -
Chiéu dai dudng cong thodt nuéc Khéng
21 | chinh khu vuc tép trung dan cu m 0,43 23-2,5 dat i
22 | Ty 1€ nude thai sinh hoat duge xir 1y % 80 >15-10 | Dat
Y . - o A 7 s A
23 Ty ¢ céc co 56 San xuat moi xay % 100 >60-40 | Dat
dung c¢6 tram xir ly nude thai

Chi dau tu: S& Xay dung
Bon vi tw van: Trung tam thong in, Hop tc qudc % va Tuvén phét én 6o

cung tihh Ca
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. CHI TIEU
TT THONG KE SO LIEU pvr | HEN 1 et | CHL
TRANG CHU
LOAIV
A " s ry
24 Tong san luqngAdlgn ni’mgA tiéu thy KW 360 >350-250 Pat
trong khu vyre tip trung dén cu
Ty 1é dudng pho chinh trong khu vire o .
25 tap trung dén cu dugc chiéu sing % 100 290-80 | Dat
26 | Ty 18 ngd hém duge chiéu séng % 30 >70-50 K{;g;‘g
27 | Dién tich dat cdy xanh toan do thi m2 6,03 >7-5| Pat
Dién tich dit cay xanh cbng cong | Khéng
28 khu vue ’t@p trung din cu m2 1,05 24-3 dat
29 T}/ 1€ chat thai rin khu vuc tép trung %, 100 >70-60 Dat
dan cu dugc thu gom
Ty 1€ chét thai rin khu virc tip trung
30 | dan cur duoc xi Iy (chon lap hop vé % 100 >65-70 | Dat
sinh, tdi ché, cdng nghé dot) (%)

e Danh gia chung:
Nhitng diém manh va loi thé:

C6 hé sinh thai vudn quéc gia U Minh Ha va rimg ngdp min ven bién,

thuén 1gi cho phat trién du lich.
Nhitng diém yéu va théch thirc:

Hé théng ha tdng con yéu, chua phét huy hét tiém ning cia huyén la du
lich sinh thai va rimg ngip man.

Mdi trudng bi 6 nhiém va nguy co 6 nhiém dang c6 xu thé gia ting.

Ty 1¢ lao dong qua dio tao con thip, thiéu lao ding cé trinh d6 chuyén
moén cao.

% D4 thi Pha Tan (Cai D6i Vam)

Thi trin Céi P6i Vam duoc thanh lap tir ndm 1994, 1a trung t&m kinh té,
chinh tri, vdn hoa - x& hji cua huyén. Thi trén ndm trén truc Déng - Tay coa
tinh Ca Mau (tuyen duong C4i P6i Vam — Céi Nudc — Pam Dot), néi voi quoc
1§ 1A; thi traq nam trong hanh lang ven bién T4y, 1a viing chién luge phat trién
kinh t€ ven bién cua tinh Ca Mau.

Bang 29 Pénh gi4 hién trang ha ting thi trin Cai P6i Vam

CHI TIEU
T THONG KE SO LIEU PVT T‘;fg(} pOTHI | N
: LOAILV
1 | Dén sé 4 thi (1000 15,62 >50-4 |  Dat
: ngudi)
. (1000 j
2 | Dan s6 néi thi ngudi) 10,51 Dat
3 | Ty 16 dé thi héa % 15,00 >70-40 Kg‘;;‘g

Chu dau tu: - SO Xay dung tilh Ca
Bon vi tr van: Trung Bm thdng tin, Hop e quée t va T van phét rén do thi








Chuong trinh phét trién dé thi tinh Ca Mau giai dogn 2016 - 2020 vi dinh hudng dén ném 2030

CHI TIEU
TT THONG KE SO LIEU PVT HIEN | 5oy | GHI
TRANG CHU
. ‘ LOAIV
Tong di€n tich san nha ¢ khu vye ) g Khéng
4 tap trung dén cu m2 22926,5 | g
Ty 1é nha & kién cb, khd kién ¢ i Khéng
3 cho khu vuc tip trung din cu % 80,00 290-85 dat
6 | Dién tich dit xdy dung d6 thi Ha - > Kg‘;‘g
Y] Xe o2 S =
o Dqle_:n tl?h dag xay dl_x_'ng cdng trinh m2 >1,5-1 Khéng
cong cdng cap khu & dat
8 | Chi tiéu dét dan dung m2/ngudi 55,00 >78-61 ng:‘g
Dién tich dit xdy dung cic cong ) Kh(;)ng
) tri'nh cong cdng cap do thi m2 23,5-3 dat
S6 lugng giudng bénh tai cac ¢d s6
10 [yt (TT y te chuyén sdu; bénh vién Giudng 6,40 >2,8-2,4 Pat
da khoa - chuyén khoa céc cip)
S6 lromg co s¢ gido duc, dao tao
11 (dai hoe, cao dang, trung hoc, day Cosé 1,00 >2-1 Pat
nghe)
Trung tdm v&n hod (Nha hét, rap n . ey
12| chiéu phim, bao tang, nha van hog) | TO18 ik 8,00 22-1| Bat
Trung tdim TDTT (s&n van dong, R . ) Khéng
13| 1ha thi dhu, Cau lac bo) Cong trinh - 221 g
Trung tdm Thuong mai - dich vy A . .
14| (cho, siéu thi, cira hang bach héa) | <08 trinh 2,00 21| byt
Dién tich dét giao théng khu vuc i Khéng
15 tap trung dincw m2 5,31 >16-11 dat
Tong chiu dai tuyen dudng bé Khén
16 | tong, duémg nhua c6 chidu rong m 0 27-5 | gt g
dudmg 46> 11,5m :
17 T?' 1é pPuc vu vén tai hanh khach % 60,00 2.1 Dat
cdng cdn .
8 Tiéu fhuz“m cépAnuéc sinh hoat khu lft/ngtfc‘fi/ng. 50,00 >100-80 Khéng
vure tip trung din cu dém dat
g | T7 1é dan 56 khu vyc tp trung dén % 90,00|  29580| Pat
cur dugc cdp nude sach
20 | Ty 1& nudc thit thoat % 7,00 <20-25 Pat
Chiéu dai dudng cdng thodt nudc ‘ Khong
21 | Chinh khu vire tip trung din cu m 0,64 23-2,5 dat
2 il;y 1€ nude théi sinh hoat duge xir % 10,00 >15-10 Dat
Ty K céc co s& san xudt mdi xay 0 SE0-
23 ding c6 tram xit I muéc thai % 100,00 >60-40 Pat
Tong san lugng dién ning tiéu thy
24 trong khu vuc tp trung ddn cu kW 565,04 >350-250 Pat
Ty 1€ dudmg pho chinh trong khu
25 | vuc tip trung dan cu duge chiéu % 80,00 >90-80 Pat

séng

Don vi tu van: Trung tBm thng tin, Hop e quic t va Tuwr vén phdt inén do thi

Cht d3u tu: S&XaydungthhCa
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. CHI TIEU
T THONG KE SO LIEU pvT || pOTHL | OO
: LOALV
26 | Ty 16 ngd hém dugc chiéu séng % ] >70-50 Kg;’;‘g
27 | Dién tich dét cay xanh toan d6 thi m2 . >7.5 ng:;g
Dién tich dat ciy xanh céng cdng . ] Khong
28 | thu vyuc tip trung din cu m2 i 24-3 dat
Ty 1é chat thai rin khu vuc tip o ] Khéng
29 trung dﬁr} cu duge thu gom % 50,00 270-60 dat
Ty 18 chat thai tin khu vyc tip
trung dan cur duge xir 1y (chén lap 0 :
30| hop vé sinh, t4i ché, cong nghé dét) % 100,00 265-70  Dat
(%)
e Danh gid chung:
Nhimg diém manh va lpi thé:
. La dd thi ven bién nén ¢6 nhiéu diéu kién thuan loi dé phét trién kinh 1é
bién.

’Uu'thé phat trién du lich sinh thai bién, du lich vin ho4 lich sir tim Quéc
gia, két ndi céc viing du lich ddc tnmg.

Nhitng diém yéu va thach thirc:
Két cAu ha té‘ing k¥ thuét, ha tn g x& héi chua dugc dau tu déng bg;

Tiém nang thé manh nhu viing bién, dit dai, du lich vin hoa lich sir khai
thac con han ché.

Mat d6 dan sé phan b chua hop ly.
<% Pb thi Théi Binh

~ La cira ngd phia Bic cua tinh C& Mau, ¢6 QL 63, dudng hanh lang ven
bién phia Nam, dudng Lang Trdm — Thdi Binh da tao dugc stre lan téa cho Thoi
Binh, ¢6 kha n3ng thu hit ddu tu phat trién cdng nghiép, dich vu.

Béng 30 Danh gi4 hién trang ha ting thi trin Théi Binh

CHI TIEU .
¥ THONG KE SO LIEU PVT Tﬁ%& PO THI g}%
: LOAIV
N (1000
1 | Dén s6 d6 thi ngrdi) 10,720 >50-4 bat
2 | Dan sé ngi thi (1000 7,928 - pa
nguol)
3 | Ty 1é d6 thi hoa % 74,0 >70-40 | Dat
4 | Tong dién tich sin nhd & khu m2 123,50 >2926,5| Dat
vuc tap trung dén cu

] Chii dau tu: S& Xay gungtinh Ca
Pon vj twr van: Trung &m thong tin, Hop tac qudc & va T van phédt fien dé thi
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. CHI TIEU
T THONG KE SO LIEU PVT HIEN PO THI GHI
T TRANG LOAI V CHU
Ty 1€ nha & kién cd, kha kién
5 | ¢6 cho khu vuc tap trung dén Yo 85 >90-85 Pat
cu
6 | Dién tich dét xay dung db thi ha . > Kgg:’g
Dién tich dat xay dung céng i
7 trinh cong cong cép ihu & m2 50,59 >1,5-1 Pat
8 | Chi tiéu dit dan dung m2/ngudi 339,90 >78-61 Dat
Dién tich dit xiy dung céc
9 | cong trinh cong cdng cip d6 m2 17,66 >3,5-3 Pat
thi
S0 lugng giuomg bénh tai cic
cOo sdy té (TT y té chuyén sdu; .
10 peoh vién da Khoa - chuyén Giudng 13,06 >2,8-2,4| Dat
khoa céc cép)
Sb lugng co sé gido duc, dao
11 | tao (dai hoc, cao dang, trung Co s 1 >2-1 Pat
hoc, day nghé)
Trung tdm van hoa (Nha hat, Cén
12 | rap chiéu phim, bo ting, nha ong 1 >2-1|  Pat
. trinh
vén hod)
Trung tim TDTT (s4n vin Cong
13 | 46ng, nha thi déu, Cau lac b3) | trinh : z2-1] bat
Trung tdim Thuong mai - dich Con
14 | vu (chg, siéu thi, cira hing ong 2 >2-1| Pat
béch héa) ok
Dién tich dit giao théng khu Khéng
15 | e tip trung dan cu m?2 8,95 216-11| gt
Tong chiéu dai tuyén dudng bé Khén
16 | tong, dudmg nhya c6 chiéu m 2,19 275 | gt g
rong dudng d6 > 11,5m )
17 | I3 |2 phec vu vin 21 banh % 2,00 >2.1|  Pat
khéch cdng cdng
1g | Tiéu Chuéfl cap nude sinh hoat | li/ngudi/ 11,7 >100-80 Pat
khu vuc tip trung dan cu ng.dém
19 | Tyl dansokhuvctiptung | o, 90,0 >95-80|  Dat
ddn cu dugc cap nudc sach
20 | Ty 1& nuéc thit thoat % 12,0 <20-25| Pat
| Chiéu dai dudmg cong thodt Khén
21 | nuéc chinh khu vyc tap trung m 1,5 2325 | g g
din cu :
2 T?'/ lt:; nude thai sinh hoat dugc % ) >15-10 Khong
xu ly dat
Ty 1€ cdc co s& san xuat méi Khén
23 | x4y dung c6 tram X1 ly nudc % - >60-40 dat g
thai :

Cha dau t, SoXayglmthCaMaﬂ
Don vi tu vén: Trungtam thong tin, Hop e quéc 8 va Tu van phd tién o thi
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Churong trinh phdt trién dé thi tinh C& Mau giai dogn 2016 ~ 2020 va dinh huéng dén ném 2030

! ! CHI TIEU
T " HIEN A GH1
THONG KE SO LIEU PVT : PO THI :
T . TRANG LOAIV CHU
' Téng san leong dién nang tidu
24 thu trong khu vyc tap trung kW 648,1 >350-250 Dat
din cu
Ty 1& dudng phd chinh trong
25 | khu vye tép trung dén cu duge % 82,00 >90-80 Dat
chiéu sang
26 T?f 1€ ngd hém dugc chiéu % 10,0 >70-50 Khong
sang ' dat
27 Dl.gn tich dat cdy xanh toan 46 m2 >7.5 Khéng
thi i dat
28 D}en tich dat cay xanh cong o 1,72 >4.3 Khéng
cdng khl.} vue tép trung dan cu : dat
29 Ty 1€ clEat thai ran khu vuc tip % 95.0 >70-60 Pat
trung din cu duge thu gom ’
Ty 1€ chat thai ran khu vuc tip
30 tungdincuduoexirly (chon | 90,00 >65-70 |  Dat
lap h(_)‘p, v€ sinh, tai ché, cong
nghé dot) (%)

¢ Panh gia chung:
Nhiing diém manh va loi thé:
€6 diéu kién thoi tiét thusn loi, khi hau, tai nguyén dat dai, nguén nuoe
dé phat tri€n ngu nghiép.

Phia Bic huyén véi quy dét cong nghiép I6n nén ¢6 diéu kién phat trién
d6 thj cong nghiép, 12 ving dét thich hgp cho tréng rau va lda dic san chat
lugng cao vdi viéc dp dung k¥ thuét mai.

Nhitmg diém yéu va thach thic:

Nguén lao dong trén dia ban 6 thé dép Gng dugc nhu cau phét trién cla
cac nganh nghé, tuy nhién chat luong ngudn lao dong con han ché, chua qua dao
tao, chu y€u la lao dong ndng nghiép.

 Pd thi Rach Gbe
Bang 31 Dénh gia hién trang ha ting thi trdn Rach Géc

] R HIEN CHI TIEU ]
TT | THONG KE SO LIEU PVT TRANG PO THI | GHICHU
: LOAIV
. 2 s (1000
1 | Dén s6 toan d6 thi . 13,000 >50-4 Pat
ngudi)
2 | Dén sé ndi thi (1000 10,000 .| pat
ngudi)
3 | Ty I¢ db thi héa % 76,92 >70-40 Pat
Téng dién tich sin nha &
4 | khu vyc tip trung d6ng m2/ngudi 12,60 229-26,5 | Khong dat
dan cu

. Chu dau tw: S&XaydungtinhCa
Bon vi tw van: Trung tam thdng tin, Hop tic quic t va Tu van phat tién do th
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THONG KE SO LIEU

bVT

HIEN
TRANG

CHI TIEU
pO THI
LOAIV

GHI CHU

Ty 1€ nha & kién ¢6, khd
kién ¢d cho khu vuc tép
trung dén cu

%

35,60

>90-85

Khéng dat

Dién tich dat xiy dung
cdng trinh cong cOng
cap khu &

m2

2,1

>1,5-1

Dat

Chi tiéu dit dan dung

m2

82,00

>78-61

Dat

Dién tich dat xdy dung
cOng trinh cdng cHng db
thi

m2

88,00

>3,5-3

Pat

S6 Iwgng giudng bénh
taiciccosdyte (TTy
té chuyén sau; Bénh vién
da khoa chuyén sau cic
cép)

Giudng

8,46

>2,8-2,4

Dat

10

S6 lugng co s& gido duc,
d{lo tao (dat hoc, cao
dang, trung hoc, day

nghé).

Co s

2,00

>2-1

Dat

11

Trung tdm van hoa (Nha
hat, rap chiéu phim, bao
tang, nhd vin héa)

Céng trinh

1,00

>2-1

Pat

12

Trung tim thé duc thé
thao (san vin dng, nha
thi ddu, cau lac bj)

Coéng trinh

0,00

>2-1

Khéng dat

13

Trung tam thuong mai -
dich vu (chg, siéu thi,
cira hang béach héa).

Coéng trinh

1,00

>2-1

Dat

14

Dién tich ddt giao thong
khu vuc tip trung dén cu

m2

>7-5

Khéng dat

15

Téng chiéu dai tuyén
dudng bé tong, dudng
nhua ¢ chiéu réng
dudng 46> 11,5m

m2

Khéng dat

16

Ty |& phuc vu vén tai
hanh khach cong cong

%

3,00

Dat

17

Thong ké dién tich dat
giao théng khu vuc tip
trung din cu

m2

Khéng dat

18

Tiéu chuin cip nudc
sinh hoat khu vyre tip
trung din cu

Lit

141,23

>100-80

Dat

19

Ty 1€ dén s6 khu vyc tip
trung din cu dugce cap
nudc sach

%

95,00

>95-80

Bat

20

Ty 16 nude thit thoat

%

<20-25

Khong dat

Don vi tur van: Trung tm thong tin, Hop tie quéc

Chii dau tw:; S& Xay cung tihh Ca

t va Tue van phét tén 36 thi







Chuwong trinh phat tridn d6 thi tinh Ca Mau giai dogn 2016 — 2020 va dinh hudng dén ném 2030

] HIEN CHI TIEU '
TT | THONG KE SO LIEU PVT POTHI | GHI CHU
TRANG
' - LOAIV
Chiéu dai dudng cong
21 | thoat nudc chinh khu m2 0,20 >3-2,5 | Khong dat
vire tip trung dan cu
2 | 1Y 1enubethiisinhhoat | o, 5,00 >15-10 | Khong dat
duoc xu ly
Ty 1€ cac co s& sén xudt
23 | mdi xdy dung cd tram % 10,00 >60-40 | Khong dat
Xu ly nude thai

Tdng san lugng dién
24 ndng tiéu thu rong khu Kw 192 >350-250 | Khong dat
vire tip trung dan cu.

Ty 1& dudmg phd chinh
25 | trong khu vuyc tép trung % 50,00 >90-80 | Khong dat
dén cu dugc chiu sédng

Ty 1€ ngd, hém duge

26 LT % 0,00 >70-50 | Khong dat
chiéu sang

Dién tich dit cdy xanh

27 | toan d6 thi

m2 4,38 >7-5 | Khéng dat

Dién tich dat cdy xanh
28 | cong cdng khu vure tap m2 0,16 >4-3 | Khéng dat
trung dén cu

TV 18 chit thai rin khu
29 | vyc tap trung dén cu % 70,00 >70-60 Dat
dugc thu gom

Ty 1é chit thai rin khu
vuc tdp trung dén cur
30 duoge xir ly (chén 1ip % 70,00 >65-70 Pat
hop vé sinh, tai ché,
cong nghé dbt).

e Danh gia chung:
Nhitng diém manh va lgi thé:

La d6 thi cuc Nam ctia Té quéc. Pay 1a d6 thi gin véi vung du lich sinh
thai Miii Ca Mau s€ phat trién nhanh khi tuyén quéc 16 1A duoc ndi dai tir Nam
Cin t6i Dat Miii.

C6 tiém nang ty nhién vé dét dai nudi trong thiy san, rimg ngdp min.
Mang luéi che, dich vu duge phat trién rong khip dép tmg nhu céu tiéu
dung cta nhéan dan.
Nhimg diém yéu va thach thirc:
L4 d thi viing xa cta tinh, vdn dAu tur vao phat trién co s¢ ha ting.

Nén dét yéu, dia hinh bi chia cit boi hé théng kénh rach dan t6i kinh phi
dAu tir xay dung ha ting rit 16n.

Ngudn nuéc mat bj han ché, khoéng dap tmg dwoc cac nhu ciu san xuit va

Chd dau tu SoXéydehCa
Bon vi tw vén; Trung Bm thong fin, Hop e quéc 1 va Tur van phéttrién 3o thi







Chuong trinh phat trién d3 thi tinh Ca Mau giai dogn 2016 — 2020 va dinh hudng dén ném 2030

sinh hoat
V1. MQT SO CHI TIEU QUY HOACH

Quy hoach x4y dung viing tinh Ca Mau dén nim 2020, tim nhin d&n nam
2050 dugc UBND tinh Ca Mau phé duyét tai Quyét dinh sé 896/QB-UBND
ngay 30/6/2015. Trong d6 mot sb chi tiéu vé d6 thi bao gdbm: quy mé déan sb,
quy md dat xay dung d6 thi, ty 1€ d6 thi héa

Bang 32: Mot sb chi tiéu theo Quy hoach tdng thé phat trién hé théng
d6 thi tinh Ca Mau

wtnd amd eamd il el ean] amd amd  sed smed  mied

NAM 2020 NAM 2030
$6 .. .. PO ¢ A A Tilg Al oA A A . Tilg
Tp Piaban | Danso ) Dansd | e oo pothj| DRSO | Dansd |y cong| Pothi
pT NT - \ pT NT Y .
(nguoi) | (nguoiy | PEUOY  héa | i) | (nguoiy | (98vOD | hoa
(%) (%)
1‘:3:‘ 540.000 | 870.000 | 1.410.000| 38,30 | 756.000 | 769.000 [ 1.525.000| 49,57
Thanh
1 | phdCa | 215.000 | 140.000 | 335.000 | 60,56 320.000 | 100.000 | 420.000 | 76,19
Mau
Huyén
2 | Théi 27.700 | 112300 | 140.000 | 19,79 | 36.000 | 109.000  145.000 | 24,83
Binh
Huyén -
3 (U 38.400  68.600 | 107.000 | 35,89 | 49.800 | 65.200 | 115.000 | 43,30
Minh
Huyén i
4 ;r/:‘n“ 80.400 | 114.600 | 195.000 | 41,23 | 113.900 | 86.100 | 200.000 | 56,95
Thoi ' .M
Huyén
5 | Cai 42.800 | 100.200 | 143.000 | 29,93 | 54.800 | 92200  147.000 | 37,28 -
Nudc i
Huyén :
6 | Phi 37.600 | 72400 | 110.000 | 34,18 | 47.600 | 70.400 | 118.000 | 40,34 Ny
Tan
Huyén -
7 | Pim 38.300 | 151.700 | 190.000 20,16 | 49.700 | 145300 | 195.000 | 25,49
Doi
Huyén ]
8 | Nim 28200 | 36.800 | 85.000 | 33,18 | 43.400 | 51.600 | 95.000 | 45,68
Cin

) Chii dau tw: SoXaydmgthaMa.ﬂ
Pon vi tw van: Trung tam thong in, Hop tac quéc 1 va Turvan phét rién 3o thy "i
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Chuwong trinh phat trién db thi tinh Cé Mau giai dogn 2016 ~ 2020 va dinh hwdng dén ném 2030

Huyén
9 | Ngoc 31.600 53.400 85.000 37,18 | 40.800 49.200 90.000 | 45,33
Hién

Nguon: Quy hoach xdy dung ving tinh Ca Mau dén ndm 2020, tam nhin dén ndm 2050

Quy hoach chung xiy dung tirng d6 thi véi muc tiéu cu thé héa Quy hoach

tdng thé phat trién kinh té - x hoi va Quy hoach téng thé hé théng db thi, tir d6

xac dinh quy md dét dai, phat trién khong gian d6 thi, du bao déin sd, x4c dinh

cac co s& ha ting k¥ thut phit hop véi timg giai doan quy hoach va tAm nhin

trong twong lai. Trong d6, mot sé chi tiéu phat trién d6 thi bao gém: Quy mé dan
s6, Quy mé dét dai, Ty 18 46 thi hoa.

] Cha dau fw: S& Xay dungnhCa
Pon vi e van: Trung tam thdng tin, Hop Be quéc i va Tievan phé ien do thi







Chuong trinh phét trién do thi tinh C& Mau giai doan 2016 - 2020 vé dinh hudng dén ném 2030

B. NOI DUNG CHUONG TRINH PHAT TRIEN PO THITINH CA MAU
I. LO TRINH PHAT TRIEN HE THONG PO THI TOAN TINH
L.1. Tinh hinh quy koach xiy dung trén dia ban tinh

Ngay 30/6/2015 UBND tinh Ca Mau ¢6 quyét dinh sé 896/QD-UBND vé
viéc Phé duyét Quy hoach xay dung ving tinh Ca Mau dén nim 2020, tAm nhin
dén nam 2050.

S& giao théng tinh Ca Mau d3 trién khai Quy hoach tdng thé phét trién
giao théng van tai tinh Ca Mau dén nim 2020, trong d6 d4 tién hanh diéu chinh,
cap nhit cdc dur 4n giao thong ciia Qudc gia, ctia ving, cia tinh phi hop tinh
hinh phét trién méi.

S& Cong thuong tinh Ca Mau da trién khai Quy hoach phat trién Cong
nghiép — tidu thii cong nghiép tinh Ca Mau dén nam 2020. Pé 4n da xac dinh
duge cic ving phat trién cong nghiép, tiéu thu cong nghiép, cic khu cong
nghiép tap trung, cdc cum cdng nghiép trén dia ban tinh.

P4 thure hién viée 14p quy hoach, ké hoach sir dung d4t dén nim 2020,

S& Nong nghiép va Phat trién Néng thén tinh Ca Mau d3 trién khai Quy
hoach phit trién Néng nghiép tinh Ca Mau dén nim 2020.

S& Vin héa, Thé thao va Du lich tinh Ca Mau di lap Quy hoach Téng thé
phét trién du lich tinh Ca Mau dén nam 2020 va dinh huéng dén 2030.

Ngay 31/1/2013 UBND tinh CA Mau d phé duyét quy hoach téng thé
phat trién thuong mai tinh Ca Mau dén nam 2020 tai quyét dinh sé 188/Qb-
UBND.

UBND tinh Ca Mau d3 phé duyét Chuong trinh phat trién nha & tinh Ca
Mau dén nam 2020 va dinh hudng dén nam 2030 tai quyét dinh sé 1985/Qb-
UBND ngay 31/12/2014.

1.2. Phit trién hé théng d6 thj tinh Ca Mau theo cic Quy hoach ving quéc
gia, lién viing tinh va Chuwong trinh phat trién d6 thi quéc gia

Pinh huéng phit trién hé théng d6 thi Viét Nam dén nam 2025 lua chon
“Kich ban phat trién theo giai doan”. U tién phét trién giai doan 1 cho viing d
thi 16n déng vai trd 1a cuc ting trudng cha dao hodc cuc ting trudng thir cap.
Giai doan 2 wy tién phat trién viing d6 thi héa va din chuyén sang phat trién d6
thi theo mang uéi giai doan sau nim 2025. “M6 hinh phdt trién dé thi Viét Nam
lya chon dugc phat trién theo cdu tric mang, chudi, dai va chimm dé thi gd'n voi
cdc cuc ting trudng chii dao va thir cdp quic gia trong méi lién hé tang bdc,

Ch dau tur, S5 Xaydung thh Ca Ve I

Bon vij te van: Trung tam thong fin, Hop tc quéc té va Tw van phat iién do thi

) |
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cap, logi d6 thi, dwoc phén b6 hop Iy theo cdc ving va trén dia ban cd nuée”.

Tinh Ca Mau nim trong tiéu ving Ca Mau - C4n Tho - An Giang - Kién
Giang, 14 1 trong 4 tiéu viing kinh té ctia viing Péng bang séng Ciru Long, 14 dia
ban dang dugc quy hoach xdy dung thianh viing kinh té dong luc ctia dong bing
sdng Ciru Long (d6 thi trung tAm Cén Tho, trung t&m dién luc O Mén, cong
nghiép san xuft vit liéu xdy dung Kién Giang, cng nghiép tau thily, cong
nghiép ché bién thily san, cum khi dién dam Ca Mau, du lich sinh thdi Ha Tién,
Phii Quéc, Chau Déc, rimg ngap Ca Mau...).

Trong mdi quan hé ctia khu vue, véi dy an tiéu ving MéKong mé rong va
quy hoach kinh té ving vinh Thai Lan thi tinh Ca Mau dugc xac dinh nim trong
hanh lang phét trién phia nam (BangKok- Phnompenh - Ha Tién- Ca Mau), déng
thoi Nam Can duge xéc dinh 1a didm dén cia tuyén hanh lang kinh té nay. G
trong nudc, ddy ciing la tuyén duéng H6 Chi Minh giai doan IT dugc ndi dai dén
Diét Mili Ca Mau.

Nhu vay, trong mdi lién két ving, tir tinh Ca Mau s& hinh thanh 2 huéng
lién két phat trién chinh la Ca Mau - Cin Tho va Ca Mau - Kién Giang + An
Giang. Quy hoach ving tinh Ca Mau xdc dinh cac khu vuc phat trién c6 vai trd
14 cue tang trudng chu dao cAp ving dua trén cdc nganh va linh virc phat trién
thé manh cua tinh. Dén ndm 2030 tinh Ca Mau ¢6 20 d6 thi; trong d6 ¢6 1 d6 thi
loai I, 2 d6 thi loai III, 6 d6 thi loai 1V va 11 do thi loai V, trén co s& nang cap
mé rong mot sé d6 thi hién c. Bao gom:

- 01 tharth phé tryc thudc tinh: Thanh phd Ca Mau 1a db thj loai [,

- 02 d6 thi loai ITT gdm: D6 thj Song Péc, D6 thi Nam Can.

- 06 d6 thi loai IV gdm: Thj trin Théi Binh , Thi trin Trin Vin Thai, Thi
trAn DAm Doi, Thi trdn C4i Nudc, Thi trén Cai Ddi Vam, Thi trén Rach Géc.

- 11 d6 thj loai V: Thj trdn U Minh, Thj trin D4t Mii, Thi trdn Thanh
Tung, Thi trAn Tran Théi, Thi trdn Phai Tan, Thi trdn Nguyén Huan, Thi trin
Himng Mg, Thi trdn Khénh Héi, Thi trin Khénh An, Thi trin Tri Phai, Thi Trin
Khénh Binh Tay. '

I.3. Danh muc, 1§ trinh ning loai d6 thj d6 thi tinh Ca Mau

L3.1. Nguyén tdc chung

- Pinh huéng 1§ trinh phat trién d6 thi dua trén céc ké hoach, dy 4n dau tr
ha ting kinh té ciia quéc gia, ctia tinh trén dia ban theo tiéu chi co s& ha ting di
trurde.

- Xay dung hé théng co s& ha ting khung, hinh thanh mang lu6i két néi

) Chui dau tur; S&Xay dungthh Ca
Pon vi twe van: Trung tam héng tin, Hop e quac te va Turvan pha én do thi
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céc ving kinh té trén dia ban toan tinh theo huéng tao thanh cac hanh lang ha
tang k¥ thut, ddm bao giao thong di trurdec mot bude.

- Uu tién phét trién cac d6 thi co vi thé, vai trd hat nhan thuc ddy phat
trién ving quéc gia, ving tinh, d6 thi gin véi céc trong diém kinh té.

- Uu tién d4u tr cc hé théng cong trinh ha ting k¥ thudt, cic cong trinh
diu méi dam bao vé sinh méi trudmg,

- Tap trung hoan thién céc phin khu chirc ning d6 thi theo quy hoach dé
thi; nang cép, cai tao co s& ha tng d6 thi con yéu theo céc chi tiéu vé phan loai
do thi dé nang cao chét luong d6 thi.

1.3.2. Danh muc, 19 trinh nang logi dé thi tinh Ca Mau

Viing dé thi trung tam (TP. Ca Mau, huyén Théi Binh: thi tran Thoi
Binh, xa Tri Phdi (huyén Thoi Binh), huyén Cdi Nuoc: TT. Cdi Nudc, xa
Trin Thoi, xd Hung My (huyén Cdi Nudc): nim vé phia Déng Béc cia tinh, 13
viing phét trién d6 thi — cong nghiép — dich vu déng luc cha ving tinh Ca Mau.
Ngodi ra ¢6 thé mé rong vé phia Tay Bic, gin két khu vuc do thi Khanh An, khu
cong nghi¢p Khanh An, cum Khi — Pién — Pam Ca Mau va KVN Khénh An.
Trong d6:

+ Thanh phé Ca Mau 14 d6 thi cAp viing trung tAm chinh tri, kinh té, vin
hod, gido duc dao tao ctia tinh. Trong d6 ddy manh phét trién dich vu va cbng
nghiép ¢6 ham lugng cdng nghé cao; la d6 thi dong luc chinh cta tinh Ca Mau,
nim trén truc Qudc 16 chién hege 1A va Quéc 16 63, dudng hanh lang ven bién
phia Nam va tuyén dudomg thiy Qudc gia (thanh phé H6 Chi Minh — Ca Mau,
thanh phd Hé Chi Minh — Kién Giang). Ngoai vai trd trung tAm phat trién cia
tinh Ca Mau ¢dn ¢6 vai tro 1a trung tdm dé thi cia ving ban dao Ca Mau.

+ Huyén Cai Nudc 14 viing 6 nhiéu séng rach, nim gin cira bién, dét dai
thuan loi nén c6 nhiéu diéu kién phat trién nui trong thity san tap trung,

+ Huyén Théi Binh, mdt phan huyén phia Bic voi quy dat cong nghiép
1én nén c6 diéu kién phat trién d6 thi cong nghiép, 1a vimg dét thich hop cho
trong rau va Ia dic san chit lugng cao véi viée ap dung k¥ thudt méi.

Piy 1 ving phit trién d6 thi, cong nghiép; trung tim du lich, giai tri chit
lugng cao cép ving va Quéc gia; hinh thanh cic viing chuyén canh san xuét lda,
mia, chudi, bao tdn hé sinh thii va da dang sinh hoc; nudi trdng, danh bét thiy
san lén va tip trung cua tinh.

Tiéu ving ven bién phia Tdy (bao gém ving bién Tdy, Hon Chudi, Hon
Budng, Hon Pd Bac va huyén cé bé bién: U Minh, Trdn Vin Thoi, va Phit

—t ad el Ll

. Chd dau ‘tu:,Sé)(éyg,mgmhpé
Bon vi tw van: Trung tim thdng tin, Hop t8c quoc t& va Tw van phét inén 66 thi I 1

1







Churong trinh phét trién d6 thi tinh Co Mau giai dogn 2016 - 2020 vé dinh hudng dén ném 2030

Tén): 12 ving phat trién ndng nghiép chuyén canh (l4a), nudi tréng thity san tap
trung cua tinh Ca Mau. La khu vuc rimg bao tén Qudc gia U Minh ha.

Phat trién do thi, cong nghiép tap trung (da nganh, chuyén nganh va cong
nghiép phuc vu ndng nghiép); thuong mai dich vu, du lich sinh thai, lang nghé;
néng nghiép chuyén canh va nudi tréng thiry san tip trung. Thé manh dic biét
ciia tiéu viing 12 phét trién kinh té bién.

Trong dé:

+ D6 thi Song Pédc 1 d6 thi kinh té bién 12 3 thi déng lyc cha tiéu viing,
¢6 tde d6 do thi héa manh nhit tiéu ving. Chire nang cht yéu la phét trién co s&
ha tﬁng va dich vu phuc vu kinh té bién nhu cang c4 va hiu cin nghé c4, ché
bién thuy san, neo ddu trd bdo cho tiu thuyén nghé ca.

+ Khu d thi huyén ly U Minh, Pha Tan (U Minh - huyén U Minh, Tran
Vin Thoi - huyén Tran Van Thai, Cai Poi Vam - huyén Pha Tan). Tao déng luc
phat trién thwong mai, dich vu cip huyén, phét trién cum cbng nghiép, tiéu thu
céng nghiép dia phrong, phat trién nong nghiép nudi trong thiy hai san tip
trung, phat trién du lich sinh thai rimg ngap min ven bién.

+ Po thi cira bién Khanh Hoi: Khu d6 thj Khanh Hbi s 14 thi trin thiz 2
ctia huyén U Minh, 13 trung tam kinh té hau cn tdng hop phuc vu tau thuyén
danh bat xa b, ndm & bo Nam kinh Bién Nhj.

+ P6 thi Khanh Binh Tay tai cira bién P4 Bac 13 6 thi gin véi kinh té
dich vu du lich, kinh té bién va c6 vi tr{ an ninh - quéc phong quan trong.

Tiéu ving ven bién Déng - Nam (bao gom : Vimg bién cum dio Hon
Khoai va cdc huyén cé bé bién (Ndm Cin, Ngoc Hién, Pdm Doi) : 13 vilng cuc
Nam ctia Té quéc, ¢6 nhiéu y nghia vé lich s, vin héa va quéc phong - an ninh.
Phét trién néng nghiép, nudi trong thiy sin, thuong mai, dich vy, du lich sinh
théi canh quan ; cong nghiép — TTCN, lang nghé ; kinh té bién, cang téng hop.
Thé manh dic biét 14 khu kinh té bién Nam Cin, cang tdng hop. Trong dé:

+ P46 thi trung tAm clia ving 13 Nam Cin, gin két phét trién véi Khu kinh
té (KTT) Nam Cin, 1a d6 thi dong luc tiéu viing phia Nam néi riéng va cta tinh
Ca Mau néi chung, Pay 13 diém cubi ctia tryuc hanh lang kinh té quéc gia Quéc
16 1 (dudng HS Chi Minh) ciing nhir hanh lang kinh té ven bién.

+ D6 thi huyén ly Ngoc Hién, Pdm Doi : tao dong lyc phat trién thuong
mai, dich vu, du lich cAp huyén.

+ P6 thi Rach Tau (P4t Miii) s& [4 d6 thi cuc Nam cia Td quéc. Day la do
thi gin véi ving du lich sinh thai Mii Ca Mau sé& phat trién nhanh khi tuyén

. _ Chid dau fw: S&XaydungtnhCa
Don vi te van: Trung tm thong tin, Hop tc qudc 1 va Trvén phéttién do th
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qudc 16 1A dugce ndi dai tir Nam Can t6i DAt Miii. Dién tich quy hoach 127,7 ha,
quy mé dan sé niam 2020 khoang 14 - 15 nghin ngudi.
Bing 34: L trink phéit rién mang hedi 46 thg tink Cés Me dén néim 2020, dink haromg dén néim 2030

.1 | Cic @6 thi hién hiru e

1 | Thanh phé Ca Man Il i I I

2 | Thi trin Séng Péc v v ni 111
3 | Thi trdn Nam Cin v v I ITI
4 | TT Trin Vin Thoi \' A vV v
5 | Thi trin Pam Doi v 1% 1\ v
6 | Thi trAn Cai Nuéc \' v v v
7 | Thi trdn Théi Binh \'% \' \'% v
8 | Thi trdn U Minh v \' v v
9 | Thi trin Cai P6i Vam 1 \' v v
10 | Thi trdn Rach Géc \'% \Y \' v

“IL.| Céhc dthi dir kién hinh thanh | : SR o

1 | Thi trin Rach Tau (Dat Miij) \% v
2 | Thi trin Thanh Ting v A"/
3 | Thi trdn Trin Théi N v
4 | Thi trin Phi Tén v '
5 | Thitrdn Vam Dam (Nguyén Huén) v v
6 | Thi trin Hung My v v
7 | Thij trin Khénh Hgi \'% \' \Y%
8 | Thi trdn Khanh An \% \'%
9 | Thi tran Tri Phai \Y v
10 | Thi trin Khanh Binh T4y v Y \'
11 | Thi trdn Tan Thuin v v

Céc @6 thi tinh Ca Mau phéan thanh 3 nhém theo vi tri chitc nang, vai trd
va dic diém phat trién cia timg d6 thi gén véi cic muc tiéu phat trién kinh té -
x4 héi clia tinh, viing Pdng bing sdng Ciru Long va Quéc gia:

Hé thdng d6 thi trung tAm ving va trung tAm cdc tiéu ving: gdm c6 thanh
phd Ca Mau, thj xa Séng Péc (huyén Tran Vin Thoi), thj xi Nam Can (huyén
Nim Cin) la c4c d6 thi trung tim ving va trung tim céc tiéu ving, phat trién

Chl dau tu: S& Xay dungtihh Ca

Don vi tr van: Trung tm thong tin, Hop tac quéc t va T vén phét ien 4o

il I )

—tind ol weed st el asnd ) amd and weed el el el i Sl amed Jded dedd







Churang trinh phdt trién dé thi tinh C& Mau gioi dogn 2016 — 2020 va dinh huding dén nidm 2030

gén 1ién v6i muc tidu - linh virc phét trién kinh té chinh cta tinh (Céng nghiép —
cang bién, thwong mai — dich vu - du lich). Riéng thanh phd Ca Mau ¢6 vai trd 13
trung tdm hanh chinh, chinh tri cta tinh.

Hé théng d6 thi theo tinh chit chirc ning tong hop: gdm c6 07 d6 thi: thi
trdn Théi Binh (huyén Théi Binh), thi trdn U Minh (huyén U Minh), thj trdn
Trin Van Thod (huyén Trin Van Thoi), thi trdn Bam Doi (huyén Bam Doi), thi
trin C4i Nudc (huyén Cai Nudc), thi trdn Cai D6i Vam (huyén Phi T4n), thi
trin Rach Géc (huyén Ngoc Hién). Péy 13 cc d6 thi c¢6 chirc nang tong hop, 14
d6 thi huyén ly, 1a 46 thi trung tdm hanh chinh, chinh trj, trung tdm kinh té dich
vu, vin héa thé thao téng hop clia huyén.

Hé théng do thi theo chuyén nganh kinh té: gdbm 10 d6 thi: thi trhn Tri
Phai (huyén Théi Binh), thi trdn Khénh An, thi trin Khanh Hoi (huyén U Minh),
thi trdn Khanh Binh Téy (huyén Tran Vin Thoi), thi trin Hung My, thi trdn Trén
Théi (huyén Céi Nudc), thi trdn Thanh Ting (huyén Pim Doi), thi trn Nguyén
Huén (huyén Nam Can), thi trdn P4t Miii (huyén Ngoc Hién). Pay 13 cic d6 thi
chirc ning chuyén nganh kinh té. Muc tiéu phat trién thanh cic trung tAm kinh
té, thuong mai, du lich dich vu cia huyén.

Phat trién mang luéi d6 thi tinh Ca Mau tir nay dén nim 2020 dinh hudéng
dén nim 2030 chia thanh 3 giai doan, giai doan trudc mit tir 2016 — 2020, giai
doan trung han 2021 — 2025 va giai doan dai han 2026 - 2030.

» Giai doan 2016-2020:

Mang luéi d6 thi tinh s& phat trién gdm 01 d6 thi loai I (thanh phé Ca
Mau), 2 d6 thi loai IV (thj x& Séng Pdc, thi x4 Nam Can), 9 d6 thi loai V (thi
teAn Tran Van Thoi, thi trdn Dam Doi, thi trdn Cai Nudc, thi trdn Théi Binh, thi-
trdn U Minh, thi trn C4i D6i Vam, thi trAn Rach Géc, thi trdn Khénh Hgi, thi
trAn Khanh Binh Tay), trong d6 ¢4 2 d6 thi thanh 18p mdi (thj trdn Khanh Héi, -
thj trAn Khanh Binh Tay).

» Giai doan 2021-2025:

Mang ludi d6 thi tinh s& ddu tir xdy dymg, phat trién thanh phé Ca Mau la
@5 thi loai I, 2 d thi d thi loai III (thi x4 Nam Can, thi x4 Séng Déc), 4 do thi
loai IV (thi trdn Tran Van Thdi, thi trdn DAm Doi, thi trdn Cai Nudc, thi trén Cai
D6i Vam), 14 d6 thj loai V (thi trdn Théi Binh, thi trdn U Minh, thi trdn Rach
Géc, thi trdn Rach Tau, thj trAn Thanh Ting, thi trdn Trdn Thai, thi trdn Phu
Tan, thi trAn Vam Dam, thi trin Hung My, thi trdn Khanh Hoi, thi trdn Khéanh
An, thi trdn Tri Phai, thi trdn Khanh Binh T4y, thi trn Tan Thuan).

) Chd dau tw: S& XaydungtnhCa
Pon vi tw van: Trung tBm thdng tin, Hop tAc quéc t va T vén pha tién do thi
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> Giai doan 2026-2030:

Mang W&l db thi tinh s& phat trién gdm 01 db thi loai I (thanh phd Ca
Mauy), 2 d6 thi d6 thij loai ITI (thi xd Nam Cin, thi xa Séng Pbc), 7 d6 thi loai TV
(thi trin Trén Vin Thdi, thi trdn Dam Do, thi trdn Cai Nudc, thi trin Théi Binh,
thi tran Cai D6i Vam, thi trAn Rach Géc, thi trAn U Minh), 11 db thij loai V (thi
trin Rach Tau, thj trdn Thanh Ting, thi trin Tran Théi, thi trdn Pha Tén, thi trin
Vam Diém, thi trin Hung My, thi trdn Khanh Hoi, thi trdn Khanh An, thi trén Tri
Phai, thi trn Khanh Binh T4y, thi trdn Tan Thudn).

II. CAC CHi TIEU PHAT TRIEN HE THONG PO THI THEO TUNG
GIAI POAN

I1.1. Chi tiéu phat trién dé thi
I1.1.1 Pén ndm 2020

Chuong trinh phat trién @6 thi quéc gia giai doan 2012 - 2020 dugc phé
duyét tai Quyét dinh s 1659/QD-TTg cua Thd tuwéng Chinh phu ngay
07/11/2012 véi:

- Nhimg quan diém phat trién 1a ning cao chit hrong d6 thi gin voi cic
chién luge phét trién kinh t& xa hoi; dap tng yéu cdu chuyén dich co chu lao
déng, phan bd dan cur gitra cac khu vuc dé thi va néng thén, gitta cic ving kinh
té x4 hoi; s dung hiéu qua quy dit xdy dung, ddu tr xay dung ddng bd co s& ha
tang k¥ thuat — x3 hoi.

- Muc tiéu dat dugc cho timg giai doan dén niam 2020, thé hién qua cac
chi sb co ban nhu ty 1& do thi hoa; ty 1€ dée giao thong d6 thi, van tai hanh khach
d6 thi; ty 1& cdp nudce sach va tidu chudn cdp nuéce; ty 1& bao phi cua hé théng
thoat nudc, ty 1é nude thai sinh hoat tap trung duge thu gom va xit 1y; ty 1& chit
thai rén sinh hoat thu gom va xit 1y; ty 1& chiéu sang 6 thi; chi tiéu dat ciy xanh
d6 thimgudi.

S& tap trung phat trién co s& ha tdng phuc vu dan dung cac d6 thi, cing
véi do 1a phat trién cac du 4n thuc déy phat trién kinh té - x3 hoi, dic biét wu tién
phit trién cic do thi 12 dong lwc phat trién cia cac tiéu ving nhu thanh phé Ca
Mau, cic 46 thi Nam Can va Song Dédc 1a cac d6 thi phat trién gin lién véi cic
muc tiéu, linh vuc phat trién kinh t& chinh cta tinh (Céng nghiép, thuong mai -
dich vu - du lich).

Ty 1& d6 thi hoa toan tinh dat khoang 38%, hé théng db thi dam bao chét
hrong phtt hop véi loai d6 thi va cAp quan Iy hanh chinh d6 thi.

Chi dau fu: S& Xay g tihh Ca
Ban vi tw van: Trung tam thong tin, Hop Be qudc 1 va T van phét nén 86 thi
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V& chit hrong db thi:

D6 thi loai I - Thanh phé Ca Mau

Chi tiéu phat
trién do thi

Dién tich sin nha & bink quin dat 25 m%ngudi; ty 1€ nha

Nha & kién cb dat 85%.
Ty 1& d4t giao théng so voi dién tich dit xdy dung d6 thi
Giao théng dat tir 20-25% trd 1én. Ty (€ vén tai hanh khach cong

cong dat 20-30% trd 1€n.

Cap nuée

Ty 1é dén cu d6 thi duge cfip nude sach dat 90%, tiéu
chudn cip nudce dat 120 lit/ngudi/mgdy dém.

Ty 18 bao phu hé théng thot nuée dat 80-90% dién tich
I vuc thoat nude trong do thi va 60% lugng nudce thai
sinh hoat dugc thu gom va xir ly; 100% céc co s& san

Thoét nurde Xut moi ap dung cdng nghé sach hodc trang bi céc thiét
bi giam 6 nhiém. Céc co s& gdy 6 nhiém moéi trrdng
nghiém trong duge xir Iy dat 95%.
Ty 1& nudc thit thodt dudi 18%.
Ty 1é chat thai rin sinh hoat cta d6 thi, khu cdng nghié
Thu gom xir ly Y5 v ay . LA ..g;gh"?
A duge thu gom va xir ly dat 90%, 100% chat thai ran y t€
chat thai ran

duge thu gom va xir Iy dam bao tiéu chudn méi trudmg.

Cap dién, chiéu

Ty 1& chiéu sdng duong phé chinh va khu nhi &, ngd |

Chi tiéu phat
trién dd thi

sang do thi x6m dat 100%.
- Pt cay xanh d6 | Dét cdy xanh db thj dat >i 5mngudi.
thi Pit ciy xanh cdng cong khu vuc ndi thi dat 6-7m¥/ngudi.
P thi loai IV — thi xa Song Péc, thi trdn Nim Cin
Nha & Dién tich san nha & binh quin dat 26 m?ngudi; ty 1& nha

kién cb dat 80%.

Ty 1& dét giao
théng

Ty 1 dit giao thong so v&i dién tich d4t xdy dung d6 thi
dat tir 20% tr& 1én. Ty 1& van tai hanh khdch cong cong
dat 2-5%.

Cap nuédc

Ty 1& dédn cu d6 thi duge cip nude sach dat 90%, tidu
chudn cp nudce dat 120 lingudi/ngay/dém.

Thoat nude

Ty 1& bao phut hé théng thodt nudc dat 80-90% dién tich
lru vyc thodt nudce trong dd thi va 60% lugng nudce thai
sinh hoat duge thu gom va xtr ly; 100% cdc co s& san
Xut méi dp dyng cong nghé sach hodc trang bj cc thiét
bi gidm 6 nhiém. Céc co s& gdy 6 nhidm méi trudmg
nghiém trong dugce xir ly dat 80%.

Ty 1€ nudc thit thoat dudi 18%.

Chu dau tu:; S& Xay dungthhCa

Pon vj tw van: Trung tam thdng tin, Hop tc quicté va Turvén phét tign do th
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Thu gom xir ly
chét thai rén

Ty 1€ chit thai rin sinh hoat ctia d6 thi, khu céng nghiép
duge thu gom va xir ly dat 90%, 90% chét thai rin y té
duoc thu gom v xir Iy dam béo tiéu chudn méi tnuomg.

Cip dién, chiéu

Ty 1& chiéu sing duong phd chinh va khu nha &, ngd
x6m dat 90% chidu dai cic tuyén duong chinh, 85%

ng 4o thi chiéu dai dudng khu nha &, ngd xém duge chiéu sang
. Pt cay xanh dé thi dat 7 m¥nguoi.

Pat cdy xanh 46 . . . e

thi bat cdy xanh cong cong khu vuc ngi thi dat 4-6

m?/nguoi.

D6 thi loai V - thj trdn Trin Vin Thoi, thi trin DAm Doi, thi trin Cai
Nirée, thi trin Théi Binh, thi trin U Minh, thi trin C4i Péi Vam, thi
trin Rach Géc, thi trin Khanh Hgi, thi trin Khénb Binh Tiy

Chi tigu phat
trién dd thi

Dién tich san nha & binh quin dat 25 m?/ngudi; ty 1€ nha

Nha & )
kién ¢o dat 75%.
Ty 1é dit giao Ty lé‘ dét giao th(‘)‘ng fo vé"i di{:n Atich?z‘n ‘xéy dl_ﬂ:lg déﬂthi
thon dat tir 20-25% trd 1én. Ty 1€ védn tai hanh khiach cong
¢ cong dat 2-5% tro lén.
P , Ty 1€ dan cur d6 thi duoc cz‘ip nuée sach dat 70%, ti€u
Cép nuédce i A . . e an
chudn cap nude dat 90 livngudi/ngay dém.
Ty 1¢ bao phu hé théng thoat nuéc dat 80-90% dién tich
liu vire thoat nude trong dd thi va 60% luong nudce thai
sinh hoat dugce thu gom va xu ly; 80% céc ¢o s& san Xuét
Thoét nude méi 4p dung cong nghé sach hodc trang bi cac thiét bi
giam & nhiém. Cic co s& giy 6 nhifm méi trudng
nghiém trong duge xir 1y dat 50%.
Ty Ié nudc thit thodt dudi 25%.
' i Ty (& chit thai rin sinh hoat cia dd thi, khu céng nghiép
Thu gom XLy ¢ thu gom va xir 1Y dat 90%, 100% chi tha rin y 16
chit thai rén atvikoinionis Suttdt sl Y

dugc thu gom va xit Iy dam bao tiéu chudn méi trudng.

Cap dién, chiéu

Ty & chiéu sdng dudng phd chinh vi khu nha &, ngd
x6m dat 90% chiéu dai cic tuyén duomg chinh, 85%

ing d6 thi s s
s hade chiéu dai dudmg khu nha &, ngd x6m duge chiéu sang
. Pit cdy xanh d4 thi dat 3-4 m%/ngudi.
bit cdy xanh d6 . .
thi bat cidy xanh cdng cdng khu vyc ndi thi dat 4-6

m?/ngudi.

I1.1.2 Pén ndm 2025

Ty 1& d6 thi hda toan tinh dat khoang 45%, hé théng d6 thi dim bao chét
hegng phit hop v6i loai d6 thi va cip quan Iy hanh chinh d6 thi.

Chd dau tw: S& Xay dungtinh Ca

Bon vi trr van: Trung tam thong tin, Hop tac quéc & va Tuwvan phédt trén do thy
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Vé chit lugng d6 thi:

Db thi loai I - Thanh phé Ca Man

Chi tiéu phat
trién dd thi

Nha ¢

Dién tich san nha & binh quin dat 28 m?/ngudi; ty 1€ nha
kién cb dat 90%.

Giao théng

Ty 18 d4t giao thong so vdi dién tich dat xay dung d6 thi
dat tir >25% trd 1én. TV I€ vén tai hanh khach c¢dng cdng
dat >30% trd én,

Cap nudc

Ty 1€ dédn cu d6 thi duge cép nuéce sach dat 100%, tiéu
chuén cip nudc dat >150 lit/ngudi/ngay dém.

Thoat nudc

Ty 1& bao phu hé théng tho4t nudc dat 90% dién tich hru
vuc thodt nudc trong d6 thi va 75% lugng nude thai sinh
hoat dugc thu gom va xur ly; 100% céc co s& san xuit
mdi ap dung cdng nghé sach hodc trang bi cédc thiét bi
giam 6 nhiém. Cic co so gy 6 nhiém médi trudng
nghiém trong duoc xir ly dat 100%.

Ty 18 nudc thit thoat dudi 15%.

Thu gom xu ly

Ty 1& chit thai ran sinh hoat ctia d6 thi, khu cong nghiép
duge thu gom va xir Iy dat 95%, 100% chit thai rin y té

chét thai rin duogc thu gom va xir ly dam bao tiéu chuin mai truomg,
Ty 1& chét thai rin khu vuc ndi thi duge xit Iy dat >90%.
. , Ty 1é chiéu sing due hd chinh va khu nha &, ngéd
Clp dién, chiéu y & chi€u sing :Idngp ,0 v 1'{ va' u ’a &, ng
sine d6 thi -x6m dat 100% chiéu dai cic tuyén dudmg chinh, 90%
gt chidn dai dudmg khu nh &, ngd x6m duge chidu sing
Pit cdy xanh d6 Pt cdy xanh d6 thi dat>15 m?/ngudi.
thi Pit cay xanh cng cdng khu vuc ndi thi dat >7 m¥ngudi.
Db thi loai HI — Thi xi Song Péc, thi xi Nam Cin
N2 & Dién tich san nha & binh quén dat 28,5 m*/ngudi; ty 18
nha kién cé dat >85%.
. Ty 1& d4t giao théng so véi dién tich dit xay dyng do thi
Chi tiéu phat | Ty Ié dit giao ¥ & Cat giao Tong so vl diem Heh €3t x2y dime €0 Tl
PR . dat tir 20% tr¢ 1€n. Ty 1€ vén tai hanh khach cdng cong
trien d6 thi | thong . ia
, dat >15% trd 1én.
Chp e Ty 1& dén cu d6 thi duge cip nude sach dat 100%, tiéu

chuén ¢p nude dat >120 litngudi/ngdy dém,

Chi dau tu: S& Xaydungthh Ca

Bon vi tw van: Trung tam thdng tin, Hop tc quéc 1 va Tw vén phét tién 3o thi
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T Ty 1é bao phu hé thdng thodt nudce dat 90% dién tich luu
vuc thodt nude trong do thi va >60% lugng nudc thai
sinh hoat duge thu gom va xir 1y; 100% cdc co s& san

Thoat nude xuét méi 4p dung cong nghé sach hoic trang bj cac thiét
bi giam 6 nhiém. Cic co s& gay 6 nhiém moi trudng
nghiém trong duge xir ly dat 100%.
Ty 1& nude thit thoat dudi 25%.

Ty 1& chit thai rén sinh hoat clia d6 thi, khu céng nghiép
Thu gom xirly | duge thu gom va xir 1y dat >90%, 100% chit thai rdn y té
chét thai ran dugc thu gom va xit Iy ¢am bao tidu chuin mdi truomg.
Ty & chét thai rin khu virc ndi thi duge xi Iy dat >80%.

Ty 1¢ chiéu sing dudng phd chich va khu nha g, ngd
x6m dat 95% chiéu dai céc tuyén duémg chinh, 80%
chiéu dai dudng khu nha &, ngd xém durge chiéu sing

Ciép dién, chiéu
sang d6 thi

Pit ciy xanh d6 Dit cdy xanh do thi dat >10 m?*/ngudi.

thi Pit cay xanh cdng cdng khu vuc ndi thi dat >6 m¥ngudi

Do thij loai IV - d6 thi loai IV (thi trin Trin Vin Théi, thi trin Dim Doi,
thi trin Cai Nuée, thi trin Cai Pdi Vam)

Nha & Dién tich sin nha & binh quin dat 28,5 m?/ngudi; ty 1é

nha kién cb dat 75%.
Ty 16 dét giao Ty le dat giao.thf‘)ng 50 \:c'ri fiién‘ 'u'cfl dit xz?y dl_rflg déﬂthi

. dat tir 15% trd 1€n. Ty 1€ van tai hanh khich coéng cfng

théng o

dat >5% tr& 1én.

« 1A aa A 4Lt A . 0/ i3

Cép nuee Ty 1é déan cu d6 thi duge cap nude sach dat 100%, ti€u

chuin ¢p nudc dat >120 lit/ngudi/ngay dém.

Chi tiéu phat '
trién dé thi

vuc thoadt nudc trong d6 thi va >35% lugng nudc thai
sinh hoat duoc thu gom va Xir Iy; 90% céc co s& san xut
Thost nude mdi 4p dung cong nghé sach hoic trang bi cac thiét bi
giam 6 nhim. Cic co s& gdy 6 nhiém médi trudng
nghiém trong duge xir ly dat 100%.

Ty 1& nudc thit thodt dudi 25%.

Ty 18 bao phu hé thong thodt nudc dat 90% dién tich lwu ’

Ty 1& chét thai rin sinh hoat ciia dé thi, khu cdng nghiép
Thugomxuly | duoc thu gom va xir Iy dat >80%, 100% chit thai rén y té
chit thaj rin dugc thu gom va xir ly dam bao tiéu chuin méi truémg.
Ty 1& chit thai rin khu vuc ndi thi dugc xir 1y dat >70%

Ty 1& chiéu sing dwong phd chinh va khu nha &, ngé
x6m dat 90% chiéu dai cdc tuyén dudng chinh, 85%
chiéu dai dudmg khu nha ¢, ngd x6m duge chidu sang

Cép dién, chidu
sang dé thi

. Chu dau tu:; S& Xay dungtinh CaMa
Bon vi tw van: Trung mthdng tin, Hep tic quoc 2 va Tw van phét en dd thi
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P4t ciy xanh dé
thi

Dit cay xanh d9 thi dat >7 m¥/ngudi.
Pit cdy xanh cdng cong khu vire ndi thi dat >5 m¥/ngudi

P thi loai V — thi trin Thdéi Binh, thj trin U Minh, thj trin Rach Géc,
thi trdn Rach Tau, thi trin Thanh Tung, thi trin Trin Théi, thi trin
Phi Tén, thi trin Vam PAm, thi trin Hung MY, thi trin Khinh Hdi, thi
trin Khanh An, thj trin Tri Phai, thi trin Khinh Binh Tay, thi trin Tin

Thuan

Chi tiéu phat
Chi tiéu phat
trién do thi

Nha &

Dién tich san nha & binh quan dat 27 m?/ngudi; ty 1& nha
kién c6 dat 80%.

Ty 1¢ dét giao
théng

Ty 1¢ dit giao théng so voi dién tich dit xdy ding d6 thi
dat tir 11-16%. Ty 1€ van tai hanh khéich céng cong dat
>2%.

Cép nudce

Ty 1€ ddn cu dd thi duge cz‘ip nudc sach dat 100%, ti€u
chudn cip nudc dat >120 lit/ngudi/ngay dém.

Thoat nudc

T 1& bao phit hé théng thoat nuéc dat 90% dién tich lu
vire thoat nude trong d6 thi va >35% lugng nudc thai
sinh hoat dugc thu gom va xur ly; 90% céc co s& san xut
mdi 4p dung cong nghé¢ sach hodc trang bi cac thiét b
giam 6 nhiém. Cic co s& gdy 6 nhiém méi truong
nghiém trong duge xir ly dat 100%.

Ty 1€ nudc that thodt dudi 25%.

Thu gom xur ly
chét thai rin

Ty 1€ chét thai rin sinh hoat cia d6 thi, khu cong nghiép
duge thu gom va xit Iy dat >70%, 100% chét thai rin y té
duoc thu gom va xir Iy dam bao tiéu chudn méi trrong.
Ty (& chét thai rin khu vic ndi thi duoc xir 1y dat >65%

Cip dién, chiéu

Ty 1& chiéu sang dudmg phé chinh va khu nha &, ngd
x6m dat 90% chiu dai cac tuyén dudmg chinh, 85%

e 6 thi r :
sang & T chiéu dai dudng khu nha &, ngd xom duge chiéu sing
Dét cay xanh d6 | P4t cdy xanh d6 thj dat >7 m¥/ngudi.

thi Pt ciy xanh cong cdng khu vuc ndi thi dat >4 m2/ngudi

11.1.3 Pén niam 2030

Ty 1é d6 thi héa toan tinh dat khoang 49,57%, hé théng d6 thi dam bao
chit lugng phir hop véi loai d6 thi va cép quan 1y hanh chinh d6 thi.

Vé chét luong db thi:
D4 thi loai I - Thanh phé Ca Mau
Chi ti¢u phat o Dién tich sin nha & binh quén dat 30 m/ngudi; ty 16 nha
trién dé thi kién cb dat 95%.

Cht dau tw: S& Xdy dungtnh Ca

Pon vj tw van: Trung timthong tin, Hop e quéc té va Turvan phit ién do thi
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Giao théng

Ty 1 dét giao thong so véi dién tich dit xay dung db thi
dat tir >25% trd 1én. Ty 1€ van tai hanh khach cong cdng
dat >30% trdr 1én.

Cép nuéc

Ty 1é din cu d6 thi dugc clp nude sach dat 100%, tiéu
chuén cdp nude dat >180 lit/ngudi/ngay dém.

Theat nuéce

TY 1& bao pha hé théng thodt nudc dat 90% dién tich hru
vuc thodt nudc trong d6 thi va 75% lugng nude thai sinh
hoat dugc thu gom va xir 1y; 100% cic co s san xuft
méi 4p dung cong nghé sach hoic trang bi cic thiét bi
giam & nhiém. Cic co s& gy & nhiém méi trudng
nghiém trong dirge xir ly dat 100%.

Ty 18 nudc thit thoat dudi 15%.

Thu gom xu ly
chit thai rin

Ty 1é chit thai rén sinh hoat cita d6 thi, khu cong nghiép
dugc thu gom va xir 1y dat 95%, 100% chit thai rin y té
dugc thu gom va xir Iy ddm bao tiéu chudn méi trudmg.
Ty 1& chét thai rin khu vuc ni thi duge xir 1y dat >90%.

Chp dién, chiéu
sang d6 thi

Ty 1é chiéu sang duomg phd chinh va khu nha &, ngd
xom dat 100% chiéu dai cic tuyén dudomg chinh, 90%
chidu dai dirdmg khu nha &, ngd xém duge chiéu sang

Pt cay xanh d6
thi

Dit ciy xanh do thi dat >15 m¥/ngudi.
pit ¢dy xanh cong cdng khu vire ndi thi dat >7 m?/ngudi.

D4 thi

logi III - Thi x4 Séng Péc, thi xd Nam Cin

Chi tiéu ph4t
trién d6 thi

Dién tich san nha ¢ binh quin dat 29 m?/ngudi; ty 1é nha

Nha g Kién ¢ dat >95%.
Ty 16 dit giao Ty lé‘ dat giao‘th?ng s? vAéri Adién‘ .tictm dat x:jiy dl_fflg déﬂthi
thén dat tir 20% trd 1én. Ty 1€ van tai hanh khidch cong cdng
g dat >15% trs lén.
2 ) Ty 18 dan cu d6 thi duge clp nude sach dat 100%, tiéu
Cap mrée i £ . . i s aa
chuan cdp nudc dat >125 litYngudi/ngay dém.
Ty 1é bao phu hé thdng thodt nudc dat 90% dién tich lwu
vuc thoat nudce trong &6 thi va >60% lugng nudc thai
sinh hoat dugc thu gom va xir ly; 100% cédc co s& sin
Thoat nudc xut mdi 4p dung cOng nghé sach hodc trang bj cac thiét

bi giam & nhiém. Cic co s& gdy 6 nhiém méi truomg
nghiém trong duge xir ly dat 100%.
Ty 1 nudc that thoat dudi 25%.

Bon vij tw van: Trung timthdng tin, Hop tac

Chi dau tw: S& Xay dung thh Ca
quict va Turvén phét dn do
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Thu gom xir ly
chét thai rin

Ty 1€ chét thai rin sinh hoat cda db thi, khu cdng nghiép
duge thu gom va xir Iy dat >90%, 100% chit thai rin y té
dugc thu gom va xir Iy dam bao tiéu chudn méi trudmg.
Ty 18 chét thai rin khu vuc ndi thi dugc xir ly dat >80%.

Cip dién, chiu
sang dé thi

Ty 18 chiéu sang dudng phd chinh va khu nha &, ngd
x6m dat 95% chiéu dai cac tuyén dudmg chinh, 80%
chiéu dai dudng khu nba &, ngd xém duge chiéu séng

Pit cay xanh 46
thi

Pit ciy xanh d6 thi dat>10 m?/ngudi.

Pit ciy xanh céng cong khu vuc noi thi dat >6 m¥/ngudi

Do thi loai IV - d6 thj loai IV (thi trAn Tran Vin Théi, thi trin Pim Do,

thi tran Cai Nude, thi tran Cii D6i Vam)

Nha &

Dién tich san nhd & binh quan dat 28,5 m¥ngudi; ty 18
nha kién cé dat 85%.

Ty 1& dt giao
thong

Ty 1¢ dét giao théng so véi dién tich dat xay dung d6 thi
dat tir 15% trd 1én. Ty 1€ vén tai hanh khach cong cdng
dat >25% tr& i€n.

Cap nuéce

Ty I dan cu d6 thi duge cdp nude sach dat 100%, tidu
chudn cap nudc dat >120 lit/ngudi/ngldy dém.

Chi tiéu phat
trién 44 thi

Thoat nuéc

Ty i€ bao phi hé théng thodt nude dat 90% dién tich huu
vuc thodt nudce trong d6 thi va >35% lugng nudc thai
sinh hoat dugc thu gom va xir 1y; 90% cdc co 5& san xuit
madi dp dung cong nghé sach hodc trang bi céc thiét bj
giam 0 nhiém. Cic co s& giy 6 nhiém moi trudng
nghiém trong dugc xit ly dat 100%.

Ty 1é nude that thoat dudi 25%.

Thu gom xu ly
chét thai rin

Ty 1& chét thai rén sinh hoat cia d6 thi, khu cong nghiép
dugc thu gom va xir 1y dat >80%, 100% chiit thai rén y té
duoc thu gom va xir 1y dam bao tiéu chuin méi trudmg.
T¥ 18 chét thai rin khu vyc ndi thi duoc xir Ly dat >70%

Cép dién, chiéu
sing 46 thi

Ty 1é chiéu sing dudng phd chinh va khu nha &, ngd
x6m dat 90% chidu dai cac tuyén dudmg chinh, 85%
chiéu dai dudmg khu nha &, ngé x6m duoc chiéu sang

Pt cay xanh d6
thi

Dét ciy xanh d6 thi dat >7 m¥/ngudi.
Pét cdy xanh cong cong khu vuc ndi thi dat >5 m¥/ngudi

Db thi loai V — thi trAn Théi Binh, thi trin U Minh, thj trin Rach Géc,
thi trin Rach Tau, thi trin Thanh Tang, thi trin Trin Théi, thi trin
Phi Tan, thj trin Vam Pam, thi trin Hung My, thi trin Khinh Hdi, thi
trdn Khanh An, thj trin Tri Phai, thi trin Khénh Binh T4y, thj trin Tin

Thujn

Chd dau tu: S& Xaydengtinh Ca

Pon vi tr van: Trungtamthdng tin, Hop tic qudc # va T van phét tén 66 thi
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Dién tich sin nha & binh quan dat 25 m?/ngudi; ty 1€ nha

Nha &
ao kién cé dat 75%.

Ty 1& dét giao théng so véi dién tich dat xay dung do thi
dat tir 11-16%. Ty 1€ vén tai hanh khach céng cdng dat
>2%.

Ty 1& dat giao
thong

Ty 1é dan cu 46 thi duge cdp nude sach dat 100%, tidu

Cap nuéc chuin cip nude dat >120 lingudi/ngdy dém.

Ty 1& bao phil hé théng thodt nude dat 90% dién tich luu

vuc thodt nude trong d6 thi va >35% lugng nudce thai

sinh hoat duoc thu gom va xir 1y; 90% cic co s& san xudt

Chi tiéu phat Thoat nuéce méi ap dl_lrl% cdng nghé sach hodc trang bi cac thiét bi

Chi tidu phat giam 6 nhiém. Cic co s& giy & nhiém méi trudng
tridn d6 thi nghiém trong duge xir ly dat 100%.

' Ty 1 nue thit thodt dudi 25%.

TY 1& chét thai rén sinh hoat ctia d6 thi, khu cong nghiép
Thugom xirly | duge thu gom va xir ly dat >70%, 100% chét thai rdn y té
chét thai rin duge thu gom va xir Iy dam bao tiéu chuan méi trudmg.
Ty 1é chit thai rin khu vuc ndi thi dugc xr 1y dat >65%

Ty 1é chiéu sang dudng phd chinh va khu nha &, ngé
x6m dat 90% chidu dai cic tuyén dudmg chinh, 85%
chiéu dai dudmg khu nha &, ngd x6m duge chiéu sang

Cép dién, chiéu
sang d6 thi

Dit cay xanh 45 | Dét cdy xanh db thi dat >7 m?/ngudi.
thi Pit cdy xanh cong c¢dng khu vuc ndi thi dat >4 m*/ngudi

IL.2. Phat trién mang lwdi co s& ha ting dd thi toan tinh
a. Thanh phé Ca Mau

Thanh phé Ca Mau dugc xac dinh 1a 1 trong 4 cuc phit trién d6 thi dong
lyc ctia viing kinh té trong diém ving dong bang séng Ciru Long véi vai trd
dugc khing dinh 13 trung tim da ning tong hop phia Nam cia viing;

Thanh phé Ca Mau vira 13 trung tdm kinh té vin héa x4 hi cta tinh vira la
1 d6 thi trung tim chuyén biét ciia ving Pdng bing séng Ciru Long trong d6 ¢6
nganh cdng nghiép ning lugng, phin bén va cic trung tim gibng ciy con ving
ngip mén, nuéce lg, nude ngot.

% Quy mo din sé:

Cin cir tinh hinh dan s trong giai doan trude diy, du bdo kha ning phat
trién kinh té - xa hoi trong giai doan téi, quy mé din s thanh phé Ca Mau dy
béo dugc tinh todn theo Quy hoach xdy dung ving tinh Ca Mau da dugec UBND

. Cha déu‘tu:‘Sc’rXéygumththé
Bon vi twe van: Trung tm thdng tin, Hop tAc quoc 1 va Tw van phat ien do th
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tinh phé duyét tai Quyét dinh sé 896/QB-UBND ngay 30/6/2015:

- Dén sb hién trang toan thanh phd: 278.395 ngudi;
- Pén nam 2020 dan s khoang 355.000 ngudi
- Bén nam 2025 dan sé khoang 390.000 ngudi
- Pén nim 2030 d4n s khoang 420.000 ngudi

< Dinh huong gidi phdp phit trién ha ting d6 thi

Giai doan 2016-2020, dua thanh phé Ca Mau 1a mét trong nhiing trung
tAm phat trién cong nghiép, twong ximg véi chirc ning dd thi loai I truc thude
tinh. U tién dAu tu x4y dung khic phuc cac tiéu chi con yéu con thiéu nhu: Dit
xdy dung cic cong trinh DVCC cdp do thi, Co s& gido duc dao tao, Mat do
dudng trong khu virc ndi thy (chi gigi dudéng do >11,5m), Mat 46 duong cng
thoat nude chinh, Ty 1€ nudc théi sinh hoat duge xir Iy, TV 1€ co s& sin xudt méi
¢6 tram xir ly nuéce thai, ty 1é chét thai rin KV ndi thi dwoc xir 1y, S8 nha tang 1€
khu vue ndi thi...

Giai doan 2016-2020 wru tién dau tr xdy dung co s& ha ting x3 héi va ha
tang k¥ thuat thanh phd Ca Mau phén diu dat 90% tiéu chi ciia d6 thi loai L.

Bng 35: Chi tiduphdt trién db thi thanh phé Ca M (xem phu luc)
b. Thi trdn Séng Péc huyén Trin Vin Thoi

Thi trin Séng Péc 14 do thi ven bién, 1a trung tam dich vu cép ving cho
khai thac thiy hai san va cdc nghanh kinh té bién khac.

Thanh phé Ca Mau dugc x4c dinh 1 1 trong 4 cue phat trién d6 thj dong
lrc cta vimg kinh té trong diém ving ddng bang séng Ctru Long véi vai trd
duge khang dinh 13 trung tim da ning tdng hop phia Nam cia ving;

Thanh phé Ca Mau vira 14 trung t4m kinh t& vin hoa xa hdi cia tinh vira 1a
1 46 thi trung tdm chuyén biét cia ving Pdng bing séng Ciru Long trong d6 ¢6
nganh céng nghiép nang lwong, phan bén va céc trung tim gidng cdy con ving
ngép man, nudc lg, nudc ngot.

% Quy mé din sé:

Can cit tinh hinh dén s6 trong giai doan trudc ddy, du bdo kha nang phat
trién kinh té - x4 hoi trong giai doan tdi, quy md dan s6 Séng Pdc du bao dugc
tinh toan theo Quy hoach xay dung ving tinh Ca Mau d3 dugc UBND tinh phé
duyét tai Quyét dinh s6 896/QD-UBND ngay 30/6/2015:

- Dan sb hién trang: 43.500 ngudi;

) _ Cha dau tw: S&Xay dunghhCa
Don vi te van: Trung tam thong tn, Hop tac qudc & va Tw van phidt fien o th
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- Pén nam 2020 dan sb khoang 51.500 ngudi
- Pén nam 2025 dan sb khoang 64.000 ngudi
- Pén nim 2030 dan s6 khoang 76.600 ngudi

< Dinh huong gidi phdp phdt trién ha ting do thi

Giai doan 2016-2020, wu tién diu ti, nang cip cdc cdng trinh ha tAng dé
timg budc hoan thién céc tidu chi con yéu va thiéu cla db thi loai IV va huéng
t&1 d6 thi loai III trong gian doan 2021 — 2025.

Giai doan 2021-2025 wu tién dau tr xdy dung co s& ha ting x4 héi va ha
ting k¥ thudt thi trin Séng Dbc phan diu dat 90% tiéu chi cia do thi loai I1I.

Bdng 36: Chi tiuphdt trién do thi do thi Song Poc (vem phu huc)
¢. Thi tran Trin Vin Thoi huyén Trin Vin Thoi

Thi trdn TrAn Vian Théi 14 d6 thi huyén ly cda huyén Trdn Van Thoi 13
trung tAm kinh t&, van héa, chinh tri cia huyén. Thi trdn ¢6 dia hinh chu yéu la
kénh rach ching chit, nuéc lg. Giao thong thiy thinh hanh. Nganh nghé cha yéu
1a nudi trf‘mg thuy san nudc lg nhu cua, tdm s, tém cang xanh, thuong mai dich
vu phuc vu cho cu dén trong huyén.

% Quy mé din so:

Cin cir tinh hinh dan s6 trong giai doan trudc day, du bao khé'nz“mg phét
trién kinh té - x4 hoi trong giai doan t61, quy mé dén sé d6 thi Tran Vin Thoi du
bao duge tinh toan theo Quy hoach xdy dung ving tinh Ca Mau d3 dugc UBND
tinh phé duyét tai Quyét dinh sé 896/QB-UBND ngay 30/6/2015:

- Dan s6 hién trang: 10.700 ngudi;

- Pén nam 2020 dan s khoang 15.200 ngudi

- Dén nam 2025 dan sb khoang 17.000 ngudi

- Dén nam 2030 dan sb khoang 19.800 ngudi

< Dinh huwéng gidi phdp phdt trién ha ting db thi
Giai doan 2016-2020 wu tién ddu tu xdy dung co s& ha ting x4 hoi va ha
tAng k¥ thudt d6 thi Trin Vin Thoi phin ddu dat tiéu chi cia d6 thi loai V.

Bing 37 Chi tiéu phat trién d6 thi Trdn Vein Thoi (xem phu luc)
d. Thi trdn Nam Cin huyén Nam Cén
Nam Cin 13 trung tim chinh tri, kinh té, van héa, x4 hoi ciia Huyén Nam
Cin va khu vuc tiéu ving Nam Ca Mau, 13 ddu mdi giao théng thiy quan trong

Chd dau tw:; S& Xay dung tinh CaMa
Bon vi tr van: Trung tam thong tin, Hop tie quéc 1 va Turvan phét tién do thi
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cta tinh vé an ninh quéc phong, phuc vu xuit nhip khau trong tuong lai ctia ban
dao Ca Mau, 1a do thj c6ng nghiép, dich vu kinh té bién va du lich, ndm trong
khu kinh té Nam Can.

Thi trdn Nam Cin 1a thi trén huyén ly huyén Nam Can, 13 trung tim kinh
té ctia tiéu vimg Nam Ca Mau véi tam gidc dong luc 1a Nim Can - Tan An - Dét
Mili véi thé manh 13 nudi trt"mg, ché bién thiy hai san va cac hoat dong dich vu
héu cin nghé ¢4, du lich sinh thdi ciing 13 mét thé manh clia ving trong tuong lai
khi ha ting phat trién déng bé. Nam Cin la mdt trong nhitng d6 thi nim trong
chién Iugc phat trién Kinh té Bién, noi ddy hoi tu nhiéu diéu kién thuan loi phat
trién kinh té - x3 hoi.

< Quy mé din sé6:

Cin ¢ tinh hinh dan sb trong giai doan truéc déy, du bao kha ning phat
trién kinh té - xa hoi trong giai doan tdi, quy m6 dan s§ d6 thi Nam Cin du bo
dugc tinh todn theo Quy hoach xay dung vung tinh Ca Mau 43 dugc UBND tinh
phé duyét tai Quyét dinh sb6 896/QP-UBND ngay 30/6/2015:

- Dén s6 hién trang: 66.565 ngudi;

- Pén nam 2020 dan s khoang 85.000 ngudi
- Pén nam 2025 dan s6 khoang 90.000 ngudi
- Pén naim 2030 dan sb khoang 95.000 ngudi

< Pinh huong gidi phdp phdt trién ha ting d6 thi

Giai doan 2016-2020, tiép tiic dau tw, ning cip cic cong trinh ha ting
khéc phuc céc tiéu chi con yéu va thiéu ctia d6 thi loai I11.

Giai doan 2021-2025 uu tién diu tu xdy dung co s& ha ting x4 hoi va ha
tng k§ thuat thi trin Nam Can phén ddu dat tiéu chi ciia d6 thi loai I11.

Beng 38: Chi tiu phdit trién do th thi trn Neim Cean (eem phu buc)

e. Thi trin Ddm Doi huyén Pam Doi

Pam Doi bi chia cit bo hé thdng kénh rach ching chit, day 1a diéu kién dé
phét trién giao thong dudng thily, tuy nhién diy 14 han ché dé phat trién giao
thong dudng bd.

% Quy mé din sb:

Cin cir tinh hinh dén sb trong giai doan truéce diy, du bao kha ning phat
trién kinh té - xa hoi trong giai doan tdi, quy md dan s6 dé thi PAm Doi du bdo
dugc tinh todn theo Quy hoach x4y dung ving tinh Ca Mau d& dugc UBND tinh

) Chii dau tu: S& Xay dungtnh Ca
Bon vi trr van: Trung tam thdng tin, Hop ¢ quéc # va Tu van phét ién do thi
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pheé duyét tai Quyét dinh sé 896/QD-UBND ngay 30/6/2015:

- D4n s hién trang: 10.200 ngudi;

- Dén nam 2020 d4n s khoang 13.000 ngudi
- Pén nam 2025 dan sé khoang 14.900 ngudi
- Pén nam 2030 dan s khoang 16.800 ngudi

< Dinh huwong gidi phdp phdt trién ha tang do thi

Giai doan 2016-2020 wu tién dAu tu xay dung khic phuc cac tiéu chi con
yéu con thiéu nhu: Dét xdy dung céc cong trinh DVCC cap db thi, Co s& gido
duc dao tao, Mét dd dudng trong khu vyc ndi thi (chi gidi dudong dé >11,5m),
Mat 46 duong céng thoat nuée chinh, Ty 1€ nudce thai sinh hoat duge xu ly, Ty
1& co 5O san xudt méi c6 tram x Iy nudc thai, ty 1 chét thai rin KV ndi thi dugc
xir Iy, S6 nha tang 1& khu vure ndi thi...phén ddu dat tiéu chi cta d6 thi loai 1V.

Béng 39: Chi tidu phde trién do thi Pém Doi (xem phu huc)
f. Thi trin Cdi Nudc

% Pinh hudng gidi phdp phdt trién ha ting do thi

Giai doan 2016-2020 vu tién dau tr xdy dung khic phuc cac tiéu chi con
yéu con thiéu nhu: Dét x4y dimg cdc cdng trinh DVCC cip d6 thi, Co s& gido
duc dao tao, Mét d¢ dudng trong khu vire ndi thi (chi gidi dudmg dé >11,5m),
Mit d§ dudng céng thodt nudc chinh, Ty 1€ nudce thai sinh hoat duge xir Iy, Ty
1& co s& san xuit méi ¢é tram xir Iy nuée thai, ty 16 chét thai rin KV ndi thj duoc
xir Iy, S6 nha tang 1& khu vire ni thi...phén du dat tiéu chi ciia d6 thi loai IV.

% Quy mé din sé:

Cin cif tinh hinh dén sb trong giai doan trudc déy, du bao kha ning phat
trién kinh té - xa hoi trong giai doan t6i, quy mé dan sé d6 thi C4i Nude du béo
dugc tinh todn theo Quy hoach x4y dung ving tinh Ca Mau d4 dugec UBND tinh
phé duyét tai Quyét dinh sé 896/QD-UBND ngay 30/6/2015:

- Dan sé hién trang: 10.200 nguoi;
- Bén nam 2020 dén s6 toan d thj khoang 13.000 nguoi
- Bén nam 2025 dan sé khoang 14.900 ngudi
- Pén nim 2030 dén sé khoang 16.800 ngudi
Bing 40 CHi tidu phdt trién do thi Cdi Nutre (em phc huc)
g. Thi trdn U Minh
% Dinh hudng gidi phdp phit trién ha ting d6 thi

. Chl dau tu:, S& Xay dung ihh Ca M
DBon vi trr van: Trung tam thdng tin, Hop tac quoc t& va Tu van phét tién do iy
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Giai doan 2016-2020 wu tién dau tw xdy dung khic phuc céc tiéu chi con
yéu con thiéu nhu: Pét x4y dung cdc cdng trinh DVCC cép db thi, Co s& gido
duc dao tao, Mit d¢ dudng trong khu vue ndi thi (chi gidi duong do >11,5m),
Mat d6 dudmg cdng thoat nude chinh, Ty 1& nude thai sinh hoat duoc xit Iy, Ty
1& co s& san xuét méi cé tram xir Iy nude thai, ty 16 chit thai rin KV noi thi duogce
xir Iy, S& nha tang 1& khu vire ndi thi...phin d4u dat tiéu chi ciia d6 thij loai V.

< Quy mé din so:

Cin cit tinh hinh dan s trong giai doan trude ddy, du bao kha ning phat
trién kinh té - x4 hoi trong giai doan tdi, quy mé din sé d6 thi U Minh dy bao
duge tinh todn theo Quy hoach xay dung ving tinh Ca Mau d3 dugc UBND tinh
phé duyét tai Quyét dinh s6 896/QD-UBND ngay 30/6/2015:

- Dan sb hién trang: 7.020 ngudi;
- Dén nam 2020 dén s toan d6 thi khoang 9.600 ngudi
- Dén nim 2025 dén s khoang 11.000 ngudi
- Bén niam 2030 dén s6 khoang 12.500 ngudi
] Bng 41: CHi tiéu phd trién do thi U Minh (xem phut buc)

h. Thi tran Cdi Péi Vam .

% Dinh hwdng gidi phdp phit trién ha ting do thi

Giai doan 2016-2020 wu tién déu tu xay dung khic phuc céc tiéu chi con
yéu con thidu nhu: Dét xay dung cc cong trinh DVCC cip db thi, Co s& gido
duc dao tao, M4t do dudng trong khu vuc ndi thi (chi giéi dudmg do >11,5m),
Mit d6 dudng cbng thoat nude chinh, Ty 1é nude thai sinh hoat duge xir Iy, TV
1& co s& san xudt méi cb tram xi 1y nuéc thai, ty 16 chat thai rin KV néi thi dugc
xir Iy, S6 nha tang 1€ khu vuc ndi thi.. .ph'fm déu dat tiéu chi cta d6 thi loai V.

< Quy mé din sé:

Can ctr tinh hinh dén sb trong giai doan trudce day, du bao kha ning phat
trién kinh té - x4 hoi trong giai doan téi, quy md dan s d6 thi Cai Pdi Vam du
bédo dugc tinh todn theo Quy hoach xdy dung ving tinh Ca Mau d3 dugc UBND
tinh phé duyét tai Quyét dimh s6 896/QD-UBND ngay 30/6/2015:

- Dan sb hién trang: 15.620 nguoi;
- Bén nim 2020 dan s toan d6 thi khoang 21.300 ngudi
- Bén nam 2025 dén sé khoang 24.000 ngudi
- Pén nam 2030 dén s6 khoang 26.500 ngudi
Being 42: Chi tiéu phdt trién db thi Cdi Poi Vémn (eem phu buc)
i. Thi trdn Théi Binh

. Chi dau tw: S& XaydungtinhCa
Bon vi tw van: Trung tmthong tin, Hop taic quée & va T van phdt tién dothj
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< Dinh hwong gidi phdp phdt trién ha ting do thj

Giai doan 2016-2020 wu tién ddu tur xay dung khic phuc céac tiéu chi con
yéu con thiéu nhir: Pt x4y dyng cc cong trinh DVCC cép d6 thi, Co s gido
duc dao tao, Mt d§ dudng trong khu vic nédi thi (chi gi¢i dudng d6é >11,5m),
Mat dé dudng céng thodt nudce chinh, Ty 1€ nuée thai sinh hoat duge xur ly, Ty
1& co s& san xut méi c6 tram x1t Iy nudc thai, £ 16 chat thai ran KV noi thi dugce
xir Iy, S nha tang 1& khu virc ndi thi...phén diu dat tiéu chi cia d6 thi loai V.

< Quy md dan s6:

Can ct tinh hinh d4n s trong giai doan tnréc ddy, du bio kha nang phét
trién kinh té - x4 hoi trong giai doan téi, quy mé déan sé d6 thi Thoi Binh du bao
duge tinh todn theo Quy hoach xdy dung ving tinh Ca Mau di duge UBND tinh
phé duyét tai Quyét dinh s6 896/QP-UBND ngay 30/6/2015:

- Dén sb hién trang: 10.720 ngudsi;
- Pén nim 2020 dan sb toan d6 thi khoang 15.000 ngudi
- Dén niim 2025 dén s6 khoang 17.000 ngudi
- Bén ndm 2030 dan sé khoang 19.500 ngudi
Bing 43: CHi tiduphdit trién i3 thi Thisi Binh (cem phu huc)

j- Thi trin Rach Géc

< Dinh hwong gidi phdp phidt trién ha ting @6 thi

Giai doan 2016-2020 wu tién dau tu xdy dung khic phuc cdc tiéu chi con
yéu con thidu nhu: Pat xiy dung cac cong trinh DVCC cAp d6 thi, Co s& gido
duc dao tao, Mat d¢ dudng trong khu virc ndi thi (chi gidi duong d6 >11,5m),
Mat d6 dudng cdng thodt nude chinh, Ty 18 nudce thai sinh hoat duge xt Iy, Ty
1é co s& san xuAt méi co tram xir ly nuéc thai, ty 1€ chét thai rén KV ndi thi dugc
xiz 1y, S6 nha tang 1& khu vure ndi thi...phin déu dat tiéu chi cia d6 thi loai V.

<% Quy mé din sé:

Can ci tinh hinh dén s trong giai doan trude ddy, du bao kha nang phat
trién kinh té - xa hoi trong giai doan t6i, quy md dén s6 d6 thi Rach Géc du bao
dugc tinh todn theo Quy hoach x4y dung viing tinh Ca Mau da duge UBND tinh
phé duyét tai Quyét dinh sé 896/QD-UBND ngay 30/6/2015:

- Dén s hién trang: 13.000 ngudi;
- Dén nam 2020 dan sb toan d6 thi khoang 15.200 ngudi
- Pén nam 2025 dan sé khoang 17.500 ngudi
- Pén nam 2030 dén s khoang 19.600 ngudi
Beéing 44: CHi tidu phit trién a6 thi Rach Géc (vem phu luc)

) Chi dau t, S& Xy dungfhh Ca
Don vi t van: Trng tam thdng tin, Hop e qudc & va T van phd tien 6o thi
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II. DANH MUC DU AN TRONG BIEM UU TIEN PAU TU PHAT
TRIEN HE THONG HA TANG KHUNG VA CONG TRINH PAU MOI

I1L1. Nhém dw 4n cip Qudc gia, Viing PBSCL qua dia ban tinh Ca Mau
Cac chuong trinh, chién luge phat trién ving
Véi muc tiéu xay dung ving tinh Ca Mau phat trién kinh té xa hoi nhanh
trong thoi gian t&i trén co s& bén vimg, phat huy hiéu qua tiém nang va ngudn
lyc. D& tao dong luc phat trién ving dén nam 2030 cin chuong trinh va xay

dung céc dy 4n mang tinh chit ving nhu sau:

Chwong trinh, chién lirgc phat trién vi‘mg

Chién lwgc phat

Muc tiéu PR Chwong trinh du an
trien vung
Phit trién cac viing d6 thi (w1 tién phat trién cdc
. d6 thi trung tim ving), ndng thdn
Phit trién vang d6 thi  "Przt tridn cac ving céng nghiép
hat nhan Phdt trién viing ndng nghiép cong nghé cao
Phat trién cac ving canh quan, du lich (uu tién
cac du 4n du lich quy md 16n)
Phat trién cac do thi | Phat trién cac ving db thi, néng thon
trung tam tiéu ving Phat trit?n cac vung <dng nghiép
Phat trién cac vung canh quan, du lich
X4y dung cang hdn hop tai Tp. Ca Mau
Phat trién hé théng X4y dung cing chuyén nganh tai khu kinh té
Thic diy phat cang bién Nim Cin
trfén kinh & toan Giao thong thity Xay dyng cang tai céc 46 thi doc cdc tuyén kénh

vung

(thdng qua chién
lvge phat trién
khéng gian va ha
tAng dién rong)

lom

Nao vét duy tu hé thdng séng kénh lén

Phat trién cac tuyén
Quéc 16, dudng cao
tc, hanh lang ven
bién phia Nam

Ning cap QL.1A:

- GP1:Poan Tp. Ca Mau - Khu kinh té Nam
Cin

- (?DZ: Poan Khu kinh t& Nidm Cin — TT. Rach
Goc

Ning cip QL 63.
Xiy dung dudmg cao toc Can Tho — Ca Mau
(doan di qua Bac Liéu)

Phat trién cac tuyén

Néang cép Quéc 1 1A

dudng chinh lién két Ning cap Cao toc Quin L6 - Phung Hiép,
ving X4y dung tuyén hanh lang ven bén phia Nam
Xay dung va ndng cap céc tuyén dudmg tinh
Phat trién Giao théng | Phat trién vén té‘i hanh khach coéng cong
cong cng Xy dung cac ddu mdi giao thdng lién két cac

loai phuong tién giao théng

Chu dau tu: S& Xay dung thh Ca

Pon vi tw van: Trungtém thdng tin, Hop thc quéc t& va Tu van phét ién 8o thi








Chuong trinh phdt trién d6 thi tinh C& Mau giai dogn 2016 — 2020 v dinh hudng dén ndm 2030
e N N N N N N N N N N NN NN NN AN ————————————————

X4y dung cic trung tdm gido duc cip vung, cAp
Quoc gia

XAy dung cac trung tim y té cap ving

Phat trién cac cong Xay dung khu phi thué quan; cac ¢ong trinh

. ‘ trinh dich v ¢p ving | thyong mai, dich vu diu méi clp vimg
Néng cao chit X4y dyng trung tdm thé duc thé thao cap qudc
lugng song gia, cdp ving

Xay dung trung tAm hodi nghi, trién lam cép ving

Chuong trinh cai tao va ning cap d6 thi

Cai thi¢n m6i truong  ['Khy [ién hop xir 1y rac cap ving

dd thi XAy dyng bii chon lap réc tai cic db thi dong
luc
Chuong trinh qudc gia bao vé ngudn nude ngam
Béo vé ngudn nudc va vung ngot hoa

Chuong trinh nao vét, cii tao cac hé thong thay
loi

Béo vé moi Bio vé bd bidn, bd Chuong trinh dur 4n xdy dung céng trinh chéng
tru"bng‘v& phat song X0i 1o b bién, b séng; du 4n nao vét cac ludng
trién bén virng lach phuc vu van tai bién
Bao v¢ g canh Chuong trinh quéc gia bao vé nimg dac dung,
quan ring phong hd
Béo vé khu bao tdn Chuong trinh bao vé cdc vuon chim, sdn chim,
vudm nhén.

TIL2, Nhém dir 4n cip tinh
II1.2.1. Hg tang kp thugt

Binh hiedng phdt trién giao thong

Sau ndm 2020, khi cau néi tir ddo Hon Khoai vao dét lién dugc tién hanh
xdy dung, d¢ dap mg viéc van chuyén hang héa tir cing Hon Khoai di céc
huyén va cac tinh trong Ving PBSCL, thé hién vai trd 1a mét cang trung chuyén
cua khu vuc, ddng thoi két n01 dao v6i céc trung tim kinh t€ trén dia ban tinh.

Kién nghi B4 GTVT ning cip QL.1A doan qua dia ban tinh dit tiéu chudn cip
II.

Pudng Hanh lang ven bién phia Nam (HLVBPN): Dai 54,3 km, dlem déu
tai ranh tinh Kién Giang (xa Bién Bach, huyén Théi Binh), diém cudi giao
QL.1A. Quy hoach dat tiéu chudn cdp III, 16 gidi 46 m.

Pudng Ven Bién: Tuyén c6 vai trd phyc vu An ninh - Quéc phong. Poan
qua dia ban tinh dai 235,9 km bat dau tir sdng Ganh Hao, ranh tinh Bac Liéy,
diém cudi tai rach Ti€u Dura, ranh tinh Kién Giang. Quy hoach m& mdi dat ti€u
chuan cap [V dong bing.

Pudng cao téc Cin Tho - Ca Mau: Budng Quan L - Phung Hiép giai

doan sau nim 2020 s€ dugc nang cap theo tiéu chudn dudng bd cao tde, quy mo
4 lan xe. Pay s& la dudng cao téc Cin Tho - Ca Mau (theo Quyét dinh sb

Chi dau fu; So Xay dyng tinh Ca
Bon vi tw vén: Trung tm thdng tin, Hop e quéc t2va T van phat ién do th
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326/QD-TTg ngay 1/3/2016 cia Thi tuéng Chinh phi vé viée phé duyét Quy
hoach phat trién mang dudmg bo cao tdc Viét Nam dén nam 2020 va dinh huéng
dén n3m 2030).

Quy hoach hé théng céc tuyén dudmg tinh dat tiéu chudn cép ITI, mat BTN
rdng 7,0 -11m, nén 12,0 m véi 1§ giéi 45,0m.

- Trong giai doan tir nay den ndm 2020, tién hanh dau tu ning cip cac
tuyen dudng hi¢n hitu mét nhya t6i thleu dat cép V, ddng thdi mé mdi céc tuyén
dé phuc vu nhu cAu phat trién kinh é - xd hol cia cdc huyén, thanh phd. Dinh
hudng phat trién sau ‘ndm 2020, néng cip toan b cdc tuyén dudng huyén tdi
thiéu dat tiéu chudn cép IV.

Bén xe khdch lién huyén:

Quy hoach @én 2020, nang cp hé thdng bén xe dat tiéu chudn cap 111 véi
cac khu chirc nang nhu ben béi ddu xe dién tich 3.920 m2, phong ché khach 160
m2. Kha ndng ddp tmg t0i thi€u 70 xe xuat bén/ngdy va lru hrgng hanh khéch
xuat bén 1.400 HK/ngay.

Quy hoach hé thong dwong thiy

Cai tao ning cdp ludng 13 nao vét cuc bd cac doan can, nang cao df sdu
ludng chay tiu ngoai cira va cai thién doan cong gép gan cira sdng cho tau trong
tai 3.000 - 5.000 DWT ché day tai, cic tu 16n hon chd voi mén loi dung triéu
cao ra vao cang Nam Can.

Tuyén thanh phé H6 Chi Minh di Ca Mau (tuyén ven bién)

Cai tao nang cép toan tuyén dat tién chuén cip ITI-DTND han ché véi h=
2,5+ 3,0m, B = 30+ 40m, R = 300+ 500m dam béo cho tau tu hanh trong tai dén
300 tan; doan sa lan, tau kéo day 250 cv + 2x300 tan luu thong,

H¢ théng cang cd

Theo quyét dinh s§ 346/QP- ~TTg ngay 15/03/2010 cua Thu trdng Chinh
phi vé phé duyét “Quy hoach hé théng cing c4, bén ¢4 dén nam 2020, dinh
huéng dén nim 20307, trén dia ban tinh s& c6 3 cing cava7 bén c4 dé phuc vu
viéc danh bat, khai thac thiy san va cac dich vu hiu cin phuc vu nghé ca bao
gom:

e | - S6 lwgtingay  rone
Stt Tén cing, bén ca Pia diém Joi hu 16 . thiy
¢ tau 1on nhat sin/nAm
Cang c4 séng Péc D6 thi Song Pée, Trin Van Thai | 120 lugt/600CV | 45.000 T
Cang ¢4 Ca Mau Tp.Ca Mau 50 lugt/300CY | 40.000 T
3 |Cang ca Hon Khoat Pao Hon Khoai 40 lugt/400CV | 20.000 T
Bén ¢4 va khu neo dau tri . " .
4 bio Khanh Hoi Xa Khanh Hgi, U Minh 80 lugt/200CV | 10.000 T
5 [Bencavakhuneo dutri |y oo Bano Nam Can | 70 Igt/300CY | 10.000 T
bao Bb D g bong. '

Chd dau fu: S& Xay dungthh Ca M '.

Bon vi tr van: Trung tam théng tin, Hop tac quéc 1 va Tievan phét trién do thi [T
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Bén ca va khu dich vahdu ., 2. . a
6 in Hon Chuéi Pao Hon Chudi, Phil Tan 50 kugt/600CV | 7.000 T

Bén ca va khu neo dau tri PR, R
7 biio Cai Dai Vam TT Céi D6i Vam, Phu Tén 30 lugt/150CV | 10.000 T
8 |Bén ca ctta Rach Tau X4 Pét Miii, Ngoc Hién 50 lwot/90CV | 5.000 T
9 |Bén ca HS Gui X4 Nguyén Huan, Ddm Doi 50 wot/90CV | 5.000 T
10 |Bén c4 cira bién D4 Bac |2 pdnh Binh Téy Bac, Tran | 51 uoocy | 5.000 T

Van Thoi

Bén c4 vi khu neo dan tr <

It 30 TT Rach Gée TT Rach Gac
Cang hang khéng Ca Mau

Gtiai doan 2015-2025: Cang Hang khéng Ca Mau s€ la cang hang khéng
cap 4C, xdy dung dudng ha cit canh méi 2400m x 45m, dam bao khai thic miy
bay A320/321 va tuong duong vai sé may bay tiép nhén tai gi¢r cao diém 13 4;
Luong hanh khach tiép nhén la 300.000 lugt hanh khich/ndm, lrgng khich gi¢
cao diém: 300 hanh khach/gitr cao diém.

Giai doan sau 2025: nghién ctru di chuyén cang hang khéng Ca Mau ra xa
khu vire d6 thi nhim trdnh anh huéng dén su phat trién d6 thi cua Tp.Ca Mau va

han ché sy mit an toan do cang hang khong hién tai nim khd gin trung tam
Tp.Ca Mau.

Ngoai ra, nham phuc vunhu ciu du lich, tham quan, an ninh - quoc phong
va khéo sat, thim do diu khi. Quy hoach dé xuit khéi phue, nang cip bai db
may bay & Hon Khoai va Nam Cén.

Dinh huwéng phit trién cdp nwéc

Giai doan truée 2020 tiép tuc st dung céc cong trinh cip nude hién ¢b cia
tinh. Giai doan sau 2020 cac do thi va cic khu dan cu tép trung va doc theo cac
truc tinh 19, huyén 16 dugce sir dung ngudn nudce clia vilng voi cdc nha may nuoc
la:

Liy tir song Hau véi uu lugng theo cac giai doan tir 1,5 -3 tri¢u m3/ngdy

tai 2 vi trf 1a khu vize O Mén — Cén Tho va Long Xuyén - An Giang cach Bién
Doéng khoang 80 km va 120 km.

‘f):;iu tu 02 NMN ldy nudce tir séng Hau, xir Iy nudc va cung cép cho cic
nhu cau cic DT - KCN vung KTTD theo tung giai doan phat trién (ndm 2020-
2030):

+ NMN séng Hau I, tai khu vitc O Mén - Cén Tho (céch bién trén 80km)
cd cong suat dot dau Q1= 0,5triéu m3/ngay, khi ¢6 nhu cau nang 1én Q2= Itriéu
m3/ngdy. Phuc vu cho ving hanh lang T4y séng Hau va hanh lang ven Bién
Péng (gbm Cén Tho, Hau Giang, S6¢ Trang, Bac Liéu).

+ NMN séng Hau IT, khu vuc Chau Thanh — An Giang (cich bién trén
120 km) c6 cong sudt dot ddu Ql=I1triéu m3/ngay, khi ¢é nhu ciu ning lén

Chd dau T SO Xay dungtinh Ca
Bon vi tw van: Trung tam thong tin, Hop tac quéce té va Tw van phédt irién da thi
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Q2=2 triéu m3/ngay. Phuc vu cho khu vuc An Giang, Kién Giang, Ca Mau va
hanh lang Bién Téy. Du phong kich ban BDKH ~ NBD véi truong hop xdm
nhip man vuot qua O Moén, s& ting cong sut tram bom I ¢ phuc vu thém cho
NMN séng Hiu L

+ Dy phong NMN sdng Hau IIT, khu vuc Chau Péc — An Giang (c4ch
bién trén 180km) cé cong suat dot ddu Q1=200.000m3/ngiy va s& nang lén Q2
= 500.000m3/ngay phuc vu cho truc hanh lang bién gidi.

Tiéu chuan cap nuée chung cho cac do thi.

Tiéa chuin cip nuée
Loai do 2020 2030
thi Ty K cipnuwéc | Tién chudn | T§ 1€ cAp nwée |  Tiéu chufin
(% dén sb) (lit/ngwdi-ng) (% din sb) (lit/ngudi-ngd)
D6 thi 290 Nong | PO thi >150 bo thi = 100 D6 thi>180

thén >80 Néng thon >80 | Nong thén >90 | Néng thon >100
I Pé thi >90 bé thi >120 Do thi = 100 P4 thi >150
Noéng thén >80 | Nong thon >80 NoOng thon >90 | Néng thdn =100
LIV V b6 thi >90 D6 thi >100 D6 thi =100 D6 thi 2120
7 Néng thon >80 Nong thén >60 | Néng thén >90  Nong thdn >80
n(;i?;j 25-40 m*/ha 25-40 m’/ha

Quy hoach hé thong thodt nwéc thii, xit Iy CTR va nghia trang

Thoat nuéce thai sinh hoat:

Péi v6i Thanh phd 1én va cac d6 thi dang sir dung hé théng cdng chung:
Xay dung hé thong thoat nude nira ri€éng (¢6 cong bao tach nuc thai va tram xu

ly nuée thai), xay dung cdc hd ga tich dong dé thu gom nudc thai vé khu xu ly
nudec thai.

Xay dung hé thong nuéce thai riéng (nudc mua riéng) ¢b tram xu ly cho
céc khu vuc xdy dung mdi.

Nu6e thai sinh hoat tai céc thanh phd, thi xa, thi trén phai dugc xir Iy dat
gidi han theo QCVN14-2008/BTNMT truede khi xa ra ngudn.

- Nudc thai tir cac khu vé sinh trong céc khu dén cu, céc cong trinh cong

cdng nhét thet pha1 duoc xir ly so bo bang cac bé tir hoai va phai dugce thu gom
bing dudng cong riéng hodic cong bao thoét ra hé théng cbng cua db thi.

Nudéce thai sinh hoat tai cac thi tir, cum dan cu tip trung quy md nho sé&
duge xir Iy bing phuong phap tw lam sach tai cac hd sinh hoc.

Nudec thai cac bénh vién, trung tm y t& 16n can phai duge xir Iy dat tidu
chuan cta Bd y té va khir tring trude khi x4 ra séng rach hodc vao hé théng
cbng ciia 36 thi.

Chu dau tu: SOXéydmgtha
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Cong suét va vi tri cu thé cic tram x Iy nude thai duoc thuc hién theo
quy hoach chung cua tirng d6 thi.

Chdt thai rdn
Giai doan 2030 toan tinh xay dung m&i 3 khu xit Iy CTR bao gdm:

Xay dung mét (01) khu xtt ly lién hop (KLH) véi chire ndng xir ly CTR
SH cho khu vuc TP Ca Mau, huyén U Minh, huyén Théi Binh, 1 phin huyén
Tréan Vin Thoi va xit Iy toan by CTR CN, CTR y té nguy hai cho todn tinh, vi tri
tai xd Khanh An, Huyén U Minh vé1 dién tich 50 — 100 ha cong sudt xir 1y 800 -
1.000 tin/ngay. Trong khu lién hop cé khu xir ly CTR nguy hai cta ving
DBSCL (theo quyét dinh phé duyét sé 1873/QP-TTg ngay 11/10/2010 phé
duyét quy hoach cdc khu xtr Iy CTR viing KTTD viing PBSCL).

Xéy dung 2 khu xur ly (KXL) cip huyén vai chirc néng xu ly CTR SH,
CTR Yte, CTR CN khong nguy hai (sinh hoat) cho c¢ac huyén gém:

KXL huyén Badm Doi véi dién tich 10 ha cong sudt xir Iy 200 tAn/ngay,
x4y dung tai x4 Tan Duyét (xdy dung méi), phuc vu cho huyén Pam Doi.

KXL huyén Ca1 Nudce vai dién tich 40 ha cong sudt xir Iy 700 tin/ngay,
xdy dumg tai thi trdn Cai Nude (xdy dung mdi), phuc vu cho huyén Céi Nude,
huyén Nim Can, huyén Pho T4n, huyén Ngoc Hién, 1 phan huyén Trdn Van
Thoi.

V&i nha may xit Iy CTR hién hitu cia Thanh Phé Ca Mau tiép tuc hoat
ddng d€n nam 2025 s€ di doi nham béo dam mdi truong cho qua trinh phat trién
d6 thi cua thanh phé.

Khu xir Iy chét thii rin giai doan 2030

Dién tich | Cdng suit

Stt Khu xtr ly Vi tri /pham vi phuc vu (ha) (tin/ngay)

- X& Khédnh An — H.U Minh (xay dung md&i).
1 KLH XL.U - Xur ly CTR SH - Tp Ca Mau, H.Uminh, H.
Minh Théi Binh, | phdn huyén Tréan Vén Thoi
CTR CN, Y€, nguy hai toan tinh.

50-100 | 800-1.000

- Thij Trn C4i Nuéc (xdy dung méi)

s aveee | = X ly CTR SH huyén Cai Nude, huyén

2 K X1 S ] Y

Cai Nuge Nam Can, Ngoc Hién, huyén Phu Tan, 1 40 700
phan huyén Tran Vin Thai.

s . | - X& Tan Duyét (xdy méi)

3 |KXL Pdm D . 10 200
aM PO 1. Xir 1y CTR SH huyén PAm Doi

Nghia trang:

Di d&i timg budc cdc nghia dia ca nhéin vao khu tap trung, chuyén ddi
muc dich sir dung dét cdc khu vire nghia dia hién hiru sau khi giai toa thanh céc
cong vién cdy xanh.

Khéng cho chén cét trong khu dan cu.

Chd dau g So'Xaydu tinh Ca
Pon vi te véan: Trung tam thong tin, Hop e quée & va Tu véan phat fién do ti
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PAu fir mét sé nghia dia tip trung dé sir dung vao muc dich sip xép, di
déi.

Sit dung c4c phan dit sau di di cho cdc muc dich khic.

Binh hiong quy hoach cip dién

Trong tirong lai, dur kién phat trién cdc khu cong nghiép & khu vue Tp. Ca
Mau va 1 s6 KCN cdc huyén cling nhr viée tang dan sb tai cic d6 thi vi vay cin

tdng cOng suét cac tram 110kV hién co, va x4y dung thém tram 110kV cho cac
khu cdng nghiép.

Céc tram bién ap 110/22KV dugc thiét ké v6i 2 méy bién 4p dé han ché
thiét hai do sy ¢6 mat dién xay ra. Gam mdy bién 4p sir dung loai MBA ¢4 danh
dinh 25-40-63 MVA.

Xay dung méi tram cip dién 110kV thi trin Rach Géc, huyén Ngoc Hién
vao nam 2018.

II1.2.2. Hg tdng phit trién kinh té - xd hpi

Tiép tuc day nhanh tdc do ting trudng kinh té, chuyén dich co ciu kinh té
theo huéng cong nghiép hoa, hién dai héa, vira phat trién nhitng nganh san xuét
va dich vu ma tinh ¢6 tiém nang loi thé, vira phét trién nhitng nganh san xuét va
dich vu ¢6 ham hrong cong nghé cao dé ning cao chét luong, hiéu qua va sirc
canh tranh cta nén kinh té.

Dinh lecng phdt trién cdc nganh cong nghiép

Thue hién chuyén d6i nhanh vé co cdu cic phin nganh cong nghiép dé
phat huy lgi thé sin cé (vé ngudn nguyén liéu thiy hai san 16n), vira phat trién
nhanh cac nganh céng nghiép c¢é ham luwong cdng nghé cao, ¢é chi phi trung
gian thip, trén co s& d6 ning cao kha ning canh tranh san phidm va hiéu qua
kinh té. Cong nghiép ché bién thily hai san 13 nganh phét huy dwoc ngudn
nguyén liéu tai chd cia tinh, giai quyét nhiéu viéc 1am, cé thi trudng xuét khéu
kha rong; nhung chi phi trung gian cao, loi nhuén thip, vi viy timg budc s&
giam din ty trong cdng nghiép ché bién dé ting din ty trong mot sé nganh ¢ong
nghiép nhu nang lwong, déng tdu, may mic, dién tir, san xuft vit liéu xay
dung...

+ V& linh vuc céng nghiép — tiéu thi cong nghiép: Tiép tuc phat trién
cong nghiép ché bién thiy sin theo huéng ting ty 1 hang tinh ché; khoi phuc
phat trién cong nghiép co khi stra chita tiu thuyén; phat trién céng nghiép ning
lugng, hoa chét trén co s& cum khi dién dam Ca Mau, thu hut dau tu nha may
dién gi6, dién ning lugng mit trdi, dién sinh khéi theo co ché khuyén khich phat
trién ning luong sach; phat trién cong nghiép, tiéu thi cdng nghiép, lang nghé
ndng thén dé tao viéc lam va chuyén dich co cdu lao dong néng thén. Tiép tuc

Chd dau il SdXéydmthéNta.“» ”
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ddu tu, phan ky ddu tu hop Iy dbi véi cac khu cong nghiép Khanh An, Hoa
Trung, Séng Pdc, Khu kinh t¢ Nam Cin va cic cum cdng nghiép theo quy
hoach dugc duyét dé thu hat dau tu.

+ V& linh vuc thuong mai — dich vu: Phat trién mang ludi thuong mai
rong khip, vira tip tuc phit trién hé théng phan phbi truyén théng, vira phat
trién hé théng kinh doanh hién dai; ting cudmg cong tic chéng budn 14, gian
lan thuong mai; quan Iy chit ché ddi véi cic mat hang kinh doanh c6 didu kién.
Tiép tuc ddy manh xitc tién thuong mai mé rong thi trrong xuit khiu thiy san
va mot sb mat hang méi nhu gd ché bién, gao hiru co, hang tha cong. ..

+ Céng nghiép ché bién néng lam thuy san: khuyén khich cic doanh
nghiép tiép tuc déu fr cong nghé hién dai cho cic nha may ché bién thiy sin
hién c6, san xuét nhitng san phdm tinh ché, da dang héa mit hing dé ning cao
gia xudt khau san phim céng nghiép, gin voi mé rong thi truwong tiéu thy. Thu
hit dau tr xdy dyng thém mét sb nha méy méi (wu tién cho cic du 4n san xut
cac mat hang tinh ché, san phdm 3n lién xudt khdu). Thu hit xdy dung mét sb
nha may ché bién thizc 4n gia stc, thirc an nudi thiy san (trén co s& ngudn bot c4
dang san xuét tai tinh) dé phuc vu trong tinh va mét sb tinh 14n cin.

+ Cbng nghiép ning luong, héa chit: Ngoai nhimg co s& cong nghiép héa
chét nhé hién co, trién khai x4y dung nha may dam 800.000 tin trong cum dy én
Khi, dién, dam Ca Mau, ngoai ra s& thu hut dau tu nha may khi héa long, cac
nganh cdng nghiép héa chét khac sir dung nguyén lidu khi dbt.

+ Cong nghiép co khi, d6ng tau: La nganh c6 tiém nang ciia tinh Ca Mau,
hién tai chi yéu mdi phat trién cong nghiép co khi stta chita tau thuyén dudi
dang co khi nhé. Timg budc cin phat trién thinh mét nganh cong nghiép quan
trong trén co s& khu cong nghiép dong tau cia Tdp doan cong nghiép tau thuy
Viét Nam. Thu hit cac dir 4n dau tw san xudt, lip rép may dong co cong sudt
nho, chii yéu 1 cdc loai may thiy, mdy cong cu phuc vu cho sén xudt nong
nghiép.

+ Cong nghiép vét liéu xay dung: Nhu clu vt liéu xdy dung tai tinh Ca -

Mau 14 rdt 16n, viéc phét trién cong nghiép vét liéu xdy dung 13 ¢6 thi trudng, 6
thé phit trién mot s6 san phim nhu: Khung nha 1ap ghép béng vit liéu nhe, tm
lop, tAm véch ngin, cic cdu kién bé tong dic sin. V&i ngudn sét gach ngdi va
sét ceramic, tinh cin dau tu phat trién vat liéu xdy dung khac nhr gach xdy dung
va gach ép l4t....

+ Cdng nghiép dét may, da giay: hién nay cong nghiép may & tinh chua
phit trién, cha yéu 14 may gia dinh; nhung véi ngudn lao dong tai chd va ngudn

Chd dau tw: S& Xay dung thhCa
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lao ddng cua tinh dang lam viéc tai cac khu cong nghiép & céc dia phuong khéc,
s& ¢6 thé thu hit dAu tr dé phat trién cong nghiép dét may, da gidy xudt khau.

+ Cong nghiép dién: Phéi hop véi Tap doan Dau khi Viét Nam trong c¢dng
tac thdm do, khai thac diu khi. Trén co sé sin lugng khi khai thac dua vao bo dé
phét trién cdc nha may dién, ngoai 02 nha may dién do Tap doan Diu khi Viét
Nam dang ddu tu, ¢6 thé thu hit ddu tir mét sb nha méay dién trén co sé can déi
kha nang ngudn khi va nhu cau ngudn dién. San lugng dién san xuit nim 2010
dat 9,149 ty KWh, du kién san lugng dién san xudt nim 2015 dat khoang 10 ty
kWh, ndm 2020 dat khodng 13 ty KWh.

Muc tiéu phat trién Khu kinh té Nam Cin, cac khu, cum céng nghiép trén
dia ban tinh nhim thu hat, sép xép céc du an cong nghiép, tao diéu kién phat
trién nthanh cong nghiép, thuc hién tét viéc xir Iy méi trudong. .. Pinh huéng dén
nam 2020 va dén nam 2030, tinh CA Mau dn tr xay dung va thu huat dau tu vao
mét s6 khu, cum cong nghiép nhur saw:

+ Khu kinh t€ Nam Can (bao gom khu cong nghiép Nam Can): thudc dia
ban huyén Niam Cin, tdng dién tich 11.000 ha. Pay la Khu kinh té téng hop, da
nganh gdm khu phi thué quan (cong nghiép — thirong mai — dich vu) va khu thué
quan (d6 thi, nudi tréng thiy san k¥ thudt cao, dich vu du lich sinh thai va cac
trung tam tiép vin cia ving); l1a ddu mdi giao thuong phia Nam cua tinh Ca
Mau, ddng bing séng Ctru Long va quéc té. Dy kién thu hit ddu tr cdc nganh
cong nghiép ché bién thily san xuét khiu, céng nghiép co khi, déng méi va stra
chita tau bién; l&p rép may, dién tir; cdc nganh cong nghiép san xuit, gia cong,
tai ché, hang tiéu dung, xudt khau, phuc vu tai ¢hd, san xuét vat liéu xdy dung...

+ Khu cdng nghiép Khanh An, thudc xa Khanh An, huyén U Minh (tiép
gidp Cum céng nghiép Khi — Dién — Dam Ca Mau), quy md dién tich da diéu -
chinh con 235,773 ha (so vdi quy md dién tich cii 360 ha). D3 thu hat dugc 06
dv 4n ddu tu, ty 18 14p ddy dat 48,55% dién tich. Dy kién thu hit cdc loai du 4n
ctia cdc nganh cong nghiép ché bién néng sin, hai san, céng nghiép co khi, cong
nghiép ché bién thirc 4n gia siic va phan bén; cong nghiép dién tr, dét may, san
xudt hang tiéu ding; cong nghiép ché bién céc san phim tir 1am nghiép; cong
nghiép héa 1ong khi tw nhién, cong nghiép sau khi, san xudt vét liéu xay dung...

+ Khu céng nghiép Hoa Trung, thudc xi Luong Thé Tran huyén Cai
Nudc, quy md dién tich 326 ha. Hién da thu hit 10 doanth nghiép, ty 1 14p day
6,5% dién tich. Dur kién thu hut céc nganh céng nghiép ché bién thuy san xudt
khdu, cac san phdm tir chin nudi, sin xuét thirc in gia siic, gia cim; cdng nghiép
ché bién luong thue, thuc phém, ché phzim sinh hoc, thirc dn phuc vu nudi tréng

] Ch dau tu, S Xay dungth Ca
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thily sn va cong nghiép phu trg san xuit, ché bién; cong nghiép khai thac va san
xudt vat lidu xdy dung khac; kho bai, dich vu va m6t s6 nganh khéc. ..

+ Khu cdng nghiép Soéng Péc, thudc dia ban thi trdn Séng Déc, huyén
Trin Vin Thoi; quy mé dién tich 145,45 ha; ty 1¢ ldp ddy 10,5% dién tich. Dy
kién thu hat cic nganh cong nghiép ché bién thiy san xudt khau; san xuét thirc
an, chin nuéi va nudi tréng thiy san, cong nghiép; phuc vu khai thic, d4nh bt
thay san; dich vu sira chita tau thuyén, dich vu kho bai va san xuét ngu — ludi cu
khai théc thuy san...

Ngoai ra, & cdc huyén, thanh phd déu c6 cic cum cong nghiép dé b tri
sip xép céc co s& cong nghiép hién dang xen I4n khu dén cu, thu hit cic du 4n
cong nghiép, tiéu thi céng nghiép méi.

Dinh hucng phdét trién thiwong mai

T3 chac phét trién hé théng chg theo quy hoach dugc duyét, chi trong
phat trién cac cho ddu mbi dé 1am nhiém vu phét ludng hang, déng thoi phat
trién hé théng chg ndng thén, ving ven bién va ving déng bao dan toc Khmer.
Phén diu dén nim 2020 hoan thanh viéc gii toa di doi nhimg chg tu phat vi
pham hanh lang an toan giao thdng.

Quan Iy tét mang lwéi kinh doanh ban 1é xing ddu, ddy la mit hang chién
lrgre, ¢6 tac dong truc tiép dén cac hoat ddng kinh té x4 hoi, déng thoi 1 mot
trong c4c loai hang héa kinh doanh cé didu kién, vi vay phai tiép tuc su quan ly
ctia Nha nuée dbi véi thi truomg xing dau.

Ting cudng cdng tic xdc tién thuong mai dé mé rong thi trwdng xuit
khéu, khuyén khich cic doanh nghiép timg buéc gin xuit khiu véi nhép khiu
hang héa dé tang hiéu qua hoat ddng. Bén canh mit hang xuat khau truyén théng
la thiy san, c4n phét trién cac mat hang méi.

Phét trién hé théng phén phéi hién dai (Trung tim thuong mai, trung tim
mua sam, siéu thi, cac cita hang tién 1¢1i...) thudc nhiéu loai hinh phan phéi vai
quy mé thich hop tmg budc tién t&i quy mé lén; khuyén khich céc doanh
nghiép phén phdi phat trién hé théng phan phéi theo “chudi”. Phat trién loai
hinh dich vu logistics v&i sur hinh thanh céc kho ban budn, trung tdm phan phédi
hang hod ¢6 trang bi k¥ thudt, cong nghé hién dai 1am diu mdi phat ludng cho
mang ludi ban 1é. Nang cép cai tao mot s§ chg trung tim, sip xép lai céc cho
phudmg, lién phudng, ting bude chuyén hod mot s cho thanh céc siéu thi. Pau
tur phét trién ha ting thuong mai dién tir phit hop v6i kha niing va nhu ciu cia xa
hdi.

Ldy thi trin huyén, va trung tdm cum x& 1am trung tim, tir d6 hinh thanh
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cdc khu, cum kinh té thuong mai - dich vu. Hé thf‘mg chg va cira hang mua ban
truyén thdng van 1a kénh luu théng hang héa chi yéu & khu vize ndng thén trong
sudt thoi ky dén nim 2020; tai cdc thi trdn huyén ly cin xdy dung Trung tim
thuong mai, siéu thi tdng hop cé quy mé vira phai phit hop véi cdp do d6 thi va
quy mé dén s. Hinh thanh va phat trién hop tac x& thuong mai - dich vy, thuc
hién dich vu“dau vao”cho san xuét va td chirc“dau ra"tiéu thu san phﬁm cho
ndng dan.

Mé réng va da dang hod thi trurong, giir vimg thi trudmg truyén théng.
Tich cwe mé& rong thi truomg EU, Biac M9, chi trong thi trudng Trung Quéc, coi
trong xuét khau tai chd cla céc hoat dong dich vu va thi trudng trong murdc;thue
hién linh hoat chinh sich khuyén khich mé rong thi treong pha hop v6i nhing
thay d6i cua thi trudng va ludt phép cia nudc nhép khau.

Thye hién da dang hod va ndng cao chét lugng san phim xudt khiu, tich
cuc du tir dé tao ra cac san ph?lm md1 ¢6 gid trl gia tang cao; tip trung san Xuit
va xuit khdu céc san phdm ché bién c6 ham iugng cong nghé cao. Cin nghién
clru ndng cao ning lwc cac doanh nghiép thong qua viéc thanh lip cac Téng
cdng ty, Tép doan... kinh doanh da nganh.

Phat trién thirong mai c6 vén nha nuéc hién nay néi chung 1a ¢6 dit nang
lue va uy tin dé giir vai trd cht dao trong cac hoat dong thirong mai dam bao su
phét trién kinh té - x4 hgi vimg chic va dam bio lgi ich cia nguoi san xuit,
ngudi titu ding. T chirc doanh nghiép thuong mai Nha nuéc theo mé hinh
mang lién két, trong d6 doanh nghiép Nha nudc 1a hat nhan cé nhidu ddu méi,
mang luéi thude moi thanh phin kinh té, & cac khu vye thi trwdng trong diém ca
trong va ngodi tinh. |

Cac loai hinh doanh nghiép dan doanh, HTX thuong mai - dich vu; ho ca
thé 12 lrc lwong dong dao chiém ty trong da sb trén thi trudng; chn c6 chinh
sach uru tién phat trién hé théng Hop tic xa thuong mai - dich vu, hg  kinh
doanh cé thé & thi trudong néng thén nhim khuyén khich loai hinh ndy phét trién
ding dinh huéng cita nha nudc va tham gia tich cyc vao cic hoat dong kinh té
ndng nghiép, ndng thén.

Piy manh phat trién thuong mai dién ty, trong d6 ché trong diu tu co s&
ha ting, hoan thién khung phép Iy...; khuyén khich cdc doanh nghiép va ngudi
tiéu ding mua ban truc tuyén, nng cao ning luc quan 1y nha nude vé thuong
mai dién tir, xy dung co s dir liéu sir dung chung cho cac linh vuc  quan  ly
doanh nghiép, quan 1y hoat dong xuit nhap khiu, théng ké...

Phét trién da dang va chuyén nghiép hoa céc dich vu phu trg cho qua trinh
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phan phdi hang hod nhu: van chuyén, phan loai, déng géi, bao quan, hru kho,
luru bai, dich vu giao hang, thanh toén...; khuyén khich cac thanh phén kinh té
tham gia ddu tir, kinh doanh c4c dich vu phu trg trong lwu théng phan phéi.

Pa dang cac hoat dong xuc tién thuong mai; xdy dung cic chuong trinh
xtc tién thuong mai giin véi phat trién thi trudng; trude hét tip trung  vao khach
hang, thi truong truyén théng, mat hang chi luc ¢6 sirc canh tranh cao cua tinh;
tich cuc tim kiém thi truong méi; fimg bude da dang hod thi tredng, tranh phy
thudc vao mdt thi trirdng nhat dinh nhim han ché riii ro khi thi truémg c6 bién
dang; xay dung co s& dii liéu, hé théng cung cép thong tin, du béo thi trudng; hd
trg cdc doanh nghiép x4y dung thuong hiéu cho mét sé san phim chu luc cta
tinh, t6 chitc quang ba va 1ap chuong trinh bio vé thuong hiéu. Hinh thanh va
khuyén khich phat trién cac hiép hdi, lang nghé va tb chirc x3 hdi nghé nghiép
khac trong viéc hd trg phat trién thirong hiéu, mé rong thi truong.

Trong giai doan dén nim 2020 va dinh huéng dén nim 2030 s& quy hoach
xdy dung 11 Trung tim thuong mai, trong d6 ¢6 01 Trung tdm thuong mai cip
tinh (hang I) tai thanh phé Ca Mau, 02 Trung tdm thuong mai cdp viing cta tinh
(hang II) tai Séng Péc va Nam Can va 08 Trung tim thwong mai cap huyén
(hang IIT) tai c4c thi trdn huyén ly.

Dinh huong phdt trién du lich

Xay dyng du lich tré thanh nganh kinh té c¢6 vi tri quan trong trong nén
kinh té, gép phan vao qua trinh chuyén dich co cdu kinh té cua tinh; ddng thoi 1a
cong cu phuc vu nhu ciu tham quan, nghi dudng, nghién cini khoa hoc, tim hiéu
lich str, vdn hoa... cho du khach trong va ngoai nudc, néng cao thu nhip va chét
lwong doi séng ciia nhan dan dia phuong. Xay dung va trién khai thuc hién Quy
hoach téng thé Khu du lich quéc gia Nam Cin theo chuong trinh phét trién du
lich cila viing va ca nudéc.

Khai théc c6 hiéu qua lgi thé vé vi tri dia Iy va tiém ning du lich @& hinh
thanh cic san phém du lich c6 thuong hiéu va mang tinh dic tha cua dia
phuong, T chirc khéng gian du lich gin véi san phim du lich dic thu cia timg
khu virc gdm:

+ Khong gian du lich trung tam, déng vai trd diu mbi didu hanh du lich
toan tinh Ca Mau, bao gdm thanh phé Ca Mau va khu vize phu c4n véi céc san
phdm du lich d4c thi nhu tham quan nghién ciru céc di tich lich st viin hoa, lang
nghé, san chim; du lich cong vy, thuong mai; vui choi gidi tri, mua sAm.

+ Khéng gian du lich phia Tay, bao gém cic huyén: U Minh, Trdn Vin
Thoi va Pha Tén véi san pham du lich dic thii nhu tham quan, nghién ciru céc
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canh quan hé sinh thdi Vuon Qudc gia U Minh ha va rimg ngap min ven bién;
tham quan bién dao, L& hoi Nghinh Ong, nghi dudng.

+ Khéng gian du lich phia Nam, bao gdm céc huyén: Nam Cin va Ngoc
Hién. Hudng phat trién quan trong ctia khéng gian nay la mé réng vé phia Béc
1én huyén Pam Doi vao sau nim 2020. Sin phidm du lich dic thd nhu tham
quan, nghiéu ctry, tim hiéu ty nhién ving Miii Ca Mau; nghi dudmg bién; tham
quan cac di tich van héa.

+ Khéng gian du lich phia Béc, thudc dia ban huyén Théi Binh, la khong
gian du lich gén véi truyén théng lich sir cAch mang ciia tinh. San phdm du lich
d3c thi nhur tham quan tim hiéu di tich lich st truyén théng cich mang.

Dinh hwedng Dich vu buu chinh, vién théng va cong nghé théng tin

Phét trién buru chinh theo huéng tin hoc héa, da dang héa loai hinh dich
vu va ning cao chét lugng dich vi. Phé cp dich vu tmg dung céng nghé théng
tin thong qua hé théng diém phuc vu. Tao diéu kién cho téit ca céc thanh phén
kinh té tham gia phat trién dich vu buu chinh, chuyén phéat trong moi truong
canh tranh lanh manh. Pa dang héa loai hinh cung cdp dich vu tai cac diém buu
dién vin hoa x4, phat trién diém buu dién vin héa x thanh diém cung cip da
dich vu.

Phat trién ha tdng va tmg dung c6ng nghé thong tin trong cic don vi cap
x4, tao diéu kién thudn loi cho viéc tic nghiép, trao ddi thong tin véi cdp huyén
va cac S& ban nganh tinh trén cing méi truéng mang. Tin hoc hoéa va ddng bd
tAt ca cac quy trinh nghiép vu trong hoat déng co quan Nha nude tir cdp tinh dén
cAp x4. Phat trién manh cac hé théng img dung va hé théng co s& dix liéu chuyén
nganh, trurde mit xdy dung dugce cac bénh vién dién tr va trromng hoc dién tix
lam tidn d& phat trién cac don vi con lai. Tiép tuc mé rong quy mé, phat trién
thuong mai dién tir trén toan tinh. Phin ddu dén nam 2020, 100% vin ban diéu
hanh tac nghiép dugce luu théng trén mdi truomg mang (tre vin ban mat); 100%
co quan nha nudc cip x4 trong tinh hoan thién ha ting, hé théng img dung quan
ly tac nghiép, trang théng tin di€n tir; 100% cac S& ban nganh tinh, cac huyén
thanh phé ¢6 bo phan chuyén trach cong nghé thong tin.

Linh vuc Buu chinh: Phat trién buu chinh theo hudng tin hoc hda, da
dang hda loai hinh dich vu va néng cao chét lugng dich vu. Tao diéu kién cho tat
¢4 cac thanh phan kinh té tham gia phét trién dich vu buu chinh, chuyén phét
trong méi trudmg canh tranh lanh manh. Pa dang héa loai hinh cung cép dich vu
tai céc diém buu dién van hoa x4, phét trién diém buu dién van héa x3 thanh
diém cung cip da dich vu.
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Linh vizc Vién thong: Phét trién mang Iudi, hoan thién ning cip mang
luedi 1én cong nghé mang hoi tu (NGN, Next Generation Network); phat trién,
ngim hoéa ha ting mang cap vién thong (tinh dén ti cdp) khu vuc thanh phd,
trung tdm cdc huyén. Hinh thanh xa 1§ thong tin ndi tdi tit ca cac huyén, thanh
phd, x4, phudng trong tinh bing cdp quang va cac phuong thirc truyén din bang
rong khac. Phat trién ha ting vién thdng ddng bd, phu hgp véi sy phét trién ha
tAng vién thong ca nude.

Dinh huomg phat trién khoa hoc va céng nghé

Khoa hoc va c6ng nghé 14 ngudn Iuc quan trong cho sir phét trién kinh té
xa hoi, tao ra su phat trién nhanh va ting hidu qua cho nén kinh té (12 cac tiéu
chi chii yéu cia yéu t& nang suit téng hop TFP). Déi véi hoat déng khoa hoc
cép tinh, chi yéu 12 nghién ciru img dung thanh tuu khoa hoc va céng nghé mdi,
x4y dung cdc mé hinh k§ thuat d nhin rong trong san xuat doi sng.

_Déy manh nghién clru, tmg dung khoa hoc va cdng nghé vao san xut vi
doi sbng. Nang cao ham luong khoa hoc va cong nghé trong cac dé tai, du 4n
mét cach ddng bd va hiéu qua trén céc linh vuc. Chon va trién khai cac dé tai,
du an phuc vu thiét thuc cdc muc tiéu phét trién kinh té - x3 héi clia tinh va hd
trg doanh nghiép ndng cao sirc canh tranh.

Hinh thanh ving san xuét néng nghiép (mg dung cong nghé cao, cic co s&
san xuat nong nghiép ting dung c¢ong nghé cao, tao ra nganh nghé m&i, san phdm
méi, hang hoa c6 chat luong, di kha ning canh tranh va xut khiu.

Dinh heomg phat trién gido duc va dao tao

Hién tai, chét lugng ngudn nhan luc cta tinh con han ché, vi vay phat
trién gido duc, dao tao phai dugce dat trong mbi quan hé phat trién téng thé va
déng bo véi phat trién kinh té, phai duge coi 14 mot trong nhitng khau dot pha va
1a nhan t5 quyét dinh cho sur phat trién cda tinh.

Phét trién gido duc, d2o tao hudng dén phat trién toan dién con ngudi,
ning cao dan trf; bdi dudng nhén tai. Trién khai thuc hién ddng bd céc giai phap
dé nang cao chit lugng gido duc va déo tao theo tinh thn Nghi quyét Trung
wong 8 (khéa XT) vé& “Ddi mai ciin ban, toan dién gido duc va dao tao, dép tmg
yéu cau cdng nghiép hda, hién dai hda trong diéu kién kinh té thi truonmg dinh
huéng x4 héi chii nghia va héi nhap quéc t&”.

Tap trung xdy dung va phét trién ddi ngii cén bd quan ly va gido vién,
giang vién di vé s6 hrong, hop 1y vé co ciu va dat chuin vé chét luong, dap img
yéu cdu phat trién gido duc va dio tao.

Tiép tuc ddu tur xdy dung co s& vat chat trudmg hoc, trong tam 1a x4y dung
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céc trxdng mam non, phd thong trudmg dat chuin qudc gia theo hudng hién dai
héa, kién ¢ héa theo Quyét dinh sé 1625/QD-TTg ngay 11/9/2014 cia Thu
tuéng Chinh phi phé duyét P& 4n Kién ¢b héa trudng, 16p hoc va nha cong vu
cho gido vién dén nim 2020; phin diu dén nam 2020 c6 trén 70% trudng hoc,
dén nam 2025 c6 trén 90% va dén nam 2030 ¢6 100% trudmg hoc cic cip trong
tinh dat chuin qudc gia. Cung c¢b phat trién cic truomg ddo tao chuyén nghiép.

Quy hoach, ddu tr phét trién hé théng gido duc nghé nghiép dip umg yéu
cAu phat trién kinh t&, phat trién c4c hinh thirc day nghé cho lao dong nong thén
gén chuyén dich nhanh co cu lao déng xdy dung néng thén mai, ning cao thu
nhép, giam nghéo bén vimg, dam bao an sinh x4 hi.

Dinh huéng phdt trién y té

Xay dung hé thdng y té tinh Ca Mau timg buéc hoan chinh, dong bd tir
tinh dén co s& theo hudng cong bing, hiéu qua va hién dai; dap {mg nhu ciu
ngdy cang cao va da dang ctia nhan dan vé& cdc dich vu y t& va cong tic bao vé,
chiam séc va nang cao sirc khoe nhan dan trong tinh Ca Mau. Phat trién t6t vé
thé chét va tinh thin, giam ty 1& mic bénh va tir vong, ning cao thé luc, ting tudi
tho, nang cao chét lugng cudc sdng va chét lvgng ngudn nhan luc. Ty 1€ tré em
duéi 5 tubi suy dinh dudng (cAn ning/tudi) giam con 12% ndm 2020 va giam
con 11% ndm 2030.

Tép trung dau tu hoan thanh Bénh vién da khoa khu vuc, bénh vién
huyén; tiép tuc dAu tr xay dung méi cac bénh vién chuyén khoa tuyén tinh nhu:
bénh vién Pong Y, bénh vién Lao - Phéi, bénh vién TAm Thin. Phin diu dén
ndm 2020 dat 26 givong bénh/van din, ndm 2025 dat 33 giuong bénh/van dén
va nam 2030 dat khoang 40 girdng bénh/van déan.

Xay dyng ddng bd mang luéi kham, chita bénh tir tinh dén co so, timg
bude hién dai hoa vé co s¢ vat chit, trang thiét bi va ning cao trinh do cho déi
ngii can bj y té, dap tmg tt nhu cdu ngdy cang cao va da dang vé kham, chita
bénh, bao vé, chim séc sic khoe, ting tudi tho. Nang cao tudi tho va chét lrong
cudc sbng, sbng 1au, séng khoe. Ting tudi tho trung binh dat 75 tudi ndm 2020
va dat 76 tudi nm 2030.

Phat trién mé hinh Trung tAm Y té huyén, thanh phd theo nguyén tic quan
ly theo Nganh thuc hién ca nhiém vu kham, chita bénh va y té du phong dé sur
dung hiéu qua cac ngudn luc. Di véi clp huyén ¢6 quy mé dan s 1on va c6 nhu
cdu thit su cin thiét s& duy tri mé hinh bénh vién huyén 12 don vi doc 1ap voi
trung tAm y té huyén.

Tir sau ndm 2016, thanh 14p Trung tim Kiém soét bénh tat (CDC) trén co
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s& sat nhdp cic Trung tAm cip tinh ( Trung tAm Y té Dy phong, Trung tim
Phong chdng HIV/AIDS, Trung tim Chim séc sitc khoe sinh san, Trung tim
TTGDSK, Trung tdm Phong chdng cac bénh x3 hoi).

Dinh hwong phdat trién van héa, thé duc, thé thao

Péu tu ning cAp cac trung tm sinh hoat vin hoa thé thao tinh, huyén va
x4; thyce hién ddy manh x4 hoi héa trong du tr x4y dung cdc cong trinh viin hoa
thé thao cling nhur x3 hdi héa cac hoat ddng van hoa thé thao. Trong giai doan
2016 — 2020 tap trung d4u tu mdt s6 cong trinh wu tién nhu: Trung tdm sinh hoat
thanh thiéu nién, Nha thi d4u da ning, Bao tang tinh...

Van héa: bao tdn va phat huy céc gi4 tri van héa truyén thng (vat thé va
phi vét thé) gén két v&i cac hoat dong véan hoda cong df)ng, td chic va van dong
nhén dan tham gia c4c hoat dong vin hoéa tai chd (nhu: séng téc, biéu dién, 18
hoi, doc sach...) dé phuc vu nhu cdu vin héa giai tri lanh manh, thé hién dugc
vai trd cua vdn hda vira 1a myc ti€u vira 1a dong luc cho phat trién kinh té - xa
hdi.

Piy manh x3 hoi hda cic hoat dong vin héa théng tin nhim déng vién
nhan dan, céc td chirc kinh t& xa hoi tham gia xdy dung phét trién vin hoa;
khuyén khich thanh 13p cic doan nghé thuat tu nhén, cic cdu lac bd vin héa tur
nhan, thu hit dau tr cac khu vui choi giai tri.

Thé duc thé thao: Tép trung dau tu c6 trong diém cOng tac dao tao van
dong vién tré, nang khiéu chuén bi hyc lwong bd sung cho doi tuyén dia phuong;
bbi dudmg nghiép vu va ning cao trinh d6 d6i ngii huén luyén vién, moi chuyén
gia gidi v& cong tac hudn luyén, thu hit hun luyén vién ngoai tinh dé dat thanh
tich & mt s6 mén thé thao trong tim cia dia phuong.

Diy manh x3 hoi héa cic hoat dong thé dyc thé thao dé huy déng moi
tiém niing, co s& vat chit ciia xa héi phat trién thé duc thé thao trén dia ban tinh.
Khuyén khich cac t chirc, c4 nhan déu tu xdy dung cic thiét ché van héa, thé
thao phuc vu nhin dan bao gém cac nha vin hoa, khu vui choi giai tri, cic khu
thé duc thé thao, thanh ldp cac cau lac bd vin hoa, thé duc, thé thao.

Dinh huomg phdt trién nha ¢

- Phit trién nha & 40 thi

Phit trién nha & d6 thi theo dy 4n, dam bao ddng b vé ha ting k¥ thuat va
ha tdng xa hoi, wu tién phat trién 03 db thi déng luc 13 thanh phd Ca Mau, thi
trAn Nam Cin va thi trin Séng Déc, ddng thixi timg bude phét trién nha & cho
cac khu vire khac.

Két hop giita xdy mdi va cai tao, chinh trang nha & theo ding quy dinh vé
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quén ly quy hoach, quéan ly kién triic; cai tao nang cdp hé théng ha ting k¥ thuat
hién cé, dic biét 1a hé thémg giao thong, hé thémg cdy xanh, hé thc"'mg chiéu sang
cong cong; han ché phat trién nha cao ting va tip trung dén cu trong khu phé cii
lam pha v& khong gian cinh quan chung, gdy qua tai cho hé théng ha ting k¥
thuat hién 6.

Phat trién cdc khu nha tai dinh cur dé dép (ng nhu cdu giai phong mit
béng phuc vu cac dy an dau tu xdy dung trén dia ban tinh.

- Phat trién nha & néng thon

T4p trung wru tién cai tao, ning cao chit lugng nha & bén kién cb, kién cb
va timg bude x6a nha & don so; phét trién nha & phai két hop giita x4y mdi va
cai tao, gitra hién dai va gilr gin ban séc dia phuong, sit dung hiéu qua, tiét kiém
quy dit sin c6b.

Huy dong kha ning ctia céc hé gia dinh, ca nhan két hop sir gitip do ciia
cdng déng va cac thanh phé“m kinh té dé thuc hién muc tiéu c4i thién nha &; thuc
hién chinh sach wu tién va hd tro cai thién nha & cho déng bao din tdc, hd
nghéo, hd sinh séng trong viing thién tai va cac ddi tugng chinh sach xa hi.

IIL3. Téng hop kinh phi ddu tir xiy dung d6 thi
Khdi todn 16ng hop kinh phi phcit trién mang hadi &b th tink gidi doan 2016 — 2020 va 2021-2030

A | Ha tdng khung toan tinh 113.131 90.049 23.072

1 | Ha ting ky thujt 107.582 85.100 22.472
Giao théng 3.814 2914 900
Cdp dién 101.760 80.758 21.002
Cdp mueée 340 240 100
Thodt nuée thai 400 250 150
Qudn Iy chdt théi rin 1.228 908 320
Thing tin lién lac 40 30 10
2 | Hating xa hoi 1.369 1.019 350
r 3 Ha ting khu céng nghiép 4.180 3950 250 ‘
Cic db thi thugc Tinh 30.155 12.238 17.922
1 | Dé thi hi¢n hitu 30.155 12.238 17.922
1.1 | Thanh phd Ca Mau 27.042 9.281 17.762
1.2 | Huyén N3m Can 1.219 1.209 10
1.3 | Huyén Trin Van Théi 64 54 10
1.4 | Huyén C4i Nude 498 493 10
1.5 | Huyén Dam Dot 284 264 20
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1.6 | Huyén Théi Binh 322 292 30
1.7 | Huyén U Mioh 301 271 30
1.8 | Huyén Ngoc Hién 40 20 20
1.9 | Huyén Phi T4n 384 354 30
2 | D6 thj du kién hinh thanh méi 0 0 0

2.1 | Thj trdn Pt Miii

2.2 | Thi teAn Thanh Ting

2.3 | Thi trdn Tran Thoi

2.4 | Thi trin Pha Tén

2.5 | Thi trAn Nguyén Huén
2.6 | Thi trin Hung M§

2.7 | Thj tein Khanh Hoi

2.8 | Thi trdn Khanh An

2.9 | Thi trdn Tri Phai 17,436
2.10 | Thij trén Khanh Binh Tay 0
2.11 | Thi trin T4n Thudn
Tong A+ B 143.286 102.287 40.994

Ngudn von thye hién chuong trinh phat trién dé thj giai doan 2016 — 2030

Téng ngudn vén: 143.286 (Mot tridm bon moi ba muoi nghin hai trdm tdm
mueoi sau ty dong)

Tong von diu twr 102.287 100 40.994 | 100
1 Vén NS trung vong 3.591 3,51 4.931 | 12,03
2 | Vén NS dia phuong . 2.804 2,74 570 | 1,39
2 | Céc ngudn vén khie 93.286 91,20 35.493 | 86,58

Chil dAu fur, 56 Xy dung hn Ca mﬁ
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IV. GIAI PHAP VE CO CHE, CHINH SACH HUY PONG NGUON VON,
PHAN BO NGUON LUC

IV.1. Giai phap huy dgng von

- Vén ngén sach nha nudc (bao gbém ngan sich trung uong va ngan sich
tinh): Ngoai cac ngudn vén dau tir cho cic dur an cia Trung wong trén dia ban,
tinh ¢ thé 4p dung co ché, chinh sich dic thi véi tinh Quang Ninh va khu Kinh
té Van Don theo Quyét dinh 2428/QD-TTg. Pé nghi Bé Ké hoach va Pau twr cha
tri, phdi hop véi B8 Tai chinh va céc co quan lién quan can cir vao kha nang cén
d6i cta ngan séch nhéa nude hang ndm xem xét, d€ xuét viéc ho trg theo Quyét
dinh nay tir ngubn vén ngén sich trung wong va cic ngudn vén hop phap khéc,
bdo cdo Thu tuéng Chinh phu theo quy dinh.

- Vén déu tur tir nudc ngoai (FDI, ODA, NGO): Téng cudng thu hit vén dau
fir true tiép clia nuée ngoai (FDI), déng thoi tranh thu céc ngudn ti trg ODA,
NGO, tdp trung vao linh vire xdy dung két ciu ha tdng k¥ thuat d6 thi. D& nghi
Trung uong céin ddi du vén dbi tng cho cdc dur 4n ODA trén dia ban Tinh.

- Vén xd hoi hoa: Piy manh diu tur theo hinh thirc PPP nhidm tao budc dot
pha vé huy dong von. Uu tién dau tur theo hinh thirc BOT cho céc dir 4n ¢6 kha
néng hoan von cao. Khuyén khich ap dung phuong 4n hoén tra cdc dy an BT ha
tang ky thudt bing khai thic quy dat, kinh doanh cac dy an khac két hop phat
trién kinh té dia phuong: Khai thac hé thdng cap nude, cép dién cho do thi, quan
ly cac trung tdm thé thao, thuong mai... (khéng hoan tra bing NSNN). Lam tot
cdng tac xtic tién dau tu: Cung cép thong tin day du, kip thoi vé danh muyc céc
du 4n ddu te BOT, PPP; Kién toan céc td chirc huy dong vbn, c6 co che chinh
sach vu dai dbi v6i cac doanh nghiép khi tham gia dau tu nhu vay vén ngén
hang 141 suat thé‘ip déi véi nhitng du 4n déic bigt quan trong, cic dy an & nhitng
khu vire dic thu; Ut tién cho khai thdc cac dich vu lién quan doc tuyén dudng
bd (tram xang diu, tram ding nghi, tram cdn xe, quing cdo, cc cong trinh
khéc,...), mién gidm thué, thudng tién do cac du 4n, hudng chénh lgi nhuén néu
nha diu tu tiét kiém chi phi xay dung... Ban hanh chinh séch bao lanh doanh thu
cho céc du an BOT, PPP, BTO trong dAu tr phit hop véi diéu kién dic thi thoi
gian hoan vén dai, tiém an nhiéu i ro.

- Vén tir quy . dat: Gia (quyén sir dung) dit va cac bt dong san tai Quang
Ninh 12 mét nguén thu tiém ning ma mot vai thanh phd ctia Viét Nam va rat
nhiéu nuéc khac trén thé gidi da khai thac dé tao vén xdy dung dé thi. Cin huy
dong ngudn lirc nay théng qua nhimg ché tai kiém soét nghiém ngit.

- T4 chirc phat hanh trai phiéu chinh quyén dia phuong va cac hinh thirc huy
dong khac theo quy dinh cla phap ludt. Sir dung ngan séch Tinh dé thanh to4n
cac khoan n¢ va chi phi lién quan.

- Huy ddng vén vay ngoai nudc dé thuc hién nhimg du 4n, céng trinh quan
trong.

- Tao co ché hd trg mot phén 11 suit cho céc t§ chirc khi cac td chirc vay
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vén dé ddu tu vao cic du 4n quan trong cb kha ning thu hdi vén (déu tu khu
cdng nghiép, cidc dich vu mé1 trudmg, v€ sinh ¢dng cdng, thodt nudc...) trong
pham vi va kha nang cuia ngdn sach cta Tinh va theo quy dinh cia phép ludt.

IV.2. Co ché, chinh sich
IV.2.1. H thong chinh sdch vé dét dai do thi
e Chinh sdch vé khai thdc va phdt trién dat:

- Cong khai thong tin co s& dir liéu vé quy dit, dinh hudéng phat trién quy
d4t 1am co sé& nghién ctru 1ap cac du 4n phét trién;

- L4p quy hoach x4y dung phat trién d6 thi trén co s& két qua béo céo didu
tra, danh gi4 dit dai quy dinh tai Thong tw sé 35/2014/TT-BTNMT ngay
30/6/2014 vé Quy dinh diéu tra dénh gia dat dai. Trong d6 cin dénh gia cu thé
hi€u qua kinh té sinh loi tir d4t, xac dinh c4c khu vuc han ché xdy dung, cac khu
vuc uu tién, phit hop véi phat trién theo linh vuc (ndng nghiép, cong nghiép, cdy
cong nghiép, nudi tréng thuy san...), tranh ling phi tii nguyén dét hoic khai
thac tai nguyén dat khong hidu qua.

-TH chire thuc hién cdng tac quy hoach do thi, quy hoach st dung dit va
quan Iy phat trién quy dat theo quy hoach phai dya trén nhu cau phat trién;

- Quan ly phat | trién quy dit dd thi theo quy hoach d6 thi, 10 trinh pha hop
v&i giai doan phat trién, nhu ciu sir dung;

- Phat huy vai trd cia cong dong trong viéc gidm sét thyc hién quy hoach
d6 thi, quy hoach sir dung dat, bao v& quy dat, sir dung dat diing chic nang;

- Phéat huy vai tro cia ¢o quan quan ly nha nudc trong viéc giam sat, ban
hanh khung gia, di€u chinh gia ddi véi thi trudng bét dong san dam bao sat val
thue té.

o Chinh sdch phdt trién thi truomg bt déng san:

Dé dam béo thi truomg bét dong san hoat déng tét, hé théng ding ky, hé
théng phép ludt vé giao djch, vé thé chap va tich thu thué n¢ phai hoan chinh.
Co s& ha ting cia thi trudng tir san giao dich, hé thdng thong tin, quang céo, hé
théng tin dung, hé théng hoa gidi va xét xtr hoan chinh.

Phét trién trung tdm thong tin, co s¢ dir liéu, dich vy tu vén phap luat,
dich vu hd trg tr phap dbi voi cac hoat dong cua thi treong bét ddng san, phét
trién hé thong cac van phong chi nhanh tai cac dia phrong. Co quan quan ly nha
nuée gitr vai trd thim dinh tinh chinh xéc coa hé théng théng tin, co s dir liu
va gidm sét hoat dong cta céc td chirc.

Ban hanh céc quy dinh vé ding ky thong tin quang céo, giao dich bit
dong san; Céc quy dinh, hudng dan cu thé cho céc loai hinh giao dich, x4c dinh
vai trd clia hé théng Ngén hang 13 trung gian dam béo an toan cho cic giao dich.

o Chinh sdch tdi chinh va tin dung vé dat dai:

Chi dau Ju: S Xay dyng thh Ca
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- Hé théng céc chinh sach tai chinh vé dat dai gdm:
+ Pinh gia dit 4p dung Nghi dinh 44/2014/ND-CP quy dinh vé gia dt;

+ DAu gia dit, chon du 4n dau tu trén dét 4p dung Nghi dinh 11/2013/ND-
CP vé quan ly ddu tir phat trién d6 thi;

+ Thu cdc khoan thué, lgi tirc, tién thué dat;
+ Thu diéu tiét lgi nhuan trong phat trién dat.
+ Pén bu khi thu héi dit.
+ Su dung quy d4t dé tao von xay dung co sé ha ting.
+ Céc quy va chinh sach dau tur vao bat dong san.
- Hé théng c4c chinh sach tin dung bao gdm:
+ Cho vay khéng thé chap
+ Thé chap bao 1anh bit dong san.
+ Ban nha, dat tra chim.
o Chinh sdch quan Iy nha nuéce vé dat dai:

- Theo Luat DAt daj 2013, quy dinh vé ché d6 s¢ hiru dét dai, quyén han
va trach nhiém cia Nha nude dai dién chi sé hitu toan dan vé dit dai va théng
nhat quan ly vé dét dai, ché d6 quan ly va st dung dat dai, quyén va nghia vu
clia ngudi sir dung dét déi véi dit dai thude lanh thé ciia nude Cong hoa x hoi
chii nghia Viét Nam. Bao gbm:

- Quyén cia nha nuée dbi véi dat dai
+ Quyén cua dai dién chil sé hitu vé dit dai
+ Nha nude quyét dinh muc dich st dung dét
+ Nha nuéc quy dinh han mtre sit dung dét, thoi gian sir dung dét
+ Nha nuéce quyét dinh thu hdi dit, trung dung dét
+ Nha nuéc trac quyén sir dung dét cho ngudi sir dung dét
+ Nha nude quyét dinh gid dét
+ Nha nu6c quyét dinh chinh sach tai chinh vé dét dai
+ Nha nuée quy dinh quyén va nghia vu clia ngudi sir dét
+ Thue hién quyén dai dién chii s& hini vé dét dai
- Trach nhiém cua nha nude déi voi dat dai
+ Noi dung quan Iy nha nudc vé dt dai
+ Tréch nhiém quan ly nha nuée vé dit da
+ Co quan quén Iy dat dai
+ Cong chtrc dia chinh & x&, phudng, thi trén

) Chii dau t: S& Xay dung tith Ca
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+ Pam bao cia Nha nuéc d6i véi ngudi sir dung dét
+ Trach nhiém cua Nha nudce vé dit &, dat san xudt nong nghiép véi
ddng bao dan tdc thi€u s
+ Trach nhiém ctia Nha nudc trong viéc xdy dung, cung cdp théng
tin dat dai
IV.2.2. Chinh sdich vé nha &

- Phat trién nha & phai dam bao cic muyc tiéu x& hdi, cong bing nhung
khong binh quan, kich thich duge cac dong luc phat trién;

- Cac chinh sach nha & truéc hét phai dam bao lgi ich co bin clia ngudi
ngheo, ngudi ¢6 thu nhip thap.

- Nha ¢ 12 mgt qua trinh, cling nhu d6 thi 12 mot qua trinh. Viée tao l8p chd
& la mét qua trinh phan dau, lao déng cia mdt doi ngudi. Pau tu phai ddm bdo
tinh vira strc cua nén kinh té.

- Bao dam giai quyét hai hoa cic l¢i ich trong phat trién nha &, loi ich riéng
phuc ting lgi ich chung, lgi ich trudc mat phuc ting lgi ich 1au dai, loi ich cuc
bd phuc ting lgi ich toan cuc. Lei ich chung va lau dai cua d6 thi 1a ddm bdo
canh quan va moi trudng, 13 phét tri€n bén vitng.

- Su nang ddng va sang tao cua ca nhin la dong lyc co ban clia su nghiép
nha &.
1V.2.3. Chinh sdch phdt trién co sé ha tang va dich vu db thi

Dam bao du dat cho cac cong trinh cong cong quan trong cho cong dong,
cac cong trinh cdng cfng bao gbm d4t danh cho dudng bg, cdng vién, cong thoat
nude thai, bénh vién, dudng sit, truong hoc v.v. C6 mdt sé giai phdp dé dim
bao dét cho cong trinh cong cdng:

- X4c dinh nhitng khu vuc pht hop va dua vao quy hoach phét trién d6 thi;

- Xac dinh cac tuyén dudng quy hoach (dudng huyét mach) trong quy
hoach x4y dumg s& dugc nha nuée dau tu, céc tuyén dudmg ndy cb vai trd quan
trong tao quy dat cho phat trién dé thi, gitp xac dinh thir tw vu tién va phéan ky
dAu tur phét trién d6 thi & cac khu vyre cu theé;

- Ap dung céc phuong phap phat trién d6 thi mdi, vi dy nhu dleu chinh dit,
va cdc ky thudt kiém soat ting truéng, vi du nhur chuyén giao quyén phét trién;

- Tao diéu kién cho cha diu tr déng gop dit cho cong trinh cong cong
trong hé théng cip phép quy hoach;

- C6 bién phap khuyén khich chu déu tu cung cdp cac cong trinh cong cong
nhé, vi du khuyen khich duéi dang thucmg hé sb sir dung dit cho céc dyr 4n phat
trién d6 thi c6 b tri céc cdng trmh cdng céng nhd nhu quang trudng, cdi tao
canh quan, tirgng dai dudmg phd. ..

- Chii du tr thanh todn phi phat trién cho cic gia trj dit da gia ting, phat
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néu khong cung cAp cong trinh theo quy dinh, va dong gép cho quy dich vu co
s& ha ting.

IV.2.4. Chinh sdch vé qudn Iy phat trién
o Xac dinh ranh gici tang truong phat trién dé thi
Xac dinh ranh gidi tang trudéng phat trién d6 thi (RGTT PTDT) dé dinh

hudng qua trinh phat trién d6 thi, klem so4t cac hoat dong phat trién va dam bao
dét ndng nghi€p, 1am nghiép, nudi trong thuy hai san. ...

Khuyén khich d6 thi héa phia trong RGTT PTPT cén phia ngoai RGTT
PTDT thi kiém soat chat ché hoat dong phat trién do thi dé tranh phat trién do
thi tr phdt va bdo vé cic khu virc bao tén nhur vanh dai xanh, d4t ndng nghiép
ning suét cao, dit trong cdy céng nghiép, cay nguyén liéu.

Xac dinh RGTT PTDT 16 rang, cu thé trén hé théng ban db s& hd trg cho
qua trinh theo d&i thuc hién quy hoach. RGTT PTDT ciing duoc diéu chinh khi
thue hién diéu chinh quy hoach chung vé xiy dung dé thi.

Trong giai doan dau, c6 thé st dung khu vuc nay 1am thi diém huéng dan
va kiém soat qua trinh phat trien. Khi mé hinh nay dé dugc chép nhén va di vao
hoat dong tot, c6 the trd thanh cdng cu quan ly dat dai tir 6 4p dung cdc chinh
sach vé thué dat tuvong ing nham khuyén khich bao vé muc dich st dung dat do
thi.

o Chinh sdch vé céng tdc phdt trién ds thi

- Chinh séch tai phat trién:

Céc du 4n tai phét trién d6 thi nhdm thuc hién tai phat trién cdc cong trinh
xudng cép va khong con hoat déng thanh cic ¢dng trinh co chirc nang hoat dong
va tu chu, c6 gia tri cao hon. Xet tir goc d¢ chinh sach phat trién db thi can cdm
cac hoat dong tai phat trién tur phat riéng 1€ va khuyén khich tai phét trién toan
dién. Mdt s0 cac bién phédp khuyén khich ¢4 thé thuc hién:

+ Han ché chiéu cao ciia céc du 4n tai phat trién tu phat, riéng 1é. Khuyen
khich tdp trung x8y dyng cac du an phat trién toan dién théng qua co ché thudng
diém hé s sir dung dét, tuan theo quy dinh phan ving d4 théng qua trong quy
hoach chung.

+ Gidi phong dét c6 quy md phi hop va dua vao thi trudng dét do thi dé
st dung hiéu qua hon

+ Phét trién dich vy co s& ha tang do nha nudc quan Iy cho céc du 4n t4i
phat trién d6 thi.

+ Tang cudmng nang luc cho céc td chirc phat trién d6 thi va co quan chirc
nang.

+ Xéy dung quy dinh phap luit v& ti phit trién d6 thi d€ tai diéu kién cho
céc dy 4n tai phét trién do6 thi mét cach toan dién.

- Chinh séch diéu chinh dat:
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Loai hinh dyu an diéu chinh dat 1a mét trong nhimg phuong an hi¢u qua dé
tao ra quy d4t phat trién ma khéng can thyc hién thu hdi dat hay dén bu.

Phuong 4n nay can thu héi dét theo d6 ngudi sir dung dit phai di doi va
chi nhén duge mdt khoan dén bi nho.

Nbi dung ciia md hinh nay la ngudi sur dung dit déng gop dét cho 'dét
cong trinh cong cOng va s€ tién hanh phan lai 16 dat ¢ theo théa thuan da thong
nhat. Dat dong gbp dugc ban ra thi trudng tu do dé gdy quy 1am du 4n.

Phuong dn nay tot nhat nén 4p dung & cac khu vuc c6 mat do cac cong
trinh ha tang k¥ thuat' thdp, co cac 16 dat 1on va mat do nha thua, dong thoi ¢é co
hdi ting gid tr1 cua dat.

- Chinh séch phat trién du 4n cdp thiét:

La cac dy 4n vé ndng cao chét lugng khu vyc da xuong cép hoic cai tao
mdi trudéng. Do cdc du 4n nay cd tac dong dén nhiéu thanh phan trong x4 hoi, do
d6 can xic dinh trude quy md trong quy hoach chung dé thi aé cong ddng tham
giava dong g6p y kién. Sau khi - quy hoach dugc thong qua va cong b6, nha nudc
s& dong vai tro quan 1y phat trién, cha tri thuc hién hodc kéu goi cac thanh phan
x4 hoi khic cling thuc hién.

- Chinh sach phat trién cac dan cu 16n:

Tuy theo quy md du 4n ma cha diu tu bit bude phai cung cp nhitng co
s& ha ting cén thiét va cdc cong trinh cdng cong cho du an theo quy chuan thiét
ké. Xac dinh vai trd clia nha nuéc quan ly, td chic thue hién trong mét sd cong
trinh quan trong nhu truc giao thong chinh, cong trinh xir Iy méi trudng... virala
co s& &€ quan 1y, thic ddy phép trién.

IV.3. Phat trién ngudn nhén hyc
IV.3.1. Bao tao d6i ngii can b§ quin Iy nha nuéc va quan ly doanh nghiép

Xay dung doi ngii can bg, cdng chirc co phém chét va ning luc tot dé dap
{rng nhu cau déi ‘m&i phat trién kinh té - x4 hdi trong thoi ky cong nghi€p hoa va
h¢i nhép kinh té quéc té. Day 12 nhiém vu quan trong trong sudt thoi ky quy
hoach dén nam 2020, do vay can x4y dung hoan thién quy hoach phat tnen nhin
hee ngay trong dau thoi ky dé sém tién hanh thuc hién. Thudng xuyén bdi dudng
nghiép vu, kién thirc quan ly Nha mréc mdi va ky ndng sir dung cdng nghé
thong tin, ngoai ngir cho déi ngu can bg, cdng chirc quan ly Nha nudce ca ¢ trong
nude va nude ngodi, uu tién cép tinh va cdp co s& va nganh nghé du lich, cong
nghié€p.

D3i v6i cAc cong ty vira va nhd, cac khu cum cong nghiép cling, céc lang
nghé thuc hién céc chuong trinh va hinh thic dao tao, dao tao lai gbm ca néng
cao ky ning tac nghlep hudng téi tiéu chuin quoc gia, tiéu chuin quoc té nhim
dap tmg tinh hinh méi, phdi hop doanh nghiép véi co s& ddo tao nghé.

Péi véi cde chi hd trang trai, h§ gia dinh, cdn dio tao va tap huén vé ky
thuat, trong d6 chi y cong tac khuyén ndng 1dm ngu va trinh 46 quan ly theo md
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hinh “trang trai mé” nhim huéng t6i m3i chu trang trai va cha hé gia dinh 13
mét t€ bao kinh té vimg manh.
IV.3.2. Dao tao dgi ngii can bd Ky thuit va cong nhan, nhin vién dich vu

Ning cép truomg Pai hoc Tén Dic Théng co s¢ Ca Mau nhdm dao tao doi
ngii can bd cong chirc, ké todn, cir nhén nganh dich vu, gido vién va ky su theo
huéng nghién ciru va phét trién, _dap 1mg tinh hinh méi. Bén canh d6 tinh phéi
hop chit chg véi Truomg Cao déng Lilama, Truong Cao déng Nong nghiép va
Phat trién ndng thon, trudng day nghé dé phat trién ngudn nhan luc ¢ k¥ ning.

Mé& rong hé thdng cc loai hinh dio tao nghé, ddi méi cong tic hudng
nghi€p va tdp trung dao tao nghe cho san xuét xi mang, co khi sira chira tau
thuyén, nghé xay dung, nghé lap may, nghé dién tir vién thong, ché bién nong
lam thuy san va dic biét 12 cac nghé dich vu dap vmg thi trudng lao dong trong
tinh, cho thi trudng ving Dong bing séng Héng va thi trudng nudc ngoai.

bé giai quyét thanh céng dugc viée chuyén ddi lao dong nong nghiép
chua qua dao tao sang lao ddng cdng nghiép, dich vu qua dao tao, tinh can dao
tao theo 3 phurong thirc co ban sau day:

- Nhimg ngudi du trinh d6 tuyén vao cac truong dai hoc, cao ding, trung
hoc va trudng day nghé s& hoc chinh quy dé trd thanh lrc lugng lao ddng nong
cbt, 1 tign nghé cong nghiép, du lich;

- Nhimg ngudi thiéu tiéu chudn thi s& tham gia ddo tao tai cac trung tam
day nghé ¢ tinh, ¢ huyén va hoc ngheé tai khu céng nghiép, cum céng nghiép;

- §6 con lai cha yéu tham gia san xut nong, 1am nghiép, thuy san hay san
xudt hang hoé thii cong s& hoc thong qua tham gia hoat dong khuyén ndng lam
ngw hay vira hoc vira 1am tai cac lang nghé.

1V.3.3. Chinh sach thu hit lao dgng trinh dj cao

Thong qua uu dai vé nha 4, tién luorng va nhitng khuyen khich khdc nhu
dai tho tién di hoc & ngoai tinh, nude ngoai... dé thu hit ngudn lao déng c6 chat
lrong cao vé Ca Mau lam viéc.

Nhimg nganh nghé va linh virc cén chi trong thu hit lao ddng chit luong
cao la quéan ly céng, quan Iy doanh nghiép va c¢ong nghiép, du lich, kinh té tai
chinh... ,

V. TO CHUC THU'C HIEN
V.1. S¢ Xdy dung
- - Chatri va phéi hop véi cac S& ban nganh va UBND céac huyén, thanh
pho thuc hién trién khai Chuong trinh phét trién 46 thi todn tinh sau khi dugc
UBND tinh phé duyét;

- Chi tri va phdi hop véi S& Néi vu nghién ctru phuong 4n thanh lap d6
thi méi, ning loai d6 thi cho timg d6 thi;

- Trén co s& Chuong trinh phét trién d6 thi toan tinh dugc phé duyét, phdi
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hop véi cic dia phirong té chire 14p Chuong trinh phét trién d6 thi cho timg d6
thi, wu tién lap cho thanh phd Ca Mau, d6 thi Nam Cin, do thi Song Péc ... Pbi
vé6i céc dd thi loai V khdng phai 18p chuong trinh phat tnen d6 thi thi huéng din
dia phuong thuc hién 16ng ghép chuong trinh phat trién db thi trong qué trinh
1ap ho so dé xuét khu vize phat trién dé thi;

- T chirc cong bo Chuong trinh phat trién d6 thi va cung cap cac thong
tin dén nhan dan, cac td chirc lién quan dé gidm sat va trién khai thuc hién
Chuong trinh phét trién d6 thi trén timg dja ban;

- Ldng ghép cac ndi dung ctia chuong trinh phat trién d6 thi da dugc phé
duyét vao quy hoach xdy dung, quy hoach nganh, ké hoach phit trlen kinh té -
x& hdi 5 ndm va héng ndm cua dia phuong. Bdo cao Bo Xay dung vé tinh hinh
xdy dymg va trién khai thuc hién Chuong trinh phat trién dé thi truéc ngay 15
thang 12 hang ndm;

- Phdi hop v6i UBND cic huyén, thanh phb xiy dung ké hoach diéu
chinh cac quy hoach chung d6 thi, quy hoach phén khu, quy ché quén ly quy
hoach - kién tric b thi, d6 an thiét ké d6 thi, ... 1am co s& quan Iy déu tu xay
dung;

- Xéc dinh c4c khu vuc phat trién d6 th theo timg giai doan va lap ké
hoach thuc hién cac khu vure phat tri€n d6 thi;

- Ph01 hop v6i céc co quan chirc nang va dia phuong tham muu UBND

tinh quyét dinh chi dao td chic tao quy dit cho cac dir 4an du tur phat trién dé thi
trong khu virc phat trién d6 thi da dugc cong bé;

- Phéi hop voi cdc S& ban nganh ra soat quy hoach cdc nganh, linh vuc dé
xac dinh cac dv an trong diém, xay dyng ké hoach va cung tham muu UBND
tinh phén bd von dau tu gan v&i 16 trinh, ké hoach phat trién d6 thi; dam bao x4y
dung ddng bd vé co s& ha tang khung toan tinh;

: - Phéi hop véi cic By, cac co quan ¢ thdm quyén va dia phuong thue
hién ra soét, dleu chinh hogic bd sung quy hoach, ké hoach sir dung dit dé b tri
quy dat phat trién dé thi;

- T chirc thyc hién viéc danh gid, phan loai do thi hang ndm theo céc tiéu
chi da dugc Chinh phi quy dinh. Phéi hop v6i UBND cép huyén 14p dé 4n phan
loai d6 thi va chudn bi hd so dé trinh céc cdp ¢d tham quyén quyet dinh coéng
nhan loai d6 thi. Chu tri phdi hop voi dia phuong td chirc 13p dé an cOng nhan
loai d6 thi m&i gui B Xay dung thdm dinh dé trinh Chinh pht phé duyét;

- Tang cudng can by hodc té chirc dao tao c4n bd chuyén nganh xay dung
cho chinh quyén dia phuong;

- Kiém tra két qua thyc hién Chuong trinh phat trién d6 thi hang nam dé
tdng két bao cdo UBND tinh.

V.2. Ban Quén Iy khu viee phat trién 38 thi
- Thanh 13p Quan 1y khu vuc phat trién d6 thi. Vi tri, chitc nang, thanh
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l4p, gidi thé, nhiém vu va quyén han cia Ban Quan Iy khu vyc phét trién do thi
xem tai Di€u 13, Nghi dinh 11/2013/ND-CP cua Chinh phu v€ quan ly dau tu
phat trién dd6 thi.

- Chu tri phdi hop véi thanh pho Ca Mau, Song Péc, Nam Can 12 cic d6

thi ¢6 d6 4n quy hoach chung thuge thim quyén phé duyét cua Thu tuéng Chinh
phil xay ding ké hoach $ nim va hang nam;

- Té chirc céc hoat dong xtc tién diu tu trong khu vuc phat trién dé thi.
Chu tri, ph()i hop vdi céc co quan lién quan xdy dung céc co ché, chinh séch,
gidi phép nhim thu hat, huy dong céc ngudn luc de dau tr xay dung va phat
trién cac d6 thi ddng b, cac khu d6 thi méi kidu mAu. Cdc chinh sach, giai phap
quén 1y qua trinh &6 thi hoé, cdc mé hinh quan ly d6 thi;

- Tb chirc thure hién céc chuong trinh, quan Iy du 4n ddu tw lién quan dén
phét trién d6 thi da duoc cép ¢6 thim quyén phé duyét theo su phan cong cia
Chu tich Uy ban nhan dén cdp tinh nhu: cdc chuong trinh nang cap d6 thi, quan
ly phéat trién d6 thi mai; xdy dung khu d6 thi mé1i; du 4n téi thiét khu db thi; du
4n bao ton, ton tao khu dé thi; di 4n cai tao chinh trang khu d6 thi; du an diu tu
xdy dung khu d6 thi hdn hep thudc thim quyén ciia UBND cép tinh; cic du 4n
cai thién méi trudng d6 thi, ning cao ning luc quan 1y d6 thi; cdc du 4n du tir
phat trién khu d6 thi méi;

- Phéi hop v6i UBND céc thanh phd, cdc huyén, cdc S& ban nganh ¢6 céc
du 4n phat trién do thi lap ké hoach lua chon chu du tr du 4n dau tu, trinh Uy
ban nhén dén tinh quyét dinh; hudng dan, hd trg cac chi dau tu trong qué trinh
chuén bi dau tu va thuc hién du 4n dau tu phat trién do thi;

- Phéi ho'p véi UBND céc thanh pho cac huyén, cac S¢ ban nganh theo
ddi, gidm sat viéc thuc hién cac dy én dau tir phat trién d6 thi dam bao ding theo
quy hoach, chuong trinh, ké hoach, tién d4 theo cac ndi dung dur an da duge phé
duyét. Tong hop, dé xuét va phéi hop véi cac co quan chirc nang xir ly cac van
dé vudng méc, phat sinh trong qué trinh thye hién dau tu;

- Chu tri, phbi hop v6i cic co quan chitc ning, cic nha cung cp dich vu,
céc chii dau tu, dam bao sy két ndi ddng bd va quén ly hé théng ha ting k¥ thuat
khung, két ndi ha tAng k¥ thuét giita cic du 4n trong giai doan dau tur xay dung
cho dén khi hoan thanh viéc ban giao cho chinh quyén db thi;

- Chu tri xay dung, cip nhat hé 'thong co s¢ dir 1iéu, cung cép thdéng tin vé
phat tri,én g‘l‘é thi; téng hop, bao céo UBND‘tinh dinh ky 6 thang, hang nam hodac
ddt xuat vé tinh hinh thue hién cdc du 4n dau tu va thyuc hién ké hoach trién khai
khu virc phat trién d6 thj duge giao quan ly.

V.3. UBND huyén, thanh phb‘, xd, phieong, thi trin

- La co quan tryc tiép quén 1y dau tw xay dyng trén dia ban c6 trdch nhiém
to chitc hodc phdi hgp v&i cdc quan chitc nang trién khai cdc dyu 4n dau tr xay
dyng phat trién d6 thi dat hiéu qua cao;
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- Thanh ph6 Ca Mau, d6 thi Nam Can va 46 thi Soéng Déc ¢ trach
nhiém phdi hop vo1 S¢ Xay dung dé sém lap Chuong trinh phat trién timg d6 thi
trén dja ban; 16ng ghép cdc ndi dung cia Chuong trinh phat trién do thi da duge
phé duyét vao ké hoach phét trién kinh té - x& héi 5 nim va hang niam trén dia
ban; D6i véi cac d6 thi con lai cdn xdy dyng ké hoach, trién khai 1ap Chuong
trinh phét trién d6 thi cho d6 thi theo ké hoach.

- Phédi hop v6i S& Xay dung ra soat quy hoach chi tiét cac dy an diu tu
trén dja ban theo quy hoach chung xdy dung db thi, néu ncz‘“m thiét s& diéu chinh
cho phu hop thuc té, 1§ trinh, k€ hoach dau tu phat trién d6 thi theo Chuong
trinh phat trién d6 thi toan tinh;

- Khién truong trién khai 14p, thdm dinh va phé duyét quy hoach phén khu,
quy hoach chi tiét, quy ché quéan Iy quy hoach - kién tric d6 thi, thiét ké d6 thi,..
theo ding cdc van ban chi dao trude ddy caa UBND tinh. Trong dé xac dmh
ranh gidi khu d6 thi méi, khu vic tai thiét d6 thi, khu vuc bao ton, ton tao; khu
cai tao chinh trang d6 thi, khu d6 thi hdn hop; céc khu vire 6 yéu cau cao vé
kién tnic canh quan, khu vire ¢6 y nghia quan trong vé an ninh — qudc phbng
v.v... dé giai quyet cap phép xdy dyng nha & riéng I€ cia nhan dan va dé xuat
khu vire phét trién dé thi, 14p hé so dé xut chip thudn déu tir...

- X4y dung cac du 4n vu tién ¢ kha nang thu hat cac ngudn luc diu tu xa
hot hoéa;

- Nghién ctru, dé xuét thio g& cac khé khin cta nha déu t;

- Phéi hop vai céc so, nganh li€én quan dé thyc hién cic dy 4n dau tu xdy
dng nhim khéc phuc nhimng chi tiéu con thiéu hodc diém thip dé trién khai dé

4n néng loai d6 tht hodc céng nhan d6 thi hinh thanh mdi theo ding 1§ trinh
dugc duyét;

- Ph01 hop v6i S& Xay dung t chic ddnh gid céc chi tiéu d6 thi hang nim
va lap @& an nang loai d6 thj hodc cong nhén d6 thi hinh thanh méi timg giai
doan theo chuong trinh phat trién d6 thi dugc duyét;

- Gidm sat viéc thuc hién chuong trinh phat trién db thj trén dia ban;
- Tang cudng trach nhiém cha bd may co s& (phudng, x4, thi trin) dé dam
bao viéc xdy dung ding quy hoach, ngan chin céc hanh vi vi pham x4y dung;
" - Ra soat, bé tri can b6 ¢6 néng luc trong td chizc céc co quan chuyén mén
cAp huyén dé hoan thanh tbt cong tac quan 1y va phat trién d thi tai dia phuong.
V.4. Sé Ké hoach va Péu tr

- Trén ¢o s& Chuong trinh phét trién d6 thi dugc UBND tinh phé duyét,
S& Ké hoach va Pau tu chu tri, ph01 hop voO1 8¢ Xdy dung, cdc co quan chirc
nang va dia phuong ra soét céc du an diu tu Xy dung, lap danh muc du én cu
thé, can ddi kha nang phan bo, bé tri cic ngudn vén thuc hién ké hoach hang
nim cho timg giai doan phat trién cac do thi;

- Piu méi gitip Uy ban nhan dén tinh kién nghj véi cac Bd, nganh Trung
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wong, cic co quan lién quan huy déng va tdng hop nguén luc thyuc hién muc tiéu
Chuong trinh; Phéi hop voi cac S& Tai chinh, Tai nguyén va Méi trudng, Giao
thdng Vin tai, Xy dung va cac chu dau tr tham muru cho Uy ban nhan dan tinh
huy dfng cdc nguon von trai phleu Chinh phu, Von ho trg myc tiéu cia Trung
uong, von ho tro cha céc td chirc tai chinh Quoc té, vbn vay, von ODA; Xem xét
dé xuit trién khai dau tue nhitng du an cé diéu kién, btc xtic, cin thiét phai dau
tu theo c¢ac hinh thiae BT, BOT, PPP, x4 hoi héa, ...;

- Phéi hop v6i S¢ Xy dung va cac co quan ¢6 lién quan té chirc cac hoat
dong xuc tién dau tu phat trién d6 thi; td chirc van dong, khai théc, dleu phéi cac
ngudn luc trong va ngoai nudc cho viée diu tur xiy dimg va phat trién hé théng
d6 thi trén dia ban tinh theo sy phén céng cua Uy ban nhén dén cap tinh;

- Nghién cau, tham muu cho UBND tinh quyet dinh ban hanh chirh co
che chinh sach wu dai vé quan ly dau tu phét trién d6 thi dé thu hat cic ngudn
vén dau tr;

- Uu tién vén ngin sach ddu tr cho cc cong trinh san xuat va ha ting k§
thuat dau moi, ha tang ky thuat khung gép phén thuc hién ding ké hoach phét
tri€n d6 thi timg giai doan.

V.5. 8¢ Tai chinh

- Nghién ctu de xuat UBND tinh thanh 1ap quy phat trlen do thi véi nhiéu
hinh thirc huy déng vén dé tao diéu kién cho dau tir phat trién;

- Ph01‘ hop tb chuc thuc hi¢n, tao dn;u kién trong qua trinh dén by, giai
phéng mit bang gilip cdc nha dau tu sém trién khai thue hién dur én;

- Phéi hop cling S& K& hoach va Déu tu trong viée bd tri vén hang nam
cho chuong trinh phat trién dé thi.
V.6. S¢ Giao thong vin tdi

- Chu tri, phédi hop véi S& Xay dung r& soat céc dur 4n ha ting k¥ thuat do
thi theo quy hoach, ké hoach nganh va chuong trinh phat trién d6 thi, 18p ke
hoach 5 nim va hang nam dé trién khai dong bg; )

- Cha tri tham muu UBND tinh dé tiép tuc kién ngl:li véi Trung uwong 96

ke hoach va co che thu hut dau tr tri€n khai cdc du 4n ha tang k¥ thudt cap quoc

gia trén dia ban tinh nhu du 4n dudng cao téc Ha Noi - Thanh Héa, dy 4n nang
cAp m& rong quéc 16 1, hé théng cang bién...

V.7. 8¢ Cong thuong

- LA co quan d4u mbi quan Iy nha mrée tnze tiép t6 chirc trién khai, kiém
tra, gidm sdt trong vi€c thue hién cac ndi dung va dinh hudng phat tnen Quy
hoach phit trién cong nghiép tinh Ca Mau dén nim 2020, tim nhin dén nim
2025.

- Phéi hop véi 8¢ Xay dymg, Ban quan ly Khu kinh té, UBND cac huyén
va thanh phé Ca Mau ra soét tinh hinh thwc hién quy hoach phat trién cong
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nghiép trén dja ban toan tinh, xay dung ké hoach thuc hién cac du an ha tAng céc
khu, cum ¢éng nghiép gin véi Chuong trinh phat trién d6 thi tinh.

- Nghién ciru trinh tinh ban hanh céc chinh sach méi goi nha dau tur céc
du an cdng nghi€p, cang bién va dich vy hé tro phat trlen cdng nghiép cing bién
thic diy phat trién cic du 4n gén véi 19 trinh phat trién cic d6 thi.

- Trén co s& 19 trinh phat trién d6 thi cua cac d6 thi dia ban tinh, day
nhanh tién do dau tir X8y dung phat trién hé théng mang luéi cip dién dap (g
nhu ciu phat trién d6 thi, san xuat kinh doanh.

V.8. ¢ Viin héa, Thé thao va Du lich

- Chu tri thyc hién Quy hoach tdng thé phat trién du lich tinh Ca Mau, Idp
danh muc, ke hoacl} trién khai cac du dn dau tr cac cong trinh di san, cdng trinh
vén hoa, thé thao gin vdi Chuong trinh phét trién dé thi toan tinh.

- Phéi hop véi S& Xay dung va S¢ Tai nguyén va Mdi trudng ra soat cac
du 4n khu du lich @& c6 huéng diéu chinh phat trién theo cac khu vure, ¢6 trong

tdm, trong diém, 1ap ke hoach thu hoi dat va giai phong mit bang cho timg giai
doan theo nang lrc trién khai, tranh ling phi tai nguyén dit.

- Lap ké hoach, danh muc dy an trang tu, tén tao cac khu di tich, danh lam
thang cdnh gép phén lam phong phu cic loai hinh du lich trén dia ban tinh.
V.9. 8o Gido duc va Dao tgo

- Cha tri, Ehéi hop cac S¢, nganh va UBND cac huyép, thanh phé thgc

hién Quy hoach tong thé phat trién GD&DT tai tinh Ca Mau dén nam 2020, diéu
chinh quy hoach cho timg giai doan va dinh huong deén nam 2030 gan vdi 1§
trinh phét trién céc d6 thi theo phan loai 46 thi.
V.10. S¢ Y t¢

- Dya trén chién lugc phat trién nganh va Chuong trinh phat trién do thi
toan tinh duge duyét, lap ké hoach cu thé xay dung cac cong trinh y té tuyen
tinh, tuyén huyén va tuyén co s& timg budc ning cdp co s¢ ha ting y té theo
phan loai 46 thi.

V.11. S¢ Tai nguyén va Méi truong
- Trén co s& Quy hoach sir dung dat va Chuong trinh phat trién d6 thi toan
tinh duge duyet phbi hgp va1 So Xdy dung ra soat, d6i chiéu cac s6 ligu kiém

ké dat dai cac db thi, k& hoach sir dung dét theo 19 trinh phat trién d6 thi cho
timg giai doan;

- Phéi horp véi SO X4y dung, cdc co quan chirc ndng va dia phuong td
chirc phuong an tao quy dat cho cac du 4n dau tu phat trién d6 thi trong khu vuc
phét trién 46 thi da duge cong bd;

- Thuc hién ddi méi thu tuc giao dat, cho thué dit theo quy dinh ctia phap
lut vé dit dai cho cac du 4n dau tu phét trién d6 thi;

- Cht tri nghién ctru va trinh UBND tinh ban hanh hudéng dan thuc hién
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boi thudng giai phong mat bang phuc vuc cac dy 4n trén dia ban tinh.
V.12. S& Nji vu

Huéng dan, lap, thé:m dinh phuong 4n kién toan td chirc bd may cua B@n
Quan ly khu vy phat tri€n do thi, dam bao du diéu kién va nang lyc d¢ trién
khai cdng tdc quéan ly va phat trién d6 thi cia tinh dé trinh UBND Tinh xem xét,
quyet dinh. Phéi hop véi cdc s&, ban nganh trong viéc thuce hién chinh sach phat
trién 46 thi.

V.13. 8¢ Thong tin va truyén thong

- Chu tri xay dung ké hoach cu thé (mg dung va phat trién cdng nghé
thdong tin - vién thong phu hgp vdi 16 trinh phét trién d6 thi, ddm bdo xay dyung
d6 thi thong minh clia Tinh.

- Tham muu xdy dyng cac chinh sach phat trién ve ha tang k¥ thuat nganh
thdng tin va trayén thong phuc vu chuong trinh phat trién @6 thi cita Tinh.

V.14. 8¢ Lao dpng, Thuong binh va Xa hoi

Chu tri xdy dung ké hoach trién ngudn nhén luc toan tinh va ké hoach
phat trién ngudn nhan luc mot sb [inh vuc phat trién chu yéu theo 1§ trinh phat
tI:lCn d6 thi, ddm bao phat j:rlen nguqn nhan luc phit hop, cin bing ddp Gmg nhu
cau phat trién, gidm tdi thiéu ty I€ that nghiép.

V.15, Ban Quén I khu kinh té tinh Ca Mau

Chii tri, phdi hop v6i 8¢ Xdy dung va cac co quan ¢6 lién quan dénh gia,
x4c dinh ning e san xuft, nhu cin diu e va tinh hinh phat tr1en céc khu cong
nghiép trén dia ban tinh timg giai doan theo chuong trinh phat trién d6 thi dé c6
co s& diéu chinh, bd sung cic du 4n ha tAng khung toan tinh va cho timg d6 thi.

V.16. Chii diu tw du dn ddu tir phdt trién dé thi

C6 trach nhiém l4p, trinh duyét dur 4n diu tir phat trién do thi va trién khai
thye hién dur 4n theo diing ndi dung, chat lugng va tién ¢ da duge co quan c6
thim quyén ph€ duyét hodc cAp phép xdy dung; tuan thu cac quy dinh hién hanh
clia nha nude vé du tr xdy dung va phat trién do thi.

VI. KIEN NGHI
VI.1. Két lugn

1. Chuong trinh phat trién d6 thi tinh Ca Mau giai doan 2016 -2020 va
dinh huéng dén nim 2030 d4 xdy dung dugc 19 trinh, ké hoach ¢ thuc hién viéc
phat tri€n mang lwdi d6 thi tinh theo Quy hoach tong thé hé théng a6 thi tinh Ca
Mau dén nam 2030, tAim nhin dén nim 2050,

2. Chuong trinh phét trién d6 thi tinh Ca Mau giai doan 2016 -2020 va
dinh hudng dén nam 2030 d4 léng ghép duge 16 trinh phat trién mang ludi do thi
gin véi cac quy hoach cic nganh, linh vuc theo cac muc tiéu phat trién kinh té -
x4 hoi cia tinh Ca Mau, Ving kinh té ddng bing song Ctru Long.

3. Chuong trinh phét trién d6 thi tinh Ca Mau giai doan 2016 —2020 va
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Pon vi te van: Tmngtammonghn, Hoptac quic i va Twvan phat én do thi








Churong trinh phat trién do thi tinh Ca Mau giai dogn 2016 — 2020 vé dinh huwdng dén ngm 2030

dinh huéng dén nam 2030 12 co s& dé cac 0 quan quéan ly nha nuée xdc dinh,
kiém soat cac dy 4n ddu tw xay dyng phat trién d6 thi, khu vire phét trién d6 thi
trén dia ban toan tinh theo quy hoach va ké hoach.

4. Chuong trinh phat trién d5 thi tinh Ca Mau giai doan 2016 -2020 va
dinh hudng dén nam 2030 1a co s& dé cac co quan quan ly nha nuéc vé nguon
von va phan bé ngudn vén can dbi tai chinh, dam bao s dung céc ngubn von
hiéu qua, tiét kiém dat duge cic muc tiéu phét trién theo diing ké hoach.

5. Chuong trinh phat trién d6 thi Ca Mau giai doan 2016 -2020 va dinh
hudng dén ndm 2030 d4 xic dinh dugc. cac myc tiéu cu thé néng cao chat lugng
céc d6 thi, ning cao doi sdng vat chat, tinh than cho ngudi dan db thi.

6. Trong qud trinh tb chirc thue hién, ¢6 thé pha1 xem Xet dlCl] chinh quy
md, ké hoach xiy dung mét sé du 4 an dé phit hop véi thuc t€ phat trién, tuy nhién
van phai tuin theo 1§ trinh phét trién chung cia toan tinh. Moi didu chinh can
phai c6 sir tham gia, gép y va thong nhét giira cac nganh dam bio dung trinh tu
theo quy dinh cia phép luat.
V1.2. Kién nghi

- UBND tinh d& xuét véi Bé Ké hoach va Pau fr can ddi vén hang nim
déi voi cac du 4n lién quan hodc ¢6 tic dong anh hrrdng dén phat trién d6 thi clia
tinh Ca Mau va uu tién bd tri cac chuong trinh, dir an lién quan dén phat trién d6
thi do nguén vén vay tir cc td chirc quéc té nhu WB, ADB,.

- UBND tinh dé xuat vGi B Giao thong van tai c6 1§ trinh wu tién cho
viéc ddu tu méi cac tuyén dudng trong diém, huyét mach qua dia ban Tinh.

- UBND tinh dé xuét v&i B6 X4y dung hd trg ngudn vén phét trién duy 4n
cic dur 4n nha & thu nhép thip, dy 4n nha ¢ tai dinh cu, nha & sinh vién, nha ¢
cong nhan. Céac chuong trinh dy 4n ha ting k¢ thuit d6 thi (cdp nudc, thoat
nuéc, xir ly chét thai rén...) tai cic do thj cta tinh.

- UBND tinh dé xuét véi B Cong thuong thic ddy xtc tién dau tu phat
trién céc du 4n cong nghiép, throng mai, dich vu aé nhanh chong lap diy dién
tich cac khu cdng nghiép, tao déng luc thic day phét trién céc d6 thi trén dia ban
tinh.

- UBND tinh & xudt véi B0o Lao dong, Thuong binh va X3 hoi hd trg cac

du 4n vé xiy dyng m&i va nang cAp cic trudng dai hoc, truromg day nghé trén dia
ban tinh.

- UBND tinh d& xuit v&i Bo Van héa, Thé thao va Du lich wru tién sém
cong nhan cac cdng trinh Di tich lich str van hoa cap quéc gia trén dia ban tinh.
Uu tién ddu tu phat trién du lich quan thé danh thang trén dia ban tinh. Uu tién
dau tu cai tao, triing tu, tdn tao cic di tich lich sit vin héa cép qudc gia da dugc
cdng nhén.

- UBND tinh dé xuit v6i B§ Gido duc va Dao tao wu tién dau tur phét trién
dyv 4n Trung tim dao tao chit luong cao.

Chui dau tur: S& Xay dungtihCa
Bon vi tr van: Trung tam théng tin, Hop tac qubc té v Tuvan phat iién do thi
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Churang trinh phat trién g6 thi tinh Ca Mou giai doan 2016 ~ 2020 vé dinh hudng dép ndm 2030

- UBND tinh d& xuit v&i BO Y té tru tién cac ngudn vén déu ti, bénh vién
cdp vung két hgp du lich nghi dudng, tao ra mét mé hinh thu hat du lich mai,
g6p phan nang cao chit lu’(mg kham chita bénh va gia tiang s givomg bénh, khic
phuc tinh trang qua tai va thiéu cac giudong bénh & dé thi trong tuong lai.

- UBND tinh d& xuét véi Chinh pht, c4c B¢, nganh Trung wong trong tim
nhin 1au dai sau 2030, Ca Mau phét trién theo hudng chuyén dich co cau kinh té
sang cong nghiép - dich vu - du lich 14 chi dao véi nhimg nganh phat trién ndi
tro1 nhu trén.

Chu dau tw: So'Xéyd.mg
Bon vj tw vAn: Trung tam thong tin, Hop e qubc 8 va Tue van pht tién &6 thi







PHU LUC 1
Danh myc diu tw phat trién mang lwéi dé thj tinh Ca Mau giai doan 2017- 2020, 2021-2030

Cosd ha ng ung

113.131

2,606

1.250

2.605

570

84.838

21.252

Khung ha ting k§ thuit

107.582

1.923

900

2419

570

80.758

21.002

Giao thong

3.814

1670

900

1.244

Tuyén dudng hanh lang ven bién giai
doan 11

Nang cip, m& rong Qudc 16 63

Tuyén dudmg tranh QL1A qua thanh phb
Ca Mau

Tuyén dudng thuy TP.HCM - Kién
Luong (qua kénh Thap Mudi s6 1), trong
d6 ¢6 doan Rach Gia - Ca Mau

Tuyén dudng cao tbc Ca Mau - Can Tho

100

100

Ning cép, m& rong san bay Ca Mau

100

100

Dy 4an d4u tu ning 5:§p, md rong tuyén
dudong Ca Mau - Pam Doi

Dy an déu tu xdy dyng tuyén dudmg Sau
bong DT.998B

Dy an du tu xdy dyng tuyén dudng Dam
Doi - Nam Céan DT.990

Ning cép, mé rong tuyén duong U Minh
- Khénh Hoi

Ciu qua séng Ong Dbc tai thj trin Séng








Poc

L

Tuyén dudmg vanh dai Ty Nam thanh
phé Ca Mau

Nang cdp, m& réng tuyén duomg Tic Thi
- Coi Nam - P4 Bac

Nang cap, md rong tuyén dudng Lang
Tram - Théi Binh

e

Xay dung dudng Tri Phai - Théi Binh

Bén xe lién tinh (m&i)

Bén xe, tau Nim Cén

Bén xe, tau Song béc

Cang nudc sdu Hon Khoai

1.000

500

500

Céang Ong Pbc, huyén Tran Vin Thoi

L LR

Tuyén dudng ven bién Tay

100

100

Tuyén dudng ven bién Pang

100

100

Dur an dau tu Xy dyng tuyen dudng phia
b& nam séng Ong Péc ndi vdo quoc 15
1A (Rau Dira-Rach Gia-Séng Péc), cip
IV ddng bing

1.522

670 |

851

Qb s6
1566/QD-
UBND
31/10/2010;
QDb sb
1655/Qb-
UBND
31/12/2012








i S

Dy 4n dAu tr xdy dyng dudng ciru hg, 1566/QD-
clru nan dé bién Tay, phyuc vu an ninh UBND
I 4 Iy N . A
quoc phong khu vigre Hon Da két hgp 31/10/2010;
phong chéng chay rimg VQG U Minh 6571 x 264 393 QD s6
ha, tinh Ca Mau(dwdmg Tac Thu- Vam 1655/QD-
Pa Bac) UBND
31/12/2012
A ek g 1 QD sb
Duy an dudng giao thong dau ndi tr 1679/QD-
dudmg hanh lang ven bién phia Nam dén 116 X 116 ]
diém du lich sinh thai Song Trem UBND ngdy
‘ & 30/10/2015
Dy 4n dau tr xiy dyng ha tang Piém du
lich P4t Miii thuge khu du lich quéc gia 119 x 119
Nam Cin
2 Cép di¢n 101.760 - - - - - - 80.758 21,002
H¢ théng Iudi truyén tai va phan phoi . .
dién trung thé
N 2 -~ vy A
llall,{vén nha mdy dién gié ven bien, cs 120 6.000 X X 6.000 vén ODA
Dur an dién mit trén, cs 20MW 800 X 800 Vén ODA
DA DT nha may dién Ca Mau, tai U
Minh 13.700 x | ox 13.700
CV s
Nha mdy dién gié khu du lich Khai Long 19.644 X 1013/SCT-
- Ca Mau (tai Ngoc Hién) cs 300MW ‘ 19.644 KH ngay
2/8/2016








Dy 4n nha may dién gi6 Tay Giang Tay 7924 7904 1013/SCT-
(huyén Ngoc Hién), cs 172 MW ’ ) KH ngay
2/8/2016
CV sb
Dy an nha may di¢n gié Vién An Péng 12.096 1013/SCT-
(huyén Ngoc Hién), cs 288MW ' 12.096 KH ngay
2/8/2016
5 CV sb
Dy an n.hza may di¢n gié Dat Miii (huyén 8.046 8.946 1013/SpT-
Ngoc Hién), cs 213MW KH ngay
2/8/2016
] CV s6
Nha may dién gié Nguyén Viét Khai 7226 7976 1013/SCT-
(huyén Phu Tén), cs 1 73MW ' . KH ngay
2/8/2016
' CV 56
Dy 4n nha may dién gi6 Phong Dién 2 688 2 688 1013/SCT-
(huyén Tran Vin Thoi), cs 64MW ’ ) KH ngiy
2/8/2016
CV s6
Dy an nha may dién gié Khanh Hai 1013/8CT-
(huyén Tran Vin Thoi), cs 264MW . 11088 i ngay
2/8/2016
R . CV sb
Dy an nha may dién gié Tam Giang 1013/SCT
béng (xa Tam Giang Pong, huy§n Nam 12.348 o
Ciin), cs 294 MW s KH ngay
’ 2/8/2016
340 240 100

| 3 | Cip nudr








é tng p,thoét do thij

Cin

Hé théng cAp nuéce cée do thi trung tim
huyén ly '

140

140

Ning cAp ci tao hé théng cip nudc cac
46 thi trung tam

200

100

100

Thodt nude thii

400

100

150

150

Hé théng,thoét AuGe va xu ly nudce thai
thanh phd Ca Mau

Dy 4n dau tu xdy dyng duomg Nha may
xir ly nude thai tap trung va hé thong thu
gom Khu kinh té Nam Can, tinh Ca Mau,
dai 4,2km

100

100

Hé théng thoat nude cac d6 thi trung tim
huyén ly

Naéng cép cai tao hé thong thoat nude thai
cac d4 thj trung tAm

300

150

150

Quin Iy chét théi rin

1,228

123

785

320

Nha méy xir Iy rdc thai, chit thaj cong
nghiép, y té

200

100

100

Nha mdy xur ly nuéc thai va khic phuc &
nhiém mdi truong

200

100

100

Du an xay dyng bii rac tai thi trin c4c
huyén

200

100

100

Dy 4n dau tr xiy dyng nha may xir 1y réc
thai, dign tich 4,17ha tai huyén Cai Nudc

320

300

20








— QD .

Dy an dau tr xdy dyng nha may xir 1y rac 308 X 123 185 94/2010/QD-

thai thanh phd Ca Mau, cs 200T/ngay CL ngay
08/12/2010

Théng tin lién lgc 40 - - 30 10 - -

Dy 4n x4y dung, trién khai cac dy 4n

thanh phan phyc vu hoat dgng cia chinh 30 X 30

quyén dién tt tinh Ca Mau

Nang c4p hé théng chinb quyén dién tir 10 X 10

Kbung ha ting xi hi 1.369 683 350 186 150

Bénh vién Diéu dutmg phuc hoi chire X

nang

Bénh vién Lao va bénh vién Phdi tinh Ca

Mau, 200 gizdng 320 X 250 70

Bénh vién Y hoc ¢d truyén X

Bénh vién Da khoa khu vuc Nam Cén X

Bf;l‘ll.l vién Da khoa khu wvirc Tran Vin 100 X < 50 50

Thai

Bénh vién Da khoa khu vyc Dam Doi 100 x X 50 50

Bénh vién Pa khoa khu vyc Cai Nudc 100 x X 50 50

Bénh vién Da khoa huyén Théi Binh 100 X X 50 50

Bénh vién Da khoa huyén Pha Tén 100 X X 50 50

Bénh vién Da khoa huyén U Minh 100 X X 50 50

Bénh vién Pa khoa huyén Ngoc Hién 100 X X 50 50

Bénh vién da khoa Binh An-Medic Ca 100 x 100

Mau (ddi tén thanh bénh vién Medic Ca








Mau)

Trung tim Y té cic huyén, thanh phé X
Qb 50
Dy 4n trurong Cao déng nghé Viét Nam - 54| « 38 116 1023/QD-
Han Qubc Ca Mau UBND ngay
07/07/2008

Dy 4n nang cap, mé rong Trung tim 45 < 45 '
Giéo dyc lao ddng x& héi tinh Ca Mau
Truong Cao ding Cong ddng tinh Ca X
Mau co s¢ 2
Truomg Trung cap Kinh té - K¢ thuat tinh .
Ci Maucosd 2
Trirdng Phd thong Dén tic ndi trii tinh .
Ca Mau (giai doan 2)
Trudng trung cép kinh t& k§ thuat Tan 50 . 50
Béch Khoa - Vién Dong tai TP Ca Mau
Dy 4n Béo t3n, ton tao va phat huy gi4 trj
di tich lich s cic dja diém thuge Xu ay X X
Nam b - Trung uvong Cuc mién Nam
Trung tdm Vin héa tinh Ca Mau X
Béo tang tinh Ca Mau X
Céc dyr 4n ha ting d4u ndi vao cac khu du

. L X

lich sinh thai








Dy 4an tu bd, tdn tao di tich lich sir dia
diém chimg tich t3i 4c My Nguy & Biét X
khu Hai yén - Binh Himg

Trung tam Vin héa The thao cac huyén,
thanh phé

Trung tim Van héa Thé thao cac x4,
phudng, thi ran

Trung tim hoat dong thanh thidu nién
tinh Ca Mau

Piu tr ning cip Khu Thé duc Thé thao
tinh Ca Mau

Piu tr nang cdp sin vén dong Ca Mau
(Khan dai A)

Pau tu nang cap, md rong, xdy dyng moi
cac khu du lich: u Minh Ha, Pat Miii,
Khai Long, Hon P4 Bac, Hon Khoai,
DPim Thi Tudmg

Chg diu mdi ndéng san (tai Khém 6,
phudng 1, TP. Ca Mau), dién tich 11ha

Cho dau mdi thiy san (tai xd Ly Vin
Lam, TP. Ci Mau), dién tich 2ha

Duy 4n dAu tr xay dyng chg déu méi thiy
san tai KKT Nam Cin, dién tich Sha
Trung tdm thuvong mai C4 Mau (tai
Phudmg 5, TP. Ca Mau), dién tich 10ha








Trung tdm thuong mai Song Déc (tai Thi
tran Song Dc), dién tich 1.5ha

Dy an daw tr Trung tdm Tai chinh -
thuong mai tai KKT Nam Can, dién tich
100ha

Ha ting khu cong nghiép

4.180

3.930

250

Nha may xir Iy khi héa long tai Khanh
An

W

Cac dy an xir Iy, ché bién khi

Khu Kinh té Nam Cin

Khu Cong nghiép Khanh An

Khu Céng nghiép Hoa Trung

Khu Céng nghiép Séng Déc

R R LR

Ha ting c4c cum cOng nghiép, tiéu tha
cOng nghiép

»

Nhi may d6ng tau Nam Cén GD 1

1.430

1.180

250

Nhi may sira va déng méi tau thuyén tai
KCN Séng Boc

250

250

Dur 4n dau tr Trung tdm (ng dung san
xuét giéng va nudi trong thiy san céng
nghé cao tai KKT Nim Can

2.500

2.500

Céc 6 thj thudc Tinh

30.155

3.591

3.681

199

8.448

14.241

D6 thj hign hiru

30.155

3.591

3.681

199

8.448

14.241

Thanh phé Ca Mau

27.042

1.032

3.521

50

8.199

14.241

Ha tcfng xd hoi

2.808

80

146

2.582








Dy 4n néng cip do thj thanh phé Ca Mau
(dat chuan d6 thi logi I) 1001 x 1 x 50 30
Céc khu 36 thj mdi tai thanh phd Ca Mau 20| x X 10 10
Cac du an tai dinh cu khu vire thanh phé <
Ca Mau x
Du an xay dyng ky tic x4 cho sinh vién X x
Dy 4n nhd & x3 hdi trén dia ban tinh Ca
X X

Mau

by = . » ~ J 4 +
Lr:fng THPT Hé Thij Ky, thanh pho Ca 30 x 30
Trudng THPT Ci Mau, thanh phé Ca
Mau X
Truéng THPT Nguyén Viét Khai, thanh <
phé Ca Mau
Khu d6 thj méi Bach Dfmg dién tich
173,32ha 872 X 872
Khu d8 thj méi Licogi, dién tich 71,03ha 441 X 441
Dy 4an dau tr xdy dung nghia trang TP 215 X 215
Ca Mau quy mé 52,377ha
T hop trung tim thuong mai, khach san
5 sao Mudmg Thanh - Ca Mau, dién tich 758 X 758
1,8ha
PAu trr x4y dyng méi Bénh vién da khoa
TP Ca Mau 80 X b 56 24
Nha thi d4u da ning 4.000 chd ngdi 167 | x 167
Trung tdm vin héa thanh phé Ca Mau 20 20








Chg d3u mbi Nong sén

40

40

Chg Phuéng 4 65 65
Ha w‘ing kj thugt 24.234 952 3.375 50 5.617 14.241
“n A A A - ~ A
Hoan thién hé thong cap nudc thanh pho 145 145 Vén ODA
Ca Mau
DA DT nha may xa ly rac thai, dién tich 351 351
35ha
Dy 4n x4y dymg hé théng thoat nue va QDb 1171/Qb-
xir ly nuée thai thanh pho Ca Mau, cs 507 80 50 377 UBND ngay
8,000m3/ngay dém 10/07/2009
Iy Iy A I by P4 N
hD;;liin bdr k¢ ven song toan thanh pho Ca 10.037 100 905 1.000 8.032
Tuyén dudmg tranh Quéc 16 1 qua Tic
Vin va phudmg 6 TP. Ci Mau 352 386 166
4 S\ “ . A 3
Tuyén dudmg hanh lang ven bién phia 465 465
Nam |
Xdy dung dudmg vanh dai 2 221 50 | 171
Dy 4n ning cip m& rong Qudc 1§ 63 1.256 251 377 188 440
Xay dyng 3 nha tang 1€ thanh phd 80 20 60
Xay dm)g héAthéng ha tang phyc vy giao 30 10 20
théng cdng cdng
Ning cép, md réng hé théng cép nuéc 10 10
thanh phd giai doan 1
Du 4n cai tao xdy dymg hé thong thoat
nude, xr ly nudc thai Tp Ca Mau giai 507 160 347

doan 1








X4y dung 3 nhd may xar Iy nmurée thai sinh

hoat 6 thj thanh phé Ca Mau cdng suat 36 36

tu 30.000 m3/ngd dén 34.500 m3/ngd

fd‘;:“ bo ke ven song toan thanh pho Ca 10.037 300 704 3.500 5.533

Huyén Ndm Cdn 1219 1124 10 60 25 -

Ha tang xd héi 225 190 10 . 25 -

Dy 4n ning cap ha tang d6 thj Nam Cin 20 10 10

Trung tim thvong mai Nam Cin

Dy an dau tr xdy dyng ha ting khu ti

dinh cur khu kinh t€ Nam Can dién tich 205 180 25

25ha

Hag tdng ky thugt 994 934 . 60 - -

Dur 4n dau tr xdy dung dudng giao thong 135*7)/509-

truc chinh Bic Nam khu Kinh té Nam 165 165 .

Cin, tinh C2 Mau UBND ngay
’ 30/10/2015

QDb sb
Tuyén dudng truc chinh khu kinh té Nim 387 348 39 1505/QD-
Cin, tinh Ca Mau, dai 4,5km UBND ngay
07/10/2014
Dur 4n dAu tr xay dung Bé ké chong sat 13%?/5%_
1& khu dén cir thj trén Nim Cén, huyén 212 191 21 UBND

Ném Can(1256m)

06/09/2014








Dy an dau tr xay dyng dudng ket noi
khu phi thué quan véi khu thwong mai,
dich v dan cur Khu kinh t& Nam Cin,
tinh Ca Mau, dai 5km

230

230

Huyén Trin Vin Thoi

34

10

20

Hqg tdng xd hoi

33

23

10

Dur 4n néng cép ha tAng d6 thi Séng Dc

20

10

10

Trung tim thwong mai Séng Péc

Dur 4n dAu tr xdy dymg bén xe khéch tai
Séng Déc, Tran Van Thoi, Khanh Binh
Tay

Du 4n xdy dyng ha ting khu cong nghiép
Séng Péc

Dy 4n khu dan cur db thj khu vuc thi trén
S6ng Déc va thj trdn Trén Van Thoi

Xay dyng trung tim y té huyén

Xay dung, ning cip trung tim gido duc
thudng xuyén

Xéy dyng khu lién hgp thé duc thé thao
Song Péc

Trudng dan tde ndi tri THCS - THPT
Danh Thj Tuoi, huyén Tran Vin Thoi

13

13,00

Qb sd

159/QB-SXD
ngay

20/08/2015

Ha tang ky thugt

31

11

20

HTCN thi trdn Song Pdc, cs 6.000
m3/ngd

20

20

vén ODA








Dy 4n xfy dung dudng ndi d6 thi trdn
Tran Van Thoi
Dy an xay dyng bai rac va co s& xir ly
ché bién rac thai rin
Pau tr xdy dyng didng sb 5 doan tir
dwong sb 2 dén dudmg sb 4A (Khu
thwong nghiép din cu Khém 1 thj trin
Trén Vin Thei).

Piu tu xay dung dudmg sb 4A doan tir
dudng s6 5 dén dudng s6 8 (Khu thuong
nghiép din cur Khém 1 thj trdn Trdn Vin
Thoi)

L$ GTNT tuyén kénh U Heo doan tir nha

Huynh V&n Ut - nha Tran Thanh Binh, 1,2 X 1,2

X A .

ap Kénh tam

L{$ GTNTdoan tir nha Durong Van Sen,

ap Kénh Hoan - nha Ninh Thj Théu, ép 1,2 X 1,2

Théi Hung

Xay dyng cdu Kénh Pha Ly, khém 12,

thi trdn Song Ddc

Xay dyng ciu Kénh Ranh, khém 12, thi
£ A £

tran Song Poc

Xéy dyng chu Kénh Nhu Pio, khém 11,

thj tran Séng Pdc

23| x 23

1,8 X L8

0,407 X 0,407

0407 | x 0,407

0,440 X 0,440








HTTN Dogn tir VLXD Dién Lgi - Tran
Quéc Gia, khom 7, thi trén Séng Déc

0,604

0,604

HTTN Doan tir nha Nguyén Vin Hung -
Trudmg TH 5 Séng Poc, khém 6A, thi
tran Séng Pdc

0,447

0,447

HTTN Doan Hém ba Yén, khém 3, thi
trin Séng Déc

0,559

0,559

NC 16 GTNT doan tir nha Nguyén Thanh
L¢ - nha Lé Vin Hung, khom 7, thi tran
Song Doc

0,356

0,356

Nén cép 16 Poan Tran Van Thiét -
Nguyén Thanh L&, khém 7, thj trén Sdng
boc

0,407

0,407

Dur 4n x4y dung bdr ké chdng x6i 16 cra
bién Vam P4 Bac

Xay dung ké tam chéng sat & dé bién
Tay tai cira Séng Déc

Xay dyng 16 GTNT doan tir chu mo Udc
- Giap x3 Phong Dién, khém 6A, thj tran
Song Péc

0,773

0,773

Huyén Cdi Nudc

498

401

10

57

35

Ha ta‘ng xd hoi

444

396

38

10

Dy 4n xéy dyng Trung tim y té dy phong
huyén;

Xay dyng treong THPT Luong Thé Tran








Xay dyng, ning cAp Trung tm gido duc
thudng xuyén huyén

Dy 4n dau tw xdy dyng trung tdm vin
héa thé thao huyén Cai Nudc

Dy an Xay dyng khu dich vy dén cu
Pim ciing phuc vu cho cum Cong nghiép

Du 4n x4y dyng bén xe 6 t6 khéch quy
md bén xe khach loai III, bén tau khach
tai trung tam thj trin Ci Nuéce va bén
bai & cac trung tdm xa

Xay dyng trung tAm viin héa thé thao ciia 30 30
huyén
Xay dyng Thir vién huyén 8 8
Cho trung tim thj trin C4i Nude 10 10
Bénh vién da khoa khu vire Cdi Nudc 371 371
Nang cép, cii tao nghia trang liét s§

s 10 10
huyén.
Nang cfap, cai tao Pén Thd Bac H 5 5
Xay dymg khu hanh chinh thi tran Cii

p 10 10
Nuée
Ha tdng kp thudt 54 - - 5 10 19 - 25 .
Dy én x4y dyng bai rac va co s& xir ly
ché bién rac thai rin

Dy 4n xy dyng ha tang cum cong
nghi¢p Pam Cung








Dy an xdy dyng, ning cép dudmg ndi 6

Du

thi trAn Cai Nudc 10 5 5
Dy an x4y dymg hé thong thoét nurde thi
trin Cai Nudc
Dy 4n tuyén dudng tranh tuyén dudng
Vam Dinh - Cai Nuée — Dam Doi qua
thj trin Cai Nude (két hop lam duomg
vanh dai thj trén)
Dy 4n dau tr xdy dyng Duong 30/4 va 172 172
dudmg 3/2 ’ ’
Dy 4n déu tw Duong CMT8 (QLIA - 14.5 14.5
Céu tai chinh) ’ 5
Dy 4n Prong 1/5 8 8
Pudng H6 Thj Ky 2 2
Pudng Phan Ngoc Hién 2,5 2,5
5 | Huyén Dém Doi 284 264 20 - -
Ha tcfng xd hoi - - - -
Ha tdng ky thugt 284 264 20 - i
Dy 4n dau tu xdy dyng cap bach tai x4 247 247
Tén Thuén huyén Pam Doi, dai 2.215m
Tuyén dudng tir Trung tAm gido duc 1.56 1.56
thudng xuyén dén kénh Thiy Chuong ’ ’
Tuyén dudng tir cau Gach Sao dén cau 9 .50 1,50








Tuyén dudng tir cdu Ca Bat dén Trung

tm day nghé 5,00 5,00
Lo GTNT tuyen Truéng dao (tir trudmg
tiéu hoc dén Cudi kénh cay gia ap Pha 1,15 1,15
Higp A}
L& GTNT tuyén kénh cong Dién Cong
Nghiép (tir dau kénh dén cudi kénh) 0.33 0,33
L6 GTNT Tuyén Kinh méi (Trén Vin 0.73 e
Chéc dén Kénh cung ap Phu Hiép A) ’ ’
L$ GTNT tuyéf_n ap Thanh Tung (Poan tr 0.15 0.15
nha 6ng Nguyén Vinh - Quach Thi Ut) ’ ’
L$ GTNT Tuyén L5 Ba (tir Cau L6 Ba 130 1,30
dén Cudi Kénh) ’ ’
L& GTNT Tuyén Kénh Méu Pién Tay [ 50 1 50
(tir d4u kénh dén cudi kénh) ? i
L$ GTNT Tuyén Lung Chim (ti cau 0.75 0.75
Lung Chim dén gidp xa Ngoc Chénh) ’ ’
~ A A \ A n
L? GTET Euyen Kénh 30/4 (tir dau kénh 0.85 0,85
den cuoi kénh)
Dy 4n ké chong sat 1 khu vic Cho Tén
Tién
Ning cép cai tao hé thdng ha ting k¥ 20
thuat 20
Bén trung chuyén rac thai 2,5 2,50
Huyégn Théi Binh 322 277 30 15
Hg tdng xda hpi 110 95 R 15








b
Duy 4n xdy dyng trung tim y té huyén
Xay dyng, ning cip trung tim day nghé
huyén Théi Binh
Dy 4n thanh 13p, x8y dung truong THPT
Tén Bing
Qb sb
1599/QD-
UBND n
, ' gay
Trung tdm y té huyén Théi Binh 26 X 11 15 23/10/2014:
Qb sb
1652/Qb-
UBND ngay
31/10/2014
Xay dyng Truomg TH Thj trin B 70| x 7,0
Xa?f dimg méi Try s& Hanh chinh x3 Tén 15,0 X 15,0
Pha
Néng cép, sira chita Try s& Hanh chinh
Thi trdn Théi Binh B0 x 7.0
Xay dyng Trudmg THPT Théi Binh 1,7 x 1,7
Xay dyng Truong THCS Thi tran Théi 7.0 < 7.0
Binh
Xay dyng Trudng THPT H Thj Ky 14| x 14
Xay dyng Truomg THPT Nguyén Vin 2
~ X 7
Nguyén
Xay dung Truong THPT Lé Cong Nhan 12 x 12
Xay dymg Trudnmg THPT Téan Léc 14 x 14








Ha tdng kp thugt 212 182 30 -
Dy 4n xiy dyng ha tang cum cong
nghiép huyén Théi Binh
Dy 4n xay dyng, ning cép duong ndi & 20
thj tran Thdi Binh 20
Dy 4n xdy dyng hé thong thoat nudc thi 20
tran Théi Binh 10 10
Tuyén 15 D& tdy Song Trem doan tir kinh

£ £ 17,1 17,1
s00-506
Nang cip, m& rong ha ting d6 thi thj trin
Théi Binh 15,0 15,0
Tuyén 16 Dé tiy Séng Trem doan tir kinh
11 dén kinh 25 gidp An Minh (Kién 35,0 35,0
Giang)

X Py A oA x ~ ar o

Tl:tyen dudng § td vé trung tdm x4 Thoi 104.8 104,38
Binh
Huyén U Minh 301 102 30 169
Ha tang xa hji 271 87 15 169
Dy 4n dau tr xdy dyng khu trg s& hanh 7 7
chinh vudn Quéc gia U Minh ha
Dy an div tr xdy dymg nghia trang 169 169
Khanh An - U Minh dién tich 32,2ha
Ning cép hé thong ha ting xa hoi 30 15 15
Ha tdng ky thugt 30 15 15 -

Dy 4n bd ké chong xéi 16 cira bién
Khanh Héi








Ning cép hé théng ha thng ky thuat 30 x | x 15 15

Huyén Nggc Hién 40 -1 - 20 20 - - - - |
8 | Ha tdng xa hoi 30 - - 15 15 - - - -

Du 4n nang cép ha ting d6 thi 30 X X 15 15

Néng cép va hién dai héa trung tim y té 10 X

huyén 10

Dur 4n xdy dyng 01 trung tam thé thao 2«

c4p huyén 2

Néng cip cai tao hé théng cho 5 X 5

Ha tdng ky thudt 10 - - 5 5 - - - -

Dy an xdy dung tuyén dudng trong dé thi 10| x X 5 5

Xay dyng bén xe khach 2 2

M¢ réng mang luéi cép nuée 5 X X 2 3

Xdy dyng hé thong thoat nude mura doc 5

. . o X X

cac truc giao thdng 2 3
9 | Huyén Phu Tén 384 - - 337 30 17 - - -

Ha tdng xd hoi 248 - - 216 15 17 - = =

QD sb
A z A . 1627/QD-
Trung tdm y t€ huyén Phi Tan 30 13 17 UBND?lgéy
31/10/2013
Qb sé
1626/Qb-
Bénh vién da khoa huyén Phi Tan 132 X 132 UBND tinh
Ca Mau ngay
11/11/2009








Qb s6
A s Lao A A , 1659/Qb-
iﬁn(gg i’::rgo\;?lnl l)'loa thé thao huyén Phu 40 X 40 - UBND tinh
Ca Mau ngay
29/10/2010
Qb sd
431/Qb-
; X . 5 DI N UBND huyén
Trudng mau gido Hoa My, x3 Phi M¥ 8,84 X 8,84 Phis Taann
ngay
30/10/2015
Qb sb
426/Qb-
Trung tAm vin héa thé thao xa Phu My 7,48 X 7,48 UBND huyén
Phu Téan ngay
30/10/2015
Cai tao nang cép hé thdng ha tAng xa hdi 30| x X 15 15
Hg tang ky thudt 136 - - 121 15 - - - - -
Xay dung ké tam chdn g sat o dé bién
Téay tai cira song Cai Cam
QP s
-y : " . " 1297/QP cua
Efy ;::‘I’,‘;ﬁ gho thong khu hanh chinh 8998 | x 89,98 UBND tinh
Ca Mau ngay
29/07/2009








Tuyén dudmg tryc chinh trung tam thi 161 x 6 33:;%2—13{);?

trdn C4i D6i Vam ngdy
05/11/2015

Cai tao nang cip hé thong ha tang k¥ 10 X X s 1s

thudt

B | Céc 46 thi hinh thainh méi - - - - - - - - .
1 | Thi trdn Ddt Misi - - - - - - - . .

2 | Thj trdn Thanh Tang . - - - - - - - -

3 | Thjrdn Trdn Théi - . - - - - . . .

4 | Thj trdn Phi Tén - . - - - - . - .

5 | Thj trén Nguyén Hudn - - . - - - - - .

6 | Thj trdn Hung My - - . . - - - - -

7 | Thi trdn Khink Hpi . - - - - - - . -

8 | Thi trdn Khinh An . - - - - - - . -

9 | Thj trdn Tri Phéi 17 B - 17 - - - - .








N B I s N SN G AT BN AN T SR G EE T En T D D S .

Truéng THCS Tri Phai, huyén Théi Binh 10 X 10
| X4y dung Trudng TH Tri Phai 7 X 7

10 | Thj trin Khdnh Bink Tdy - - - - - - - - -








Pit cong trinh
cong chng cap do
thi

PHU LUC2

Céc chi tiéu phat trién db thi giai doan 2017 —2020, 2021 - 2025 va 2026 - 2030
1. Bang 35 Chi tiéu phét trién d6 thi thanh phé Ca Mau

- Téng khoang 3.891.730 m2 dién tich san

nha & dé dat dién tich san nha & binh quan 25
m2san/ngudi.

- Bam bao dat chi tiéu 8§ m2/ngudi.
- Dt xay dung cong trinh cong cong clp db
thi tang thém 1.122.303 m2.

- Tang khoang 2.045.000 m2 dién
tich san nha & dé dat dién tich san

nha & binh quén 28 m2san/ngudi.

| Dat xay dg céng i(’)g

cong cdp d6 thi ting thém
1,060.000 m2. Dadm bao dat chi
tiéu 10 m2/ ngudi.

- Tang khoang 1.740.000 m2 dién tich san
nha & dé dat dién tich san nha & binh quan
30 m2san/ngurdi.

- D4t x4y dung cong trinh cdng cdng cip d6
thi tdng thém 1.140.000 m2. Pam bao dat
chi tiéu 12 m2/ ngui.

Costy té

- Nang cép hé théng bénh vién hién hir.
Nang cép sb giudong bénh hién trang cia céc
bénh vi¢n trén dia ban.

- Piu tu xdy ding thém bénh vién tu nhén
vdi quy mo 150 giudmg.

- Néng cép déu tu cic bénh vién,
phong kham hién hiru, xdy dung
méi cac trung tdm chuyén khoa:
Trung tdm mit, trung tdm da liéu,
trung tdim phong chéng sbt rét,
trung tdm ndi tiét.

- M& 1éng, nang clp, dau tu trang thidt bi
hién dai dé phuc vu t6t hon nhu ciu kham
chita bénh ctia nhan dan trén dia ban.

Co sé gido duc
dao tao

- Nang cép va diu tr cho hé thdng co sd gido
duc dao tao hién hitu.

- Dbi véi hé théng gido duc co s¢ dén nam
2020 cin ddu tr x4y dung thém cdc phén
vién cua cac trudong dai hoc 16m; cling nhu
mé 1éng cac trung tdm day nghé

- Khuyén khich md hinh dao tao
dan lap.

- Ting budc hién dai héa co s,
trudng lop, ciing nhu céc trung
tam day nghé

- Pdu tu, md réng, nang cip trang thiét bi
tai cac trudng hién co.

- Khuyén khich mé hinh do tao dan lap.

f







Cong trinh van
héa — thé duc thé

- M¢ rong quy mé cac cdng trinh vidn hoa,
thé duc thé thao
- Tiép tuc déu tu, néng c:’ip mé rfng sdn vén

- Néng cap, dau tr co s¢ vét chat
cac ¢ong trinh hién hiru.
- Pau tu thém cdng trinh nha tdp

- Nang cap, dau tu co s& vat chat cac cong
trinh hién hitu.
- Hién dai hda cac cong trinh da di vao hoat

thao dong Ca Mau. luyén thé thao. dong
- Pau tu xdy dung thém céc céng trinh .. . 2 . . . .. . D .
. L e s - Céi tao, nang cdp cac cdng trinh | - Cal tao, ndng cap cac cong trinh thuong
thuomg mai dich vy cap 40 thi. thuong mai hi¢n hiru mai hién hiru
) i . . . 1hi . .
Chng s fuwong |- Hign dai hoa céc cong trinh thuong mai Cai %ao .nﬁnc clp cac cong trinh E')éu tu thém cbng trinh thuong mai dich
mai dich vy dich vu nhim dép ung nhu cidu mua sim T 5 ¢9p & 8 ¢ mal d

Giao thong

ngay cang cao cua nhin dan

rong dudng 46 > 11,5m), dat mét 4o
>10km/km?2.

- Phét trién céc tuyén vén tai hanh khach
cdng cong bing xe buyt lién tinh va ning cao
chét lugng st dung dich vu dat ty 1¢ phuc vu
hanh khach cdng cdng dat >15%)

- Md rong cac tuyén dudmg ndi thi (chiéu |

thuong mai dich vu.

- Dau tr nang cép hé théng giao
thong d6 thi dap img tiéu chi d6 thi
loai I

- Mé rong, nang clp céc tuyén
duong trong khu do thi méi, cling
nhur céc tuyén dudng hién hir

- Tiép tuc md rong céc tuén vén tai hanh

vu

khéch céng cdng, ting sd lwong phuong
tién vén chuyén nhir: taxi, xe buyt, xe
khach, ... tang ty 1& phuc vy hanh khéch
cdng cOong > 20%.

- Pau tu nang cdp hé thong giao thong 36
thi dap ung tiéu chi d6 thi loai I

Cip nwéc

- Co ban di dap mg duge nhu cdu ding
nude, tuy nhién thanh phd cin cai tao nha
may nudc hién hiru.
- Xay dung thém 1 cum xir 1y véi cdng suét
Q=10.000 m3/ngay

- Cai tao hé théng dudng éng ci
bang cac loai dudmg 6ng tbt hon
tranh tinh trang thét thoat nudc

- B sung thém tir tuyén éng D800
- D600 tir cdc nha may nudc séng
Hau

- Tiép tuc dam bao tiéu chuén clp nudc dat
>1501/ng.d cing véi tde d6 gia tang dan sb
va quy md db thi phat trién.

Xir Iy nuée thai

- Lap quy hoach thoat nuéc va xir Iy nuoc
thai

- X8y dung nhd may xir 1y nudc
thai tap trung dam bao ty 1€ nudc

- Pau tu xay dyng hé¢ théng thoat nudc va
X ly nudc thai dap ung ti€u chi dé thi loai

1







- Xay dung nha may xir 1y nudc thai tdp
trung dam bao ty 1€ nudc thai sinh hoat dugce
xu ly dat >50%

- Pau tu, xdy méi TXL NT phuc vu xur ly
nudée thai sinh hoat;

thai sinh hoat dwge xir ly dat >70%

L.

- Ting cong suét tram x 1y nudce thai dam
bao ty 1€ nudce thai sinh hoat duge xir 1y dat
>80%

- Nang cdng nha miy XLNT dé dap (mg
nhu cdn dén s6 ngay cang tang cia d6 thi;

Cap dién

- Tiép tuc dau tu nang chat luong hé théng
hréi dién, ngdm hoa khu vuc ndi thi va céc
khu vyuc xay dung méi.

- Ty 1é ngd hém dugc chiéu sang
dat trén 70%

- Ty 1€ ngd hém duoc chiéu sang dat 100%

Biru chinh vién
théng

- Phu tu nang cao chét lugng dich vu

- Néng cao chét lugng dich vu

- Nang cao chét lugng dich vu

Cong vién cay
xanh

- Néang cép cac cdng vién cdy xanh hién ¢
trén dia ban

- Xay dung méi khoang 2.200.000 m2 céy
xanh dé dat chi tiéu 16m2/ngudi

- Xay dung mdi khoang 950.000
m?2 dé dat chi tiéu 17m2/ngudi

- Pau tir x4y dung thém 895.000 m2 dt
cdy xanh d6 thi dam bao chi tiéu dat cay
xanh d6 thi dat 18 m2/ngudi.

Quin 1y chit thai
rdn va nghia trang
a6 thj

- Mé rdng pham vi thu gom CTR cho khu
vuce ndi thanh dam bao dat 100%.
- Péu tu xdy dyng nha tang 1&.

- Duy tri ty 1 chét thai rin dugc
thu gom dat 100%.

- Duy tri ty 1& chat thai rin dugc thu gom
dat 100%. Tang ty 1& CTR khu vuc ndi
thanh dugce xir Iy hop vé sinh [én 90%.

- Pau fir thém nha tang 1 phuc vu cho doi
séng nhan dén db thi.

2. Bang 36 Chi tiéu phit trién d6 thi db thi Séng Péc

{







Nba &

Pit cong trinh
cong cong cap dd

m2san/nguoi.

- Tang khoang 295.000 m2 dién tich san nha
& dé dat dién tich san nha & binh quén 26

- Pam bdo dat chi tiéu 6 m2/ngudi.
- Pét xay dung cbng trinh cbng cdng cdp dd

nha & binh quan 28 m2san/ ngudi.

- Ting khoang 453.000 m2 dién
tich san nha & dé dat dién tich san

- Dit xdy dung cng trinh cdng
cong cép do thi tang thém 203.000
m2. Pam bao dat chi tiéu 8 m2/

30 m2san/ngudi.

- Tang khoang 959.000 m2 dién tich san
nha & dé dat dién tich san nha ¢ binh quén

- DAt x4y dung cdng trinh cong cong cp db
thi tdng thém 457.000 m2. Pam bao dat chi

- Nang c4p hé théng bénh vién hién hiru.

Co sé gido duc
dao tao

nhu ciu khdm chira bénh ciia nhan
dén trén dia ban.

- Nang sd giudmg bénh cia trung
tdm y té 1én 100 giudmg

thi thi ting thém 117.600 m2. -~ tiéu 10 m2/ nguai.
- Pau tu x4y dung thém bénh vién
tur nhin nham dap tmg nhu ciu din
s6 ngay cang ting cua dd thi
- C& s6 y té trén dia ban co ban dap umg du | - M rong, ning cip, ddu tir trang | - M@ rdng, nang cap, dan tr trang thiét bi
Cosdy th nhu cAu cia nhén dan thi trin. thiét bi hién dai dé phuc vu tt hon | hién dai ¢é phuc vu tét hon nhu cdu khdm

chita b§nh cuia nhan dan trén dia ban.

- Nang cip va dau tu cho hé théng co s gigo
duc dao tao hién hiru.
- PAu tur thém trudng 1 PTTH, 1 day nghé

- Khuyén khich mé hinh dao tao
dan 4p.

- Timg budc hién dai hoa co sg,
truong lop, ciing nhu cac trung
tam day nghé

- Déu tu thém céc cdng trinh gido
duc dap ¢mg nhu ciu cia tidu chi

- Péu tu, md rbng, nang cap trang thiét bj

tai céc trudmg hién cé.

- Khuyén khich mé hinh d4o tao dan lap.








do thi loai IIT

Cong trinh vin
héa — thé duc thé
thao

- M& réng quy mé cdc cdng trinh van hoéa,
thé dyc thé thao

- Nang cép, d4u tu co s& vit chit
cac cong trinh hién hiru.

- Péu tu nha thi thiu da nang két
hop giira van hoa va thé thao

- Néng cép, dau tu co s& vit chit cac cong
trinh hién hitu.

- Hién dai hoa cac cong trinh da di vao hoat
ddng

mai dich vu

Céng trinh thwong - Néng cép, ddu tu m& réng céc cong trinh

thuong mai hién hiru

- M& rdng cac tuyén dudmg ndi thi (chiéu
rong duomg d6 > 11,5m), dat mat do

- Dau tur thém cong trinh thuong
mai, trung tdm thuong mai, céc
chg trung tam.

- Cai tao, nang cp cdc cong trinh
thuong mai hién hitu.

- Pau tr ndng cép hé thong giao
thong d6 thi dap ung tiéu chi d6 thi
loai IIT

- Mé rong cac tuyén dudong hién
hir

- Cai tao, ning cip cic cong trinh thuong
mai hi¢n hitu.
- Hién dai héa cac c¢ong trinh thuong mai

- Tiép tuc mé rong ce tuyén van tai hanh
khach céng cdng, tang s luong phuong
tién van chuyén nhr: taxi, xe buyt, xe

ban.

dudng 6ng, thay thé cac tuyén bng
dd cii tranh tinh trang that thoat

Giao thong >10km/km?. ' khéch, ... ting ty 1¢ phuc vu hanh khach

. P P e - Pau tr thém cac tuyén xe buyt | cdng cdng > 20%.

- Néng cap cac bén xe, bén tau hién ¢ . . : N S ) ) .
phuc vy nhu cau di lai céa nhan | - Pau tu ndng cap h¢ thong giao théng d6
dan dén cac d6 thi khac trén dia thi dap ung tiéu chi &6 thi loai IIT
ban

’ - B:\ tu t}ll nh‘ A . ; 4 z
- Cac tram cdp nudce chua dap img duge nhu au . . e ‘ a may nuoe €ap | Cai tao, thay thé cac tuyén duong bng da
N . nudce cb cdng suat 3.000 m3/ngd; s L7 o .
cau s dung hién tai. Cai tao hé théne m luéi cli bang h¢ thong dudng ong méi,
Cap mrée - M¢ dng cac nha mdy cdp nudc trén dia ) ¥ & mang -








nude.

Xir ly nwée thai

- Cac c& s& san xudt moi can duge dau tu
tram xir ly nuéce thai

- Xay dung méi hé théng thu gom nudc mura
va nudce thai sinh hoat

- Xay dung nha may xir ly nuée
thai tip trung dam bao ty 1€ nudc
théi sinh hoat duge xir ly dat >50%

- Néng cong nha may XLNT dé dap img
nhu cau dén sb ngdy cang tang cta db thi:

Cap dién

- Tiép tuc d&u tu ning chat luong hé thdng
luoi dién, ngdm hda khu vuc ndi thi va cic
khu virc xdy dung méi.

- Ty 1 ngd hém dugc chiéu sang
dat trén 90%

- Ty 18 ngd hém duge chiéu sang dat 100%

Buwu chinh vién

- Péu tr ning cao chét lwgng dich vu

- Nang cao chat lugng dich vu

- Néng cao chét lugng dich vu

thong
- Néng cép c4c cOng vién cdy xanh hién co N . e va i h
- D tlI d h th M v
trén dia ban s aux mxaym;ngn“;gl 1}10;2‘% - Piu tr xay dung thém 507.000 m2 dét
Congvien cdy  _ piy r xay dyng méi hé théng cay xanh, 22’;; 000 1 d& dat chi tiéﬁ cdy xanh dé thi dam bao chi tiéu dat cdy
xanh mit nuée khoang 151.000 m2 dé dat chi tiéu ' .. ? xanh db thi dat 12 m2/ngudi.
iy 10m2/ngudi
8m2/ngudi
- Tang cudng thu gom chit thai . L.
: - Tang ty I€ chit thai rin duoc th dat
. - Mé rong pham vi thu gom CTR cho khu | rin d¢am bao dat 90%. IOO‘Vg 'l?é.: Ct ,ar élTrR khzqc clil‘goaarfh
Quin ly chat thai | /0 1si thanh dam bao dat 80%. - Néng cép, mé rong béi chon lép | C")'m y i yv‘f . 90;"' v
rnYA T (48 | - Blu t xdy dyng nha tang £ réc thal tgp trung. E?éu tu t)klléglp b;;‘ chon 14 réco‘va nha ma
dd thj - Khuyén khich x3 hoi hoa diu tu nghia trang | - Nang ty 1én réc thai duge xir Iy | o oot P y
1&n 75% xur ly rac thai.

3. Bang 37 Chi tiéu phét trién 46 thi Trén Van Thoi







Pit cong trinh
cong chng cép do

- Tang khoang 118.000 m2 dién tich san nha

& dé dat dién tich san nha & binh quén 15
m2san/ngudi.

- Bam bao dat chi tiéu 22 m2/ngudi.
- D4t xdy dung cdng trinh cdng cong cip db

- Tang khoang 112.000 m2 dién
tich san nha ¢ dé dat dién tich san
nha & binh quén 20 m2san/ ngudi.

_ Dat xdy dumg cong trinh cOng
cong cdp d6 thi ting thém 73.600
m2. Pam bao dat chi tiéu 24 m2/

- Tang khodng 146.000 m2 di¢n tich san
nha & dé dat dién tich san nha & binh quan
25 m2san/nguol.

- Dét xay dung cong trinh cong cdng cip do
thi ting thém 103.000 m2. Pam bao dat chi

. thi ting thém 128.000 m2. tiéu 26 m2/ ngudi.
thi 1 tang theém m nguoi. 1eu 26 m2/ nguol
- Khuyén khich cac nha dau tu tu
- Cé s y té trén dia ban co ban dép img du | nhin dau tu xdy dyng bénh vién. | - Mo rdng, ndng cép, ddu tu trang thiét bi
Co sdy té nhu ciu ciia nhan dan thi trén. - Néng cép sb giuomg bénh vién da | hién dai dé phuc vu t6t hon nhu ciu kham
- Nang cép hé thdng bénh vién hién hiru. khoa hién hiru. Ning sb giudng | chita bénh cia nhan dan trén dia ban.
bénh lén 300 giudmg.
- Thanh ldp thém céc trung tdm X .
o o Nang cép céc co s& hién hiru day nghé N ¢ - Dlu tr, m3 réng, nng cdp trang thiét bi
Cors gio dye Hié g‘dfcl'phc’)a cac co sé; gido ciuc VT tai céc trudmg hién co.
dao tao - oaeh dat : - Nang cao ning luc va chét luon .
N8 g 718 | | Khuyén khich mé hinh dio tao dan Ip.
can bd
- Stra chita, cai tao cac cong trinh | - Nang cdp, déu tu co s& vét chat céc cong
Cong trinh VAN | _ nfo 1ong quy m6 cac cong trinh van hoa, | hién co. trinh hién hiru.
héa — the dyc the thé duc thé thao - X4 hdi hoa xay dyng trung tdm | - Hién dai hda cac cong trinh d3 di vao hoat
thao van hoa, thé thao. dong
- Sira chira, cai tao hé thong cac ¢ong trinh ) \ .
Cong trinb thirong | yyono m:hién tfé v BOT8 - - Khuyén khich cdc nha dhu tu xdy | - Diu tu céc cong trinh thuong mai dich vy.
. 1 i dung trung tdm thuong mai, ch Néng cao ning luc ph








Giao thiong

- Déu tr bén xe trung tim
- Hinh thanh cac tuyén xe buyt lién huyén va
lién tinh

- M¢ rong, nang c:?ip cac tuyén
dirémg giao théng ndi thi

- Ting sb luong va chét huong cac
tuyén xe buyt

- Tiép tuc md rdng cac tuyén véan tai hanh

khach cbng cong, ting sb luong phuong
tién véan chuyén nhir: taxi, xe buyt, xe
khéch, ... tang ty 1¢ phuc vu hanh khach
cdng cong > 20%.

- Dau tu ning cdp hé théng giao théng 46
thi &ap ung tiéu chi d6 thi loai V

Cap nuée

- Céc tram cdp nuoc dap Umg duge nhu cau
str dung hién tai.

- Pau tu thém nha miy nudc cip
nude cé cong sudt 1.500 m3/ngd;

- Cai tao hé théng mang lwdi
dudmg bng, thay thé cac tuyén dng
d4 cfi tranh tinh trang thit thoat
nuéce,

- B4 sung ngudn nudc ciia ving bang tuyén
ong dan tir TP Ca Mau cép vé cho khu vire

Xwr Iy nuée thai

. o 5 5 A 7. A pY
- Cac cO sO san xuat mdéi can duge dau tu
tram xir ly nuGce thai

- X4y dung nha may xir ly nuéc
thai tap trung dam bao ty 1€ nudc
thai sinh hoat duge xir 1y dat >50%

- Nang cong nha mdy XLNT dé dap (mg
nhu cAu dén s§ ngdy cang ting ciia d6 thi;

Cip dién

- Tiép tuc dau nr nang chat lugng hé théng
ludi dién, ngdm hoa khu vuc ndi thi va cac
khu vyc xay dung méi.

- T¥ 1& ngd hém dugc chiéu sing
dat trén 90%

- Ty 1¢ ngd hém duge chiéu sang dat 100%

Buru chinh vién
thdong

- PAu tr nang cao chét lugng dich vu

- Néng cao chét lugng dich v

- Nang cao chat luong dich vu

Cdng vién ciy
xanh

- Nang cép céc cong vién cdy xanh hién co
trén dia ban
- Pau tur xdy dung méi hé thdng cay xanh,

- Piu tr x4y dyng méi hé thong
cdy xanh, mit nudc khoang 47.000
m2 &é dat chi tiéu 7m2/ngudi

- Pau tu xay dyng thém 65.000 m2 dat cay
xanh d6 thi d&am béo chi tiéu dit cdy xanh
d6 thi dat 9 m2/ngudi.








mit nudc khoang 46.000 m2 dé dat chi tiéu
Sm2/ngudi

a6 thi

Quin ly chat thai
rén va nghia trang vyC ndi thanh dam béo dat 80%.

- M¢ réng pham vi thu gom CTR cho khu

- Béu tu x4y dung nha tang 1&.

- Tang cudong thu gom chit thai
rin dam bao dat 90%.

- Néng cip, mé rong bai chén lip
rac thai tap trung.

- Nang ty 1€n rac thai dugc xu ly
1én 75%

- Tang ty 18 chét thai rin dugc thu gom dat
100%. Tang ty 1€ CTR khu vuc ndi thanh
dugce xt ly hgp v€ sinh 1én 90%.

- Pé4u tir thém bii chén 14p rac va nha mdy
xur 1y rac thai.

4. Béng 38 Chitiéu phat trién dothi thi trdn Nam Cén

Nha &

Pit cong trinh
¢bng chng cap db
thj

- Téng khoang 712.000 m2 di¢n tich san nha
& @ dat dién tich sin nha & binh quan 22
m2san/ngudi.

- Bam béo dat chi tiéu 6 m2/ngu.
- it x4y dung cdng trinh cdng cdng cip do
thi ting thém 238.000 m2.

- Tang khoang 380.000 m2 dién
tich san nha & dé dat dién tich san
nha & binh quén 25 m2san/ ngudi.

- bat x4y dung cdng trinh cong
cdng chp d6 thi tang thém 210.000
mZ2. Pam bao dat chi tiéu 8§ m2/
ngudi.

- Tang khoang 790.000 m2 dién tich sin
nha & dé dat dién tich san nha & binh quan
28 m2san/ngudi.

- Dt xay dung cdng trinh cong cong cp dd
thi ting thém 440.000 m2. Pam béo dat chi
tiéu 10 m2/ nguoi.

Coséyté

- C& s y té trén dia ban co ban dép img di
nhu ciu ciia nhan dén thi trdn.
- Nang cép hé théng bénh vién hién hitu.

- Khuyén khich céc nha dau tr tur
nhan dau tu xdy dung bénh vign.

- Néng cép sb giudong bénh vién da
khoa hién hiru 1én 300 giudng

- M& rong, ning cép, ddu tu trang thiét bi
hién dai dé phuc vu 16t hon nhu ciu kham
chifa bénh cia nhan dén trén dia ban.

Co sé& gido duc

- Pau tu x4y méi trung tim day nghé

- Thanh 14p thém cac trung tdm

- Pau tu, mé rdng, néng cap trang thiét bj








dao tao

- Néng cap céac co s¢ hién hiru.
- Hién dai hoa céic co s& gido duc

day nghe

- Xay méi thém trudong THPT

- Néng cao nang luc va chét luong
can bg

tai cac tnromg hién ¢o.
- Khuyén khich mé hinh d3o tao d4n 14p.

Cong trinh van
héa — thé duc thé
thao

- M& rdng quy mo cac cdng trinh védn hoa,
thé duc thé thao

- Stra chira, cai tao cac cOng trinh
hién co.

- X& hot hoa xdy dung trung tdm
vian héa, thé thao.

- Néng cip, d4u tir co s¢ vat chat cac cong
trinh hién hiru.

- Hién dai hoa céc cOng trinh da di vao hoat
dong

Cong trinh thwong
mai dich vu

- Xay dung thém chg trung tam.

- Stra chira, cai tao hé théng céc cdng trinh
thuong mai hién cé.

- Khuyén khich cdc nha dau ur xay
dung trung tam thuong mai, chg

- M& rong, nang cdp cac tuyén

- Diu tu cac cdng trinh thuong mai dich vu.
Nang cao nang luc phuc vu

Tiép tuc m rong cac tuyén van tai hanh
khach cong cng, tang sb lwong phuong

- Pau tr bén xe trung tim . ) . e tién vén chuyén nhu: taxi, xe buyt, xe
. R . % . 5. . | duong giao thong ndi thi ) . s : .
Giao thong - Hinh thanh cac tuyén x¢ buyt lién huyén va ; p . . | khach, ... ting ty 1& phuc vu hanh khach
ca s - Tang s6 lugng va chat lugng cac | | .
lién tinh P ) ¢dng cong > 20%.
tuyén xe buyt N . A va ak . A R
- Pau tu ndng cap hé thong giao thong do
thi ddp dmg tiéu chi d6 thi loai V
- Pau tu thém nha may nudc cp Ning 8 St céc tram cip nude hie
. X " - Ning cbng suat cac tram cdp nudc hién
- Céc tram cap nudc dap img dugc nhu ciu | nude ¢d cong suat 1.500 m3/ngd; . % & ’ P ¢
, o . Lz .. | hiru thém 2.000 m3/ngd.
P sit dung hién tai. - Cai tao hé thong mang ludi P . M B
Cap nwéc . N N o ) Lz ., oy - Thay thé mang luéi dudng ong da xudng
- Lap dit dong hé do nudc dén céc hd gia | dudng ong, thay thé cac tuyén dng % bin Iuéi duome & S chit
C man ong c6 cha
dinh d3 cii trdnh tinh trang thit thodt | P o 6 MANE € the
. lugng t6t hon.
nuréce.
Xir Iy nwoe thai | - Cac ¢ sO san xudt méi can duge dau tu | - Xdy dyng nha mdy x@r Iy nudc | - Nang céng nha may XLNT dé dap img








tram xur ly nuGe tha

thai tdp trung dam bao ty 1€ nudc
thai sinh hoat dugc xtr ly dat >50%

nhu ciu dén so ngay cang ting cua do thi;

Cip dién

- Tiép tuc dau tr nang chat luong hé thdng
hréi dién, ngdm hoéa khu vire ndi thi va cac
khu vuc x4y dung méi.

- Pau tu, néng cip céc tram bién ap, ca tuyén
dudng day truyén tai dién

- Ning cong suét tram bién ap
- Duy tri ty 1& ngd hém duogc chiéu
sang 100%.

- Ty 18 ngd hém duoc chiéu sang dat 100%

‘ Biru chinh vién

thong

- Déu tu néng cao chét lugng dich vu

- Ning cao chét luong dich vu

- Néng cao chét luong dich vu

Cong vién ciy

- Nang cédp céc cbng vién cly xanh hién cé
trén dia ban, xdy dung cacs hé didu hoa
- Pau tr x4y dung méi hé théng ciy xanh,

- Pdu tr xiy dung mdi hé thdng
cdy xanh, mat nudc khoang 47.000

- Péu tu xdy dung thém 65.000 m2 dét cay
xanh d6 thj dam bao chi tiéu dit cay xanh

xanh mit nuéc khodng 46.000 m2 dé dat chi tidu | m2 dé dat chi tiéu 7m2/nguoi d6 thi dat 9 m2/ngudi.
Sm2/mngudn
‘ - Néng cdp, mé rong biii chén lp | Tang ty 1é chét thai rin dugc thu gom dat
Quﬁn ly chat thiai | - Mo rong pham vi thu gom CTR cho khu rac thai tap ’trung. | 100%. Téang ty 1&¢ CTR khu vuc nd1 thanh
ran va nghia trang vie ndi thanh dam bao dat 1(30%. - Nang t}} lén réc thai dugc xir ly duq\c xu 1y hop vé sinh lé{l 90%.
do thi - Pau tu x4y dyng nha tang lé. 1én 75% i - Dau tr thém béi chon lap rac va nha may
xur 1y rac thai.

5. Bang 39 Chi tidu phét trién d6 thi Ddm Do

Nha &

- Téng khodng 275.000 m2 dién tich san nha
& dé dat dién tich san nha & binh quan 95

- Tang khoang 181.000 m2 dién
tich san nha & dé dat dién tich san

- Tang khoang 361.000 m2 dién tich san
nha & dé dat dién tich sin nha & binh quan








| m2san/ngudi. nha & binh quin 95 m2san/ ngudi. | 95 m2san/ngudi.

Dit cong trinh
cong cong chp 46

- Pam bao dat chi tiéu 27 m2/ngudi.
- Dit xdy dung cong trinh cong cdng cdp d6

cong clp d6 thi tang thém 51.300
m2. Bam bao dat chi tiéu 27 m2/

- Dét xdy dung cong trinh cong

- it xay dung ¢ong trinh cong cdng cip d6
thi ting thém 103.000 m2. Dam bao dat chi

thi thi tang thém 77.000 m2. .. tiéu 27 m2/ ngudi.
: nguon.
. - Khuyén khich cac nha dau tu tu s o
- Néang cép, m& rong bénh vién theo chuyén . y, . . . - M& rong, ning cap, ddu tu trang thiét bi
& khoa. M rong, ning cAp bénh vién da khoa | Ton dau wr xdy dung bénhvién. 1,k 42 Shuc vu 1t hon nhu cAu khém
Coséyte ' g, NAng cap ‘ - Néng cap s6 givong bénh viénda |~ T

v&i céc trang thiét bi hién dai.

khoa hién hitu 1én 300 givdng

chita bénh ctia nhén dan trén dia ban.

Co s& gidao duc

- Diu tu nang cip co s vét chit cho hé
théng co s& gido duc hién hitu

- Thanh lap thém céc trung tdm
day nghé
- X4y mai thém truong THPT

- Déu tu, md rong, ning cip trang thiét bi
tai cac trudmg hién cé.

van hoa, thé thao.

dao tao - Xay dung thém cac trung tdm hudng '
. nghiép day nghé - Nang cao ning lyc va chit luong | - Khuyén khich mé hinh dao tao dén 14p.
can bd
5 P ' . a + A A x y n J.4 - A
Céng trinh vin |- Dé.}l th x4y dung E)l ?(”mgﬂtrinh ‘vén hoa. ' hisé:i;hua’ cai tgo céc cong trinh tn:i;n}i ;;Il’l’&ia"u tu co s¢ vat chat cac cong
héa—thédycthé |- B0 0N By mb o con trinh VR 0% | Xa hdi héa xdy dyng trung tdm | - Hién dai héa céc cong trinh d4 di vao hoat
thao thé dyc thé thao

doéng

Cong trinh thwrong
mai dich vu

- Stra chita, cai tao hé théng céc cbng trinh
thuong mai hién co.
- Xay dyng thém chg trung tam.

- Khuyén khich cdc nha dau tr xay
dung trung tdm thuong mai, chg

- Péu tir cac cdng trinh thiong mai dich vu.
Néng cao nang luc phuc vu








Giao thong

- Nang cép bén xe trung tim
- Hinh thanh cac tuyén xe buyt lién huyén va
lién tinh

- Mé rong, nang cdp cdc tuyén
dudng giao thdng ndi thi

- Tang s& luong va chit luong cac
tuyén xe buyt

- Tiép tuc md rdng cac tuyén vén tai hanh

khéich cong cong, ting sb lugng phuong
tién véan chuyén nhu: taxi, xe buyt, xe
khach, ... ting ty 1€ phuc vu hanh khéch
cdng cong > 20%.

- Pau tr nang cip hé thong giao thong dd
thi dap ung ti€u chi d0 thi loai V

Cép nwée

- Xay dyng NMN méi cong suét khai thac
2.500m3 /ngay

- Néng cip, cai tao hé thdng cép
nude ¢é dam bao 100 % dan s6
duoc dung nude sach

- B6 sung ngudn nudc cua ving bing tuyén
ong dan tr TP Ca Mau cz'ip vé cho khu vuc
- Duy tri dan s dugc dung nudc sach.

Xir ly nudc thai

- Cac cd s& san xuat méi cin duge diu tu
tram xur [y nuéce thai

- Xay dung nha may xu ly nudc
thai tdp trung dam bao ty 1€ nudc
thai sinh hoat duge xir 1y dat >50%

- Néng cdng nha may XLNT dé dap img
nhu céu dén s& ngay cang ting cia db thi;

Cép dién

- Tiép tuc d4u tu nang chét lugng hé thong
luéi dién, ngdm héa khu vuc ndi thi va céc
khu vuc x4y dung méi.

- Ty 18 ngd hém duge chiéu sing
dat trén 80%

- Ty 1& ngd hém duge chiéu sang dat 100%

Buwu chinh vién
thong

-biu tu nang cao chét lugng dich vu

- Néng cao chat luwong dich vu

- NAng cao chét lugng dich vu

Cong vién cay
xanh

- Nang cip cdc cbng vién cdy xanh hién co
trén dia ban
- PAu tu xdy dyng méi hé théng cdy xanh,
mit nude khoang 46.000 m2 dé dat chi tiéu
15m2/ngudi

- Pdu tu xay dung méi hé thong
cly xanh, mat nudc khoang 43.000
m2 dé dat chi tiéu 16m2/ngudi

- Piu tr xdy dung thém 91.000 m2 dit cay
xanh d6 thj dam bao chi tidu dit ciy xanh
d6 thi dat 17 m2/ngudn.

Quan Iy chit thai
rin va nghia trang

- M¢ rong pham vi thu gom CTR cho khu
vue ndi thanh dam bao dat 80%.

- Tang cudmg thu gom chét thai
rdn dam béo dat 90%.

- T#ng ty 1& chit thai rin duoc thu gom dat
100%. Ting ty 16 CTR khu vuc ndi thanh








d6 thi

- Pau tu xay dung nha tang 1€.

- Néng cap, md rong bdi chén 1dp | dwoc xir 1y hgp v€ sinh 1én 90%.

réc thai tdp trung.

- Pau tu thém bai chdn 1dp rdc va nha may

- Nang ty 1&n rac thai dugc xir ly | xit Iy réc thai.

1en 75%

6. Bang 40 Chi tiéu phét trién db thi C& Nude

Pit cong trinh
cong cong cap d6
thi

Tang khoang 168.000 m2 dién tich san
nha & dé dat dién tich san nha & binh

quén 26,5 m2san/nguoi.

- Pam bao dat chi tiéu 33 m2/nguoi.
- P4t xay dung cong trinh cong cong cép
do thi ting thém 98.000 m2.

Tang khoang 50.350 m2 dién tich san nha

& dé dat dién tich san nha & binh quin
26,5 m2san/ngudi.

- D4t x4y dung cong trinh cdng cong cép
d6 thi tang thém 77.600 m2. Dam bao dat
chi tiéu 34 m2/ nguoi.

Tang khodng 100.700 m2 dién tich san
nha ¢ dé dat dién tich san nha & binh
quan 26,5 m2san/ngudi.

- P4t x4y dung cong trinh cong cdng cdp
d6 thi tang thém 159.000 m2. Pam bao
dat chi tiéu 35 m2/ ngudi.

Cosoy té

- Péu tr nang cip co s& vat chit cho hé
théng co sé y té hién hinu.

- Tiép tuc dAu tv nang cdp co s& vt chat
cho hé théng co s& y té hién hiru.

- Pau tur ning cip co sa vit chit cho hé
théng co s& y té hién hiru.
- Dau fu xdy dyng bénh vién tu nhén quy
md 50-100 giudng.

Co sé gido duc
dao tao

- Péu tu nang cAp cho hé théng co s¢
giao duc dao tao hién hiru.

- Pau tu ning cép cho hé théng co s¢ gido
duc dao tao hién hitu.

- P4u tu ning cp cho hé thdng co s&
gido duc dao tao hién hiru.

Céng trinh van
héa — thé duyc thé

- P4u tu xdy dung 1 cong trinh vin héa,
céng trinh thé thao.

- Néng cap, dau tu co s& vét chat cac cong

trinh van héa — TDTT hién hiru.

- Néng cép, d8u tir co s& vit chit cac
cdng trinh van héa — TDTT hién hitu.








thao

Cong trinh
thwrong mai dich
vu

Giao thong

- Pau tu xay dung thém 01 chg déu mdi.

- Ning cép cai tao hé théng chg hién hiru

- Mé rbng céc tuyén dudng ndi thi (chidu
réng dudmg d6 > 7,5m), dat mat 46
>6km/km?.

- Phat trién cac tuyén vén tai hanh khach
cdng cong bing xe buyt lién tinh va ning
cao chét luong sir dung dich vu dat ty 1&
phuc vu hanh khach céng cdng dat >3%

- Nang cép cai tao hé théng cho hién hiru

- PAu tr xdy dung trung tdm thuong mai

- Péu tu nang cip cac diu mdi giao thong
dat chi tiéu cip ving lién huyén.

- Nang cip cai tao hé thdng che hién hiru

- Tang ty 1€ phuc vu hanh khach cong
cdng > 6%.

- PAu tu nang cép hé théng giao théng
do thi dap Umg tiéu chi do thi loai 111

Cip nwéc

- Co ban d3 dép {mg dugc nhu ciu ding
nude, tuy nhién thi trdn can céi tao nha
may nudc hién hiru.

- Cai tao hé théng dudmg dng cii bing cic
loai dudng bng tét hon tranh tinh trang
thét thoat nude

- Tiép tuc dam bao tiéu chudn cip nudc
dat >120Ung.d ciing véi tée 40 gia ting
dan s va quy mo db thi phat trién.

Xir ly nwée thai

- Péu tu, xdy méi TXL NT phuc vu xir Iy
nuée thai sinh hoat;

- Cai tao, xdy dung hé thdng thoat nudc
mua doc theo céc truc giao thdéng hién
hit.

- Xay dung nha may xu 1y nuéce thai tap
trung dam bao ty 1€ nudc thai sinh hoat
duge xur ly dat >15%

- Nang c6ng nha may XLNT & dap tmg
nhu cAu din sé ngay cang ting cua d6
thi;

Cap dién

- Tiép tuc ddu tr ning chét luong hé
théng ludi dién.

- Ty 1 ngd hém dwoc chiu sang dat trén
85%

- Ty 1é ngd hém dwoc chiéu sang dat
90%

Buu chinh vién

- Péu tr nang cao chét hrong dich vu

- Nang cao chét lwgng dich vu

- Néng cao chét lugng dich vu








thong

Cong vién ciy

- Néing cap cac c¢dng vién cdy xanh hién
cé trén dia ban

- Xay dung méi khoang 32.000 m2 dé dat

- Péu tu xay dung thém 67.800 m2 dét
cay xanh d6 thi dam bao chi tiéu dét cay

xanh - Xéy dng m6i khoang 9 m2 cay xanh | chi it 10m2/ngudi xanh d thi dat 11 m2/ngudi.
dé dat chi tiéu 33.360m2/ngudi T
- Duy tri ty 1& chét théi rin duoc thu gom
Quan Iy chit thai - M0 rong pham vi thu gom CTR cho khu . dat 100%. Tang ty 1&¢ CTR khu vuc ndi
vinvanghta Vi ni thinh dam bao dat 100%. - Duy tri ty 1€ chat thai ran duoc thu gom w0 duoc xir Iy hop vé sinh 16n 70%.

trang d6 thi

- Pau tu x4y dyng nha tang 1&.

dat 100%.

- Pau tur thém nha tang 18 phuc vu cho

| doi song nhén dan o thi.

7. Béng41 Chi tiéu phét trién d6 thi UMinh

Pit cong trinh

Téang khoang 130.000 m2 dién tich san

nha & dé dat dién tich san nha & binh
quén 48 m2san/ngudi.

- Pam bao dat chi tiéu 24 m2/ngudi.

Téang khoang 67.200 m2 di¢n tich san nha
& dé dat dién tich san nha & binh quan 48

m2san/ngudi.

- Bt xdy dung cong trinh céng cong cép

Tang khoang 72.000 m2 dién tich san
nha & dé dat dién tich san nha & binh

quén 48 m2san/ngudi.

- P4t x4y dung cong trinh cong cong cip








¢ing cfng cap do
thi

- D4t x4y dung cdng trinh céng cdng cap

d6 thi tang thém 71.136 m2.

d6 thi ting thém 46.000 m2. Dam bao dat
chi tiéu 25 m2/ ngudi.

d6 thi ting thém 54.500 m2. Pam bao
dat chi tiéu 26 m2/ ngudi.

Coséy té

- DAu tr ning ¢Ap co s& vat chit cho hé
théng co s& y té hién hir.

- Tiép tuc dau tr nang cip co s& vat chit
cho hé théng co s& y té hién hir.

- Pau tu nang cip co s& vt chit cho hé
thdng co s y té hién hiru.
- Pau tu x4y dung bénh vién tu nhan quy
md 50giudng.

Co so gido duc
dao tao

- Péu tu nang cAp cho hé théng co s&
gido duc dao tao hién hiru.

- Dau tr ning cép cho hé thdng co so gido
duc dao tao hién hir.
- X4y dung thém céc phén vién cua céc
trudng dai hoc, mé rgng thém céc trung
tam day nghé

- Pau tr nang cAp cho hé théng co s&
gido duc dao tao hién hitu. Timg budc
hién dai héa co s& trudong 16p

Cong trinh vin
héa — thé duc thé
thao

- Pau tu x4y dyng 1 ¢éng trinh vin héa, 1
cong trinh thé thao.

- Nang cép, dau tu co s& vat chit cdc cong
trinh van héa — TDTT hién hitu.

- Néng cép, du tir co s&r vat chét cac
cdng trinh v&n héa — TDTT hién hitu.

Cong trinh
thwong mai dich
vu

Giao thong

- Nang cAp cai tao hé thdng chg hién hitu

- Md rbng c4c tuyén dudmg ndi thi (chiéu
rong duong 46 > 7,5m), dat mat do
>6km/km?2.

- Phat trién cac tuyén vén tai hanh khach

cdng cdng bing xe buyt lién tinh va ning

- Néng cip cai tao hé théng cho hién hitu

- Pdu tr x4y dyng trung tdm thuong mai,
cho dau méi.

- Déu tr ning cip cac diu mdi giao thong
dat chi tiéu cip ving lién huyén.

- Ning cép cai tao hé théng cho hién hiru

- Tang ty 1& phuc vy hanh khach cdng
cong > 3%.

- P4u tr ning cip hé théng giao thong
dd thi dap ung ti€u chi do thi loai IV.








cao chét lugng sir dung dich vu dat ty 1é
phuc vu hanh khach ¢dng cfng dat >1%

Cép nude

- Cai tao hé théng cép nudc hién hiru,
thay thé duong bng cii biang loai duong
bng t6t hon tranh tinh trang thét thoat
nudc.

- M& rong cong suit nha mdy cung cép
nude, dam bao tiéu chuin cip nudc dat
100l/ng.dém

- Tiép tuc dam béo tiéu chuin cip nude
dat >1001/ng.d cung voi te d6 gia tang
dan s6 va quy mé db thi phat trién.

X Iy nuée thai

- Déu tu, xay mdi TXL NT phuc vu xu ly
nudce thai sinh hoat;

- Cai tao, xay dung hé théng thoat nudc
mua doc theo cac truc giao théng hién
hitu.

- X4y dung nha may xur Iy nuéc thai tap
trung dam bao ty 1€ nudc thai sinh hoat
duoc xir 1y dat ~10%

- N4ng cdéng nha may XLNT dé dap tng
nhu cau dan sb ngdy cang tang cia dd
thi; dam bao ty 1€ nudc thai sinh hoat
dugce xir ly dat ~15%

Cap dién

- Tiép tuc dau tr ning chét luong hé
théng ludi dién.

- X4 hdi héa chiéu sang ngd hém. Tang ty
18 ngd hém chiéu sang dat ~50%

- Tang cbng suit nha may cip dién dam
bao nhu cdu cdp dién dat 250
kwh/ngudi/nim

- Ting c6ng sudt nha may cép dién dam
bdo nhu céu cz“'ip dién dat 350
kwh/ngudi/nam

Buu chinh vién
thong

-Pautu nang cao chét lwgng dich vu

- Nang cao chat lugng dich vu

- Nang cao chét huong dich vu

Cong vién cay

- Nang cép cac cong vién cdy xanh hién
¢ trén dia ban

- Xay dung méi khoang 32.100 m2 cay

- X4y dung méi khoang 20.800 m2 dé dat

- Pau tr xdy dung thém 23.100 m2 dit
¢4y xanh d6 thi dam bao chi tidu dét cay

xanh 2 o 7 | chi tiéu cdy xanh toan d6 thi 8m2/ngudi xanh &6 thi dé dat chi tiéu cdy xanh toan
xanh dé dat chi tiéu cdy xanh toan d6 thi 46 thi 9m2/ngudi
Tm2/ngudi
Quan Iy chét thai | - Md rong pham vi thu gom CTR cho khu | - Duy tri ty 1é chit thai ran dugc thu gom | - Duy tri ty 1& chit thi rin duoc thu gom








rin va nghia
trang do thi

vure ndi thanh dam bao dat 100%.

- PAu tu x4y ding nha tang 1€,

dat 100%.

dat 100%. Tang ty 1€ CTR kbhu vuc ndi
thanh duge xr Iy hop vé sinh 1én 70%.

- Péu tu thém nha tang & phuc vu cho
doi séng nhan dan d6 thi.

8. Béng42 Chi tiéu phét trién do thi Cai Doi Vam

Nha &

Tang khoang 287.000 m2 dién tich san
nha & dé dat dién tich san nha & binh
quén 23 m2san/ngudi.

Téang khoang 134.100 m2 dién tich san
nha & dé dat dién tich san nha & binh quén
26 m2san/ngudi.

Téang khoang 160.200 m2 dién tich san
nha & dé dat dién tich san nha & binh
quén 30 m2san/ngudi.

cong chng cap 38 | _ pi xay dyng cong trinh cong cong cAp d6 thi tang thé‘.lz 34.800 m2. Dam baodat | @ thi ting thém 36.300 m2. Pam bao
thi d6 thi tang thém 38.340 m2. chi tiéu 5 m2/ ngui. dat chi tiéu 5 m2/ nguoi.

) . A i " - Déu tu nang cép co s& vét chit cho hé

- Nang cap, m& ring bénh vién theo , . ) théng co s& v t& hién hiru.

Cosirv i chuyén khoa. Mé rong, nang cép bénh - Pau tu néng cao chat luong phuc vu L L
y vién da khoa véi cac trang thiét bi hién - DAu tu méi trang thiét bi ) Phat‘ tricn y 1 tw nhén pham dap ung
dai " nhu cau kham chira bénh ctta moi tang

' 16p nhan dan
- Dau tu néng cdp cho hé théng co sé gido
Co s& giso duc - PAu tr ning cAp cho hé théng co s dyc dao tao hi¢n hiru, - Nang cao chét lugng dao tao
dao tao gido dyc dao tao hi¢n hitu. - Xay dung thém céac phdn vién cua cac - Diu tur thém co s vét chét

trudng dai hoc, mé rgng thém cac trung








tdm day nghé.

Cong trinh vin
héa ~ thé dyc thé

- Néng cép, diu tr co so vat chét céc
cOng trinh van héa - TDTT hién hiru.

- Pau tu x4y dung 01 khu thé thao cp

- Nang cép, ddu tr co sor vat chét cac cong
trinh vin héa — TDTT hién hiru.

- Pau tr xy dung 01 khu thé thao cdp

- Niang cép, dau tr co s& vat chit cac
cong trinh van héa — TDTT hién hiru.

thao
Huyén Huyén
a 3 - Ning cip cai tao hé théng cho hién hi . S \ .
Cong trinh g cdp cai tao he thong cho hic - Néng cAp cai tao hé théng cho hién hitu | - Nang cAp céi tao hé théng ch hién hitu
thuong mai dich | _ Piu tu xdy dung thém 01 trung tAm : s
v Ut xdy dumg them rung - Dau tu xay dung Otchg ddu moi.

Giao théng

thaong mai.

- M& rdng céc tuyeén duomg ndi thi (chiéu
rong dudong do6 > 7,5m), dat mét 4o
>6km/km?2. , ‘

- Piu tr ning cip cac dau mdi giao
thdng.

- Nang cip bd sung thém cac tuyén
dudng.

- Néng cép cac tuyén dudmg truc chinh d6
thi hién hitu.

- Pau tr x4y dung hé théng giao thong db
thi dap umg tiéu chi d6 thi loai IV.

- Dau tr ning cip hé théng giao thong
d5 thi.

Cap nuéc

- M& rong cong suit nha may cung cép
nude, ddm bio tiéu chudn cdp nuée dat
100/ng.dém

- Mé rdng cbng suft nha may cung cap
nuée, dam bao tiéu chuén cdp nuée dat
120)/ng.@ém dap g tiéu chi d6 thi loai
IV, d4m bao 90% dan sd duge nudc sach.

- Tiép tuc dam bao tiéu chuén cAp nudc
dat >120l/ng.d cung véi toe do gia ting
dén s6 va quy m6 dd thi phat trién,

X ly nwée thii

- Xay dung hé théng thoat nudc mua doc
theo céc tryc giao théng hién hiru.

- Xay dyng nha mdy xir ly nude thai. Ty
1€ nudce thai xir ly dat 10%.

- Néng cong suit nha may xir Iy nudc thai,
ty 1€ nude thai duge xir 1y dat >15%.

- X4y dyng hé théng thoat nudc mua doc
theo céc truc giao thong hién hiru.

- Néng cdng nha may XLNT dé dap ing
nhu cdu dan s0 ngay cang ting cua dd
thi; dam bao ty I nudc thai sinh hoat
duge xir ly dat ~15%.

- Cai tao, xdy dung hé théng thoat nudc
mua doc theo céc truc giao théng hién
hiru

Cip dién

- Tiép tuc dau tir ning chéit hrong hé

- Tang cdng suat nha may cdp dién dam

- Nang cap mang luéi cap dién. |








thong hudi dién.,
- X4 hoi héa chiu séng ngd hém. Tang ty
1€ ngd hém chiéu sang dat ~50%

bao nhu cau 350

kwh/nguoi/nam

cap dién dat

Buwu chinh vién
thong

-Péutu nang cao chét lugng dich vy

- Néng cao chét lewgng dich vu

- Tang sb thué bao dién thoai, md rong
céc dich vu internet ciing nhu truyén
internet vai toc dd cao

Cong vién cay

- Nang Cép cac cong vién cdy xanh hién
cé trén dia ban
- Xay dung méi khoang 71.000 m2 cdy

- Xay dung méi khoang 43.000 m2 dé dat

- Déu tu xdy dung thém 43.800 m2 dat
cdy xanh d6 thi dam bao chi tiéu dat cay

xanh xanh dé dat chi tiéu cay xanh toan do thi chi tiéu cdy xanh toan d6 thi 8m2/ngudi ximh 'do thi dé <‘i;:at chi tiéu cdy xanh toan
3 s d6 thi 9m2/nguoi
7m2/nguoi
- Pau tir trang thiét bj ning ty 18 chat thai A L Ke har i
Quﬁ'n l)" Chét thai | tin {jUQC thu gom d{it 70%'~ sg;i-ng ty 1€ chat thai ran dugce thu gom d@t _ Té.llg t)"' lé CTR khu vuc n(j] thl dlIQC
ran va nghia - Péu tu thém nha tang 1€ phuc vu cho | - N;;l cone sudt nha mav xir 1v chit thai x1r 1y hop vé sinh 1én 70%.
trang d6 thj | doi song nhan dan d6 thi. (c6 thé két hap | g cong yxiely
trong khuén vién bénh vién) ‘

9. Béng43 Chitiéu phat trién db thi Théi Binh

Nha &

Pit céng trinh
cong cong cap d6
thi

Tang khoang 536.000 m2 dién tich san
nha & dé dat dién tich san nha & binh
quén 26,5 m2san/ngudi.

- Pam bao dat chi tiéu 18 m2/ngudi.

- Dét x4y dung cdng trinh ¢bng cdng cip
d6 thj tang thém 80.685 m2.

Tang khodng 265.000 m2 dién tich san
nha & dé dat dién tich san nha & binh quén
26,5 m2san/ngudi.

- Pét xay dung céng trinh cbng cdng cap
d6 thi tang thém 53.000 m2. Dam béo dat
chi tiéu 19 m2/ ngudi.

Tang khoadng 330.000 m2 dién tich san
nha & d¢ dat dién tich san nha & binh
quén 26,5 m2san/ngudi.

- Pit x4y dung cOng trinh cdng cdng cip
dd thi ting thém 120.000 m2. Pam bao
dat chi tiéu 20 m2/ nguoi.








Co sty té

- Néang cép, md rong bénh vién theo
chuyén khoa. M& rong, ning cip bénh
vién da khoa véi cac trang thiét bi hién
dai.

- Déu tu ndng cao chat lugng phyc vu

- Piu tr mdi trang thiét bi

- Phu tu ning cép co s& vat chit cho hé
théng co s& v té hién hiru.

- Phat trién y té tu nhin nhim dap img
nhu cdu khdm chita bénh cia moi ting
16p nhén dén

Co 3¢ gido duc
dao tao

- Péu tu nang cép cho hé thing co s&
giao duc dao tao hién hiru.

- Pdu tr xdy dung cic trung tim day
nghé

- DAu tr nang cép cho hé théng co so gido
duc dao tao hién hiru.

- Xay dung thém céc phén vién cua céc
trudmg dai hoc, cao déng.

- Néang cao chét lugng ddo tao

- Bau tu thém co s& vt chit

Cong trinh viin
héa ~ thé duc thé

- Nang cip, dau tu co s& vét chit cac
cdng trinh van héa - TDTT hién hitu.

- Nang cdp, déu tur co s& vat chét cac cong
trinh véin héa — TDTT hién hiru.

- Pau tu x4y dung 01 khu thé thao cép

- Nang cép, déu tu co s& vat chét cdc
cdng trinh van héa — TDTT hién hiru.

thao i
Huyén, 01 nha Van héa cap Huyén.
A ) - Nang cép cai tao hé théng chg hién hiru C : :
Cong trinh ) ) & cap 20 fie Thong cho s - Néng cap cai tao hé thong chg hién hitu
thwong mai dich | - Nang cdp cai tao h¢ thong cho hién hinu. | - iy tv x4y dung 0Olchg ddu méi, 01
vu

Giao théng

- Nang cip bd sung thém cac tuyén
duong.
- Pau tr néng cip cic ddu mdi giao
théng.

trung tAm thuong mai.

- Nang clp céc tuyén dudng truc chinh dé
thi hién hiru.

- Pau tur xiy dung hé théng giao théng d6
thi dap vmg ti€u chi d6 thi loai IV.

- Mo rong céac tuyén dudmg noi thi (chicu

- Pau tu ning cAp hé théng giao théng
4o thi.








ong duomg do > 7,5m), dat mat 4o
>6km/km?2.

- Nang cdp md rfng mang ludi cdp nudc,

- Mé rong cong suat nha mdy cung cdp
nu6e, dam bao tiéu chudn cdp nudc dat

- Tiép tuc dam bao tiéu chuén cap nudc

théng

Bwu chinh vién

- Pau tur nang cao chét lwgng dich vy

A 2 P ~ A e . A . LA -~ . -
dam bao >80% d thi d dat >1201/ng.d téc & t
Cipaube | dim bio 30% din 56 ndi thi Guoe cBP o011 g g ing e chi 0o i loai | O 7120UnEC cimg vGi the 80 g g
e IV, dam bio 90% dén sé duoc nuée sach. i P '
- Nang coéng nha may XLNT dé dap ung
, . nhu cdu din sé ngay cang tang cia do
- X&y dung hé thong thoat nudc mua doc | - Nang cong sudt nhd may xir ly nudce thai, -u c?u an SO, “?ay c'ang .. g eua do
, ) . e n e .. L thi; dam bao ty 1& nudc thai sinh hoat
theo céc truc giao théng hién hiru. ty 1€ nudc thai duge xir ly dat >15%. . o
Xir 1y nuwrée thai , dugce xir ly dat ~15%.
- Xay dung nha may xir Iy nudce thai, Ty | - Xay dung hé thong thoat nudc mua doc .
. y ) g . 4 4 Y y’ ne " g 0., . o Cai tao, xdy dung hé thdong thoat nudc
1€ nudc thai xur ly dat 10%. theo cac truc giao thong hién hiru. ] . . o
mua doc theo céac truc giao thong hién
hitu
- Tiép tuc d4u tu néng chit luong hé . ) o
. théng Iu6i dién. - Tang cbng s‘uat nh’a may cap dién dam ’ '
Cap dién . y ] bao nhu cau cép dién dat 350 | - Nang cap mang ludi cap dién.
- X4 hoi hoéa chfleu sang ngd hém. Tang ty kwh/ngudi/nim
1€ ngd hém chiéu sang dat ~50%
- Nang cao chét lugng dich vu - Tang s6 thué bao dién thoai, md rdng

cac dich vu internet ciing nhu truyén
internet vdi toc do cao

Cong vién
xanh

cdy

- Néng cp cac cdng vién cdy xanh hién
¢6 trén dia ban

- Xay dung mdi khoang 51.400 m2 céy
xanh dé dat chi tidu ciy xanh toan d6 thi

- X4y dung méi khoang 31.000 m2 dé dat
chi tiéu cay xanh toan 46 thi 8m2/ngudi

- Pau tu x4y dung thém 37.500 m2 dat
ciy xanh &6 thi dam bao chi tiéu dat cdy
xanh d6 thi dé dat chi tiéu cay xanh toan
d6 thi 9Im2/ngudi








Tm2/nguoi

Quin Iy chét thai
rin nghia
trang do thi

va

- PAu tu trang thiét bi nang ty 1& chit thai
rin duoc thu gom dat 70%.

- Piu tr thém nha tang 1& phuc vu cho
doi sdng nhan dan do thi. (c6 thé két hop
trong khudn vién bénh vién)

- Tang ty 1& chét thai ran dugc thu gom dat
80%.

- Néng cong suét nha may xir 1y chit thai
rén,

- Tang ty 1&é CTR khu vic nét thi duge
xir ly hop v¢€ sinh 1én >70%.

10. Bang 44 Chi tiéu phét trién d6 thi Rach Goc

Nba &

Tang khoang 110.000 m2 dién tich san
nha & dé dat dién tich san nha & binh
quéan 18 m2san/nguoi.

Tang khoang 76.400 m2 dién tich san nha
& dé dat dién tich san nha & binh quan 20
m2san/ngudi.

Tang khoang 76.600 m2 dién tich san
nha & d&& dat dién tich san nha & binh
quin 22 m2san/ngudi.

DAt cong trinh | - Dam bao dat chi tiéu 83 m2/ngudi. - Dt xy dung cong trinh cdng cong cdp | - pit xdy dung cong trinh cong cong cdp
cng cong cip 6 | . P4t xay dung cong trinh cong cong cip | 40 thi tang thém 202.400 m2. Pam bao dat | ¢ thi ting thém 387.200 m2. Pam béo
thi d6 thi tang thém 199.600 m2. chi tiéu 88 m2/ nguol. dat chi tiéu 88 m2/ ngudi.
- Nang cdp va hién dai hoa trung tAm y té . ) - Khuyén khich céc t8 chirc ca nhan ddu
Cosiry & huyén. Ting sb luong giudmg bénh ¢é | - Pau tu néng cao chét hrgng phuc vu tu vao linh vuc y té dic biét 13 viéc xay
STY® dap tmg nhu cdu khdm chita bénh cia | . Piu tu moi trang thiét bi dung Trung tdm kham chira bénh da
nhén dan; khoa tai huyén.
o A \ - <A A A s A ’ - A / ) A A
Cor sé gido duc - Cing cO va phat trien hé thong co s | _ Néng cao céc loai hinh d4o tao - Khuyén khich cac t0 chirc ca nhan dau
230 ¢ giao duc, ndng cao kha ning dap Ung nhu . o tu vao linh vuc y té ddc biét 1a viéc xdy
0 tao can hoc tdp ciia nhan dan, thyc hién day | ~ Pau tu co s& vat chat dung Trung tdm kham chita bénh da








manh x& hdi hoéa gido duc, xa hdi héa hoc
tdp phuc vu muc tiéu phat trién con

ngudi, ngudn nhén lye cua dia phuong.

khoa tai huyén.

Caong trinh vin
héa — thé duc thé

- Nang cép, ddu tu co s& vat chét cic
cOng trinh van héa - TDTT hién hiru,

- - Khuyén khich thanh 14p c4c céu lac bd
hoat dong vén hoa, thé thao.

- Nang cip, ddu tr co s& vat chit cic cong
trinh van héa — TDTT hién himu.

- Phu tu xay dung 01 khu thé thao cép

- Nang cép, ddu tu co s& vét chat cac
cOng trinh van héa — TDTT hién hitu.

- Nang cdp bd sung thém cic tuyén
duong.

- Dau tr nang cap cic ddu mdi giao

thao i
- Xy dung 01 trung tdm thé thao cdp | Huyén, 01 nha Van hoa cap Huyén.
Huyén.
Cong trinh - Néng cdp cai tao h¢ thong cho hin hiu | Nang cép cai tao hé théng cho hién hiru
thwong mai dich | - Nang cAp cai tao hé théng che hién hivw. | piy xdy dung Olchg diu méi, 01 S '
vu trung tam thuong mai.

- Néng cdp céc tuyén dudmg truc chinh db
thi hién hiru.

- Pau tr xay dung hé théng giao thong d6

- Piu tu nang cip cic dau mbi giao
thong.

nuoce sach.

100l/ng.dém dap ung tiéu chi d6 thi loai

Giao thong . thi dép tmg tiéu chi d6 thi loai IV. , ,

thong. (4 R Nang cép céc tuyén duong giao thong

] - M‘I ~ I3 t ~ 1 A b A ' ,
- Xay dung mdi bén xe khach dat tiéu | | v ron‘g cac ,uyen wong not thi EC elj hién c6.
chudn rong duomg 46 > 7,5m), dat mat do
) >6km/km2.

- Néng cép m& rdng mang ludi cap nude, | - M rong cong suit nha méy cung cip - Tiép tuc ddm béo tiéu chudn cip nuée

Cép nwéc dam bao >80% dan sé ndi thi dugc cép | nudce, dam bao tiéu chuén cip nuoc dat dat >100l/ng.d cling véi téc d gia ting

dan sb va quy md db thi phat trién.








IV, dam bao 90% dan s6 duge ding nude

sach.

Xw ly nwoc thai

- Xay dung hé thng thoat nudc mua doc
theo céc truc giao thong hién hitu.

- Xéy dung nha may xir 1y nude thai. Ty
1§ nugce thai xit 1y dat 10%.

- Nang cong suit nha may xir Iy nudce thai,
ty Ié nurde thai duge xir 1y dat >15%.

- Xay dung hé théng thoat nudc mua doc
theo cac truc giao thong hién hiru.

- Néng céng nha may XLNT dé dap img
nhu cdu d4n sé ngay cang ting cda d6
thi; dam bao ty 1€ nudc thai sinh hoat
duge xir |y dat ~15%.

- Cai tao, xdy dung hé théng thoat nudc
mua doc theo cac truc giao thong hién
hiru

Cip dién

- Tiép tuc d3u tu nang chit lwong hé
thdng luéi dién.

- X4 hoi hoa chiéu sang ngd hém. Tang ty
18 ngd hém chiéu sang dat ~50%

- Tang cbng suit nha may cép dién dam
nhu
kwh/nguti/nam

bao ciu cz‘ip dién dat 250

- Tang cbng sudt nha may cép dién dam

bao nhu cdu cép dien dat 250

kwh/ngudi/nam

- Ning cap mang ludi cip dién.

Buru chinh vién
thong

- Pau tu néng cao chét lugng dich vu

- Nang cao chét lugng dich vu

- Tang s6 thué bao di€én thoai, m& rdng
cac dich vu internet ciing nhu truyén
internet vdi toc d6 cao

Cong vién cay
xanh

- Nang cip cé4c cong vién cdy xanh hién
¢6 trén dia ban
- Xdy dung m&i khoang 37.600 m2 cay

xanh dé dat chi tidu cdy xanh toan d6 thi
10m2/ngudi

- Xay dung méi khoang 40.500 m2 dé dat
chi tiéu cy xanh toan d6 thi 11m2/ngudi

- Pau tu xdy dung thém 40.400 m2 dét
cdy xanh d6 thi dam bao chi tiéu dat cay
xanh d6 thi @ dat chi tidu cdy xanh toan
d6 thi 12m2/ngudi








. - Tang ty 18 chét thai rén duoc thu gom dat o .
Quin Iy chét thai | - DAu tr trang bi céc phuong tién nhu 80%. - Tang ty 1€ CTR khu vuc ndi thi duge
rin va nghia | thung ric cdng cdng, xe thu gom, xe van o o xit Iy hop v€ sinh 1én >70%.
trang 6 thi chuyén ric -LNang cOng sudt nha may xir ly chat thai
ran.











